
NGUYỄN THẢJ HÀ (Chủ biên)
NGUYÊN 3
........ .. NGUYỄN 3^lé^lỆT THitóN



NGUYỄN THÁI HÀ (Chủ biên)
NGUYỄN HỮU CHÍNH -^BÙI ĐÌNH HÀ 

ĐẬU QUANG HỔNG - NGUYỄN THỊ VIỆT THUẦN

MÔN NGỮ VẪN

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



LỜI NÓI ĐẦU

Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hỏa trong điều kiện kinh tế thị 
trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: “Tiếp tục đổi mới 
mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, 
chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học; khắc phục lối 
truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc” đồng thời “Đổi mới căn bản hình
thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo
đảm trung thực, khách quan”; tại Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của
giáo dục mầm non, giáo dục phố thông, giáo dục thường xuyên và giảo dục
chuyên nghiệp năm học 2014-2015 đã nêu: “Tiếp tục triển khai đổi mới phương 
pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh 
giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; kết họp đánh giá 
trong quá trình với đánh giá cuối kì, cuối năm học”. Theo đó, Quyết định số 
3538/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 về việc Phê duyệt phưcmg án thi 
tốt nghiệp Trung học phô thông và tuyến sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015 Bộ 
Giáo dục và Đào tạo xác định: “Từ năm 2015, tổ chức một cuộc thi quốc gia (gọi 
là kì thi Trung học phổ thông quốc gia) lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp 
Trung học phổ thông và làm căn cứ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng”... “Đe 
được xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển sinh vào các 
trưòng đại học, cao đẳng, thí sinh phải thi 4 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu) gồm 
3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn 
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí”... “Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh 
học, Ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 90 phút”, ... “Đề thi đánh giá thí 
sinh ở 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, đảm bảo phân 
hóa trình độ thí sinh”. Nhằm giúp các thầy, cô giáo và học sinh có thêm tài liệu 
tham khảo trong quá trình rèn luyện các kĩ năng ôn tập theo định hướng trên, các 
tác giả là Chuyên viên Vụ GDTrH và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tổ 
chức biên soạn và giới thiệu bộ sách ÔN LUYỆN THI TRUNG HỌC PHÔ 
THÔNG QUỐC GIA các môn học theo quy định.



Cuốn ÔN LUYỆN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN 
NGỮ VĂN được biên soạn với mục đích làm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức kĩ 
năng Ngữ văn hữu ích để học sinh chuẩn bị cho kì thi Tmng học phổ thông quốc 
gia. Cuốn sách được viết theo thứ tự giới thiệu các đề thi và gợi ý làm bài. Mỗi 
bài có thể có những cách triển khai và trình bày khác nhau, song đây là những 
gợi ý để giáo viên có thể cấu tạo ma trận khác nhau nhằm kiểm tra và đánh giá 
năng lực của học sinh.

Tuy nhiên, nội dung cuốn sách được xem là các phưong án giả định để giúp 
học sinh làm quen với nhiều tình huống khác nhau nhằm rèn luyện kĩ năng giải 
quyết các tình huống của đề thi. Trong quá trình sử dụng, các thầy, cô giáo có thể 
linh hoạt cấu tạo, xây dựng các tình huống, tổ hợp câu khác nhau phù hợp với 
mục đích, yêu cầu ôn tập toàn diện của từng đối tượng học sinh, nhóm học sinh 
sao cho hiệu quả.

Trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi những sơ suất, chúng tôi rất 
mong nhận được những ý kiến đóng góp để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

NHÓM BIÊN SOẠN



Đ Ề l

I. Phẩn đọc hiểu
Đọc đoạn văn sau và t à  lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu phía dưới: 

“Mẹ ta không có yếm đào,
Nón mê thay nón quai thao đội đầu.
Rối ren tay bi tay bầu,
Vảy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa.
Cải cò... sung chát... đào chua...
Câu ca mẹ hát giỏ đưa về trời.
Ta đi trọn kiếp con người,
Cũng không đi hết mẩy lời mẹ ru. ”

(Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa - Nguyễn Duy)
Câu 1. Hãy cho biết nội dung chủ yếu của đoạn thơ trên? Cho biết tâm trạng 

của tác giả qua đoạn thơ?
Câu 2. Theo em, chất dân tộc trong đoạn thơ được thể hiện qua những yếu 

tố nào?
Câu 3. Biện pháp tu từ nào được tác giả sử dụng ữong câu thơ “Váy nhuộm 

bùn áo nhuộm nâu bốn mùa"l Phép tu từ đó đã làm nổi bật hình ảnh nào?
Câu 4. Câu thơ “Câu ca mẹ hát gió đưa về trời ” gợi cho em biết nhân vật 

trữ tình đang nhớ về người mẹ trong hoàn cảnh nào? Điều đó có ý nghĩa gi?
Câu 5. Theo em, ngoài lời ru, điều gì từ ngưòd mẹ có thể theo em cả cuộc đời?

II. Phần làm văn
Câu 1. Trong truyện ngắn Thuốc, Lỗ Tấn đã miêu tả Hạ Du, một người trẻ 

tuổi dẩn thân trước sự ngơ ngác, dè bỉu của mọi người. /
Theo em, thế hệ trẻ ngày nay phải sống dẩn thân như thế nào và vì cái gì? 

Hãy viết một bài văn trình bày quan niệm của em về vấn đề trên.
Câu 2. Ngôi kể trong mỗi tác phẩm văn học luôn mang đến những hiệu quả 

nghệ thuật độc đáo. Tác phẩm Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) được kể qua 
lời của cụ Mết, tác phẩm Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) được kê 
qua lời của Việt.

Em hãy phân tích ý nghĩa, giá trị của cách chọn ngôi kể như trên.



GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung
Có những hiểu biết cơ bản về thể thơ lục bát, các biện pháp tu từ trong thơ. Từ 

những kiến thức đó, học sinh hình thành kĩ năng đọc - hiểu, đọc cảm thụ một đoạn 
thơ, nắm được tâm trạng, tình cảm của nhân vật trữ tình.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1, Tinh cảm sâu nặng của người con đối với mẹ. Tâm trạng của tác giả 

vừa yêu thương, nuối tiếc vừa tự hào.
Câu 2. Chất dân tộc được thể hiện qua những yếu tố sau:
- Thể thơ lục bát dân tộc.
- Sử dụng các hình ảnh, thi liệu của ca dao dân ca.
- Âm hưởng ngọt ngào của lời ru.
Câu 3. Tác giả sử dụng phép tu từ hoán dụ. Biện pháp này làm nổi bật hình 

ảnh người mẹ nghèo, vất vả, gian nan. Đó là người mẹ hi sinh cả cuộc đời mình 
cho những đứa con, dành trọn tình yêu thương cho con.

Câu 4. “G/ó đưa về trờT là một cách nói giảm. Người mẹ không còn nữa, 
hình ảnh của bà được tái hiện bằng ký ức, bằng nồi nhớ thương của người con. 
Đoạn thơ là những hoài niệm chân thực của người con về mẹ - những hình ảnh 
sống mãi trong lòng những đứa con thân yêu. Đó là tình cảm hết sức gần gũi, 
thiêng liêng.

Câu 5. Học sinh có thể nêu một hoặc vài ý (những tình cảm, những lời dạy 
bảo, những ước mơ, khát vọng...). Các ý phải hay, hấp dẫn, tình cảm phải sâu 
sắc, chân thành.

II. Phần làm văn
Câu 1.
a. Yêu cẩu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội. Bài viết phải có bố cục 

chặt chẽ, rõ ràng, có đầy đủ các ý; các ý liên kết chặt chẽ với nhau. Bài làm có lập 
luận sắc bén, dẫn chứng thuyết phục, suy nghĩ, tình cảm phải sâu sắc, chân thành.

-  về kiến thức: Có những hiểu biết và quan niệm đúng đắn về ý nghĩa, mục 
đích và cách sống. Mỗi em phải nhận thức được cách sống dấn thân của Hạ Du 
và vận dụng vào cuộc sống thực tiễn.



b. Yêu câu cụ thề
- Giải thích:
+ Hạ Du là một chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi, sống dấn thân vì lí tưởng cách 

mạng. Tuy nhiên, cái chết của Hạ Du còn oan ức bởi vì nhiều người chưa hiểu 
được cách mạng, chưa hiểu được Hạ Du. Lí tưởng của Hạ Du đẹp nhưng thiếu 
tính thực tiễn.

+ Sống dấn thân là cách sống dám nghĩ, dám làm vì những mục đích, lí 
tưởng cao đẹp, mang lại lợi ích cho bản thân và xã hội. sống dấn thân còn mang 
ý nghĩa dũng cảm, không sợ hi sinh, thất bại, dám khám phá cái mới, cái đẹp, 
không rập khuôn theo những cái sáo mòn, nhỏ nhen, tầm thường.

- Bàn luận:
+ Sống dấn thân phải vì mục đích, lí tưởng cao đẹp. Đó là sự xả thân vì 

nghĩa lóu. Ngày nay, trên con đường kliám phá những chân lý khoa học, con 
người phải biết từ bỏ những ham muốn tầm thường, dám sống cực khổ, dám 
chấp nhận cực khổ vì ước mơ, lí tưởng của mình.

+ Sống dấn thân cần có dam mê sáng tạo, không suy nghĩ, tư duy và hành 
động theo lối mòn, ít nhiều chấp nhận rủi ro. Con người phải biết vượt qua chính 
mình, vượt qua mọi hoàn cảnh khắc nghiệt để chinh phục, khám phá sáng tạo 
những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

+ Sống dấn thân phải gắn với tri thức và lòng dũng cảm. Không có tri thức 
và lòng dũng cảm, chúng ta rất dễ trở nên liều lĩnh, sống buông thả, bất cần. Đó 
là cách sống mang đến những tác hại lớn cho bản thân và xã hội.

- Bài học về nhận thức và hành động:
+ Phải biết sống dấn thân, không an phận, thủ thường.

+ Dấn thân phải vì những mục đích, lí tưởng, ước mơ cao đẹp.

+ Dấn thân phải bằng chính tri thức, sự hiểu biết và ĩòng dũng cảm.

Câu 2.
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng viết bài nghị luận văn học. Bài viết có bố cục, kết 

cấu rõ ràng, chặt chẽ. Văn viết lưu loát, lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dẫn 
chứng chính xác, thuyết phục. Bài viết phải kết có sự phân tích sâu sắc, có cảm 
xúc chân thành, có những suy nghĩ mới mẻ, độc đáo.



-  về ìáến thức: Có những hiểu biết cơ bản về tác giả, tác phẩm và ngôi kể trong 
mỗi tác phẩm. Ngôi kể phải có tác dụng làm nổi bật giá trị tư tưởng của tác phẩm.

b. Yêu cầu cụ thể
- về tác giả, tác phẩm và ngôi kể:
+ về tác giả: Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Thi đều là những nhà văn 

trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ. Từ cuộc chiến đấu của đồng bào Tây 
Nguyên đến những người nông dân Nam Bộ, cả hai tác phẩm đều mang đến âm 
hưởng sử thi hào hùng. ^

+ Tác phẩm: Rừng xà nu được kể qua lời cụ Met, khi Tnú trở về thăm làng 
sau 3 năm đi “lực lượng”. Đó là câu chuyện của một đời người được kể trong 
một đêm bên bếp lửa. Tác phẩm Những đứa con trong gia đình được kể lại qua 
dòng hồi tưởng của Việt khi anh bị thương và lạc đồng đội trong một ữận đánh. 
Câu chuyện được kể trong tiếng bom đạn, khói súng, trong những lúc Việt vừa 
mê vừa tỉnh.

- Ý nghĩa, giá trị của cách chọn ngôi kế như trên:
+ Cả hai tác phẩm đều mang âm hưởng sử thi qua cách chọn thời gian, địa 

điểm, không khí diễn ra câu chuyện, cách kể của người kể chuyện. Cách kể của cụ 
Met là cách kể của sử thi (kể khan) Tây Nguyên, còn lời kể của Việt diễn ra trong 
không khí hào hùng sục sôi của những năm kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

+ Ngôn ngữ kế chuyện, tư thế của người kể chuyện là ngôn ngữ, tư thế của 
người anh hùng thời đại. Đó là người anh hùng với lòng căm thù giặc, lòng dũng 
cảm, ý chí hiên ngang trước kẻ thù. Hình ảnh của Tnú với 10 ngón tay như bó 
đuốc, lưỡi mác sáng rực của cụ Met, ngón tay luôn đặt trên cò súng của Việt tạo 
nên âm hưỏug hào hùng của câu chuyện.

+ Nhân vật người kể chuyện là cụ Met và Việt - những người trực tiếp tham 
gia câu chuyện. Nó làm cho câu chuyện vừa chân thật vừa sinh động, hấp dẫn, 
giọng điệu kể chuyện luôn thay đổi làm nổi bật đặc điểm, tính cách của nhân vật.

+ Điểm nhìn của người kể chuyện tạo cho câu chuyện có kết cấu linh hoạt 
theo lối đồng hiện. Câu chuyện là sự hòa trộn giữa hiện tại, quá khứ và tương lai. 
Do đó, kết cấu của truyện là kết cấu tâm lý, góp phần làm nổi bật tính cách anh 
hùng của mỗi nhân vật. Cuộc đời của Tnú, của Việt là một quá trình gắn bó lâu 
dài, hết lòng trung thành với cách mạng.

+ Lời kể của cụ Met có sắc thái thâm trầm, từng trải như những lời răn dạy; 
lời kể của Việt vừa trẻ thơ vừa chân thật gần gũi, bình dị. Hai cách kể này làm 
nổi bật hai phong cách; Phong cách Tây Nguyên và phong cách Nam Bộ.



ĐỀ 2

I. Phần đọc hiểu

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu ở phía dưới:
“Bây giờ thì Chi Phèo đã mửa xong. Hẳn mệt quá, lại vật người ra đất. Hắn 

đờ hai con mắt khẽ rên: hắn chi còn đủ sức để rên khe khẽ. Từ đống mửa bay lại 
mùi gì thoảng như mùi rượu, hắn bong nhiên rùng mình.

Thị Nở xích lại. Đặt bàn tay lên ngực hẳn (thị suy nghĩ đến bây giờ mới 
xong), thị hỏi hẳn:

- Vừa thổ hả?
Mắt hắn đảo lên nhìn thị, nhìn một loáng rồi lại đờ ra ngay.
- Đi vào nhà nhẻ?
Hăn làm như gật đẩu. Nhưng cái đầu không động đậy, chỉ có cải mi mẳt là 

nhích thôi.
- Thì đứng lên.
Nhưng hẳn đứng lên làm sao được. Thị quàng tay vào nách hắn, đỡ cho hắn 

gượng ngồi. Rồi thị kẻo hẳn đứng lên. Hắn đu vào cổ thị, hai người lảo đảo đi về lều.
Không cỏ giường, chi có một cái chõng tre. Thị đế hẳn nằm lên, và đi nhặt 

nhạnh tất cả những manh chiếu rách đẳp lên cho hắn. Hẳn hết rên. Hình như 
hăn ngủ. Thị cũng lim dim chực ngủ. Nhưng trong nhà nhiều muỗi quả. Muỗi 
nhăc cho thị cái áo quên ngoài vườn. Thị ra vườn. Đôi lọ nhắc cho thị việc đi kín 
nước, thị mải mốt mặc áo, kín nước, rồi xách đôi lọ nước đi về nhà.

Trăng chưa lặn, không chừng trời còn khuya. Thị lên giường định ngủ. 
Nhưng thị nhớ lại việc lạ lùng tối qua. Thị cười. Thị thấy không buồn ngủ, và thị 
cứ lăn ra lăn vào. ”

(Chí Phèo - Nam Cao)
Câu 1. Hãy cho biết hoàn cảnh giao tiếp trong đoạn văn: Gồm những nhân 

vật nào? Gặp nhau trong hoàn cảnh cụ thể nào của mỗi người? Thời gian, địa 
điểm gặp nhau?

Câu 2. Cho biết sự khác nhau trong ngôn ngữ giao tiếp của Chí Phèo và Thị 
Nở? Tại sao có sự khác nhau đó?

Câu 3. Câu “Đặt hàn tay lên ngực hẳn (thị suy nghĩ đến bây giờ mới xong), 
thị hỏi hẳn: ” có những thành phần phụ nào? Các thành phần phụ ấy đặt ở vị trí 
nào trong câu và nhằm mục đích gì?



Câu 4. Đoạn văn '‘‘‘Nhưng hắn đứng lên làm sao được. Thị quàng tay vào 
nách hắn, đờ cho hắn gượng ngồi. Rồi thị kéo hắn đứng lên. Hẳn đu vào cố thị, 
hai người lảo đảo đi về lều. ” sử dụng phép liên kết câu nào? Phép liên kết ấy 
nhằm mục đích gì?

Câu 5. Cảm nhận của em về giọng điệu của Nam Cao qua đoạn văn trên.

II. Phần làm văn
Câu 1. “Nhan nhịn/à học phí phải trả để có được thiên nhiên, xã hội và bản 

thân con người. Nhan nhịn là phấm chất của kẻ mạnh cỏ tẩm mắt nhìn xa. ”
Bằng những hiểu biết và trải nghiệm của mình, em hãy viết một bài văn bàn 

luận về ý kiến trên.
Câu 2. Cảm hứng về đất nước đôi khi rất riêng, rất độc đáo. Em hãy phân 

tích cảm hứng về đất nước qua hai đoạn thơ sau:
“Khi ta lớn lên Đất Nước đã cổ rồi
Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa... ” mẹ thường hay kế.
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sưcmg xay, giã, giần sàng
Đất nước có từ ngày đó. ”

(Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm)

“Sảng mát trong như sảng năm xưa 
Gió thổi mùa thu hưomg com mới 
Tôi nhớ những ngày thu đã xa.

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội 
Những phổ dài xao xác hơi may 
Người ra đi đầu không ngoảnh lại 
Sau lưng thềm nang lả rơi đầy. ”

{Đất nước - Nguyễn Đình Thi)
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GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu câu chung
Có kiến thức cơ bản về tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, các kiến thức về 

ngôn ngữ trong giao tiếp, các phép liên kết câu, ngôn ngữ cá nhân của nhà văn, 
của nhân vật. Từ những kiến thức đó, học sinh hình thành kĩ năng đọc - hiểu một 
đoạn văn theo phong cách nghệ thuật.

2. Yêu cầu cụ thể

Câu 1. Hoàn cảnh giao tiếp trong đoạn văn: Gồm hai nhân vật Chí Phèo và 
Thị Nở. Chí Phèo đi uống rưọoi về gặp Thị Nở đi kín nước ở bờ sông. Họ gặp 
nhau vào một đêm trăng ở khu vườn gần lều của Chí Phèo.

Câu 2. Cả 3 lượt lời đều là của Thị Nở, còn Chí Phèo chủ yếu dùng ngôn 
ngữ cử chỉ, điệu bộ. Chí Phèo không thể nói vì quá mệt, chỉ còn đủ sức để rên.

Câu 3. Câu trên có hai thành phần phụ; Trạng ngừ chỉ cách thức và phần 
trong dấu ngoặc đơn dùng để giải thích thêm. Cả hai thành phần này đều được 
đặt ở đầu câu với mục đích nhấn mạnh hành động, tính cách của Thị Nở.

Câu 4. Đoạn văn sử dụng phép lặp từ “hắn”. Mục đích của tác giả vừa tạo 
sự liên kết chặt chẽ cho đoạn văn vừa làm nổi bật hành động, tâm lí của Chí 
Phèo. Chí vừa quá say, quá mệt, vừa muốn làm nũng với Thị Nở.

Câu 5. Học sinh có thể có nhiều cách cảm nhận khác nhau nhưng phải căn 
cứ trên phong cách ngôn ngữ của Nam Cao và giọng điệu cụ thể của đoạn văn 
trên. Học sinh phải khai thác được hai ý cơ bản: Một giọng điệu vừa khách quan, 
dửng dưng, lạnh lùng, vừa ẩn chứa tình cảm sục sôi.

II. Phần làm văn

Câu 1. /
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Học sinh có kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội về một tư 

tưởng đạo lý. Bài làm phải có kết cấu đầy đủ, chặt chẽ, ý tứ phải rõ ràng, trong 
sáng. Bài làm có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các thao tác lập luận giải thích, 
bình luận, chứng minh.

-  về kiến thức: Có những hiếu biết cơ bản về khái niệm nhẫn nhịn và cách 
sống nhẫn nhịn trong cuộc sống. Từ những hiểu biết đó, học sinh biết cách nhìn
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nhận, đánh giá đầy đủ, toàn diện về một cách sống và lựa chọn cho mình cách 
sống phù họp.

b. Yêu cầu cụ thể
- Giải thích:
+ Nhẫn nhịn là một phẩm chất, một cách sổng tốt đẹp mà con người có được 

qua thực tiễn khắc nghiệt của cuộc sống. Nhẫn nhịn là luôn bình tĩnh, kiềm chế, 
bền bỉ chịu đựng, kiên trì nhẫn nại. Thiên nhiên luôn khắc nghiệt, dừ dội; xã hội 
thì đa dạng với nhiều mếi quan hệ, bản thân mỗi người luôn có nhiều ham muốn; 
do đó, muốn có cuộc sống tốt đẹp, trong nhiều trường họp, con người phải biết 
nhẫn nhịn.

+ Người biết nhẫn nhịn là người có sức chịu đựng, luôn hiểu biết, chủ động 
chờ đúng thời cơ. Do đó, nhẫn nhịn không có nghĩa là yếu đuối mà là phẩm chất 
của người mạnh mẽ, thông tuệ, có tầm nhìn sâu rộng.

- Bàn luận:
+ Nhẫn nhịn là một phẩm chất tốt đẹp trên con đưòng chinh phục tự nhiên, 

xã hội và con người. Đứng trước một con sóng dữ, người nhẫn nhịn biết nương 
theo con sóng, chứ không buông tay chèo. Trước sự tàn phá của cơn bão, người 
nhẫn nhịn không khóc than mà nhặt nhạnh những gì còn lại và khắc phục thiên 
tai, ổn định lại đời sổng. Trong một xã hội với đủ mọi phức tạp, đan xen nhiều 
mối quan hệ, người nhẫn nhịn biết điều hòa các mối quan hệ, hạn chế làm nảy 
sinh bất hòa, không làm tổn thương người khác. Người nhẫn nhịn là người biết 
kiềm chế, vượt qua cám dỗ, vượt qua bất hạnh của cuộc đời để chiến thắng bản 
thân. Không biết nhẫn nhịn, con người có thể đánh mất nhiều thứ quan trọng đối 
với mình.

+ Nhẫn nhịn thể hiện sức mạnh của trí tuệ và ý chí. Nhẫn nhịn là sự chờ đợi 
thời cơ chín mùi nhất. Người nhẫn nhịn khác với người yếu đuối, sống cam chịu 
ở chỗ họ luôn chủ động, biết mình phải làm gì, làm vào lúc nào để đạt được 
thành công. Người nhẫn nhịn là người chấp nhận khó khăn, sống có lý tưỏng, 
hoài bão. Ngược lại, người không biết nhẫn nhịn thưòng là người yếu đuối, nôn 
nóng và dễ thất bại trong cuộc sống.

+ Tuy nhiên, không phải bất cứ ở đâu, lúc nào con người cũng phải nhẫn nhịn. 
Nhẫn nhịn quá trở thành yếu hèn, nhẫn nhục. Nhẫn nhịn quá mức đôi khi sẽ khiến 
hành động thiếu quyết đoán, đánh mất thời cơ, ý chí trở nên bạc nhược.

- Bài học về nhận thức và hành động:
+ Luôn nhận biết và rèn cách sống nhẫn nhịn, theo đuổi đến cùng ước mơ,
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con đưòng mà mình đã lựa chọn. Đừng bao giờ nóng vội, đừng bao giờ buông 
xuôi trước những khó khăn của cuộc sống.

+ Trong cuộc sống, thời cơ đôi khi chỉ đến một lần, chúng ta phải biết nắm 
bắt thời cơ, hành động quyết liệt.

+ Luôn rèn luyện cho mình ý chí, nghị lực để vượt qua khó khăn, thử thách, 
thất bại, nghịch cảnh trong cuộc sống.

Câu 2.
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng cảm nhận thơ và kĩ năng viết bài nghị luận văn học. 

Bài viết phải có kết cấu đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc. Văn viết phải lưu loát, vừa 
chặt chẽ, sâu sắc vừa có cảm xúc chân thành. Bài làm phải có những phát hiện 
mới lạ, độc đáo, có tư duy sáng tạo.

-  về kiến thức: Có những hiểu biết cơ bản về phong cách của hai nhà thơ, 
hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung và nghệ thuật của hai bài thơ. Từ những hiểu 
biết đó, học sinh phát hiện được những nét riêng, độc đáo trong cách viết về đất 
nước của hai nhà thơ qua hai đoạn thơ cụ thể.

b. Yêu cầu cụ thể
- về tác giả, tác phấm:
+ Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ. 

Thơ ông là sự kết họp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng. Nguyễn Đình 
Thi là nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp. Thơ ông là sự biểu 
hiện của cảm xúc trực tiếp, tươi mới, lãng mạn và đầy chất suy tư.

+ Cả hai bài thơ đều là cảm hứng về đất nước của thế hệ trẻ đang hi sinh 
cống hiến cho đất nước, là niềm tự hào về đất nước. Nếu như Đẩt nước của 
Nguyễn Đình Thi là cảm hứng về đất nước trong cuộc kháng chiến chống Pháp 
thì Đẩt nước của Nguyễn Khoa Điềm là cảm hứng về đất nước của thế hệ trẻ thời 
kì chống Mĩ ở các đô thị miền Nam. ỵ

- Cảm hứng về đẩt nước qua đoạn thơ của Nguyễn Khoa Điềm:
+ Đất nước không chỉ lớn lao kỳ vĩ mà luôn gần gũi thân thương. Đất nước ở 

trong cuộc sống của mỗi con người, mỗi gia đình, là phong tục, tập quán, tình 
yêu thương, sự thủy chung son sắt, đất nước gắn liền với những tháng ngày lao 
động vất vả gian lao. Đó là tiền đề cho cảm nhận đất nước là của nhân dân.

+ Ẩn chứa trong những hình ảnh gần gũi về đất nước là cảm hứng tự hào về 
nền văn hóa lâu đời của đất nước, về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, là
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những suy tư sâu lắng về cội nguồn dân tộc. Đó là đất nước của những câu 
chuyện cổ tích sâu lắng, những truyền thuyết quật khởi, những câu tục ngữ ca 
dao đầy ân nghĩa, thủy chung.

- Cảm hứng về đất nước của Nguyễn Đình Thi:
+ Đất nước hiện lên với hoài niệm về mùa thu. Một mùa thu với cảnh vật, 

màu sắc, hưomg vị, không khí đầy tâm trạng, hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại. 
Đó là một đất nước gần^ũi, thân thưoug, đầy chất thơ, sâu đậm trong ký ức của 
mỗi người.

+ Đất nước với mùa thu đẹp, sâu lắng, ẩn khuất nỗi buồn. Mùa thu đất nước 
là mùa thu tâm cảnh của người ra đi với bao nồi niềm hoài bão. Người ra đi vừa 
lưu luyến vừa mạnh mẽ dứt khoát với cảm hứng lãng mạn của một thế hệ trẻ tài 
hoa dấn thân vì đất nước.

+ Cảm hứng về đất nước được miêu tả qua những hình ảnh tinh tế, chắt lọc, 
giàu chất điện ảnh, qua cảnh vật đầy tâm trạng, lắng đọng. Tất cả được thể hiện 
qua ngôn ngữ thơ vừa lãng mạn vừa ẩn chứa âm hưỏng sử thi nồng nàn.

- Học sinh thực hiện các so sánh với cảm hứng về đất nước qua Nam quốc 
scm hà (Lí Thường Kiệt), Bạch Đằng giang phủ (Trương Hán Siêu) và Bình Ngô 
đại cảo (Nguyễn Trãi)...

ĐỀ 3

I. Phần đọc hiểu
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu phía dưới: 

“Bà lão đặt đũa bát xuống, nhìn hai con vui vẻ:
- Chúng mày đợi u nhá. Tao có cải nàv hay lắm cơ.
Bà lão lật đật chạy xuống bếp, lễ mễ bưng ra một cái nổi khói bốc lên nghi 

ngút. Bà lão đặt cái nồi xuống bên cạnh mẹt cơm, cầm cái môi vừa khuấy khuấy 
vừa cười:

- Chè đây - Bà lão múc ra một bát - Chè khoán đây, ngon đảo để cơ.
Người con dâu đón lấy cái bát, đưa lên mắt nhìn, hai con mẳt thị tối lại. Thị

điềm nhiên và vào miệng. Tràng cầm cái bát thứ hai mẹ đưa cho, người mẹ vân 
tươi cười, đon đả.

L
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- Cảm đấy mày ạ, hì. Ngon đảo đế, cứ thử ăn mà xem. Xổm ta khối nhà còn 
chả có cám mà ăn đấy.

Tràng cầm đôi đũa, gợt một miếng bỏ vội vào miệng. Mặt hắn chun ngay lại, 
miếng cám đẳng chát và nghẹn bứ trong cố. Bữa com từ đẩy không ai nói câu gì, 
họ cam đầu ăn cho xong lần, họ tránh nhìn mặt nhau. Một nôi tủi hờn len vào 
tâm trí mọi người. ”

(Vợ nhặt - Kim Lân)

Câu 1. Em hãy cho biết bối cảnh giao tiếp rộng và bối cảnh giao tiếp hẹp 
trong đoạn văn trên? Qua bối cảnh đó Kim Lân muốn phản ánh điều gì?

Câu 2. Theo em, đoạn văn trên được viết bằng những phong cách ngôn ngữ 
nào? Hãy chỉ ra một ữong những nét đặc trưng của phong cách ngôn ngữ đó?

Câu 3. Bà cụ Tứ đã có 3 lượt lời với ba cách nói khác nhau về món cháo 
cám. Em hãy cho biết bà cụ Tử đã thực hiện chiến lược giao tiếp như thế nào? 
Mục đích của chiến lược giao tiếp ấy là gì?

Câu 4. Khi ăn cháo cám, người vợ nhặt và Tràng đã có những cử chỉ và thái 
độ khác nhau như thế nào trong giao tiếp? Cử chỉ, thái độ đó thể hiện tính cách 
gì của mỗi người?

Câu 5. Qua đoạn văn, hãy nêu ngắn gọn cảm nhận của em về tấm lòng của 
người mẹ.

II. Phần làm văn

Câu 1. Bàn về tầm quan trọng của ngôn ngữ dân tộc, Hoài Thanh trong Thi 
nhân Việt Nam đã trích ý kiến "Miếng ta còn, nước ta cỏn” của học giả Phạm 
Quỳnh; Nguyễn An Ninh thì cho rằng “Tiếng nói là người bảo vệ quỷ báu nhất 
nền độc lập của dân tộc ”.

Em hãy bàn luận về hai ý kiến trên. Đồng thời qua đó cho biết suy nghĩ của 
em về việc học tiếng Việt và học ngoại ngữ ngày nay. ^

Câu 2. Phân tích hình tượng rừng xà nu qua đoạn văn sau:

“Trong rừng ít cỏ loại cày sinh sồi nảy nở khỏe như vậy. Cạnh một cầy xà 
nu mới ngã gục, đã có bon năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi 
tên lao thắng lên bầu trời. Cũng ít có loại cây ham ảnh sảng mặt trời đến thế. Nó 
phóng lên rất nhanh đê tiếp lấy ánh nắng, thứ ánh năng trong rừng rọi từ trên 
cao xuống từng luồng lớn thắng tắp, lóng lánh vô số hạt bụi vàng từ nhựa cây
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bay ra, thơm mỡ màng. Có những cây con vừa lớn ngang tầm ngực người lại bị 
đại bác chặt đứt làm đôi. ở  những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn loãng, 
vết thưcmg không lành được, cứ loét mãi ra, năm mười hôm thì cây chết. Nhưng 
cũng cỏ những cây vượt lên được cao hơn đầu người, cành lá sum sê như những 
con chim đã đủ lông mao, lông vũ. Đạn đại bác không giết nổi chủng, những vết 
thương của chúng chóng lành như trên một thân thể cường trảng. Chúng vượt 
lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã... Cứ thế hai ba năm nay rừng xà nu 
ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng...

Đứng trên đồi xà nu ẩy trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thay gì 
khác ngoài những đồi xà nu nổi tiếp tới chân trời”.

(Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành)

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung

Có kĩ năng đọc hiểu một văn bản kết họp giữa hai phong cách: Phong cách 
ngôn ngữ nghệ thuật và phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Đe hiểu được đoạn văn, 
học sinh phải có kiến thức về bối cảnh, ngữ cảnh giao tiếp, ngôn ngữ giao tiếp và 
cách thức giao tiếp. Từ đó hiểu được mối quan hệ, tính cách của các nhân vật và 
ý nghĩa của đoạn trích.

2. Yêu cầu cụ thể

Câu 1. Bối cảnh giao tiếp rộng chính là nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu, 
bối cảnh hẹp là bữa ăn ngày đói tại nhà Tràng vào buổi sáng sau khi Tràng có vợ. 
Qua bối cảnh đó, Kim Lân muốn phản ánh nạn đói năm 1945 và tình cảnh thê 
thảm của người nông dân nghèo trong nạn đói đó.

Câu 2. Đoạn văn là sự kết hợp giữa phong cách ngôn ngừ nghệ thuật và 
phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Cả hai phong cách đều được thể hiện cụ thể qua 
từ ngữ vừa được lựa chọn trau chuốt trong miêu tả biểu cảm, vừa rất thông tục 
qua lời nói của bà cụ Tứ.

Câu 3. Đó là một chiến lược giao tiếp từ xa đến gần, từ cao xuống thấp (từ 
có cái này hay lắm —> chè chè khoán —> chảo cảm). Mục đích là tạo không 
khí vui tươi phấn khởi cho gia đình trong nạn đói. Đó là tấm lòng của người mẹ.

16



Câu 4. Cừ chỉ và ứiái độ của Tràng và người vợ nhặt khác nhau khi ăn cháo cám.

- Người vợ nhặt: Mắt tối lại nhưng vẫn điềm nhiên và vào miệng. Đó là thái 
độ tế nhị, sâu sắc, ý tứ của người vợ nhặt.

- Tràng: Mặt hắn chun lại, ứ nghẹn ở cổ. Đó là thái độ vô tư, thô kệch của 
Tràng, không để ý đến mọi người xung quanh.

Câu 5. Học sinh có thể cảm nhận bằng nhiều cách khác nhau, có thể cảm 
nhận một hay một vài ý nhưng phải nói lên được tình yêu thương, tấm lòng của 
người mẹ.

II. Phần làm văn
1. Câu 1
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng viết bài nghị luận xã hội về một vấn đề gần gũi, 

thiết thực với các em học sinh. Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc, lập 
luận, lí lẽ chặt chẽ, dẫn chứng cụ thể, gần gũi. Học sinh phải có lối viết văn trong 
sáng, hấp dẫn, có các ý kiến mới lạ, độc đáo, có quan điểm, chính kiến rõ ràng, 
phù hợp.

- về kiến thức: Có những hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ, về tác động của việc 
học ngoại ngữ và học tiếng Việt trong cuộc sống. Học sinh phải nhìn nhận vấn 
đề một cách bao quát, toàn diện và có những trải nghiệm bố ích trong cuộc sống.

b. Yêu cầu cụ thể
- Giải thích vấn đề:
+ Ý kiến ‘‘'Tiếng ta còn, nước ta còn" nhằm khẳng định ngôn ngữ của chúng 

ta chính là nền độc lập của chúng ta. Một dân tộc, quốc gia đánh mất ngôn ngữ 
của mình cũng chính là đánh mất nền độc lập của dân tộc. Có ngôn ngữ thì có 
văn hóa, có niềm tự hào, có bản sắc dân tộc, ngược lại sẽ trở thành nô lệ.

+ Ý kiến “‘Tiếng nói là người bảo vệ quỷ báu nhất nến độc lập của dân tộc" 
cũng nhằm khẳng định vai trò của ngôn ngữ đối với mỗi quốc gia. Một quốc gia 
biết giữ gìn và phát huy ngôn ngữ của mình thì sẽ không bị đồng hỏa, nô dịch về 
văn hóa, từ đó giữ vững được nền độc lập dân tộc.

- Bàn luận vẩn đề: Cả hai ý kiến trên đều khẳng định vai trò của ngôn ngữ 
trong việc bảo vệ nền độc lập dân tộc. Tuy nhiên, nền độc lập dân tộc cần được 
hiếu theo hai nghĩa: độc lập về văn hóa và độc lập về chủ quyền biên giới quốc
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gia. Do đó, hai ý kiến trên tuy đủng nhưng còn phiến diện, đã tuyệt đối hóa sức 
mạnh của ngôn ngữ.

+ Một quốc gia độc lập là một quốc gia có bản sắc văn hóa riêng. Hiểu theo 
nghĩa này thì ý kiến trên hoàn toàn đúng. Ngôn ngữ không chỉ là phưong tiện 
giao tiếp và tư duy mà còn là bản sắc văn hóa của dân tộc. Đánh mất ngôn ngữ 
cũng là đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. Hàng nghìn năm Bắc thuộc là hàng 
nghìn năm dân tộc ta phải đấu tranh với âm mưu đồng hóa ngôn ngữ, văn hóa. 
Đó là cơ sở để bảo vệ rien độc lập dân tộc.

+ Một quốc gia muốn giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thì 
phải có sức mạnh về kinh tế và quốc phòng. Ngôn ngữ chỉ là phương tiện giao 
tiếp, không thể bảo vệ được nền độc lập dân tộc. Mặt khác, một số quốc gia 
không có ngôn ngữ riêng nhưng vẫn là một quốc gia độc lập (Mĩ, Singapore...) 
và toàn vẹn lãnh thố.

+ Với tư cách là một phương tiện để giao tiếp và tư duy, ngôn ngữ là chiếc 
cầu nối giữa các quốc gia, dân tộc, là phương tiện để phát triển khoa học kỹ 
thuật, giao lưu học hỏi giữa các quốc gia.

- Suy nghĩ của bản thân:
+ Trong thòi đại ngày nay, muốn phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, 

chúng ta nhất thiết phải có trình độ ngoại ngữ. Ngoại ngữ không chỉ giúp chúng 
ta họp tác tốt mà còn hiểu và đồng cảm với nhau hơn, làm cho vốn văn hóa 
phong phú hơn. Do đó, thế hệ trẻ phải học và học tốt ngoại ngữ.

+ Tuy nhiên, trước hết chúng ta phải học tốt tiếng Việt, phải biết giữ gìn sự 
trong sáng và giàu đẹp của tiếng Việt. Học tốt tiếng Việt không chỉ giúp chúng ta 
giữ được bản sắc dân tộc mà còn giúp chúng ta học ngoại ngữ tốt hơn. Phải có 
nền tảng tiếng Việt, yêu tiếng Việt trước khi học ngoại ngữ.

Câu 2.

a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Biết làm bài văn nghị luận về một doạn văn, đoạn thơ. Bài làm 

có bố cục đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc. Biết cách phân tích, phát hiện những giá trị 
nghệ thuật và nội dung của đoạn văn thể hiện qua các chi tiết, hình ảnh, ngôn 
ngữ, các phương tiện tu từ. Văn viết lưu loát, hấp dẫn, sáng tạo.

-  về kiến thức: Có những hiểu biết cơ bản về tác giả, tác phẩm, vị trí đoạn 
trích. Đọc và hiểu được ý nghĩa của đoạn trích thông qua việc phân tích, phát 
hiện các giá trị của đoạn văn.
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b. Yêu cầu cụ thể
- về tác giả, tác phẩm và vị trí của đoạn trích:
+ Nguyễn Trung Thành là nhà văn trưởng thành trong kháng chiến chống 

Mĩ. Ông là nhà văn của núi rừng và con người Tây Nguyên. Sáng tác của ông 
mang đậm tính sử thi và cảm hứng lãng mạn.

+ Tác phấm Rừng xà nu viết về rừng núi và con người Tây Nguyên qua hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Tác phẩm ra đời khi cuộc kháng 
chiến chống Mĩ đang diễn ra ác liệt nhất. Đoạn trích là phần mở đầu của tác 
phẩm với hình ảnh trung tâm là cây xà nu, biểu tượng của thiên nhiên và con 
người Tây Nguyên.

- Hình tượng rừng xà nu qua đoạn văn:
+ Cây xà nu là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của núi rừng và con người 

Tây Nguyên. Nó là một loại cây '"ham ánh sáng”, "ngọn xanh rờn, hình nhọn 
mũi tên lao thẳng lên bầu trời”, "phỏng lên rất nhanh”. Cứ mỗi cây xà nu ngã 
xuống thì cây khác lại mọc lên, vết thưomg của chúng luôn chóng lành với thân 
thế cường tráng, với tấm ngực ưÕTi ra che chở cho dân làng.

+ Cây xà nu còn là biểu tượng cho những đau thương mất mát, có những cây 
ngã gục, có những cây nhựa ứa ra như máu rồi chết. Đó chính là tiếng thét đau 
thương căm hờn về tội ác của giặc Mĩ. Đó là sự hủy hoại thiên nhiên, hủy hoại 
con người. Đoạn văn được viết với cảm hứng phê phán mãnh liệt.

+ Đoạn văn đầy ắp hình ảnh so sánh, nhân hóa độc đáo. Những biện pháp so 
sánh nhân hóa làm cho đoạn văn vừa sinh động, cụ thể, vừa căng đầy sức sống. 
Phép nhân hóa đã làm cho cây xà nu trở thành biểu tượng của con người Tây 
Nguyên. Đó là những người luôn anh dũng hiên ngang dù mất mát đau thương.

+ Đoạn văn có chất thơ hùng ữáng với những thủ pháp miêu tả, so sánh, 
nhân hóa, với những câu văn dài, ngắn đầy nhịp điệu, ^m hưỏTig. Những câu 
miêu tả sức sống, vẻ đẹp của cây xà nu thì ngắt nhịp ngắn, nhanh, đầy tự hào, 
những câu miêu tả m.ất mát thì kéo dài ra, đầy tiếc thương.

+ Hình ảnh những đồi xà nu bất tận chính là lớp lớp những người con Tây 
Nguyên, người dân Việt Nam nối tiếp nhau đứng dậy, chiến đấu vì hòa bình, độc 
lập. Đó là một hình ảnh lãng mạn, đầy sức liên tưởng.

+ Hình ảnh rừng xà nu qua đoạn văn vừa mang cảm hứng lãng mạn hào 
hùng vừa mang âm hưỏưg sử thi hùng tráng.
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ĐỀ 4

I. Phẩn đọc hiểu
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu phía dưới;
“Bên cạnh những bóng đen đầy ảm ảnh là những vùng biến, những ánh 

trăng, những con thuyềụ trôi yên lành giữa không gian trong veo: “Trời yên 
biển lặng” của họa sĩ Lê Thiết Cưcmg mang đến cảm giác ấm áp, yên bình như 
ở nhà “Tại sao anh vẽ lành thể giữa không khí đang sôi sục thế này? “Vì tên 
của bức tranh là Trời yên biển lặng. Tôi vẽ cái hiền lành để nói về cái ác

Đào Hải Phong vẽ “Đèn nơi biển đảo ” nhưng cũng gợi lên một cảm giác 
thân thuộc. “Biển đảo của tôi sẽ khiến người xem thấy rằng ncrì đỏ như quê cùa 
họ, để họ có ỷ  thức giữ gìn, bảo vệ ”.

Còn với Thành Chưcmg, hai tác phẩm “Biển Đông" và “Noi nước sạch 
biển xanh ” là một cách họa sĩ gửi gắm tình yêu biến đảo của mình. Những gam 
màu tưcrì mới thay lời cho khát vọng hòa bình. “Đất nước ta đã trải qua và đã 
trả giá kinh hoàng cho chiến tranh. Chiến tranh là điều không ai muốn. Chúng 
ta luôn có tình yêu và khát vọng hòa bình. ”

(Theo Hà Hưong, Báo Tuổi trẻ, thứ năm ngày 19/06/2014^
Câu 1. Theo em, đoạn văn trên bàn về vấn đề gì? Nêu ngắn gọn thông điệp 

của mỗi họa sĩ qua tranh của họ.
Câu 2. Phong cách ngôn ngữ chính trong đoạn văn là gì? Đoạn văn có sự kết 

họp với phong cách ngôn ngữ khác nữa không?
Câu 3. Cho biết phép liên kết nội dung và liên kết hình thức trong đoạn văn? 

Giá trị của phép liên kết đó?
Câu 4. Hãy cho biết nghĩa của từ “/07” trong câu 'Những gam màu tươi mới 

thay lời cho khát vọng hòa bình”!  Từ "lời” đã được chuyển nghĩa theo phưong 
thức nào?

Câu 5. Nếu vẽ về biển đảo Việt Nam, em sẽ vẽ như thế nào? Ợên bức tranh, 
nội dung, màu sắc, ỷ  tưởng...)

II. Phần làm văn
Câu 1. Phải luôn có niềm tin về lòng tốt của con người nhimg đừng bao giờ 

ảo tưởng về điểu đỏ.
Hãy viết một bài văn trình bày những suy nghĩ, trải nghiệm của em về ý kiến trên.
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Câu 2. Phân tích đoạn thơ của Tố Hữu và so sánh cái hay, cái đẹp của nó 
với đoạn thơ của Nguyễn Bính.

“ra  về, mình có nhớ ta 
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi 
Đèo cao nắng ánh dao gài thẳt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng 
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đố vàng 
Nhớ cô em gái hái măng một mình 

Rừng thu trăng rọi hòa bình 
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. ”

{Việt Bắc - Tố Hữu)

^'Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người.

Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

Hai thôn chung lại một làng,
Cở sao bên ấy chang sang bên này?

Ngày qua ngày lại qua ngày 
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng. ”

{Tương tư - Nguyễn Bính)

GỢl Ý LÀM BÀI• /

I. Phần đọc hiểu 

1. Yêu cầu chung
Biết đọc hiểu một văn bản chưa được tiếp xúc thuộc phong cách ngôn 

ngữ báo chí. Học sinh cần vận dụng những kiến thức tiếng Việt, những vấn đề 
thời sự nóng, những cảm nhận đơn giản nhất về hội họa để trả lời được các 
câu hỏi đặt ra.
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2. Yêu cầu cụ thể

Câu 1. Đoạn văn bàn về một cuộc triển lãm tranh về biển đảo quê hương. 
Thông điệp của mồi họa sĩ được thể hiện rõ trong lời nói của họ.

Câu 2. Phong cách ngôn ngữ chính là báo chí. Tuy nhiên, nó hấp dẫn, thuyết 
phục khi tác giả kết hợp với phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách 
ngôn ngữ sinh hoạt.

Câu 3. /
- Liên kết nội dung: Thống nhất chủ đề tranh về biển đảo quê hương.

- Liên kết hình thức: Người viết đều đưa chủ thể (các họa sĩ) lên câu đầu 
đoạn văn để tạo sự liền mạch, gắn kết.

Câu 4. Từ “lời” trong đoạn văn đã chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ. Đó 
không phải là ngôn ngữ của con người mà là ngôn ngữ của màu sắc, của nghệ thuật.

Câu 5. Học sinh có thể sáng tạo bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải thể 
hiện được tình yêu biển đảo, mong ước hòa bình.

II. Phần làm văn

Câu 1
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Học sinh có kĩ năng viết bài nghị luận về một tư tưởng đạo lý. 

Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng, diễn đạt lưu loát, lý lẽ, dẫn chứng thuyết 
phục, sử dụng tốt các thao tác lập luận.

-  về kiến thức: Có những suy nghĩ đúng đắn, chín chắn, có cách nhìn bao 
quát được nhiều mặt của vấn đề. Ngoài ra, các em phải có những trải nghiệm, 
những nhìn nhận, đánh giá riêng một cách chân thành, trung thực.

b. Yêu cầu cụ thể

- Giải thích vấn đề:
+ Đón nhận lòng tốt của người khác chính là đón nhận những điều tốt đẹp. 

Muốn có được điều đó chúng ta phải có niềm tin về lòng tốt của con người. Có 
niềm tin tức là chúng ta đã đón nhận nó với một thái độ nâng niu, trân trọng và 
biết ơn.

+ Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta cũng không bao giờ ảo tưởng về 
lòng tốt của người khác. Đừng bao giờ ỷ lại, ngồi đó đợi người khác ban phát
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lòng tốt, đừng bao giờ cho rằng tất cả mọi người đều mang lòng tốt đến cho ta. 
Bởi vì, điều đó là ảo tưỏng, không có thực.

- Bình luận:
+ Niềm tin vào lòng tốt của con người không chỉ mang đến cho chúng ta 

những điều tốt đẹp mà còn chắp cánh cho tâm hồn ta đến với những điều thánh 
thiện nhất. Ngược lại, nghi ngờ lòng tốt của người khác không chỉ làm cho họ 
tổn thương mà bản thân ta còn trở thành người hay nghi kỵ, ích kỷ.

+ Ảo tưởng về lòng tốt của con người không chỉ khiến chúng ta mê muội, 
mù quáng, viển vông mà còn làm cho chúng ta mất phương hưóng, lầm đường, 
lạc lối trong suy nghĩ và hành động. Không phải ai cũng có lòng tốt và không 
phải ai cũng tốt mãi với ta.

+ Ca ngợi những người biết nâng niu, quý trọng, biết ơn lòng tốt của người 
khác, phê phán những người nghi ngờ lòng tốt của người khác, lợi dụng lòng tốt 
của người khác hay tin tưởng vào lòng tốt của người khác một cách mù quáng.

- Bài học về nhận thức và hành động:
+ Cần đón nhận lòng tốt của người khác bằng thái độ trân trọng, có suy xét, 

không nghi ngờ vô cớ, luôn đối xử với người khác bằng lòng tốt của chính mình.

+ Trong xã hội mà cái xấu, cái ác luôn hiển hiện thì đừng bao giờ ảo tưỏTig 
một cách mù quáng về lòng tốt của người khác. Phải luôn biết tự phấn đấu, tự 
vươn lên trong cuộc sống.

Câu 2.
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có năng lực cảm thụ và phân tích một đoạn thơ. Sử dụng năng 

lực đó để viết bài nghị luận văn học với kết cấu đầy đủ, rõ ràng. Học sinh phải 
viết văn lưu loát, có cảm xúc chân thành.

-  về kiến thức: Có những hiểu biết cơ bản về thơ, về tác giả Tố Hữu và bài 
thơ Việt Bắc, về tác giả Nguyễn Bính và bài thơ Tương tư. Đặc biệt, phải nắm 
chắc phong cách nghệ thuật của mỗi nhà thơ.

b. Yêu cầu cụ thể
- về tác giả, tác phẩm:
+ Tố Hữu là nhà thơ của cách mạng. Thơ ông mang giọng điệu tâm tình ngọt 

ngào và đậm đà tính dân tộc. Bài thơ Việt Bắc là lời chia tay đầy ân nghĩa thủy 
chung và thể hiện rõ điệu thức đó của thơ ông.
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+ Nguyễn Bính là nhà thơ lãng mạn. Thơ ông là thơ của truyền thống dân 
gian mang vẻ đẹp chân quê. Bài thơ Tương tư thể hiện tình cảm bình dị, chân 
quê, chất phác.

+ Cả Nguyễn Bính và Tố Hữu đều là những nhà thơ rất thành công với thể 
thơ lục bát.

- Phân tích đoạn thơ trong bài Việt Bắc:
+ Sử dụng hình thực đối đáp của ca dao. Hai nhân vật “mình” và “ta” vừa 

gần gũi, thân thuộc, vừa tạo được sự hô ứng, đồng vọng.

+ Tâm trạng, cảm xúc chung của đoạn thơ là nỗi nhớ, là những kỉ niệm đầy 
ân nghĩa, thủy chung, son sắt.

+ Con người Việt Bắc vừa bình dị, vừa gần gũi, thân thương. Đó là những 
người đi nương rẫy, người hái măng, người đan nón. Công việc lao động vừa vất 
vả vừa gần gũi, bình dị, thân thương.

+ Cảnh rừng Việt Bắc đẹp qua bức ừanh bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Đó là 
một phong cảnh đầy màu sắc (xanh, đỏ, trắng, vàng); đầy âm thanh (ve kêu, 
tiếng hát). Một khung cảnh Việt Bắc vừa đẹp, vừa tràn đầy sức sống.

+ Thể thơ lục bát sâu lắng, uyển chuyển, đậm đà màu sắc của ca dao dân tộc. 
Lời thơ bình dị, âm hưởng ngọt ngào, cách ngắt nhịp truyền thống gợi tình cảm 
ân nghĩa, thủy chung.

- Đoạn thơ Tưcmg tư của Nguyễn Bỉnh:
+ Tâm trạng, cảm xúc chung là nỗi nhớ. Đó là nỗi nhớ của một mối tình đơn 

phương mà thiết tha sâu lắng. Nỗi nhớ của nhân vật trữ tình gắn với tâm trạng 
chờ đợi khắc khoải, mỏi mòn, thất vọng.

+ Chất chân quê, âm hưởng dân tộc thể hiện qua tâm trạng của nhân vật trữ 
tình: vừa yêu, vừa hờn giận; vừa trách móc, vừa nhớ nhung tha thiết.

+ Thể thơ lục bát nhuần nhuyễn, sâu lắng, lời thơ bình dị mà chất chứa nhiều 
tình cảm, nỗi niềm.

- So sánh hai đoạn thơ:
+ Đầu thể hiện tình cảm, tâm hồn: một là tình cảm keo sơn giữa người đi, kẻ 

ở, một là tình yêu lứa đôi. Đó là một điệu thức tình cảm thiết tha, sâu nặng.

+ Đều mang đậm màu sắc dân tộc qua thể thơ lục bát mang âm hưởng của ca 
dao, dân ca.
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ĐỀ 5

I. Phán đọc hiểu

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu ở phía dưới: 

Ta muốn ôm
Cả sự song mới bắt đầu mơn mởn;

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều 

Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

( Vội vàng - Xuân Diệu)

Câu 1. Theo em, qua đoạn thơ, Xuân Diệu muốn nêu một quan niệm về lẽ 
sống như thế nào?

Câu 2. Các từ “mơTỉ mởn'", “chểnh choáng” trong đoạn thơ có nghĩa gì?

Câu 3. Nguồn cảm xúc cuồn cuộn, dâng trào trong đoạn thơ được tạo nên 
bời những phép tu từ nào?

Câu 4, Các động từ “riết”, “say”, “thâu” “cắn” có sự phát triển nghĩa theo 
hướng nào? Nó tạo ra dòng cảm xúc như thế nào?

Câu 5. Theo em, khao khát của Xuân Diệu qua đoạn thơ phải chăng là sống 
gấp, sống vội? Hãy lí giải ý kiến của em.

II. Phần làm văn

Câu 1. “Những ai không bao giờ bằng lòng với mình sẽ chẳng bao giờ biết 
quỷ trọng những gì hiện có. Ngược lại, những người luôn bằng lòng với những 
gì đã có sẽ không bao giờ có khát vọng và ước mơ vươn lên.”

(Bí mật của hạnh phúc - David Niven, NXB Trẻ, 2013)

Hãy bàn luận ý kiến trên.
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Câu 2. Tình huống truyện vừa tạo cho tác phẩm văn học tính hấp dẫn, vừa 
góp phần làm nổi bật giá trị tư tưởng của tác phẩm.

Hãy phân tích tình huống truyện trong tác phẩm Vợ nhặt (Kim Lân), Chiếc 
thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) và Chừ người tử tù (Nguyễn Tuân) để làm 
rõ nhận định trên.

GỢl Ý LÀM BÀI
/

1. Phần đọc hiểu
/. Yêu cầu chung
Có kĩ năng đọc hiểu và cảm thụ một đoạn thơ, hiểu được nội dung và nghệ 

thuật của đoạn thơ đó. Học sinh vận dụng các kiến thức về tiếng Việt để thấy 
được cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ thơ.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Quan niệm sống của Xuân Diệu: Phải biết tận hưởng niềm vui ưần thế 

mà tạo hóa đã ban cho con người. Phải tận hưởng tuổi trẻ, mùa xuân và tình yêu.
Câu 2. Từ '‘‘mơn mởn’’'' gợi sự tươi trẻ, tràn đầy sức sống, tràn đầy tình tứ. Từ 

""chếnh choảng" gợi cảm giác say sưa, nồng nàn.
Câu 3. Nguồn cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong đoạn thơ được tạo nên 

bởi phép điệp từ, điệp cú pháp.
Câu 4. Các động từ trong đoạn thơ phát triển nghĩa theo hướng tăng tiến. Nó tạo 

ra dòng cảm xúc càng lúc càng mạnh mẽ, dâng trào.
Câu 5. Học sinh phải so sánh để thấy rằng đó không phải là quan niệm sống 

gấp, sống vội. Học sinh tự do nêu ý kiến nhvmg phải hay, phù họp, chân thành và 
mới mẻ.

II. Phần làm văn
Câu 1
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có năng lực viết bài nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lý. 

Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc. Học sinh biết vận dụng các thao tác 
lập luận giải thích, bình luận, chứng minh để giải quyết yêu cầu của đề một cách 
thuyết phục, sáng tạo.

-  về kiến thức: Có những kiến thức cơ bản về đời sống xã hội, có suy nghĩ 
chín chắn, nhận thức đúng đắn, tình cảm trong sáng, thái độ trung thực. Từ vấn
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đề nêu trên, học sinh biết rút ra bài học nhận thức cho bản thân, có thái độ rõ 
ràng và có trách nhiệm đối với bản thân, xã hội.

b. Yêu cầu cụ thể
- Giải thích: Học sinh giải thích rõ cả hai vế của nhận định:
+ Những người không bao giờ bằng lòng với chính mình là những người 

luôn có khát vọng mãnh liệt vươn lên phía trước, vươn tới những cái mới tốt đẹp 
hơn hiện tại.

+ Ngược lại, những người luôn bằng lòng với những gì đã có thường không 
có khát khao vươn lên, không có chí tiến thủ, họ luôn là “người trong bao”. Do 
đó, họ thiếu khát vọng và ước mơ vươn lên.

- Bỉnh luận vấn đề:
+ Trong cuộc sống đôi khi phải biết bằng lòng với chính mình, khả năng, 

năng lực của mỗi người là có giới hạn và phải biết chấp nhận kết quả đạt được 
khi đã làm hết khả năng. Luôn muốn đạt được những gì vượt quá khả năng, điều 
kiện mà mình có là ảo tưởng, xa rời thực tế, là không chỉ không quý trọng những 
gì hiện có mà còn có thể đánh mất nó. cần biết dừng lại đúng lúc.

+ Ngược lại, luôn bằng lòng với chính mình là căn bệnh yếu đuối, nhút nhát. 
Đó là con người tầm thường, không có khát vọng và ước mơ vươn lên. Họ chỉ 
biết bám lấy quá khứ, hiện tại và sống trong lụi tàn. Đó không phải là người có ý 
chí, nghị lực, họ khó có thể thành công trong cuộc sống.

+ Cần biết cân bằng trong cách sống, không cực đoan, thái quá. Không bao 
giờ bằng lòng với mình khi chưa cố gắng hết khả năng và phải biết nâng niu, quý 
trọng những gì đã đạt được.

- Bài học nhận thức và hành động:
+ Phải biết sống với những gì đang có nhưng không được thực dụng, yếu 

đuối, hèn nhát mà phải luôn có ước mơ, ý chí vươn lên.
+ ước mơ, ý chí phải phù hợp với bản thân. Không ước mơ viển vông, 

không ảo tưởng về bản thân.
Câu 2.
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng làm bài nghị luận văn học. Bài làm có kết cấu đầy 

đủ, rõ ràng, mạch lạc, văn viết lưu loát, lập luận chặt chẽ. Học sinh phải có khả 
năng phân tích, so sánh, đối chiếu và khái quát hóa vấn đề.

-  về kiến thức: Nắm được phong cách tác giả, nội dung và nghệ thuật của tác
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phẩm. Cụ thể, học sinh phải nhớ được các chi tiết, tình tiết tạo nên tình huống 
truyện và chỉ ra ý nghĩa của tình huống truyện đó.

b. Yêu cầu cụ thể
- về tác giả, tác phẩm:
+ Kim Lân là nhà văn chuyên viết về nông thôn và người nông dân. Tác

phẩm Vợ nhặt phản ánh tình cảnh thê thảm của người nông dân Việt Nam trong
nạn đói năm Ất Dậu.

‘  /

+ Nguyễn Minh Châu là nhà văn tinh anh và tài năng vào bậc nhất của văn 
học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa là những suy 
ngẫm của ông về nghệ thuật và cuộc đời.

+ Nguyễn Tuân là nhà văn tài hoa uyên bác với cảm hứng lãng mạn. Tác 
phẩm Chữ người tử tù là cảm hứng về cái đẹp, cái thiện trước cái xấu và cái ác.

- Tình huống truyện trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, một tình huống 
có ỷ  nghĩa khám phá, phát hiện.

+ Sau bao ngày chờ đợi, Phùng đã chụp được một tấm ảnh với vẻ đẹp tận 
thiện, tận Mĩ. Đó là vẻ đẹp của chiếc thuyền giữa biển mờ sương, một vẻ đẹp 
toàn bích. Thế nhưng, Phùng cũng cay đắng nhận ra, trên chiếc thuyền ấy là 
người đàn bà xấu xí, nhẫn nhục, nghèo khổ, người đàn ông vũ phu, đánh vợ để 
giải tỏa bức bối của cuộc sống. Nghệ thuật thì ở xa và đẹp nhưng cuộc đời thì rất 
gần và nghiệt ngã.

+ Phùng xông vào cứu người đàn bà, cùng với Đẩu mời người đàn bà ấy đến 
tòa án để khuyên nên ly dị chồng. Thế nhxmg, tại đây, Phùng lại khám phá ra 
người đàn bà làng chài và khám phá ra chính mình. Người đàn bà xấu xí, cam 
chịu ấy lại là người thấu hiểu mọi lẽ đời, Phùng có lòng tốt nhưng lòng tốt đặt 
không đúng chồ.

- Tình huống truyện trong Vợ nhặt của Kim Lân, đó là tình huống ‘‘'nhặC 
được vợ:

+ Tràng là một thanh niên xấu xí, thô kệch, sống ở xóm ngụ cư. Chỉ với 
những lời chọc ghẹo bâng quơ ngoài chợ, chỉ bằng bốn bát bánh đúc, Tràng đã 
“nhặt” được một người vợ “rách như tổ đỉa”, nhặt ngay giữa chợ trong cái đói 
quay quắt.

+ Tràng mà cũng có vợ, lại có vợ ngay lúc nạn đói quay quắt, cái chết luôn 
hiển hiện. Chính vì vậy, cái sự “nhặt” vợ của Tràng làm cho tất cả đều ngạc 
nhiên. Cả xóm ngụ cư ngạc nhiên, bà cụ Tứ ngạc nhiên và ngay cả Tràng cũng
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ngạc nhiên. Tràng đã có vợ chỉ với bốn bát bánh đúc và một xu dầu. Một tình 
huống bất ngờ nhimg hợp lý.

+ Tình huống truyện nói lên tình cảnh thê thảm của người nông dân nghèo 
khố. Cái giá của con người quá rẻ rúng, hôn nhân lượm lặt như cục đất, củ khoai. 
Tình huống truyện vừa có ý nghĩa nhân văn vừa có giá trị phê phán mãnh liệt.

- Tình huống truyện trong Chữ người tử tù:
+ Huấn Cao, một con người tài hoa, viết chữ đẹp. Chữ của ông không chỉ 

“í?ẹp lắm, vuông lam’’'’ mà còn mang cái “/ỉoà/ bão tung hoành của cả một đời 
người”. Viên quản ngục là người say mê cái tài của Huấn Cao. Họ sẽ là tri kỉ khi 
gặp nhau. Vậy mà họ lại gặp nhau trong nghịch cảnh; Huấn Cao là tử tù dưới sự 
cai quản của viên quản ngục. Một tình huống đối lập gay gắt.

+ Huấn Cao là người tử tù nhưng khí phách hiên ngang, được biệt đãi, là 
người ban phát và răn dạy. Viên quan ngục thì cúc cung phục vụ, luôn khúm 
núm nhận và nghe lời răn dạy. Lại là một sự đối lập gay gắt.

+ Tình huống truyện có ý nghĩa ca ngợi cái đẹp và cái thiện. Cái đẹp bất 
chấp uy quyền và cái thiện bất chấp ngục tù, bất chấp cái xấu và cái ác.

- Cả ba tình huống truyện đều bất ngờ, hấp dẫn, tạo được bước ngoặt và kịch 
tính cho truyện. Tất cả đều có một điểm chung, đó là nghệ thuật đối lập, tương 
phản, mang những ý nghĩa nhận thức độc đáo, mới mẻ, đầy khám phá.

- Mồi tình huống truyện đều góp phần làm nổi bật chủ đề tư tưởng của tác 
pham. Tình huống truyện trong Chiếc thuyền ngoài xa là mối quan hệ giữa nghệ 
thuật và cuộc sống. Tình huống truyện trong Vợ nhặt phản ánh tình cảnh thê 
thám của người nông dân Việt Nam trong nạn đói năm 1945. Còn tình huống 
truyện trong Chữ người tử tù là sự chiến thắng của cái tâm, cái tài trước cái xấu 
và cái ác.

ĐỀ 6

I. Phần đọc hiểu

Đọc đoạn văn sau, trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu phía dưới:

“Tất cả hàng tong trong buổi phiên này. Từ những người đàn bà nghèo ăn 
mặc rách rưới, cho đến các bà tổng, bà lý váy sồi, thắt limg đũi và ảo bông mền,
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tủi nặng những tiền. Một, hai cô trên tỉnh, chừng con gái ông thừa hay ông chủ 
ty ở huyện, vui đùa đi lại trong chợ, răng trắng và môi đỏ. Tâm thấy họ hình như 
vô tâm và sung sướng lam thì phải: các cô bá vai nhau mua hết thức này thức 
nọ, không tiếc tiền, ngây thơ như con trẻ. Tâm và Liên nhìn nhau mỉm cười.

Gần trưa, cậu giảo ra. vẫn con người mảnh dẻ và nho nhã trong chiếc áo 
lương cũ. Bổn mắt nhìn nhau: Tâm má đỏ bừng, tay không biết làm gì. Cậu giảo 
ngượng nghịu, nửa muốn ngồi xuống hên hàng, nửa không dám. Chỉ cỏ Liên là 
tinh nghịch, sổng sượng lại hay nói đùa:

- Kìa ông giảo, mời ông mua hàng của em nó đi.
Rồi cô ngã đầu ra sau, cười ngặt nghẽo, trong lúc Tâm đưa mắt trách và 

cậu giáo sẽ mỉm cười. ”
{Cô hàng xén, Tập ừuyện ngắn Giỏ đầu mùa, Thạch Lam, NXB Văn học, 2005)

Câu 1. Trong đoạn văn trên, tác giả đã miêu tả khung cảnh nào? Tác giả 
miêu tả với một thái độ tình cảm như thế nào?

Câu 2. Ba nhân vật Tâm, Liên và ông giáo giao tiếp với nhau bằng cừ chỉ, 
thái độ như thế nào? Qua đó, hãy cho biết mối quan hệ, tình cảm của các nhân vật?

Câu 3. Câu "‘‘Kìa ông giảo, mời ông mua hàng của em nỏ đi", nghĩa tình thái 
được thể hiện qua từ nào? Nó thể hiện thái độ như thế nào của người nói?

Câu 4. Đọc câu cuối và cho biết nghĩa của từ "sẽ’’l
Câu 5. Theo em, tại sao trong đoạn văn trên, Thạch Lam không chọn ngôi 

kể là Tâm, một nhân vật trực tiếp tham gia câu chuyện?

II. Phần làm văn
Câu 1. Hôm cả lớp 12A hăng say đi hiến máu nhãn đạo thì Thành lại lặng lẽ 

bỏ đi. Trong buổi sinh hoạt lớp, một so hạn thắng thắn phê phản Thành, một số 
im lặng còn một sổ thì tỏ thái độ thông cảm.

Nếu là em, em sẽ tỏ thái độ như thế nào? Hãy viết một bài văn trình bày thái 
độ của em.

Câu 2. Nguyễn Đình Thi trong văn bản Mấy ỷ  nghĩ về thơ cho rằng nhịp 
điệu của thơ không chỉ là nhịp điệu của ngôn ngừ mà còn là nhịp điệu của tâm 
hồn. Hãy phân tích hai đoạn thơ sau để làm rõ ý trên.

“Con sóng dưới lòng sâu 
Con sóng trên mặt nước
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ô i con sóng nhớ bờ 
Ngày đêm không ngủ được 
Lòng em nhớ đến anh 
Cả trong mơ còn thức ”

(Sóng - Xuân Quỳnh)

"tiếng ghi ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi ta ròng ròng
máu chảy ”

(Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo)

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung

Đọc hiểu một đoạn văn bản nghệ thuật mới, chưa được học, đòi hỏi học sinh 
phải có kĩ năng cảm nhận, phân tích và khái quát được ý chính. Ngoài ra, học 
sinh phải có các kiến thức về ngữ cảnh giao tiếp, nhân vật giao tiếp và nghĩa của 
từ trong câu để hiểu sâu hon đoạn văn.

2. Yêu cầu cụ thể

Câu 1. Tác giả miêu tả khung cảnh của mỗi buổi chợ phiên. Tác giả đã thể 
hiện tình cảm vừa gần gũi vừa trân trọng, quý mến.

Câu 2. Tâm và ông giáo thì vừa ngượng nghịu vừa ẹ thẹn, còn Liên thì tự 
nhiên, vô tư (Tâm má đỏ bừng bừng, ông giảo ngượng nghịu. Liền tinh nghịch, 
cười ngặt nghẽo). Họ đều là những người gần gũi, thân quen với nhau, ông  giáo 
và Tâm có tình cảm kín đáo, Liên như một đứa em gái.

Câu 3. Trong câu, nghĩa tình thái được thể hiện qua từ "kìa". Nó thể hiện 
một thái độ ngạc nhiên, bất ngờ và chứa đựng ẩn ý chọc đùa.

Câu 4. Từ "sẽ' trong câu không nhằm chỉ một hoạt động trong tưorng lai mà 
là chỉ mức độ của sự việc “mỉm cười”. "Sẽ" trong câu có nghĩa là sẽ sàng.
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Câu 5. Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng vẫn làm 
toát lên được ỷ: Nấu chọn ngôi kể là Tâm thì sẽ không làm bộc lộ hết được thái 
độ tình cảm “tình trong như đã mặt ngoài còn e ” của Tâm và ông giáo.

II. Phần làm văn
1. Câu 1
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Học /Sinh có kĩ năng làm bài văn nghị luận về một hiện tượng 

trong đời sống. Bài làm phải có kết cấu đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc; biết sử dụng 
tổng hợp các thao tác giải thích, bình luận, chứng minh để thuyết phục người 
đọc. Học sinh phải chọn lối hành văn giàu trí tuệ nhưng cũng phải có cảm xúc 
chân thành, thẳng thắn.

-  về kiến thức: Đây là một hiện tượng khá gần gũi với học sinh. Mỗi học 
sinh phải nắm bắt được những giá trị trong cuộc sống, hình thành kĩ năng ứng xử 
một cách có văn hóa, phù hợp và thể hiện được tình bạn trong sáng.

b. Yêu cầu cụ thể
- Giải thích vấn đề: Hiến máu nhân đạo là một hoạt động mang tính nhân 

văn cao cả, nhất là đối với giới trẻ. Đó là một hoạt động tự nguyện, tự giác, 
không vụ lợi. Lớp 12A hăng say tham gia là một điều tốt. Trường hợp bạn Thành 
không tham gia cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Thành không tham gia là do 
ích kỷ, hèn nhát hay vì lý do sức khỏe? Các bạn có nên đưa ra trước lóp một việc 
tế nhị như vậy không? Có cần phải phê phán Thành không? Thái độ im lặng của 
một số bạn có chấp nhận được không?

- Bình luận vẩn đề:
+ Hiến máu nhân đạo là một hoạt động tự giác. Ai không tham gia là một 

việc hết sức tế nhị. Do đó, đưa việc Thành không tham gia vào buổi sinh hoạt lóp 
là việc làm không nên. Trong cuộc sống có nhiều việc phải đưa ra suy xét, phán 
quyết công khai nhưng cũng có những việc phải hết sức tế nhị. Đưa việc Thành 
ra công khai sẽ làm cho bạn ấy cảm thấy xấu hổ, bị tổn thương và càng xa lánh 
tập thể hơn.

+ Cần tìm hiểu rõ nguyên nhân Thành không tham gia hiến máu. Neu do 
Thành ích kỷ, hèn nhát thì cần động viên, nếu do sức khỏe của Thành yếu thì 
phải hết sức thông cảm. Không thể có lòng tốt khi không đủ điều kiện, nó sẽ gây 
hại cho chính bản thân mình và cho người khác.

+ Người thẳng thắn phê phán là sai nhưng cũng không đáng trách, người tỏ
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thái độ thông cảm là người hiểu rõ vấn đề. Chỉ có người im lặng là người không 
có lập trường, ba phải, cơ hội, đó là người đáng trách.

- Bài học về nhận thức và hành động:
+ Luôn sống tốt, sống có ích với mọi người trong khả năng và điều kiện của 

bản thân, không sống vô trách nhiệm nhưng cũng không nhiệt tình thái độ.

+ Nhận xét, đánh giá một người phải luôn suy xét cẩn thận, không được vội 
vàng; ứng xử với người trong tập thể phải tế nhị, có văn hóa.

+ Phải có thái độ yêu ghét, đúng sai rõ ràng, không ba phải, cơ hội.
2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có năng lực cảm thụ cái hay, cái đẹp của thơ ca, nhất là nhịp 

điệu trong thơ ca. Từ sự cảm thụ đó, biết cách frình bày một bài nghị luận văn 
học với kết cấu đầy đủ, chặt chẽ, mạch lạc; biết cách phân tích, tổng hợp, đánh 
giá một đoạn thơ. Văn viết lưu loát, có hồn, có cảm xúc.

-  về kiến thức: Nắm vững kiến thức về tác giả, phong cách sáng tác. Với hai 
đoạn thơ, cần nắm được toàn bài thơ và vị trí đoạn trích. Trong mỗi đoạn frích 
cần làm nổi bật nhạc điệu của ngôn ngữ và nhạc điệu của tâm hồn.

b. Yêu cầu cụ thể
- về tác giả, tác phẩm:
+ Xuân Quỳnh là một nhà thơ đầy nữ tính, giàu lòng trắc ẩn và luôn da diết 

trong khát vọng tình yêu. Bài thơ Sóng mang âm hưởng dạt dào, vừa mãnh liệt 
vừa sâu lắng của tình yêu.

+ Thanh Thảo là nhà thơ với cái tôi nội cảm, với những liên tưởng tự do 
phóng túng theo hướng tượng trưng siêu thực. Bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca là 
cám hứng bi phẫn về cái chết của Lor-ca.

+ Cả hai bài thơ đều được cấu trúc bởi phông nền của nhịp điệu: nhịp điệu 
của con sóng và nhịp điệu của cây đàn ghi ta.

- Nhịp điệu của sóng:
+ Thể thơ năm chữ gợi cái nhịp nhàng của sóng, cách ngắt nhịp, phối âm 

linh hoạt, sự luân phiên bằng - trắc khắc họa nhịp điệu lúc êm dịu, khoan thai, 
lúc dồn dập, dữ dội. Sự luân phiên giữa sóng và em, giữa ‘7ò«g sâu" và ‘‘‘‘mặt 
nước" cũng tạo nên nhịp điệu, sự hô ứng, trùng điệp của những con sóng miên 
man bất tận ngày đêm vỗ bờ.
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+ Mượn hình tượng sóng để diễn đạt những cung bậc khác nhau của tình 
yêu. Tự bản thân hình tượng đã gợi lên những liên tưởng về nhịp điệu.

+ Nhiều cung bậc khác nhau của tình yêu và nồi nhớ ưong đoạn thơ. Đó là 
một tình yêu, một nỗi nhớ sâu lắng {dưới lòng sâu), một tình yêu và nỗi nhớ mãnh 
liệt {trên mặt nước), một tình yêu ưàn ngập cả không gian {bờ), thời gian {ngày 
đềm) và đi cả vào trong tiềm thức, sắc thái cảm xúc, nhịp điệu của tâm hồn luôn 
thay đổi với nhiều cung bậc khác nhau. Đó chính là nhịp điệu của tâm hồn.

- Nhạc điệu của đàn ghi ta:
+ Bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca mở đầu và kết thúc bởi chùm hợp âm ‘7ị la 

li la li la”. Đoạn thơ nằm giữa chính là những nốt thăng của chùm họp âm đó. 
Bài thơ là sự mô phỏng âm thanh của đàn ghi ta, là chất nhạc dân gian của người 
nghệ sĩ hát rong xứ An-đa-lu-xi-a.

+ Đoạn thơ có vần đuổi nhau liên hồi, cách ngắt nhịp phóng khoáng ngẫu 
hứng, không sử dụng dấu câu cũng mang đến cho đoạn thơ âm hưởng miên man 
bất tận.

+ Các biện pháp chuyển đổi cảm giác từ âm thanh thành màu sắc, hình khối 
tạo nên những chuỗi phản ứng dây chuyền. Đó chính là chuỗi của âm thanh trong 
tâm hồn con người. Âm nhạc đã thành số phận, thành ám ảnh về những suy 
tưởng {nâu), hi vọng {xanh), đau đớn (vỡ tan), cái chết {máu chảy). Tất cả tạo 
nên âm hưởng day dứt khôn nguôi.

- So sánh:
+ Cả hai đoạn thơ đều có kết cấu nhạc điệu. Nhạc điệu của tiếng sóng và 

nhạc điệu của đàn ghi ta. Tuy nhiên, nếu sóng là nhạc điệu của tình yêu thì Đàn 
ghi ta của Lor-ca là nhạc điệu của sự mất mát bi phẫn.

+ Cả hai đoạn thơ đều có cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Nếu như sóng là cảm 
xúc mang màu sắc lãng mạn thì Đàn ghi ta của Lor-ca mang cảm xúc của những 
suy tưởng, triết luận.

ĐỀ 7
I. Phần đọc hiểu
Đọc đoạn thơ sau và ưả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu ở phía dưới: 

“Em crí buồn làm chi 
Anh đưa em về sông Đuổng
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Ngày xưa cát trắng phẳng lì 
Sông Đuống trôi đi 

Một dòng lấp lảnh

Nằm nghiêng nghiêng trong khảng chiến trường kì

Xanh xanh bãi mía bờ dâu 

Ngô khoai biêng biếc 

Đứng bên này sông sao nhớ tiếc 

Sao xót xa như rụng bàn tay. ”

{Bền kia sông Đuống - Hoàng cầm)

Câu 1. Đoạn thơ bộc lộ tâm trạng, cảm xúc nào của nhà thơ?

Câu 2. Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào? Tác dụng của thể thơ trong 
việc biểu đạt nội dung đoạn thơ?

Câu 3. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ ‘Wằw nghiêng 
nghiêng trong kháng chiến trường kr?  Giá trị của biện pháp tu từ đó?

Câu 4. Câu thơ “Sao xót xa như rụng bàn tay" sử dụng biện pháp tu từ nào? 
Giá trị biểu cảm của biện pháp tu từ đó?

Câu 5. Sông Đuống là cảm hứng về quê hương của Hoàng cầm. Em hãy 
viết một đoạn văn (khoảng 10 câu) nói về cảm hứng của các nhà văn, nhà thơ về 
những dòng sông.

II. Phần làm văn

Câu 1. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải đối diện với dit luận xã hội. 
Có những người luôn thay đổi theo dư luận xã hội, có người lại bất chấp dư luận 
xã hội. /

Hãy viết một bài văn trình bày quan niệm và trải nghiệm của em trước dư 
luận xã hội.

Câu 2. Truyện ngắn Vợ nhặt (Kim Lân) đặt trong bối cảnh nạn đói khủng 
khiếp năm Ất Dậu. Tuy nhiên, Kim Lân lại tập trung miêu tả hai bữa ăn: Bữa ăn 
Tràng đãi người vợ nhặt ngoài chợ và bữa ăn ở gia đình Tràng.

Em hãy phân tích diễn biến, ý nghĩa của hai bữa ăn đó.
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GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung
Câu này yêu cầu kiểm tra năng lực đọc - hiểu, đọc cảm thụ một đoạn thơ 

đồng thời kiểm tra các kiến thức về tu từ, thể thơ. Mặt khác, học sinh phải biết 
vận dụng những kiến ^ ứ c  này để hiểu và cảm thụ sâu sắc hơn đoạn thơ.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Tâm trạng của tác giả là đau đón, xót xa, tiếc thương. Nguồn cảm 

xúc dâng trào trong đoạn thơ là cảm xúc về quê hương và tình yêu quê hương, 
đất nước.

Câu 2. Đoạn thơ được viết theo thể thơ tự do. Thể thơ đã biểu đạt được cảm 
xúc dâng trào, mãnh liệt của nhà thơ.

Câu 3. Câu thơ đã sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa. Hình ảnh con sông 
“nằm nghiêng nghiêng” như là hình ảnh của một người đầy trăn trở, đau xót.

Câu 4. Câu thơ sử dụng biện pháp tu từ so sánh để biến cái trừu tượng thành 
cái cụ thể, biến nỗi đau tinh thần thành nỗi đau da thịt.

Câu 5. Học sinh có thể vận dụng các kiến thức đã học để phát biểu về cảm 
hứng của các nhà văn, nhà thơ như Te Hanh {Nhớ con sông quê hương), Hoàng 
Phủ Ngọc Tường {Ai đã đặt tên cho dòng sông?), Nguyễn Tuân {Người lái đò 
Sông Đà)... Tất cả đều là những cảm hứng về quê hương, đất nước.

II. Phần làm văn

1. Câu 1

a. Yêu cẩu chung
- Học sinh phải có năng lực viết bài nghị luận xã hội: kết cấu đầy đủ, chặt 

chẽ, rõ ràng, mạch lạc; sừ dụng thành thạo các thao tác lập luận như giải thích, 
bình luận, chứng minh; kết hợp tốt các phương thức biểu đạt.

- Học sinh phải có những kiến thức và trải nghiệm trong thực tiễn. Mồi học 
sinh có quan điểm riêng nhưng phải có cái nhìn đủng đắn, toàn diện, phù họp với 
chuẩn mực xã hội; suy nghĩ, hành động phải chân thành, nghiêm túc.

b. Yêu cầu cụ thể
- Giải thích vẩn đề: Dư luận xã hội là một trong những kênh thông tin quan 

trọng có ảnh hưởng đến đời sống xã hội và mỗi cá nhân. Trong thực tế, mỗi
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người đều có cách hành xử khác nhau trước dư luận xã hội: có người luôn bị 
động, bị cuốn theo dư luận xã hội, nhưng có những người luôn bất chấp dư luận 
xã hội.

- Bình luận:
+ Cả hai cách sống trên đều thái quá, lệch lạc, không phải là những cách 

sống hay. Đó đều là nhíìng con người hoặc không có bản lĩnh, hoặc luôn bất 
chấp mọi thứ.

+ Phải có cách nhìn toàn diện, bình tĩnh trước dư luận xã hội. Phải biết xác 
định dư luận nào đúng, dư luận nào không đúng, dư luận nào có cơ sở, dư luận 
nào chỉ là tin đồn thất thiệt... Như vậy, mới có thể xác định cho mình cách hành 
động đúng.

- Bài học về nhận thức và hành động, học sinh có thể có những ỷ  như sau:
+ Phải luôn suy xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng trước dư luận.
+ Chọn cho mình cách sống đúng đắn, nhân văn.

+ Đón nhận mọi dư luận xã hội bằng thái độ cầu thị.

2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Biết làm bài văn nghị luận văn học. Bài làm có kết cấu đầy đủ, 

rõ ràng, văn viết lưu loát, chặt chẽ, có cảm xúc chân thành, sử dụng thành thạo 
các thao tác lập luận phân tích, chứng minh.

-  về kiến thức: Nắm được những nét cơ bản về tác giả Kim Lân và tác phẩm 
Vợ nhặt. Đọc, nhớ được các chi tiết, hiểu được ý nghĩa và giá trị của các chi tiết 
trong văn bản.

b. Yêu cầu cụ thể
- về tác giả, tác phẩm: Kim Lân là nhà văn chuyên viết về nông thôn và 

người nông dân. Tác phấm Vợ nhặt lấy bối cảnh nạn đói khủng khiếp năm Ất 
Dậu đế phản ánh tình cảnh thê thảm của người nông dân Việt Nam trước Cách 
mạng tháng Tám.

- Bữa ăn thứ nhất:
+ Bối cảnh, diễn biến: Tràng là một chàng trai thật thà nhưng thô kệch, 

nghèo nàn, ế vợ, làm nghề đẩy xe thóc. Còn người vợ nhặt thì lang thang đói 
rách thảm hại. Hai người xa lạ gặp nhau qua câu đùa cợt, người đàn bà gợi ý ăn, 
được mời ăn và cắm đầu ăn, bất chấp danh dự, nhân phẩm.
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+ Ý nghĩa: Bữa ăn thể hiện khát vọng sống, khát vọng sinh tồn mãnh liệt của 
con người. Nó thể hiện rõ quan niệm: Trong cái đói, con người ta không nghĩ 
đến cái chết mà chỉ nghĩ đến sự sống.

- Bữa ăn thứ hai:
+ Bối cảnh, diễn biến: Đó là buổi sáng mà mỗi người đều fràn ngập niềm vui 

và hạnh phúc. Tràng thì vui sướng tràn ngập trong lòng, bà cụ Tứ chỉ nói chuyện 
vui, người vợ nhặt đã trở thành người con dâu đảm đang, có trách nhiệm. Tuy 
nhiên, bữa ăn ngày đốÍ vẫn rất thảm hại với món “chè khoán” đắng chát. Dù vậy 
nỗi buồn chỉ thoáng qua và trong đầu mỗi người là một tưoưg lai tươi sáng.

+ Ý nghĩa: Trong cái đói, cái khổ, cái chết chực chờ, con người luôn biết 
dựa vào nhau, yêu thương và luôn vững tin vào tương lai. Đây chính là bữa ăn 
của tình yêu, của niềm tin.

- Cả hai bữa ăn, một mặt phản ánh cái đói khủng khiếp, một mặt thể hiện sự 
cảm thông, sự thấu hiểu sâu sắc của Kim Lân đối với những người nông dân. Nó 
thể hiện tư tưởng nhân văn, nhân đạo sâu sắc của tác giả.

3. Lưu ý: Ngoài những ý trên học sinh có thể trình bày những ý khác nhưng 
phải họp lý, thuyết phục, đặc biệt là những suy nghĩ mới mẻ, sáng tạo.

ĐỀ 8

I. Phẩn đọc hiểu
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu ở phía dưới:

“Bi kịch ấy họ gửi cả vào tiếng Việt. Họ yêu vô cùng thứ tiếng trong mấy 
mưoi thể kỷ đã chia sẻ vui buồn với cha ông. Họ dồn tình yêu quê hương trong 
tình yêu tiếng Việt. Tiếng Việt, họ nghĩ là tẩm lụa đã hứng vong hổn những thế 
hệ qua. Đen lượt họ, họ cũng muốn mượn tẩm hồn bạch chung đế gửi nôi băn 
khoăn riêng.

Nhưng do đỏ trong thất vọng sẽ nảy mầm hi vọng.
Chưa bao giờ như bây giờ họ hiếu câu nói can đảm của ông chủ bảo Nam 

Phong: “Truyện Kiểu còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn ”.
Chưa bao giờ như bây giờ họ cảm thay tinh thần nòi giong cũng như các thể 

thơ xưa chỉ biến thiên chứ không sao tiêu diệt.
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Chưa bao giờ như bây giờ họ thấy cần phải tìm về dĩ vãng đế vin vào những 
gì bất diệt đủ bảo đảm cho ngày mai

{Thi nhân Việt Nam - Hoài Thanh)

Câu 1. Em hãy cho biết trong đoạn văn trên, Hoài Thanh bàn về vấn đề gì?

Câu 2. Đoạn văn trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào? Sức thuyết 
phục của đoạn văn được thể hiện qua điều gì?

Câu 3. Trong 5 câu đầu, tác giả chủ yếu sử dụng phép liên kết câu nào? Giá 
trị của phép liên kết đó?

Câu 4. Ba câu cuối của đoạn văn, tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào? Tác 
dụng của biện pháp tu từ đó?

Câu 5. Hãy đặt tên cho đoạn văn trên.

II. Phần làm văn

Câu 1. Trong bài thơ Tập đi, nhà thơ Trần Mạnh Hảo cho rằng cuộc đời của 
mỗi người là những tháng ngày tập đi. Tuy nhiên ''Tập đi suốt cả cuộc đời - Mà 
chân chưa chắc là đôi chân mình".

Phải chăng có những người mà cả cuộc đời luôn đi bằng đôi chân của người 
khác? Em hãy viết một bài văn bàn về những người ấy.

Câu 2. Trong văn chương, âm thanh đôi khi thể hiện những ý đồ nghệ thuật 
độc đáo.

a. Cảm nhận của em về âm thanh tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân (Vợ 
chồng A Phủ - Tô Hoài).

b. So sánh âm thanh tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân với âm thanh trong 
buổi sáng Chí Phèo tỉnh rượu sau khi gặp Thị Nở {Chí Phèo - Nam Cao).

GỢI Ý LÀM BÀI
/

I. Phần đọc hiểu

I. Yêu cầu chung

Học sinh phải biết cách đọc - hiểu một văn bản nghị luận văn học. Ngoài 
việc nắm chắc nội dung của đoạn văn, học sinh phải có những kiến thức về 
phong cách văn bản, các biện pháp tu từ, liên kết câu và giá trị của những biện 
pháp đó.
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2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Đoạn văn trên, nhà phê bình Hoài Thanh bàn về tiếng Việt trong thơ 

mới. Tình yêu đất nước trong thơ mới được thể hiện qua tình yêu tiếng Việt.

Câu 2. Đoạn văn trên được viết theo phong cách ngôn ngữ chính luận, sức 
thuyết phục được thể hiện ở phương pháp lập luận chắt chẽ, lí lẽ sắc bén, với văn 
phong nhiệt huyết, tình cảm nồng nàn.

Câu 3. Trong 5 câu đầu, tác giả sử dụng phép lặp (họ) để tạo sự liên kết. 
“Họ” ở đây chính là những nhà thơ mới. Do đó, lặp từ “họ” thể hiện sự xuất hiện 
đông đảo, sự khẳng định bản lĩnh, tài năng của những nhà thơ mới. Phép lặp còn 
làm cho kết cấu đoạn văn chặt chẽ, thuyết phục.

Câu 4. Ba câu cuối, tác giả dùng phép lặp cú pháp, tạo nên những đợt sóng 
ngôn từ, thể hiện cảm hứng khẳng định mãnh liệt.

Câu 5. Học sinh đặt tiêu đề phải ngắn gọn, phù họp vód nội dung, nghệ 
thuật của đoạn văn. ư u  ái những tiêu đề mang tính hàm ý, những tiêu đề có tính 
ẩn dụ cao.

II. Phần làm văn
1. Câu 1

a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có năng lực tìm ý, năng lực viết bài nghị luận xã hội. Bài viết 

có kết cấu đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc. Biết sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận 
và các phương thức biểu đạt, có lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục.

-  về kiến thức: Học sinh có những hiểu biết và kiến thức thực tiễn. Mỗi học 
sinh phải có cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề một cách toàn diện, đúng đắn, phù 
hợp với đạo lý sống của con người. Đồng thời, học sinh phải có cách nhìn riêng, 
độc đáo, nhân văn.

b. Yêu cầu cụ thể
- Giải thích vấn đề: Tập đi được hiểu theo nghĩa là quá trình sống, phẩn đấu 

và trưởng thành của mỗi con người. Tuy nhiên, bên cạnh những người sống, 
trưởng thành bằng chính năng lực của mình thì cũng có những người chỉ biết 
sống dựa dẫm, ỷ lại, cơ hội. Họ đi lên bằng đôi chân của người khác.

- Bình luận vấn đề:

+ Những người đi lên bằng đôi chân của người khác là những người không có 
cả tài lẫn tâm, không có ý chí và nghị lực. Cái danh, nếu có được cũng chỉ là danh
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hão. Những người đi lên bằng đôi chân của người khác là những người đáng phê 
phán. Tuy nhiên, có những người không ý thức được rằng họ đi bằng đôi chân 
người khác. Họ là những người lạc lối, vừa đáng trách vừa đáng thưong.

+ Ngược lại, có những người đi lên bằng chính tài năng, nghị lực của mình. 
Họ là những người vừa có tài, vừa có tâm, nhất là có lòng tự ừọng, ý thức tự lập. 
Có những người, dù hoàn cảnh bất hạnh nhưng vẫn luôn cố gắng vưon lên, sống 
tự lập, không dựa dẫm, ỷ lại.

- Bài học về nhận thức và hành động:

+ Sống trung thực, tự lập, không dựa dẫm, ỷ lại, cơ hội.

+ Đừng ham cái danh hão, đừng sống đạo đức giả tạo.

+ Sống tự lập nhưng luôn biết đưa tay ra để giúp đỡ người khác.

Câu 2
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Biết làm bài văn nghị luận văn học, có kĩ năng đọc - hiểu văn 

bản. Bài làm có kết cấu đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc, văn viết lưu loát, có cảm xúc 
chân thành. Học sinh phải biết vận dụng tổng họp các thao tác lập luận phân tích, 
chứng minh, so sánh.

-  về kiến thức: Nắm được những nét cơ bản về tác giả Tô Hoài và tác phẩm 
Vợ chồng A Phủ, tác giả Nam Cao và tác phẩm Chi Phèo.

b. Yêu cầu cụ thể
- về tác giả, tác phẩm:
+ Tô Hoài là nhà văn có hiểu biết sâu sắc về phong tục văn hóa các vùng 

miền, nhất là vùng cao Tây Bắc. Tác phẩm Vợ chồng A Phủ đã phản ánh nỗi 
thống khổ của đồng bào dân tộc Mông dưới ách cai trị của tầng lóp thống trị 
phong kiến miền núi.

+ Nam Cao là nhà văn hiện thực xuất sắc, tác phẩm Chỉ Phèo phản ánh sự 
tha hóa, lưu manh hóa của người nông dân lương thiện.

+ Cả hai tác phấm đều phản ánh hiện thực với tư tưởng nhân đạo sâu sắc.

- Âm thanh tiếng sáo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ:
+ Mị làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lý Pá Tra: Mị sống lầm lũi, cam chịu 

làm thân trâu ngựa. Mị coi như mình đã chết.

+ Trong đêm tình mùa xuân, Mị nghe “tiếng sáo vọng lại, thiết tha, bổi hổi”.
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Mị hát nhẩm theo tiếng sáo. Mị uống rượu, Mị thắp đèn, MỊ muốn đi chơi. Tiếng 
sáo còn gợi cho Mị tình yêu, tuổi trẻ. Tiếng sáo ấy chính là tiếng gọi của tình 
yêu, của khát vọng sống.

+ Mị còn nghe tiếng sáo “văng vẳng”, tiếng sáo đưa Mị đi khi Mị bị trói, 
tiếng sáo kết họp với hơi rưọoi nồng nàn làm cho lòng ham sống của Mị trỗi dậy. 
Mị không có cảm giác bị trói, chỉ thấy “nồng nàn, tha thiết nhớ”. Đó chính là
tiếng sáo của sự thức tỉnh., /

+ Tiếng sáo như hợp cùng với màu sắc rực rỡ của mùa xuân làm cho tác 
phẩm mang đậm chất thơ. Đó chính là chất thơ của cuộc sống.

- Âm thanh trong buối sáng Chỉ Phèo tỉnh rượu:
+ Chí nghe tiếng chim hót, tiếng của những người đi chợ, tiếng anh thuyền 

chài gõ mái chèo đuổi cá: Đó chính là những âm thanh cuộc sống đang réo gọi 
Chí Phèo. Âm thanh của sự thức tỉnh.

+ Chí Phèo suy ngẫm: Hắn đã từng có ước mơ, hắn thấy mình già và cô độc, 
và yếu đuối. Hắn không thể ác, hắn phải làm người lương thiện. Âm thanh cuộc 
sổng đã gợi cho Chí Phèo những suy nghĩ đúng đắn về con đường lương thiện, là 
âm thanh phục thiện.

+ Âm thanh buổi sáng khi Chí tỉnh rượu làm cho tác phẩm mang đầy chất thơ.

- Âm thanh của tiếng sáo, của cuộc sống là những âm thanh thức tỉnh, âm 
thanh đầy chất thơ của cuộc sống, thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc của Tô 
Hoài và Nam Cao.

ĐỀ 9

I. Phấn đọc hiểu
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu ở phía dưới:

“01.01.1970
Thêm một tuổi đời, vậy là cái tuổi ba mươi đâu còn xa nữa. Vài năm nữa 

mình trở thành một chị cán bộ già dặn đứng đắn. Nghĩ đến đỏ mình thấy buồn. 
Tuổi xuân của mình đã qua đi trong lửa khỏi, chiến tranh đã cướp mất hạnh 
phúc trong tình yêu và tuổi trẻ. Ai lại không tha thiết với mùa xuân? Ai lại không 
muốn cải sáng ngời trong đôi mẳt và trên đôi môi căng mọng khi cuộc đời còn ở
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tuôi hai mươi? Nhưng... tuối hai mươi của thời đại này đã phải dẹp lại những 
ước mơ hạnh phúc mà lẽ ra họ phải có... ”.

{Nhật ký Đặng Thùy Trâm - NXB Hội Nhà văn, 2005)
Câu 1. Hãy cho biết những tâm sự của tác giả vào ngày 01 tháng 01 năm 1970?
Câu 2. Hai câu hỏi trong đoạn văn là loại câu hỏi nào? Ý nghĩa của các câu 

hỏi đó?

Câu 3. Nhân vật “mình” trong đoạn văn và nhân vật “mình” trong câu thơ 
“Ta về, mình có nhớ tã’'’ {Việt Bắc - Tố Hữu) có những điểm nào giống và khác 
nhau về ngôi thứ và hoàn cảnh giao tiếp?

Câu 4. Đoạn văn sử dụng những phương thức biểu đạt chính nào?
Câu 5. Trình bày suy ngẫm của em về hai dấu chấm lửng ở cuối đoạn văn.

II. Phẩn làm văn
Câu 1. Có một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân đang quằn quại. Có người 

lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh; có người không ngớt chỉ trỏ, hỏi han; có 
người nhanh chóng lặng lẽ rời đi; và cũng có người lao vào sơ cứu, đưa nạn nhân 
đi bệnh viện.

Hãy viết một bài văn nêu suy nghĩ của em về những người ấy.
Câu 2. Phân tích haí đoạn văn sau:

‘‘Hùng vĩ của Sông Đà không phải chỉ có thác đá. Mà nó còn là những cảnh 
đả bờ sông, dựng vảch thành, mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời. 
Cỏ chỗ vách đá thành chẹt lòng Sông Đà như một cái yết hầu. Đứng bên này bờ 
nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách. Có quãng con nai con hổ đã có lần vọt từ 
bờ này sang bờ kia. Ngồi trong khoang đò qua quãng ẩy, đang mùa hè mà cũng 
thấy lạnh, cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một 
khung cửa so nào trên cải tầng nhà thứ mấy nào vừa tẳt phụt đèn điện. ”

{Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân)
“Trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm, nó đã là một bản trường ca của 

rừng già, rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những ghềnh thác, cuộn 
xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bỉ ẩn, và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng 
và say đắm giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Giữa 
lòng Trường Scm, sông Hương đã song một nửa cuộc đời của mình như một cô 
gái Di-gan phỏng khoáng và man dại. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh 
gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. ’’

{Ai đã đặt tên cho dòng sổng? - Hoàng Phủ Ngọc Tường)
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GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung
- Có kĩ năng đọc hiểu văn bản, nhất là một văn bản mới được tiếp xúc lần 

đầu và lại là nhật ký của một cá nhân. Không những đọc - hiểu, học sinh phải có 
sự đồng cảm với chính tác giả. Đó là một người con gái anh hùng khá nổi tiếng, 
được nhiều thế hệ trẻ ngưỡng mộ.

- Học sinh phải có những kiến thức về phưorng thức biểu đạt, về câu hỏi tu từ 
và hiểu nghĩa của từ trong một văn cảnh cụ thể.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Đó là tâm sự của một bác sĩ ưẻ giữa chiến trưòug ác liệt, trong thời 

khắc của năm mới. Một tâm sự tiếc nuối tuổi xuân nhưng cũng sẵn sàng hiến 
dâng tuổi xuân. Nó còn là một cái nhìn mới nhưng rất thật về chiến tranh.

Câu 2. Hai câu hỏi trong đoạn văn là những câu hỏi tu từ. Mục đích; khẳng 
định ai cũng thiết tha với mùa xuân, với tuổi trẻ.

Câu 3. Nhân vật “mình” trong đoạn văn là ngôi thứ nhất, là lời xưng hô. Còn 
nhân vật “mình” frong câu thơ là ngôi thứ hai, là lời gọi đáp. Cả hai nhân vật này 
đều nằm ưong hoàn cảnh giao tiếp độc thoại, gợi tình cảm thiết tha, sâu lắng.

Câu 4. Đoạn văn chủ yếu sử dụng phương thức tự sự kết hợp biểu cảm.

Câu 5. Đây là một câu hỏi sáng tạo, học sinh có thể trình bày suy ngẫm một 
cách tự do nhưng phải phù họp với nội dung đoạn văn, với chức năng của dấu 
chấm lửng và phải có sự đồng cảm với tác giả.

II. Phần làm văn

1. Câu 1

a. Yêu cầu chung
- về kì năng: Học sinh phải có kĩ năng viết bài nghị luận về một hiện tượng 

ưong đời sống. Bố cục bài viết phải đầy đủ, rõ ràng, văn phong phải ữong sáng, lời 
lẽ, dẫn chứng phải thuyết phục. Người viết phải có thái độ trung thực, chân thành.

-  về kiến thức: Học sinh phải có những hiểu biết cơ bản về giá trị sống và 
thực sự có kĩ năng sống. Mỗi học sinh phải biết phân biệt đâu là tốt/xấu, sự sẻ 
chia/lòng ích kỷ, sự đồng cảm/thói vô cảm. Từ đó mỗi em đều có suy nghĩ và 
hành động vừa trách nhiệm, vừa nhân văn.
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b. Yêu cầu cụ thể
- Giải thích: Khi một tai nạn giao thông xảy ra, việc ưu tiên là phải cứu 

người bị nạn và tránh ùn tắc giao thông. Đe làm được việc đó, đòi hỏi mỗi người 
phải có lòng tốt, sự hiểu biết, tử tế và nhất là phải hành động cứu người ngay lập 
tức. Có người không ngần ngại cứu giúp người gặp nạn, tuy nhiên, có những 
người không những không cứu giúp mà còn sợ liên lụy, hoặc tò mò đứng lại gây 
ùn tắc giao thông. Đó là hai mặt của đời sống xã hội, thể hiện rất cụ thể đạo đức 
và văn hóa ứng xử của con người.

- Bàn luận:
+ Những người thiếu đạo đức và văn hóa: Họ chỉ lo chụp ảnh, quay phim, thờ 

ơ và vô cảm trước hoạn nạn của người khác; người chỉ trỏ, hỏi han vì sự hiếu kỳ, 
tính tò mò ích kỷ của cá nhân; người lặng lẽ bỏ đi vì sợ liên lụy, sợ ảnh hưởng 
đến lợi ích của bản thân. Họ là những kẻ vô cảm, ích kỷ, đáng bị phê phán.

+ Những người có đạo đức, văn hóa: Họ có lòng tốt, sự sẻ chia, đồng cảm. 
Họ sẵn sàng giúp người gặp nạn dù có thể đôi lúc bị thiệt thòi. Đó là một cách 
sống nhân đạo, vị tha và giàu tính hi sinh. Họ đáng được trân trọng.

+ Tuy nhiên, trong thực tế, tốt xấu lẫn lộn, đôi khi lòng tốt của con người bị 
lợi dụng, thậm chí bị dè bỉu, nên có những người có lòng tốt nhưng lại sợ liên 
lụy, sợ bị hiểu nhầm. Đây là những người đáng trách nhưng có thể được thông 
cảm phần nào.

- Bài học nhận thức và hành động:
+ Lòng tốt là điều đáng quý của con người. Nhưng trước hết, mỗi người phải 

hành xử có trách nhiệm, có văn hóa, không thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau, hoạn 
nạn của người khác.

+ Trong cuộc sống, càng giúp đỡ được nhiều người càng tốt, nhất là trong 
những hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi người, nếu có điều kiện hãy cư xử và hành động 
một cách có đạo đức, văn hóa. '

+ Đừng bao giờ nghi ngờ, đừng bao giờ lợi dụng hay chà đạp lên lòng tốt 
của người khác.

2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng viết bài nghị luận văn học, nhất là kĩ năng phân tích 

một đoạn văn. Mỗi đoạn văn trong đề đều có những giá trị nội dung và nghệ
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thuật đặc sắc. Học sinh phải khai thác được cái hay, cái đẹp của mỗi đoạn văn, 
chất trí tuệ và chất trữ tình trong mỗi đoạn. Ngoài ra, học sinh phải biết cách 
thực hiện các thao tác so sánh.

-  về kiến thức: Có những hiểu biết cơ bản về phong cách nghệ thuật của 
Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ Ngọc Tường; nắm được đặc điểm của thể loại ký, giá 
trị của hai văn bản Người lái đò Sông Đà và Ai đã đặt tên cho dòng sống?.

b. Yêu cầu cụ thể
- về tác giả: Nguyễn Tuân là nhà văn vừa tài hoa vừa uyên bác, Hoàng Phủ 

Ngọc Tường là nhà văn hưóng nội mê đắm.
-  về tác phẩm: Cả hai tác phẩm đều viết theo thể loại bút ký phóng túng, tự 

do, thể hiện cảm hứng mãnh liệt về vẻ đẹp của những con sông. Đó là một sông 
Đà vừa hung bạo, vừa trữ tình; một sông Hương vừa mãnh liệt, vừa sâu lắng như 
một người tình của lịch sử và thi ca xứ Huế.

- Chất tài hoa, uyên bác trong đoạn trích Người lái đò Sông Đà:
+ Tác giả đã công phu quan sát dòng sông: từ phía trên những vách đá, từ 

dưới mặt sông để thấy những “thành chẹt”, .“yết hầu”, các ngõ hun hút, sâu thẳm, 
chỉ đúng ngọ mới có mặt trời. Đó là sự quan sát tỉ mỉ, công phu, không chỉ bằng 
mắt mà bằng mọi giác quan của một cái tôi phóng túng, rợn ngọp trước sự hùng 
vĩ của thiên nhiên.

+ Tác giả đã diễn đạt công phu quan sát đó bằng những phương tiện ngôn 
ngừ tài hoa. Đó là những câu văn toàn thanh trắc, những câu văn nhịp dài ngắn 
khác nhau gợi hình ảnh một dòng sông không chỉ hùng vĩ mà còn đầy bí hiểm, 
bất trắc.

+ Tác giả đã thực sự phá cách trong cách so sánh, liên tưởng đầy bất ngờ. 
Cái sâu thẳm, hun hút của con sông giữa núi rừng được liên tưởng với cái ngõ 
phố của nhà cao tầng đúng vào thời điểm phụt tắt đèn điện. Đầy bất ngờ, đầy 
cảm giác và ấn tượng. Điều này chỉ có ở một cái tôi tài hoa, uyên bác.

+ Tác giả sử dụng các phép đảo ngữ như câu ‘‘"Hùng vĩ của Sông Đà.. .”, “Có 
chỗ vách đá thành chẹt lòng Sông Đà..." tạo tính chất mạnh mẽ, dữ dội của con 
sông. Đó không chỉ là một địa danh mà là cái kỳ vĩ của con sông, là cảm xúc mãnh 
liệt của người viết được biểu đạt bằng phương tiện ngôn ngữ độc đáo, tài hoa.

- Sông Hương với bút pháp hướng nội, mê đẳm:
+ Từ nguồn cội, sông Hương là ‘‘"bản trường ca của rùng già". Đó là một vẻ 

đẹp vừa mãnh liệt, vừa bí hiểm, vẻ đẹp ấy hiện lên qua các động từ mạnh, đầy

46



chất tạo hình: “rầm rộ”, “mãnh liệt”, “cuộn xoáy”. Các động từ trên kết hợp với 
phép điệp cú pháp gợi lên âm vang của rừng già.

+ Sông Hương còn mang một vẻ đẹp đầy cá tính. Đó là cá tính của cô gái 
Di-gan phóng khoáng, man dại. Dòng sông không chỉ có cá tính, có hồn mà còn 
ẩn chứa nguồn sức trẻ, tình yêu và khát vọng kiếm tim. Điều đó hiện lên qua bút 
pháp hướng nội mê đắm.

+ Đoạn văn sử dụng phép nhân hóa độc đáo làm cho con sông có hồn, có 
tính cách: Tên con sông là tên người con gái. Người con gái ấy đang ưên đường 
đi tìm người tình của mình là kinh đô Huế. Nó ra đi trong bản trường ca đầy mê 
hoặc, trong màu đỏ đỗ quyên đầy say đắm.

- So sánh: Với cảm xúc, tình yêu mãnh liệt, cả hai nhà văn đều đã tái hiện 
sống động hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ. Bằng việc lựa chọn thể loại ký tự do, 
phóng túng, cái “tôi” của mỗi nhà văn được thể hiện một cách chân thực, sống 
động, tài hoa.

ĐỀ 10
I. Phần đọc hiểu

"Mẹ ru cái lẽ ở đời
Sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
Bà ru mẹ... Mẹ ru con
Liệu mai sau các con còn nhớ chăng

Nhìn về quê mẹ xa xăm 
Lòng ta - chô ướt mẹ nằm đêm mưa ỵ 
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa 
Miệng nhai com bủng lưỡi lừa cá xương. ”

{Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa - Nguyễn Duy)
Đọc đoạn thơ trên và thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Đoạn thơ được tác giả viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn thơ.
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Câu 3. Các yếu tố nghệ thuật nào đuợc tác giả sử dụng trong đoạn thơ?
Câu 4. Hình ảnh người mẹ hiện lên qua kí ức của người con như thế nào?

II. Phần làm văn
Câu 1. Hãy viết bài văn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về 

câu nói sau:
"Nơi nào có ỷ  chỉ và những con sóng thì noh đó có cách để lướt sóng”.

 ̂ (Nick Vujicic)
Câu 2. Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành {Ngữ vãn 12, Tập hai, NXB 

Giáo dục, 2014) là một tác phẩm mang đậm chất sử thi. Anh/chị hãy làm sáng tỏ 
đặc điểm này qua chủ đề, hình tượng nhân vật, bức tranh thiên nhiên, giọng kể 
và ngôn ngữ của tác phẩm.

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực đọc hiểu văn bản của thí sinh, đòi hỏi thí sinh 

phải huy động kiến thức và kĩ năng đọc hiểu một văn bản văn học thuộc thể thơ 
trữ tình để làm bài.

- Đề không yêu cầu đọc hiểu mọi phương diện của đoạn trích, chỉ kiểm tra một 
số khía cạnh. Cảm nhận của thí sinh có thể phong phú nhưng cần nắm bắt được thể 
thơ, tâm tình của tác giả, thấy được các yếu tố nghệ thuật được dùng ừong đoạn 
trích, cũng như hình ảiủi của người mẹ hiện lên qua kí ức của người con.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Đoạn thơ được tác giả viết theo thể thơ lục bát.
Câu 2. Nội dung chính của đoạn thơ: công lao sinh thành, dưỡng dục của 

mẹ; sự hi sinh thầm lặng, rất đỗi bình thường, giản dị mà cao cả của mẹ; niềm 
thương nhớ và tấm lòng kính yêu của tác giả đối với mẹ.

Câu 3. Các yếu tố nghệ thuật được tác giả sử dụng trong đoạn thơ:
+ Từ ngữ giàu hình ảnh: phần xác, phần hồn, cơm bủng, lưỡi lừa...
+ Vận dụng ca dao:

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa 
Miệng nhai cơm bủng lưỡi lừa cả xương.

+ Giọng điệu: trữ tình, sâu lắng, tràn đầy cảm xúc,...
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Câu 4. Hình ảnh người mẹ hiện lên với vẻ đẹp nhân hậu của người phụ nữ 
Việt Nam qua tấm lòng, kí ức sâu thẳm của đứa con hiếu thảo.

II. Phần làm văn
1. Câu 1
a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận xã hội của thí sinh, đòi hỏi thí 

sinh phải huy động những kiến thức về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản 
và khả năng bày tỏ suy nghĩ của mình để làm bài.

- Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải có lí lẽ và 
căn cứ xác đáng; được tự do bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng phải có thái độ 
chân thành, nghiêm túc, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

b. Yêu cầu cụ thể
* Giới thiệu vài nét về cuộc đòi và nghị lực đáng khâm phục của Nick Vujicic.
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.
* Giải thích:
"Ỷchi”: là hoài bão, quyết tâm, lý tưởng, sự kiên định của con người.
‘‘Con sóng”: là hình ảnh ẩn dụ, là những thử thách, biến cố, khó khăn mà ta 

bất ngờ gặp phải trong cuộc sống.
* Bàn luận:
- Đe vượt qua những “con sóng” trong cuộc đời, con người cần có “ý chí”.
- Khi đã có “ý chí”, người ta nhất định sẽ tìm được cho mình cách “lướt 

sóng” - cách vượt qua những con sóng, những trở ngại, khó khăn của bản thân 
trên đường đời để đạt được thành công.

- Tác dụng của ý chí:
+ Ý chí mang đến cho ta niềm tin và sức mạnh, ngay cả khi chúng ta làm 

những việc nhỏ. /
+ Ý chí khi gặp những “con sóng” sẽ phát huy mạnh mẽ hoTi tác dụng của 

mình. Nó sẽ giúp ta chinh phục mọi khó khăn phía trước, vưon tới thành công.
- Phản đề:

+ Phê phán những người buông xuôi, nản chí khi mới gặp thử thách, khó 
khăn nào đó.

+ Những người hiểu sai về ý chí, biến nó thành sự cứng đầu, bảo thủ, một 
mực lao vào những “con sóng” mà không suy xét kĩ càng.
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* Bài học nhận thức và hành động:
+ Rèn luyện những kĩ năng sống cần thiết, đặc biệt là ý chí.
+ Bên cạnh ý chí, còn cần đến một mục tiêu rõ ràng để đạt được thành công.

2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận văn học của thí sinh, đòi hỏi 

thí sinh phải huy động4dến thức về tác phẩm văn học, kĩ năng tạo lập văn bản và 
khả năng cảm thụ văn chưong của mình để làm bài.

- Thí sinh có thể phân tích và kiến giải theo những cách khác nhau, nhưng 
phải có lí lẽ, có căn cứ xác đáng, không được thoát li văn bản tác phẩm.

b. Yêu cầu cụ thể
* Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Trung Thành, tác phẩm Rừng xà 

nu, vấn đề đặt ra trong đề bài.
* Giải thích: Thế nào là tác phẩm văn chưong mang tính sử thi?
- Tác phẩm văn chưoug được coi là mang tính sử thi khi nó khai thác và 

phản ánh xung đột của dân tộc với kẻ thù xâm lược, thể hiện những vấn đề lóu 
của cả cộng đồng.

- Trong tác phẩm Rừng xà nu, tính sử thi biểu hiện qua chủ đề, hình tượng 
nhân vật, bức tranh thiên nhiên, giọng kể, lời văn. Tất cả các yếu tố trên hài hòa 
với nhau tạo nên tính sử thi - nét đặc sắc của tác phẩm.

* Tính sử thi thể hiện trong truyện ngắn Rừng xà nu 
-Chủ đề:
+ Nhà văn Nguyễn Trung Thành đã quan tâm đến những vấn đề liên quan 

đến vận mệnh của dân tộc trong những năm tháng đế quốc Mĩ tiến hành cuộc 
chiến tranh cục bộ xâm lược miền Nam nước ta (1965).

+ Tác giả không những đã phản ánh được cuộc kháng chiến anh dũng của 
nhân dân Tây Nguyên, nhân dân miền Nam mà còn khẳng định một chân lý của 
thời đánh Mĩ: “Chủng nỏ đã cầm súng, mình phải cầm giáo! ” - phải dùng bạo lực 
cách mạng để tiêu diệt bạo lực phản cách mạng. Đây chính là cội nguồn sức mạnh 
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ chống Mĩ cứu nước.

Chính chủ đề ấy đã nêu bật tính sử thi của tác phẩm.
- Hình tượng nhân vật:
Nhân vật Tnú tiêu biểu, đại diện cho cộng đồng về cả sức mạnh, phẩm chất 

cũng như lý tưởng, lẽ sống trong những năm tháng chống Mĩ cứu nước:
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+ Tnú là con người trung thực, gan góc, dũng cảm, mưu ứí. Chất Tây 
Nguyên này có trong con người Tnú từ khi anh còn nhỏ.

+ Tnú là người có tính kỷ luật cao, tuyệt đối trung thành với cách mạng.

+ Tnú có tình yêu thưoTig sâu sắc, mãnh liệt đối với núi nước quê hưcmg và 
sục sôi căm thù giặc.

+ ở  Tnú, đôi bàn tay là hình ảnh mang tính cách, dấu ấn cuộc đời anh rõ 
nhất. Với đôi bàn tay mỗi ngón chỉ còn hai đốt, Tnú vẫn cầm vũ khí, vẫn đi tìm 
thằng Dục để trả thù.

Sức mạnh của Tnú là sức mạnh của cả Tây Nguyên. Tính sử thi của tác 
phẩm hội tụ, phát sáng ở nhân vật này.

- Bức tranh thiên nhiên:
+ Hình ảnh thiên nhiên trong truyện ngắn Rừng xà nu được khắc họa đậm 

chất sử thi: cây xà nu như hóa thân của con người Tây Nguyên đau thương và 
anh dũng. Cả rừng xà nu không cây nào không bị thương, song còn rất nhiều cây 
xà nu khác đă vượt lên đau thương để sống. Sức sống bất diệt của cây xà nu biểu 
hiện sinh động, phong phú ở nhiều phương diện khác nhau.

- Xây dựng hình tượng cây xà nu, rừng xà nu, Nguyễn Trung Thành đã tạo 
một bối cảnh không gian mang tính sừ thi: mở đầu và kết thúc tác phẩm là hình 
ảnh hàng vạn cây xà nu thành đồi, thành rừng nối tiếp nhau chạy tới chân trời tạo 
nên một vẻ đẹp hùng vĩ và bất diệt của thiên nhiên Tây Nguyên, làm nền cho 
cuộc đời bi tráng của Tnú và cuộc nổi dậy của dân làng Xô Man.

Chính bức tranh thiên nhiên này đã làm nổi bật chủ đề của tác phẩm.

- Giọng kể và ngôn ngữ âm vang tỉnh sử thi:
+ Giọng kể trang trọng, lời kể gợi nhớ tới lối kể “khan” ở các dân tộc thiểu 

số Tây Nguyên. Đọc tác phẩm, ta thấy có hai giọng kể đan xen hài hòa với nhau. 
Đó là giọng dẫn chuyện của nhà văn và giọng của cụ Met ^hi kể câu chuyện bi 
tráng của nhân vật Tnú, của dân làng Xô Man cho mọi người nghe nhân đêm 
Tnú về thăm làng.

+ Ngôn ngữ trong truyện ngắn Rừng xà nu mang tính anh hùng ca, đậm tính 
sử thi.

Lưu ỷ: Trong quá trình làm bài, thí sinh cần biết chọn lọc và phân tích các 
dẫn chứng đế làm rõ lần lượt từng yếu tố đã tạo nên chất sử thi trong truyện ngắn 
Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành như đề bài yêu cầu.

51



* Nhận xét, đánh giả:
- Âm hưởng sử thi là âm hưỏfng chung của văn học Việt Nam thời kì kháng 

chiến và cũng là nét đặc sắc riêng của truyện ngắn Rừng xà nu. 0  tác phẩm này, 
màu sắc sử thi được tạo nên từ sự tổng hòa của tất cả các yếu tố trên trong từng 
trang viết, từ những dòng đầu cho đến câu văn kết thúc tác phẩm.

- ở  truyện ngắn Rừng xà nu, nhà văn đã chọn cảm hứng sử thi là chủ đạo để 
phản ánh con người, cuộc sống, thiên nhiên. Chính cảm hứng sử thi, chất sử thi 
của tác phẩm Rừng jtà nu mới đủ sức phản ánh, truyền tải hào khí anh hùng của 
dân tộc Việt Nam trong những ngày tháng hừng hực tinh thần đánh Mĩ.

- Rừng xà nu đã góp phần kêu gọi, cổ vũ động viên cả dân tộc ra trận với 
tinh thần quyết chiến, quyết thắng giặc Mĩ xâm lược.

ĐỀ 11

/

I. Phần đọc hiểu
Đọc đoạn thơ trên và thực hiện các yêu cầu sau:

“Trên đường ta đi đánh giặc 
Ta về Nam hay ta lên Bắc, 
ở  đâu 
Cũng gặp
Những ngọn đèn dầu 
Chong mẳt 
Đềm thâu
Những ngon đèn không bao giờ nhằm mắt 
Như những tâm hồn không bao giờ biết tắt,
Như miền Nam
Hai mưod năm
Không đêm nào ngủ được,
Như cả nước
Với miền Nam
Đêm nào cũng thức... ”

{Ngọn đèn đứng gác - Chính Hữu)
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Câu 1, Nêu nội dung của đoạn thơ.

Câu 2. Hình ảnh ngọn đèn trong đoạn thơ tượng trưng cho điều gì?

Câu 3. Tác giả đã sử dụng các yếu tố nghệ thuật nào trong đoạn thơ?

Câu 4. Các từ và cụm từ chong mắt, không bao giờ nhắm mắt, không đêm 
nào ngủ được, đêm nào cũng thức gợi cho anh/chị những cảm nhận gi? Đe hiểu 
được các từ và các cụm từ trên, anh/chị phải dựa vào nghĩa nào của từ?

n. Phần làm văn

Câu 1. Từ truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu, hãy 
viết bài văn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề: “Trẻ em 
sẽ song ra sao nếu bạo lực gia đình xảy ra? ”

Câu 2. Phân tích vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên sông Hương gắn với thủy 
trinh sông Hương qua bài bút kí ‘Mỉ đã đặt tên cho dòng sông? ” của nhà văn Hoàng 
Phủ Ngọc Tường (phần trích trong Ngữ vãn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2014).

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung

- Câu này kiểm tra năng lực đọc hiểu văn bản của thí sinh, đòi hỏi thí sinh 
phải huy động kiến thức và kĩ năng đọc hiểu một văn bản văn học thuộc thể thơ 
trữ tình để làm bài.

- Đe không yêu cầu đọc hiểu mọi phương diện của đoạn trích, chỉ kiểm tra 
một số khía cạnh. Cảm nhận của thí sinh có thể phong phú nhưng cần nắm bắt 
được tâm tình của tác giả, hiểu được giá trị biểu đạt của tiếng Việt, chỉ ra được 
các yếu tố nghệ thuật trong đoạn thơ.

2. Yêu cầu cụ thể
■> /

Câu 1. Đoạn thơ thê hiện hình ảnh những con người Việt Nam luôn săn 
sàng chiến đấu với kẻ thù bằng một ý chí quyết tâm cao độ, không ngừng nghỉ.

Câu 2. Hình ảnh ngọn đèn tượng trưng cho con mắt của người dân Việt 
Nam trong thời kì chiến tranh chống Mĩ giải phóng đất nước; còn tượng trưng 
cho tinh thần, khí phách của con người Việt Nam.

Câu 3. Các yếu tố nghệ thuật:

- Thể thơ tự do, ngắt nhịp linh hoạt.
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- Nghệ thuật đối lập: Ta về Nam - ta lên Bẳc.
- Sử dụng từ mang tính tưọng hình, giàu hình ảnh...

Câu 4. Các từ và cụm từ chong mắt, không bao giờ nham mắt, không đềm nào 
ngủ được, đêm nào cũng thức gợi nên những cảm nhận về trạng thái tâm hồn của 
người dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc; trạng thái sẵn sàng 
chiến đấu theo lòi kêu gọi, trạng thái tỉnh táo trong ữận chiến, trạng thái vui mừng 
cùng các chiến thắng,... Tất cả biểu hiện một ý chí quyết chiến, quyết thắng.

- Đe hiểu được ý nghĩa của những từ trên, chúng ta phải đặt nó trong đúng 
văn cảnh và hiểu theo nghĩa chuyển của từ.

II. Phần làm văn
1. Câu 1
a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận xã hội của thí sinh, đòi hỏi thí 

sinh phải huy động những kiến thức về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản 
và khả năng bày tỏ suy nghĩ của mình để làm bài.

- Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải có lí lẽ và 
căn cứ xác đáng; được tự do bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng phải có thái độ 
chân thành, nghiêm túc, phù họp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

b. Yêu cầu cụ thể
* Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn 

Minh Châu và vấn đề “Trẻ em sẽ song ra sao nếu bạo lực gia đình xảy ra? ”
* Giới thiệu ngắn gọn tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa và giải thích;

- Trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, khi Phác chứng kiến cảnh bố 
đánh mẹ trên bãi phá thì em đã có thái độ và hành động như thế nào?

- Truyện gợi ra cho người đọc những suy nghĩ về vấn đề: Bạo lực gia đình 
và tưong lai của trẻ em nếu sống trong một gia đình luôn bị bạo hành.

- Bạo lực gia đình là gì?

* Bàn luận:

- Thực trạng bạo lực gia đình trong xã hội ngày nay? (dẫn chứng và phân 
tích dẫn chứng).

- Nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình:

+ Do bản tính con người, tư tưỏfng lạc hậu.
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+ Do nghèo đói, cơm áo gạo tiền đè nặng (Trong truyện là do cái nghèo, 
“giá mà chúng tôi có chiếc thuyền to hom ”,.••)

+ Do nhận thức của một số người còn thấp.
- Tác hại:

+ Gia đình không hạnh phúc, dễ dẫn đến cảnh đổ vỡ.
+ Đối với ừẻ em (vấn đề bàn luận chính):

. Trẻ em là những mầm non tương lai của đất nước, cần được giáo dục trong 
môi trường tốt để có cơ hội phát triển đầy đủ và toàn diện nhất.

. Bạo lực gia đình xảy ra làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển của trẻ.

. Gây ra những nhận thức sai lệch về cuộc sống xung quanh, ừẻ dễ bắt chước 
những hành động bạo lực của người lớn.

. Hình thành những vết đen trong nhân cách của trẻ. Những “vết đen” ấy sẽ 
càng lớn dần theo thời gian, hủy hoại nhân cách của trẻ. Đây là một trong những 
con đường ngắn nhất dẫn đến tệ nạn xã hội,...

- Giải pháp ngăn chặn bạo lực gia đình:

+ Đối với gia đình: Các bậc cha mẹ cần hoàn thiện bản thân mình, xóa bỏ 
bạo lực gia đình.

+ Đối với nhà trưÒTig; Có định hướng và giáo dục học sinh về tác hại của 
bạo lực đối với gia đình, xã hội và chính bản thân mỗi người.

+ Đối với xã hội: Tuyên truyền về tác hại của bạo lực gia đình đến với mồi 
người, giáo dục thông qua các phương tiện truyền thông, có biện pháp và cách 
xử lí đúng đắn đối với những gia đình xảy ra bạo lực. Hỗ trợ những gia đình 
nghèo (việc làm, lương thực, đảm bảo việc đến trường cho trẻ,...)

+ Đối với cá nhân mỗi trẻ: cần nhận ra tác hại của bạo lực, từ đó tránh và có 
những hành động đúng đắn đối với mỗi trường họp cụ thể,...

* Bài học nhận thức và hành động:

Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu nêu lên thực trạng đáng chú 
ý trong xã hội, nhất là xã hội phát triển như hôm nay; bạo lực gia đình. Qua đó 
thế hiện những bài học nhận thức sâu sắc về vai trò của gia đinh trong việc phát 
triển, định hình nhân cách, hành động cho trẻ.

2. Câu 2

a. Yêu cẩu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận văn học của thí sinh, đòi hỏi
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thí sinh phải huy động kiến thức về tác phẩm văn học, kĩ năng tạo lập văn bản và 
khả năng cảm thụ văn chưcmg của mình để làm bài.

- Thí sinh có thể phân tích và kiến giải theo những cách khác nhau, nhvmg 
phải có lí lẽ, có căn cử xác đáng, không được thoát li văn bản tác phẩm.

b. Yêu cầu cụ thể
* Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm
- Giới thiệu nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và bài bút kí Ai đã đặt tên cho

dòng sông? '
- Giới thiệu vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên sông Hưomg gắn với thủy trình 

sông Hưong.
* Phân tích
- Nội dung: vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên sông Hưong gắn với thủy trình 

sông Hưong:
+ ở  thượng Itru:
. Khởi nguồn của dòng chảy, giữa lòng Trường Son hùng vĩ, con sông mang 

vẻ đẹp hoang dại, “phóng khoảng” đầy cá tính.
. Ra khỏi vũng núi, sông Hưong mang một vẻ đẹp “dịu dàng và trí tuệ ” như 

“người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở ”.
+ ở  ngoại vỉ thành Huể: Sông Hưong đã thay đổi tính cách:
. Giữa cánh đồng Châu Hoá đầy hoa dại: Sông Hương là “cô gái đẹp ngủ mơ 

màng” được người tình mong đợi đến đánh thức.
. Uốn mình theo những “đường cong thật mềm ”, màu nước như biến ảo, 

phản quang “sớm xanh, trưa vàng, chiều tỉm ” lúc qua những dãy đồi núi phía tây 
nam thành phố.

. Có lúc mang vẻ đẹp “trầm mặc ”, lúc lại mang vẻ đẹp “như triết lỉ, như cổ 
thi” khi qua bao lăng tẩm đền đài,...

+ Giữa lòng thành phố Huế:
. Sông Hương “vui tươi hẳn lên giữa những biển bãi xanh biếc của ngoại ô 

Kim Long" rồi “kéo một nét thẳng thực yên tâm theo hưởng tây nam - đông 
bắc”, rồi “uốn một cảnh cung rất nhẹ sang đến cồn Hen” khiến “dòng sông 
mềm hẳn đi, như một tiếng “vâng" không nói ra của tình yêu

. Sông Hương chảy chậm, điệu chảy lững lờ với đường nét tinh tế, đẹp như 
“điệu slow tình cảm dành riêng cho Huế”, như “người tài nữ đánh đàn lúc đêm 
khuya ” vì quá yêu và không muốn rời xa thành phố thân thương.
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+ Trước khi từ biệt Huế: Sông Hương ‘‘lim luyến ” đổi dòng gặp lại thành 
phố như nỗi vương vấn, ‘7ẳ«g lơ kin đáo của tình yêu",...

- Nghệ thuật;

+ Sáng tạo những trang văn đẹp, được tạo bởi kho từ vựng súc tích nhưng 
phong phú, uyển chuyển và giàu hình ảnh.

+ Biện pháp ẩn dụ, nhân hóa, so sánh,... gắn liền với những liên tưởng bất 
ngờ, thú vị.

+ Ket hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, bút pháp kể và tả 
làm nổi bật vẻ đẹp của dòng sông,...

Lmt ý: Trong quá trình phân tích, thí sinh cần chọn những dẫn chứng chính 
xác, cụ thể để làm nổi bật vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên sông Hương.

* Đánh giá chung:

- Bài bút kí nói chung và đoạn trích nói riêng là kết tinh và tổng hòa đẹp đẽ 
tình yêu say đắm đối với dòng sông, với quê hương xứ sở và tài năng của một 
cây bút giàu trí tuệ, am hiểu sâu rộng về văn hóa, lịch sử, địa lý và văn chương 
cùng một sức liên tưởng, tưởng tưọng phong phủ, độc đáo.

- Hình tượng sông Hương trong bài bút kí in đậm dấu ấn phong cách Hoàng 
Phủ Ngọc Tường: sự kết hợp giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa khả năng 
nghị luận sắc bén với những suy tư đa chiều; cùng lối hành văn hướng nội, 
phóng túng, lời văn đẹp,...

Lưu ý: Thí sinh chỉ đạt điểm tối đa khi đạt được cả yêu cầu về kĩ năng và 
kiến thức.

ĐỀ 12
I. Phẩn đọc hiểu
Câu 1.

“Chỉ có thuyền mới hiếu 
Biên mênh mông nhường nào 
Chỉ có biển mới biết 
Thuyền đi đâu, về đâu
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Những ngày không gặp nhau 
Biển bạc đầu thương nhớ 
Những ngày không gặp nhau 
Lòng thuyền đau rạn vờ”

{Thuyền và biển - Xuân Quỳnh)

Đọc đoạn thơ trên và thực hiện các yêu cầu sau:

a. Đoạn thơ trên •viết về đề tài gì?

b. Đoạn thơ trên gợi liên tưởng đến tác phẩm nào cùng một đề tài mà 
anh/chị đã học trong chương trình Ngữ văn 121

c. Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn thơ? Nêu tác dụng 
của những biện pháp tu từ đó.

Câu 2. ‘‘Mỗi lần thất vọng hay gặp thất bại trong cuộc sổng, tôi lại nghĩ 
đến câu chuyên của một cậu bé gần nhà.

Ngày đó, em đang tranh tài với các bạn cùng lớp một vai diễn trong vở kịch 
của trường. Mẹ em nói với tôi rằng em đã đặt hết tâm huyết vào vai diễn thử này, 
mặc dầu trong thâm tâm bà biết rằng con trai bà không đủ năng khiếu. Đến ngày 
nhà trường quyết định chọn ai vào vai, tôi theo mẹ em đến trường để đón em sau 
giờ tan học.

Vừa nhìn thay mẹ, em chạy vội đến, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn hãnh 
diện và thích thủ:

- Mẹ oi mẹ thử đoán xem nào?
Em la toáng lên và như không thể chờ được, bằng giọng hổn hển, xúc động, 

em nói luôn câu trả lời mà sau này trở thành bài học cho tôi:
- Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ! ”
Đọc văn bản trên và thực hiện các yêu cầu sau:

a. Nêu ý nghĩa văn bản trên.

b. Anh/chị hãy thử đặt nhan đề cho văn bản trên.

c. Các cụm từ “c/ỉựy vội đến ”, “í/ôỉ mẳt sáng long lanh ” thể hiện tâm trạng 
gì của cậu bé?

II. Phần làm văn

Câu 1. Trong tác phẩm Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải {Ngữ
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văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2014), bà Hiền có những suy nghĩ và lối sống 
rất thức thời.

Từ lối sống thức thời của nhân vật bà Hiền, hãy viết bài văn (khoảng 600 từ) 
trình bày suy nghĩ của anh/chị về lối sống “thức thời” của con người trong xã hội 
hiện nay.

Câu 2. ‘‘'Những đường Việt Bắc của ta
Đêm đêm rầm rập như là đất rung 
Quân đi điệp điệp trùng trùng 
Ảnh sao đầu súng bạn cùng mũ nan.
Dân công đỏ đuốc từng đoàn 
Bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay.
Nghìn đêm thăm thẳm sương dày 
Đèn pha bật sáng như ngày mai lên.
Tin vui chiến thắng trăm miền
Hoà Bình, Tây Bắc, Điện Biên vui về
Vui từ Đồng Tháp, An Khê
Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng. ”

{Việt Bắc - Tố Hừu, Ngữ văn 12, Tập một, 
NXB Giáo dục, 2014, tr.l 12-113)

Phân tích đoạn thơ trên. Từ việc phân tích đó, anh/chị có suy nghĩ gì về sức 
mạnh của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm?

GỢi Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Câu 1

a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực đọc hiểu văn bản của thí sinh, đòi hỏi thí sinh 

phải huy động kiến thức và kĩ năng đọc hiểu một văn bản văn học thuộc thế thơ 
trữ tình đế làm bài.

- Đe không yêu cầu đọc hiểu mọi phương diện của đoạn trích, chỉ kiểm tra 
một số khía cạnh. Cảm nhận của thí sinh có thể phong phú nhưng cần nắm bắt
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được đề tài mà tác giả đề cập trong đoạn trích, thấy được tác dụng của các biện 
pháp tu từ được dùng trong đoạn trích, cũng như việc nhớ lại nét tương đồng với 
tác phẩm khác của cùng tác giả.

b. Yêu cầu cụ thể
Câu a. Đoạn thơ viết về đề tài tình yêu.
Câu b. Đoạn thơ trên gợi liên tưởng đến tác phẩm Sóng của Xuân Quỳnh 

cùng viết về đề tài tình yêu.
Câu c, Các biện pháp tu từ được sử dụng và tác dụng của chúng:

- Đoạn thơ sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ, nhân hóa, lặp cú pháp.
+ Ẩn dụ: Thuyền, biển là hình ảnh chỉ chàng trai và cô gái đang yêu.
+ Nhân hóa: Thuyền và biển mang sắc thái, tâm trạng, tình cảm như con 

người. “Biển bạc đầu thương nhớ”, “Lòng thuyền đau rạn vỡ".
+ Lặp cú pháp: Chỉ cỏ thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào /

Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu',...

- Tác dụng của việc sử dụng các biện pháp tu từ: làm cho đoạn thơ giàu hình 
ảnh, giàu sức gợi cảm, góp phần bộc lộ một tình yêu mãnh liệt, một nồi nhớ da 
diết của nhân vật trữ tình.

2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực đọc hiểu văn bản của thí sinh, đòi hỏi thí sinh 

phải huy động kiến thức và kĩ năng đọc hiểu một văn bản văn học thuộc thể thơ 
trữ tình để làm bài.

- Đe không yêu cầu đọc hiểu mọi phương diện của đoạn trích, chỉ kiểm tra 
một số khía cạnh. Cảm nhận của thí sinh có thể phong phủ nhưng cần nắm bắt 
được đề tài mà tác giả đề cập trong đoạn trích, thấy được tác dụng của các biện 
pháp tu từ được dùng trong đoạn trích, cũng như việc nhớ lại nét tương đồng với 
tác phẩm khác của cùng tác giả.

b. Yêu cầu cụ thể
Câu a. Ý nghĩa văn bản: Sự nỗ lực hết mình đôi khi không mang lại kết quả 

như ta mong muốn, nhưng nếu chúng ta vui vẻ đón nhận và tự hào về công việc 
mình đang làm thì chúng ta luôn thành công và hạnh phúc.
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Câu b. Nhan đề: Người vỗ tay và reo hò; Bài học về cách chấp nhận;...

Câu c. Các cụm từ “c/zoy vội đến”, "'đôi mắt sảng long lanh” thể hiện tâm 
trạng hào hứng, vui vẻ, phấn khởi của cậu bé khi được cô giáo chọn làm người 
vỗ tay và reo hò. Dù không được chọn vào vai diễn của vở kịch nhưng cậu bé 
biết cách chấp nhận công việc được cô giáo giao cho,...

II. Phần làm văn
1. Câu 1
a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận xã hội của thí sinh, đòi hỏi thí 

sinh phải huy động những kiến thức về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản 
và khả năng bày tỏ suy nghĩ của mình để làm bài.

- Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải có lí lẽ và 
căn cứ xác đáng; được tự do bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng phải có thái độ 
chân thành, nghiêm túc, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

b. Yêu cầu cụ thể
* Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.

* Giải thích:

- Lối sống ‘‘thức thời là nhận thức được thời cuộc, sống phù hợp với sự 
thay đổi của cuộc sống xung quanh.

- Lối sống thức thời của bà Hiền trong tác phẩm đươc thể hiện: Sau ngày Hà 
Nội giải phóng, bà Hiền bán một trong số hai ngôi nhà mình sở hữu; ngăn cản 
chồng mua cái máy in để kinh doanh nhỏ; lại chọn nghề bán hoa giấy, nhàn nhã 
mà đủ ăn. Vì theo bà, ‘‘chế độ không muốn cá nhân làm giàu, đủ ăn, thiếu ăn 
chút lại càng hay

Đây là lối sống tích cực, sống phù hợp với thời đại, thích nghi với những 
biến động của thời cuộc.

* Bàn luận:

- Thức thời là một lối sống tích cực, có ích trong cuộc sống và hết sức cần 
thiết đối với mỗi người.

- Nguyên nhân: Sự thay đổi choáng ngợp mỗi giây mỗi phút của thời đại bắt 
buộc con người phải thay đổi những quan điểm, cách nhìn,... sao cho phù hợp 
với xung quanh.
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- Tác dụng:
+ Giúp con người bắt kịp xu hướng chung, làm việc và sáng tạo phù họp, 

cho năng suất cao trong lao động.
+ Giúp con người hòa nhập với cộng đồng, không trở nên “dị biệt” hay 

chậm tiến so với nhịp bước thời đại.
- Phản đề: Bên cạnh đó, lối sống thức thời có phần thiên về những mặt tiêu 

cực: phụ thuộc quá nhi^u vào vẻ bề ngoài; thức thời quá mức sẽ dẫn đến lối sống 
thực dụng, chạy theo tiền tài, danh vọng, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân; a dua, 
chạy theo “mốt” mới nhất, cho hợp thời, hiện đại; nhiều người chạy theo lối sống 
thời thượng mà đánh mất bản thân, bỏ quên gia đình, bè bạn; làm mai một, băng 
hoại những giá trị đạo đức, văn hóa, đôi khi là phủ nhận những truyền thống văn 
hóa tốt đẹp của dân tộc, xem đó như những cái lồi thời, lạc hậu;...

* Bài học nhận thức và hành động:
- Lối sống thức thời có những mặt tích cực và tiêu cực song song cùng tồn 

tại. Cho nên, mỗi người phải có nhận thức đúng đắn, sống cho phù hợp, thích 
nghi với bước tiến của xã hội nhưng vẫn gìn giữ chủ kiến đúng đắn của bản thân.

- Phải cố gắng nỗ lực, không ngừng học hỏi, mở rộng tầm nhìn để bắt kịp 
theo xu hướng chung của cuộc sống hiện đại ngày nay, sao cho bản thân không 
trở nên lạc hậu trước sự phát triển vượt bậc của xã hội.

- Bảo vệ lập trường, chủ kiến của bản thân trước những luồng tư tưởng khác 
nhau, nhưng phải thiết thực, có cơ sở hợp lí,...

- Dành riêng cho bản thân những “khoảng lặng” để nhìn lại, suy ngẫm về lẽ 
sống của cá nhân, về những gì mình đã thực hiện và chưa thực hiện trong quá 
khứ, từ đó vạch ra hướng đi đúng đắn để phấn đấu cho hiện tại và tương lai.

2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận văn học của thí sinh, đòi hỏi 

thí sinh phải huy động kiến thức về tác phẩm văn học, kĩ năng tạo lập văn bản và 
khả năng cảm thụ văn chương của mình để làm bài.

- Thí sinh có thể phân tích và kiến giải theo những cách khác nhau, nhưng 
phải có lí lẽ, có căn cứ xác đáng, không được thoát li văn bản tác phẩm.

b. Yêu cầu cụ thể
* Giới thiệu khái quát về nhà thơ Tố Hữu, hoàn cảnh ra đời của bài thơ Việt 

Bắc, nội dung, vị trí đoạn trích trên.
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* Phân tích

- Nội dung:

Mượn lời đáp của người về xuôi, nhà thơ bộc lộ nỗi nhớ da diết với Việt 
Bắc; qua đó, dựng lên hình ảnh chiến khu trong kháng chiến anh hùng, đặc biệt 
là khí thế hào hùng của cuộc kháng chiến chống Pháp, khung cảnh hùng tráng 
của Việt Bắc trong chiến đấu và niềm tin chiến thắng:

+ Toàn cảnh quân dân ta ra trận chiến đấu với khí thế hào hùng, sôi sục, 
khẩn trương.

+ Những chiến thắng tưng bừng trên khắp mọi miền đất nước liên tục được 
báo về chiến khu.

- Nghệ thuật:

+ Đoạn thơ mang âm hưởng hùng ca, mang đậm chất sử thi: thể hiện được 
sức mạnh của cả một dân tộc chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

+ Giọng thơ hào hùng, sôi nổi.

+ Xây dựng nhiều hình ảnh chọn lọc, có sức gợi cảm.

+ Sử dụng các biện pháp tu từ: so sánh, thậm xưng, trùng điệp, từ láy, điệp 
từ, liệt kê,...

+ Chất dân tộc đậm đà,...

* Đánh giá chung:

- Chỉ qua đoạn thơ ngắn, Tố Hữu đã thể hiện được không khí cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta một cách cụ thể và sinh động.

- Tố Hữu đã thành công khi kết họp nhuần nhuyễn nội dung chính trị và cảm 
xúc trữ tình. Đoạn thơ đã góp phần tạo nên sự thành công của bản hùng ca, khúc 
tình ca Việt Bắc.

Lmi ỷ: Trong quá trình làm bài, thí sinh cần phân tích'các yếu tố nghệ thuật 
để làm nổi bật giá trị nội dung của đoạn thơ.

* Suy nghĩ về sức mạnh của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm:

- Trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, nhân dân ta đã dồn toàn thế sức 
người, sức của cho kháng chiến, tất cả đều suy nghĩ “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh

- Sức mạnh của dân tộc ta chính là sức mạnh của sự đoàn kết, của lòng yêu 
nước được kết tinh từ hàng ngàn năm lịch sử.
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- Họ sẵn sàng hi sinh xương máu của minh để góp phần giải phóng quê 
hương, đất nước...

Lưu ỷ: Thí sinh chỉ đạt điểm tối đa khi đạt được cả yêu cầu về kĩ năng và 
kiến thức.

ĐỀ 13
I. Phấn đọc hiểu

“O du lách nhỏ giương cao súng 
Thằng M ĩ lênh khênh bước củi đầu 
Ra thế to gan hơn béo bụng 
Anh hùng đâu cứ phải mày râu? ”

{Tấm ảnh - Tố Hữu)

Đọc bài thơ trên và thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Bài thơ đề cập đến nội dung gì?
Câu 2. Chỉ ra biểu hiện của nhân vật sử thi trong bài thơ.

Câu 3. Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong bài thơ 
và nêu tác dụng của chúng.

n. Phần làm văn
Câu 1. Trong tiểu thuyết Hội chợ phù hoa, nhà văn Anh William 

Makepeace Thackeray (1811 - 1863) viết:
“Cuộc đời này là một tẩm gương, moi người đều có thể qua đó soi thấy 

bóng dáng của mình. Neu anh chau mày với nó, nó sẽ ném lại cho anh một 
khuôn mặt chanh chua. Neu anh mỉm cười với nỏ, cùng vui với nó, nó sẽ là 
người bạn vui vẻ, thân thiện với anh. Cho nên các bạn thanh niên hãy chọn lấy 
con đường của mình giữa hai con đường đó ”.

Hãy viết một bài văn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý 
kiến trên.

Câu 2. Anh/chị hãy phân tích hình tượng ông lái đò qua tùy bút Người lái 
đò Sông Đà (đoạn trích trong Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2014) để 
làm rõ những nét độc đáo trong cách miêu tả nhân vật của Nguyễn Tuân.
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GỢl Ý LÀM BÀI

1. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực đọc hiểu văn bản của thí sinh, đòi hỏi thí sinh 

phải huy động kiến thức và kĩ năng đọc hiểu một văn bản văn học thuộc thể thơ 
trữ tình để làm bài.

- Đe không yêu cầu đọc hiểu mọi phương diện của đoạn trích, chỉ kiểm tra 
một số khía cạnh. Cảm nhận của thí sinh có thể phong phú nhưng cần nắm bắt 
được tâm tình của tác giả, thấy được tác dụng của các biện pháp nghệ thuật được 
dùng trong đoạn trích, cũng như biểu hiện của nhân vật sử thi trong bài thơ.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Nội dung bài thơ: Cô (o) du kích nhỏ áp giải tên lính Mĩ (phi công 

Mĩ) to lớn bị bắt sống.

Câu 2. Biểu hiện của nhân vật sử thi trong bài thơ: Bài thơ đã miêu tả hình 
ảnh một nữ du kích có vóc dáng nhỏ bé đang cầm súng áp giải một viên lính Mĩ 
to lớn hơn cô rất nhiều. Bức chân dung đã kết tinh tư thế hiên ngang, khí phách 
anh dũng kiên cường của nhân vật khi đối mặt với kẻ thù.

Cô du kích là biếu tượng đẹp cho lí tưởng và sức mạnh của cả dân tộc Việt 
Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.

Câu 3. Các biện pháp nghệ thuật được sử dụng và tác dụng của chúng trong 
đoạn thơ:

- Nghệ thuật tương phản: o  du kích nhỏ >< thằng M ĩ lênh khênh
Giương cao súng >< bước củi đầu

Nghệ thuật tương phản đã làm bật nổi tư thế hiên ngang của cô du kích 
áp giải tên lính Mĩ.

- So sánh: To gan hơn béo bụng —> Chủ nghĩa anh hùng được kết tinh từ tinh 
thần yêu nước, sự anh dũng bất khuất của nhân dân ta trong chiến tranh chống 
quân xâm lược Mĩ.

- Từ láy tượng hình: lênh khênh vừa gợi hình dáng cao lón của tên phi 
công vừa thể hiện thái độ xem thường của tác giả.

- Hoán dụ: To gan - chỉ tinh thần ngoan cường của cô gái

Béo bụng - mỉa mai sự thất bại, thua trận của kẻ thù
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- Câu hỏi tu từ “^n/ỉ hùng đâu cứ phải mày râu? ” —»■ khẳng định phẩm chất 
anh hùng của cô du kích nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung trong cuộc đấu 
tranh giữ nước.

II. Phần làm văn
1. Câu 1

a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận xã hội của thí sinh, đòi hỏi thí 

sinh phải huy động những kiến thức về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản 
và khả năng bày tỏ suy nghĩ của mình để làm bài.

- Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải có lí lẽ và 
căn cứ xác đáng; được tự do bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng phải có thái độ 
chân thành, nghiêm túc, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

h. Yêu cầu cụ thể
* Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.

* Giải thích:

- Tấm gưong là đồ vật cho mọi người thấy nguyên vẹn hình ảnh phản chiếu 
của chính mình.

- Cuộc đời là một tấm gương đặc biệt, nó không phản chiếu hình ảnh của 
bạn mà chiếu trả lại bạn cái nhìn của những người khác. Mọi cách ứng xử của 
bạn dù là tiêu cực hay tích cực đều được đáp trả tương xứng.

- Nhà văn William Makepeace Thackeray muốn khuyên chúng ta nên chọn 
lựa một thái độ sống, một cách ứng xử đủng đắn với cuộc đời, với mọi người 
xung quanh và với chính bản thân mình.

* Bàn luận;

- Cuộc sống có quy luật nhân quả: gieo nhân nào gặt quả đấy. Gieo vào 
cuộc đời tình yêu, niềm tin, bạn sẽ nhận được hạnh phúc, thành công. Gieo vào 
cuộc đời nỗi hằn học, bạn sẽ chỉ nhận được sự thách thức, đe dọa... Trong thực 
tế, chúng ta đối xử với ai đó như thế nào thì người đó cũng có quyền đối đãi với 
chúng ta như thế.

- Nếu khao khát cuộc sống tươi sáng, đẹp đẽ thì chúng ta hãy sống như thế. 
Thay vi chau mày với cuộc đời, chúng ta hãy cười nói vui vẻ để hình ảnh mồi 
người tìm thấy trong tấm gương khổng lồ ấy chính là mình - đáng yêu, đáng quý, 
đáng trân trọng.
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* Bài học nhận thức và hành động: Hãy lạc quan, yêu cuộc đòd, yêu mọi 
người và cố gắng hoàn thiện bản thân mình hon.

2. Câu 2

a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận văn học của thí sinh, đòi hỏi 

thí sinh phải huy động kiến thức về tác phẩm văn học, kĩ năng tạo lập văn bản và 
khả năng cảm thụ văn chương của mình để làm bài.

- Thí sinh có thể phân tích và kiến giải theo những cách khác nhau, nhưng 
phải có lí lẽ, có căn cứ xác đáng, không được thoát li văn bản tác phẩm.

b. Yêu cầu cụ thể
* Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Tuân, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.

* Qua việc miêu tả vẻ đẹp và sự hung dữ của dòng sông, tác giả làm nổi bật 
hình ảnh người lái đò tài hoa, trí dũng tuyệt vời - một thứ vàng mười của đất 
nước trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.

* Phân tích hình tượng người lái đò Sông Đà:

- Là vị chi huy trên “cứ/ thuyền sáu bơi chèo ” trong cuộc chiến đấu không 
cân sức với thiên nhiên dữ dội, hiểm độc.

- Ông lái đò là một con người từng trải, hiểu biết, tài trí, rất thành thạo trong 
nghề lái đò.

- Ông lái đò rất mực dũng cảm trong những chuyến vượt thác đầy nguy hiểm.

- Ông có phong thái ung dung pha chút nghệ sĩ.

- Nguyên nhân chiến thắng của ông lái đò; phẩm chất ngoan cường, dũng 
cảm và quyết đoán nhất là kinh nghiệm sông nước.

Lưu ỷ: Thí sinh có ý thức chọn và phân tích các dần chứng để làm nổi rõ 
đặc điểm, tính cách của nhân vật trong tác phẩm.

* Đánh giá chung:

- Ông lái đò là một hình tưọng đẹp về người lao động mới. Hình tượng 
người lái đò sông Đà tiêu biểu cho người lao động bình dị vừa cần cù, dũng cảm 
vừa khéo léo tài hoa - một chất vàng mười của Tây Bắc.

- Qua hình tượng này, Nguyễn Tuân thể hiện quan niệm: người anh hùng 
đâu chỉ có trong chiến đấu mà có thể xuất hiện hàng ngày trong cuộc sống lao 
động bình dị. ông  lái đò chính là một người anh hùng như thế.
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* Những nét độc đáo trong cách miêu tả nhân vật ông lái đò của Nguyễn Tuân:

- Nguyễn Tuân chú ý tô đậm nét tài hoa, nghệ sĩ ở ông lái đò: nét tài hoa, 
nghệ sĩ của con người không chỉ thể hiện trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật mà 
còn trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nữa.

- Nguyễn Tuân có ý thức tạo nên tình huống đầy thử thách để nhân vật bộc 
lộ rõ phẩm chất của mình: càng nhấn mạnh thách thức ghê gớm của “thạch trận” 
sông Đà, tác giả càng Jíhac họa sinh động sự từng trải, mưu mẹo, quyết đoán và 
gan dạ của ông lái đò.

- Nhà văn đã sừ dụng từ ngữ phong phú, sống động, giàu hình ảnh và có sức 
gợi cảm cao; những ví von, so sánh, liên tưởng, tưởng tượng độc đáo, bất ngờ và 
rất thú v ị,...

Lưu ý: Thí sinh chỉ đạt điểm tối đa khi đạt được cả yêu cầu về kĩ năng và 
kiến thức.

ĐỀ 14
I. Phần đọc hiểu

Đọc câu chuyện sau và frả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu ở phía dưới;

Giá trị của sự đau khổ

Một người nuôi trai lấy ngọc luôn suy nghĩ làm thế nào để tạo được viên 
ngọc trai tốt nhất, đẹp nhất trên đời. ông ra bãi biển đê chọn một hạt cát. Đe 
chọn được hạt cát theo ỷ  muốn, ông đã hỏi từng hạt cát có muốn biến thành ngọc 
trai không. Các hạt cát đều lắc đầu nguẩy nguậy khiến ông sắp tuyệt vọng.

Đủng lúc đó có một hạt cát đồng ỷ. Các hạt cát khác đều giễu nó ngốc, chui 
đầu vào trong vỏ trai, xa lánh người thân, bạn bè, không thấy ảnh mặt trời, 
trăng sao, giỏ mát, thậm chi thiếu cả không khi, chỉ cỏ bỏng tối, ướt lạnh, cô 
đơn, rất đau buồn, thử hỏi có đáng không? Nhưng hạt cát vẫn theo người nuôi 
trai về không một chút oán than.

Vật đối sao dời, mấy năm qua đi, hạt cát đã trở thành viên ngọc lung linh, 
đắt giả, còn những bạn bè chế giễu nó ngốc thì vẫn chỉ là những hạt cát...

(Theo Quà tặng cuộc sống)
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Câu 1. Câu chuyện có ý nghĩa gì?

Câu 2. Phương thức biểu đạt nào được sử dụng trong câu chuyện trên?

Câu 3. Anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 câu) trình bày suy nghĩ 
của mình về kết thúc của câu chuyện.

II. Phần làm văn
Câu 1. Trong cuộc sống hiện nay, vì bận quá nhiều việc nên đôi khi ta đã lơ 

là, ít quan tâm, chia sẻ với mọi người, thậm chí vô trách nhiệm với những người 
xung quanh, nhất là những cảnh đời đang gặp khó khăn, trắc trở ,...

Hãy viết một bài văn trình bày quan niệm và trải nghiệm của anh/chị về vấn 
đề: Làm thế nào để tâm hồn con người bớt chai sạn trong cuộc sống hiện nay?

Câu 2. Phân tích, so sánh vẻ đẹp nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn Chữ 
người tử tù với nhân vật người lái đò trong tùy bút Người lái đỏ Sông Đà đế thấy 
được sự thống nhất và khác biệt trong cách nhìn về con người của nhà văn 
Nguyễn Tuân trước và sau Cách mạng tháng Tám.

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung
Câu này yêu cầu kiểm tra năng lực đọc - hiểu, đọc cảm thụ một câu chuyện; 

đồng thời kiểm tra các kiến thức về nội dung câu chuyện, về phương thức biểu 
đạt, về tu từ. Mặt khác, thí sinh phải biết vận dụng những kiến thức này để hiểu 
và cảm thụ sâu sắc hơn câu chuyện.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Ý nghĩa của câu chuyện: Từ hạt cát bình thưòug để trở thành viên ngọc 

trai lung linh, quý giá phải trải qua một quá trình thử thách, trải qua những gian nan, 
vất vả, nhọc nhằn,... Vì thế, mỗi chúng ta đừng nên ngại Imó, ngại khổ mà hãy 
đương đầu với những chông gai, trắc trở trên đường đời,... Chính sự khổ đau, cay 
đắng của cuộc đời là điều kiện tôi luyện con người trở thành người hữu ích.

Câu 2. Phương thức miêu tả, tự sự, biểu cảm được sử dụng trong câu 
chuyện trên.

Câu 3. Thí sinh có thể vận dụng các kiến thức đã học để phát biểu suy nghĩ 
của mình về kết thúc của câu chuyện.
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II. Phần làm văn
1. Câu 1

a. Yêu cẩu chung
- Thí sinh phải có năng lực viết bài nghị luận xã hội: kết cấu đầy đủ, chặt 

chẽ, rõ ràng, mạch lạc; sử dụng thành thạo các thao tác lập luận như giải thích, 
bình luận, chứng minh, phân tích, bác bỏ; kết hợp tốt các phưong thức biểu đạt.

- Thí sinh phải có những kiến thức và trải nghiệm trong thực tiễn. Mỗi thí 
sinh có quan điểm riêng nhưng phải có một cách nhìn đúng đắn, toàn diện, phù 
hợp với chuẩn mực xã hội; suy nghĩ, hành động phải chân thành, nghiêm túc.

b. Yêu cầu cụ thể
- Giải thích: “chai sạn” là sự vô tâm lẫn vô tình giữa con người với con 

người, thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh với chính mình và với người khác, lối sống vị kỉ, 
chỉ quan tâm chăm chút đến lợi ích của riêng mình,...

- Bình luận:
+ Thực trạng “chai sạn” tâm hồn của con người trong cuộc sống hiện nay.

+ Nguyên nhân:
. Khách quan: Nhịp sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa hối hả, tấp nập, con 

người chọn lối sống vội hoTi, gấp horn, có phần ích kỉ hơn; sự tác động của môi 
trường xung quanh,...

. Chủ quan: Ý thức và quan niệm sống của cá nhân có phần sai lệch.

+ Hậu quả:
, Mối quan hệ giữa người với người trở nên rạn nứt, sứt mẻ. Niềm tin dành 

cho thế giới xung quanh giảm dần; nhân cách con người dần bị mài mòn.

. Hàng loạt các tệ nạn xã hội diễn ra.

. Gánh nặng cho xã hội: vừa phải chăm lo cho đời sống vật chất, vừa phải 
giải quyết vấn nạn chai sạn, thờ ơ, ghẻ lạnh của con người khiến xã hội chậm 
phát triển.

+ Làm thế nào để tâm hồn bớt chai sạn?
. Sống chan hòa, thân thiện, đoàn kết với mọi người xung quanh.

. sẵn sàng quan tâm giúp đỡ, cưu mang người khác khi họ gặp khó khăn, 
bất hạnh.

. Có ý thức rèn luyện nhân cách, phê phán, ngăn chặn những hiện tượng chai 
sạn, vô cảm đang diễn ra.
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+ Phản đề: Phê phán những cá nhân góp phần làm gia tăng vấn nạn chai sạn 
trong cuộc sống.

- Bài học nhận thức và hành động:

. Sống và cổng hiến hết mình, không nề hà, ngại ngần khi giúp đỡ người khác.

. Đưa ra sáng kiến cá nhân để trả lời câu hỏi đề yêu cầu.

2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Biết làm bài văn nghị luận văn học. Bài làm có kết cấu đầy đủ, 

rõ ràng, văn viết lưu loát, chặt chẽ, có cảm xúc chân thành, sử dụng thành thạo 
các thao tác lập luận phân tích, chứng minh,...

-  về kiến thức: Nắm được những nét cơ bản về tác giả Nguyễn Tuân và 
truyện ngắn Chữ người tử tù, tùy bút Người lái đò Sông Đà. Đọc, nhớ được các 
chi tiết, hiểu được ý nghĩa và giá trị của các chi tiết trong văn bản đế làm nối bật 
vẻ đẹp nhân vật Huấn Cao và người lái đò. Từ đó, thấy được sự thống nhất và 
khác biệt trong cách nhìn về con người của nhà văn Nguyễn Tuân trước và sau 
Cách mạng tháng Tám.

b. Yêu cầu cụ thể
- về tác giả, tác phẩm: Nguyễn Tuân là nhà văn tài hoa, uyên bác, là người 

suốt đời đi tìm cái đẹp. ông  có một vị trí quan trọng và đóng góp không nhỏ đối 
với nền văn học Việt Nam hiện đại; giới thiệu đề bài.

- Giới thiệu chung: có thể giới thiệu khái quát về hai tác phẩm; phong cách 
của nhà văn Nguyễn Tuân;...

- Sự thống nhất trong cách nhìn về con người: thể hiện trong cách miêu tả 
nhân vật mang những vẻ đẹp giống nhau:

+ Con người tài hoa:

. Huấn Cao có tài viết chữ đẹp.

. Người lái đò có tài vượt thác leo ghềnh.

+ Khí phách anh dũng:

. Huấn Cao gây dựng sự nghiệp anh hùng nhưng thất bại.

. Người lái đò: cuộc đời cầm lái vật lộn với dòng sông hung dữ, luôn chiến 
thắng thiên nhiên hung bạo.
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+ Nghệ thuật khắc họa nhân vật:
. Trong Chữ người tử tù: dựng nên tình huống tương phản để làm nổi bật 

tính cách; giọng văn chậm rãi, lời văn trang trọng gợi không khí cô kính để làm 
nổi rõ nhân cách nhân vật,...

. Trong Người lái đò Sông Đà: xây dựng tình huống vượt thác đầy kịch tính, 
tương phản lực lượng giữa thiên nhiên và con người để làm nổi bật tính cách anh 
dũng, tài trí, chất nghệ sĩ của nhân vật; tiết tấu nhanh, hơi văn dồn dập gợi không 
khí căng thẳng của trận quyết đấu,...

- Sự khác biệt trong cách nhìn về con người trước và sau Cách mạng tháng 
Tám thể hiện trong cách miêu tả vẻ đẹp khác nhau:

+ Huấn Cao: kiểu nhân vật tài năng hiếm có

. Là nhân vật toàn tài, năng lực phi phàm.

. Có tâm hồn trong sáng, cao thượng.

+ Người lái đò: người lao động bình dị dễ tìm thấy trong cuộc sống

. Người anh hùng bình dị, thầm lặng.

. Là người yêu lao động, say mê nghề nghiệp.
Lưu ỷ: Trong quá trình làm bài, thí sinh chọn và phân tích dẫn chứng trong 

hai tác phẩm để làm sáng tỏ nét giống và khác nhau trong vẻ đẹp của hai nhân 
vật Huấn Cao và người lái đò.

- Cái nhìn của Nguyễn Tuân về con người và thế giới

+ Cả hai nhân vật đều thống nhất ở điểm nhìn: khám phá tính cách ở phương 
diện tài hoa nghệ sĩ nên tạo ra một phong cách nhất quán trước và sau Cách 
mạng tháng Tám là chất tài hoa tài tử,...

+ Trước năm 1945, quan niệm về cái tài hoa của Nguyễn Tuân đối lập với 
xã hội, nhân vật là con người lạc loài trong thế giới tĩnh, ngưng đọng của “một 
thời vang bóng”. Qua nhân vật và cùng với nhân vật, nhà văn thể hiện cái nhìn 
khinh bạc đối với xã hội đương thời,...

+ Còn sau năm 1945, con người tài hoa và cái tài hoa chan hòa trong đời 
sống, được chắt lọc từ đời sống, trong thế giới luôn vận động, biến đổi không 
ngừng. Qua đó, nhà văn thể hiện cái nhìn tin yêu, ca ngợi cuộc sống mới, con 
người mới,...

Lưu ý: Ngoài những ý trên, thí sinh có thể trình bày những ý khác nhưng phải 
hợp lý, thuyết phục, đặc biệt khuyến khích những suy nghĩ mới mẻ, sáng tạo.
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ĐỀ 15

I. Phán đọc hiểu

Đọc câu chuyện sau và trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu ở phía dưói:

Cái lạnh

Sáu con người, do tình cờ của so phận, mẳc kẹt trong một cái hang rẩt toi và 
lạnh. Mỗi người còn một que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.

Người phụ nữ đầu tiên định quang que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay 
lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhỏm người da trang.

Người thứ hai lướt qua các bộ mặt quanh đong lửa, thấy một người trong 
sổ đó không đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.

Người thứ ba trầm ngâm trong một bộ quần áo nhàu nát. ông ta kẻo áo lên 
tận cố, nhìn người đối diện nhủ thầm: “Tại sao mình lại phải hy sinh thanh củi 
để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia? ”

Người đàn ỏng giàu lui lại một chút, nhẩm tính: “Thanh củi trong tay, phải 
khó nhọc lăm mới kiêm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách ảo ôm 
lười biếng đỏ? ”

Anh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh 
lại, lộ rỗ những nét hẳn thù: “Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi 
này sưởi ấm những gã da trang! ”

Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm 
ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: “Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném 
phẩn của họ vào đong lửa trước ”.

Cứ thế, đêm buông dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nam chặt 
những khúc củi. Đổng lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau, khi những 
người cứu hộ tới nơi, cả sáu người đều đã chết cóng. ^

(Theo Lời nói của trái tỉm, NXB Văn hóa Sài Gòn)
Câu 1. Câu chuyện có ý nghĩa gì?

Câu 2. Phưong thức biểu đạt nào được sử dụng trong câu chuyện trên?

Câu 3. Các cụm từ “nhìn nhau căng thắng”, “tay nắm chặt những khúc 
củi ” gợi cho anh/ chị suy nghĩ gì về cách đối xử giữa người với người, nhất là 
trong con hoạn nạn?
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Câu 4. Anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 câu) trình bày suy nghĩ 
của mình về cách nghĩ và hành động của sáu con người trong câu chuyện trên.

II. Phần làm văn
Câu 1. “Neu cuộc đời là một bộ phim, tôi muốn là vai phụ xuất sẳc nhất”.
Anh/chị có đồng tình với ý kiến trên không? Hãy viết một bài văn ngắn trình 

bày quan điểm của mình.
Câu 2. Em hãy phân tích vẻ đẹp tính cách và tâm hồn của các nhân vật 

Tràng, người “vợ nhặí”, bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim 
Lân (phần trích trong Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011).

GỢl Ý LẢM BÀI

ỉ. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung
Câu này yêu cầu kiểm tra năng lực đọc - hiểu, đọc cảm thụ một câu chuyện; 

đồng thời kiểm tra các kiến thức về nội dung câu chuyện, về phưcmg thức biểu 
đạt, về cách dùng từ. Mặt khác, thí sinh phải biết vận dụng những kiến thức này 
để hiểu và cảm thụ sâu sắc hơn câu chuyện.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, con người cần hỗ 

trợ, giúp đỡ nhau. Nấu ai cũng nhỏ nhen, ích kỉ, chỉ khư khư giữ lợi ích cho riêng 
mình mà vô cảm trước những khó khăn, đau khổ của đồng loại thì họ không chỉ 
chết về thể xác mà còn chết về tâm hồn.

Câu 2. Phương thức miêu tả, tự sự, biểu cảm được sử dụng trong câu 
chuyện trên.

Câu 3. Các cụm từ ‘‘nhìn nhau căng thẳng", ‘‘tay nắm chặt những khúc 
củi” gợi nên những suy nghĩ gì về cách đối xử giữa người với người, nhất là 
trong cơn hoạn nạn đó là: sự ích kỷ, tị nạnh, đố k ị,...

Câu 4. Thí sinh có thể vận dụng các kiến thức đã học để phát biểu suy nghĩ 
của mình về cách nghĩ và hành động của sáu con người trong câu chuyện một 
cách hợp lí.

II. Phần làm văn
1. Câu 1
a. Yêu cầu chung
- Thí sinh phải có năng lực viết bài nghị luận xã hội: kết cấu đầy đủ, chặt 
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chẽ, rõ ràng, mạch lạc; sử dụng thành thạo các thao tác lập luận như giải thích, 
bình luận, chứng minh, phân tích, bác bỏ; kết họp tốt các phưong thức biểu đạt.

- Thí sinh phải có những kiến thức và trải nghiệm trong thực tiễn. Mỗi thí 
sirủi có quan điểm riêng nhưng phải có một cách nhìn đúng đắn, toàn diện, phù 
hợp với chuân mực xã hội; suy nghĩ, hành động phải chân thành, nghiêm túc.

b. Yêu cầu cụ thể
- Giải thích:

+ Trong một bộ phim luôn có diễn viên chính và diễn viên phụ.
+ Câu nói thể hiện ước mong làm vai phụ của bộ phim - nhưng đó là vai phụ 

xuất sắc nhất. Đây là ước mơ không hề tầm thường, nhỏ bé.

+ Người nói muốn khẳng định ước mơ làm một người bình thường giữa 
cuộc sống đời thưÒTig - nhưng phải là một người bình thường đặc biệt - người có 
ích cho xã hội.

- Bình luận:

+ Cống hiến cho sự phát triển của thế giới không chỉ có những vĩ nhân mà 
còn có những người lao động hết sức bình thường: công nhân, nông dân,...

+ Trình bày quan điểm của mình:-Thực ra vấn đề chủng ta ỉà ai không quan 
trọng bằng việc chủng ta nỗ lực đế trở thành những người có ích. Bỏd muốn thành 
người nổi tiếng hay người bình thường nhưng có ích cho xã hội, chúng ta đều phải 
cố gắng vươn lên trong cuộc sống, đều phải lao động và cống hiến hết mình.

+ Cuộc đời của mỗi người không phải là một bộ phim, vậy nên hãy sống thực 
với chính cuộc đời này, hãy sống một cuộc sống bình thường mà có ý nghĩa.

- Bài học nhận thức và hành động:
+ Sống và cống hiến hết mình, biết nghĩ đến người xung quanh đế cuộc sống 

tốt đẹp hơn.

+ Đưa ra sáng kiến cá nhân để trả lời câu hỏi mà đề yêu cầu.

2. Câu 2
a. Yêu cẩu chung
- về kĩ năng-. Biết làm bài văn nghị luận văn học. Bài làm có kết cấu đầy đủ, 

rõ ràng, văn viết lưu loát, chặt chẽ, có cảm xúc chân thành, sử dụng thành thạo 
các thao tác lập luận phân tích, chứng minh,...

-  về kiến thức. Nắm được những nét cơ bản về tác giả Kim Lân và truyện 
ngắn Vợ nhặt. Đọc, nhớ được các chi tiết, hiểu được ý nghĩa và giá trị của các
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chi tiết trong văn bản để làm nổi bật vẻ đẹp tính cách và tâm hồn các nhân vật 
trong truyện ngắn Vợ nhặt.

b. Yêu cầu cụ thể
-  về tác giả, tác phẩm: Giới thiệu tác giả Kim Lân, hoàn cảnh ra đời truyện 

ngắn Vợ nhặt, vẻ đẹp tính cách và tâm hồn của các nhân vật Tràng, người “vợ 
nhặt”, bà cụ Tứ.

- Nội dung:
Các nhân vật trong tác phẩm được tác giả miêu tả với hình dáng bên ngoài 

xấu xí, khắc khổ, tiều tụy nhưng tính cách bên trong đẹp đẽ, cao cả.
+ Nhân vật Tràng: là người lao động nghèo, ngoại hình thô kệch, vụng về 

trong ăn nói giao tiếp nhưng vui tính, dễ gần, được trẻ con yêu quí, có lòng cưu 
mang yêu thương đồng loại, đặc biệt có khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc và 
có ý thức xây dựng hạnh phúc. Buổi sáng đầu tiên khi có vợ, thấy nhà cửa sạch 
sẽ, gọn gàng, Tràng cảm thấy yêu thương và gắn bó, có trách nhiệm với gia đình, 
nhận ra bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này.

+ Nhân vật người “vợ nhặt”: là nạn nhân của nạn đói. Những xô đẩy của 
hoàn cảnh đã khiến “thị” “chao chát, chỏng lỏn” tiều tụy, rách rưới và chấp 
nhận làm “vợ nhặt”, nhưng khi về làm vợ Tràng thì có nhiều thay đối, người đàn 
bà này đã bộc lộ tính cách dịu hiền, chịu thương, chịu khó chăm lo việc nhà 
chồng, đặc biệt là “thị” có khát vọng sống, khát khao mái ấm gia đình, có niềm 
tin vào tương lai.

+ Nhân vật bà cụ Tứ: là người mẹ nghèo khổ, vẻ ngoài bủng beo, u ám, 
khắc khổ nhưng đó là người mẹ rất mực yêu thương con, thương dâu; đồng cảm 
sâu sắc với người cùng cảnh ngộ, luôn an ủi động viên con sống tốt, có niềm tin 
vào tương lai, hạnh phúc tươi sáng.

- Nghệ thuật:
+ Xây dựng được tình huống truyện độc đáo.
+ Cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn; dựng cảnh sinh động, có nhiều chi tiết 

đặc sắc.
+ Nhân vật được khắc họa sinh động, đổi thoại hấp dẫn, ấn tượng, thể hiện 

tâm lí nhân vật tinh tế.
+ Ngôn ngữ mộc mạc, giản dị nhưng chắt lọc và giàu sức gợi.
Lưu ý: Ngoài những ý trên, thí sinh có thể trình bày những ý khác nhưng phải 

họp lý, thuyết phục, đặc biệt khuyến khích những suy nghĩ mới mẻ, sáng tạo.
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ĐỀ 16

I. Phấn đọc hiểu

Đọc câu chuyện sau và tó  lòd các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu ở phía dưới:

Nhà bác học qua sông

Một hôm, cỏ một nhà bác học ngồi trên một con thuyền qua sông. Ngồi 
không, cảm thay buồn chán, nhà bác học bèn nói chuyện với người chèo thuyền. 
Ông ta ngang cao đầu, kiêu ngạo hỏi:

- Anh có nghiên cứu triết học không? Đó là thứ học vấn cần thiết nhất trên 
thế giới đấy!

Im lặng hồi lâu, người chèo thuyền trả lời một cách ngượng ngập:
- Tôi suốt ngày chỉ biết chèo thuyền, không cỏ thời gian nghiên cứu triết học.
- Như vậy là anh đã lãng phí mất một nửa cuộc đời rồi - nhà bác học nói. 

Nói xong ông ta quay mặt ra ngoài, ngắm nhìn sông nước, không nói chuyên với 
người chèo thuyền nữa.

Nào ngờ, một lúc sau, trời nối giông bão, con thuyền đã xa bờ, chao đảo 
trong sóng gió, lúc nào cũng như sắp bị chìm.

Bổng nhiên, một com gió lớn thôi đến, con thuyền nhỏ bị lật, cả nhà bác học 
và người chèo thuyền đều bị rơi xuống nước.

- Ông có biết bơi không? - Người lải thuyền hét lớn, hỏi nhà bác học.

Lúc này, nhà bác học đã bị chìm đến cố, lập cập trả lời:
- Không biết!
- Vậy thì ông đã lãng phỉ cả cuộc đời mình rồi...! - người chèo thuyền nói.

{200 bài học đạo lí, NXB Văn-^hóa Thông tin, 2011)

Câu 1. Câu chuyện có ý nghĩa gì?

Câu 2. Phưcmg thức biểu đạt nào được sử dụng trong câu chuyện trên?

Câu 3.Thái độ của nhà bác học gợi cho em suy nghĩ gì về cách nhìn đối với 
người thấp hơn mình?

Câu 4. Anh/chị hãy viết thêm đoạn kết của câu chuyện bằng một đoạn văn 
(khoảng 10 câu).
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II. Phần làm văn

Câu 1: Đừng theo loi mòn, hãy băng qua nơi không có dấu chân để tạo nên 
con đường.

(Ralph Waldo Emerson)

Suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.

Câu 2: “Nhặt” vợ - câu chuyện bi đát về tình cảnh túng quẫn trong nạn đói 
hay câu chuyện về niềm tin, niềm lạc quan vượt lên cái đỏi, cải chết đế được 
sổng và hạnh phúc?

Qua việc tìm hiểu tình huống truyện trong truyện ngắn Fợ nhặt của nhà văn 
Kim Lân, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên.

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung

Câu này yêu cầu kiểm tra năng lực đọc - hiểu, đọc cảm thụ một câu chuyện; 
đồng thời kiểm tra các kiến thức về nội dung câu chuyện, về phưcmg thức biểu 
đạt, về biện pháp tu từ. Mặt khác, thí sinh phải biết vận dụng những kiến thức 
này để hiểu và cảm thụ sâu sắc hơn câu chuyện.

2. Yêu cầu cụ thể

Câu 1.

- Câu chuyện ngắn gọn nhimg thấm thìa, đã đúc kết bài học sâu sắc về cuộc 
sống, gợi ra suy nghĩ cho người đọc: hậu quả của việc thiếu kĩ năng sống cùng 
thói kiêu ngạo, coi thường người khác mà nhà bác học kia nhận lấy.

- Câu chuyện nhắc nhở mỗi người nên khiêm tốn khi đánh giá bản thân và 
đừng bao giờ đánh giá thấp người khác.

Câu 2. Phương thức miêu tả, tự sự, biểu cảm được sử dụng trong câu 
chuyện trên.

Câu 3. Thí sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng sống của mình để bàn về thái 
độ của nhà bác học khi nhìn nhận người khác.

Câu 4, Thí sinh có thể vận dụng các kiến thức đã học để phát biểu suy nghĩ 
của mình về kết thúc của câu chuyện.
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II. Phần làm văn
1. Câu 1
a. Yêu cẩu chung
- Thí sinh phải có năng lực viết bài nghị luận xã hội: kết cấu đầy đủ, chặt 

chẽ, rõ ràng, mạch lạc; sử dụng thành thạo các thao tác lập luận như giải thích, 
bình luận, chứng minh, phân tích, bác bỏ; kết họp tốt các phưong thức biểu đạt.

- Thí sinh phải có những kiến thức và trải nghiệm trong thực tiễn. Mỗi thí 
sinh có quan điểm riêng nhưng phải có một cách nhìn đúng đắn, toàn diện, phù 
họp với chuẩn mực xã hội; suy nghĩ, hành động phải chân thành, nghiêm túc.

b. Yêu cầu cụ thể
- Giải thích: lối mòn, con đường
Ý nghĩa câu nói; Là một lời khuyên đúng đắn và sâu sắc, hướng con người 

đến một lối sống tích cực, chủ động, dấn thân trước mọi hoàn cảnh. Suy cho 
cùng, để tạo được một giá trị mới, như hình ảnh “con đường” trong câu nói, thì 
đòi hỏi con người cần phải biết vượt qua lối tư duy, cách suy nghĩ quen thuộc, có 
sẵn để bước vào con đường mới, xác lập các giá trị mới.

- Bàn luận:
+ Khi con người đi theo loi mòn là đi theo lối đã định sẵn, con người sẽ thụ 

động trước hoàn cảnh, lúc đó sẽ bó hẹp tư duy và sự sáng tạo của bản thân.
+ Khi con người biết băng qua nơi không có dấu chân để tạo nên con đường 

thì sẽ tạo nên tính cách chủ động trước hoàn cảnh. Đó là lối sống tích cực, sáng 
tạo, tiên phong và dấn thân.

+ Thấy được ý nghĩa của lối sống tích cực, chủ động để tạo ra các giá trị 
mới, có ý nghĩa cho cá nhân và xã hội.

+ Đe cho mồi con người “đừng theo lối mòn” và “băng qua nơi không có 
dấu chân để tạo nên con đường”, cần phải đảm bảo những yếu tố: khách quan, 
chủ quan. /

+ Phản đề: Phê phán lối sống thụ động, dựa dẫm, ỷ lại, làm theo thói quen 
của một bộ phận trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ hiện nay.

+ Bên cạnh đề cao lối sống tích cực, chủ động tự mình xác lập ra con đưòng 
thi cũng cần biết rút ra kinh nghiệm, kế thừa những giá trị tốt đẹp từ những 
người đi trước.

- Bài học nhận thức và hành động: Từ việc thể hiện những hiểu biết của bản 
thân về câu nói, thí sinh biết rút ra bài học nhận thức và hành động cho riêng mình.
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2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Biết làm bài văn nghị luận văn học. Bài làm có kết cấu đầy đủ, 

rõ ràng, văn viết lưu loát, chặt chẽ, có cảm xúc chân thành, sử dụng thành thạo 
các thao tác lập luận phân tích, chứng minh,...

-  về kiến thức: Nắm được những nét cơ bản về tác giả Kim Lân và truyện 
ngắn Vợ nhặt. Đọc, nl>ớ được các chi tiết, hiểu được ý nghĩa và giá trị của các 
chi tiết trong văn bản để làm nổi bật ý kiến: "Nhặt” vợ - câu chuyện bỉ đát về 
tình cảnh túng quẫn trong nạn đói hay câu chuyền về niềm tin, niềm lạc quan 
vượt lên cái đói, cải chết đê được sổng và hạnh phúc?

b. Yêu cầu cụ thể
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.

- Giải thích;
+ "Nhặt ” vợ - câu chuyên bi đát về tình cảnh túng quẫn trong nạn đói:
Câu chuyện về anh Tràng nhặt được vợ được diễn ra trên bối cảnh tăm tối, 

bi đát nhất của lịch sử dân tộc - nạn đói năm 1945. Vì túng quẫn, con người đã 
“đến” với nhau trong một hoàn cảnh hết sức éo le, bi đát. Cả anh Tràng, cả người 
vợ nhặt và bà cụ Tứ đều đã cùng trải qua những tình huống khốn cùng nhất trong 
nạn đói.

+ "Nhặt” vợ - câu chuvện về niềm tin tưởng, lạc quan vượt lên trên cải đỏi, 
cái chết để được sống và hạnh phúc: Giữa sự túng đói quay quắt, giữa tinh cảnh 
khốn cùng ấy, con người vẫn vượt lên cái chết, cái thảm đạm để được sống, khát 
khao hạnh phúc, để mà vui, mà hi vọng.

Như vậy, hai ý kiến trên không mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau: Nhặt vợ là 
tình huống vừa buồn vừa vui, vừa bi vừa hài, vừa éo le cảm động vừa tràn đầy 
niềm lạc quan, tin tưởng.

* Nhặt vợ - câu chuyện éo le, bi đát về tình cảnh túng quân trong nạn đỏi:
+ ở  tình huống ấy, mọi giá trị bị đảo lộn. Hôn nhân là chuyện trọng đại, hoá 

thành chuyện tầm phào. Một câu hò vu vơ trở thành một lời hứa hẹn, một lời mời 
trở thành lời cầu hôn, bốn bát bánh đúc trở thành lễ vật ngày cưới. Đám cưới kì 
lạ đã được diễn ra như thế. Và xót xa hơn, giá trị người vợ được ví như một 
miếng ăn, hay món nợ đèo bòng. Những gì thiêng liêng, đáng quý bỗng chốc lại 
như bị hạ thấp xuống hàng bèo bọt, rẻ rúng. Cưới vợ mà thành nhặt vợ, nên
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người vợ đã thành vợ nhặt. Do đói khát, cùng quẫn, người đàn bà kia mới lấy 
Tràng, vậy ra cái trớ trêu lại trở thành cơ may để Tràng lấy được vợ một cách 
đáng thương.

+ Người đàn bà kia, để được sống, thị theo không một người đàn ông xa lạ 
về nhà làgi vợ. Nói cách khác, thị bám lấy Tràng như người chết đuổi vớ được 
cọc. Tình cảnh khốn quẫn khiến thị không nghĩ được sâu xa. Chỉ cần được sống 
qua từng thời khắc, con người đã cúi đầu, hạ mình một cách xót xa, tủi nhục,... 
Cô dâu về nhà chồng trong bộ quần áo tả tơi như tổ đỉa, trong ánh mắt ái ngại, lo 
lắng của người dân xóm ngụ cư, và trên tất cả là với một ý thức thân phận ngậm 
ngùi, cay đắng, một nỗi lo âu không biết mình có được chấp nhận hay không.

+ Một chi tiết hiện thực đến tàn nhẫn là bữa cơm mừng nàng dâu mới của 
người mẹ nghèo ở cuối truyện. Bữa cơm ngày cưới chỉ độc có bát cháo trắng, 
một đĩa rau chuối thái rối, một nhúm muối và cả một nồi cháo cám đắng nghét. 
Bà cụ Tứ đã phải “tiếp đãi” nàng dâu mới bằng một thứ thức ăn vốn không dành 
cho con người.

* Nhặt vợ - câu chuyện về niềm tin, niềm lạc quan vượt lên cái đói, cái chết 
đế được sống và hạnh phúc:

+ Sự chiến thắng của con người đoi với hoàn cảnh éo le, tăm toi. Cải đói, 
cải chết không ngăn cản được con người khao khát hạnh phúc

. Câu chuyện bắt đầu từ một chuyện đùa, nhưng đùa mà hóa ra thật. Hai con 
người ấy, rất càn cho nhau, người đàn bà vì bản năng ham sống mãnh liệt mà 
chấp nhận thân phận “vợ nhặt”, Tràng cần có người đàn bà để có được một gia 
đình. Trong tình cảnh ngay cả mạng sống của mình cũng chưa chắc đã được đảm 
bảo mà con người vẫn không thôi nghĩ về hạnh phúc và trân trọng hạnh phúc của 
mình. Đó là tư cách làm người trong mỗi con người.

. Niềm khao khát cuộc sống gia đình khiến Tràng vượt qua hoạn nạn để lấy 
vợ, bản năng tự nhiên giúp con người tuyên chiến với cái chết để giữ bằng được 
hạnh phúc. /

+ Thể hiện trong sự vận động của các tình tiết trong mạch truyện: đi từ bóng 
toi ra ảnh sáng, u ảm đến rực rỡ, từ bế tắc khốn cùng đến hi vọng, lạc quan, từ 
cải chết đến sự sổng,...

. Khi đôi trai gái dẫn nhau về xóm ngụ cư, họ đã đi giữa sự bủa vây của cái 
chết, cái chết hiện ra với rất nhiều bộ mặt. Nhưng sự sống vẫn không hề chán 
nản, những con người vẫn lạc quan, vẫn tự tin, vẫn gắn bó với nhau, và hướng về 
tương lai phía trước.
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. Trước khi đôi trai gái dẫn nhau về thì bao trùm lên xóm ngụ cư là cái bóng 
âm u ảm đạm chết chóc. Nhimg đôi trai gái đi đến đâu, cảnh vật sáng lên đến đó. 
Có một cái gì tươi mát làm cho gương mặt u tối hốc hác bỗng sáng hẳn lên.

. Truyện mở đầu bằng buổi chiều xám xịt, kết thúc bằng buổi sáng bình 
minh rực rỡ với hình ảnh lá cờ đỏ thắm, điều đó chứng tỏ sự vận độag của cốt 
truyện đã đi từ bóng tối ra ánh sáng.

+ Thể hiện trong^sự biến đổi tâm trạng và tính cách của các nhân vật:

. Nhờ có hạnh phúc, có gia đình, Tràng đã trở nên người có trách nhiệm hơn: 
bây giờ hẳn mới thấy hẳn nên người. Đặc biệt, sau đêm tân hôn, Tràng như đã 
trở thành người đàn ông trưởng thành thực sự.

. Người con trai bỗng dưng may mắn có được vợ cũng khiến bà cụ Tử trờ 
nên vui tươi, tràn đầy hi vọng. Sau những lo lắng, tủi hờn thương xót, người mẹ 
già nua, lọm khọm ấy đã vun vén nhà cửa cho con, hướng dẫn động viên con trai 
con dâu vun vén cửa nhà, hướng tới tương lai.

. Sự biến đổi ở người vợ nhặt là rõ ràng nhất. Từ tình cảnh vất vưởng lang 
thang đầu đường xó chợ, thị đã có một nơi nương tựa ấm áp qua ngày. Từ chỗ 
tận cùng của cái đói, cận kề cái chết, thị đã được sống, chia sẻ với cuộc sống gia 
đình. Từ chỗ chao chát, chỏng lỏn khiến thị trở nên hiền thục, đảm đang. Từ chỗ 
liều mình, nông nổi, cạn nghĩ thị đã sớm bộc lộ sự ý tứ, sâu sắc trong lời ăn, 
tiếng nói, hành động của mình,...

- Bình luận:

+ Như vậy, ''‘nhặt’’ vợ là tình huống truyện độc đáo đã làm bật nổi được bức 
tranh tăm tối, túng quẫn của cuộc sống người dân trong nạn đói ghê gớm, nó góp 
phần tạo nên giá trị hiện thực và ý nghĩa tố cáo cho truyện. Nhưng tình huống vợ 
nhặt cũng là tình huống chứa đầy niềm tin và hi vọng. Đây là chiều sâu nhân đạo 
trong tư tưởng Kim Lân. Hai ý kiến không mâu thuẫn mà hợp nhất lại tạo nên cái 
nhìn hoàn chỉnh về tình huống truyện Vợ nhặt, nó góp phần định hướng cho 
người đọc khi tiếp cận vẻ đẹp của tác phẩm cũng như giá trị hiện thực và nhân 
đạo sâu sắc của thiên truyện.

+ Nghệ thuật xây dựng tình huống; Tình huống đơn giản mà hấp dẫn, ở đó, 
nhà văn đã tạo ra được những xung đột, nghịch lí tưỏTig chừng không thể dung 
hoà: con người đi tìm sự giàu có về tinh thần trong hoàn cảnh cực kì nghèo khó
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về vật chất; hạnh phúc lứa đôi nảy sinh trong nỗi tuyệt vọng và đói khát, sự sống 
nảy sinh giữa cái chết, hi vọng nảy sinh trong cơ cực, chua chát. Nhà văn cũng 
đã xây dựng được một tình huống độc đáo dồn nén, có kịch tính, thể hiện bản 
lĩnh của một ngòi bút tài năng,...

Luĩi ỷ: Ngoài những ý trên, thí sinh có thể trình bày những ý khác nhưng phải 
họp lý, thuyết phục, đặc biệt khuyến khích những suy nghĩ mói mẻ, sáng tạo.

ĐỀ 17

I. Phẩn đọc hiểu

Đọc đoạn thơ sau và trả lời theo câu hỏi:

Ta chào Việt Bắc, ta xuôi,

Quê hương cách mạng muôn đời suy tôn.

Mẹ nghèo vẫn cổ nuôi con:

Lúc bùi măng nứa, khi ngon củ mài,

Sẻ từng hạt muối cắn đôi,

Nhà sàn chung ở, chăn sui đắp cùng.

Khi lên: non nớt, ngại ngùng,

Khi về: thép ở trong lòng đã tôi.

Xưa nay ly biệt ngậm ngùi,

Giờ đây đưa tiễn là vui lên đường.

Rời quê hưcmg, đến quê hương,

Thủ đô năm cảnh sao vàng chờ ta.

Tám năm Hà Nội cách xa,

Tẩm lòng Việt Bắc cùng ta trở về.

{Ta chào Việt Bắc, về xuôi - Xuân Diệu)

Câu 1. Anh/chị hãy cho biết, đoạn thơ trên được viết bàng thể thơ gì? Qua 
đoạn thơ, tác giả muốn thể hiện điều gì?
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Câu 2. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật và hiệu quả của nó được nhà thơ sử dụng 
trong câu thơ:

"Khỉ lên: non nớt, ngại ngùng,
Khi về: thép ở trong lòng đã tôi."

Câu 3. Đọc đoạn thơ, anh/chị có liên tưởng với đoạn trích, tác phẩm nào đã 
học trong chương trình Ngữ văn 12? Hãy chỉ ra những điểm tương đồng giữa 
đoạn trích, tác phẩmyđã học với đoạn thơ này.

Câu 4. Cảm nhận về đoạn thơ trên, một học sinh đã viết như sau:

Qua những giòng thơ viết về Việt Bắc đã cho người đọc thấy được tình cảm 
tha thiết, sâu nặng của thi nhân đối với mảnh đất này.

Theo anh/chị, với cách viết như vậy, bạn học sinh đã mắc những lồi nào? 
Hãy nêu cách chữa.

II. Phần làm văn

Câu 1. Nếu ai hỏi anh/chị rằng: cỏ phải vào đại học là con đường lập 
nghiệp duy nhất của bạn hay khôngl Anh/chị sẽ trả lời như thế nào?

Câu 2. Người lính là một hình tưọng trung tâm của văn học Việt Nam giai 
đoạn từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975, nhưng ở mỗi tác giả lại 
có những khám phá riêng. Theo anh/chị, đâu là khám phá riêng của Quang Dũng 
trong bài thơ Tây Tiếnl {Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013).

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung
- Đây là một đoạn trích không có trong chương trình SGK nhưng cùng chủ 

đề hoặc đề tài, thể loại với các văn bản đã học; thí sinh sẽ sử dụng kiến thức Văn 
học, tiếng Việt đã học trong chương trình, vốn hiểu biết về cuộc sống... để giải 
quyết các vấn đề đặt ra trong câu hỏi.

2, Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Đoạn thơ trên được viết bằng thể thơ lục bát; đoạn thơ là sự thề hiện 

tình cảm nhớ thương tha thiết, tấm lòng biết ơn sâu sắc của người ra đi với người 
dân Việt Bắc, quê hương cách mạng anh hùng...
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Câu 2. Biện pháp nghệ thuật được nhà thơ sử dụng trong câu thơ: phép điệp, 
phép đối, ẩn dụ; vừa có táò dụng nhấn mạnh ý, vừa tạo nhịp thơ cân đối hài hoà, 
hình ảnh thơ giàu sức gợi, hàm súc cô đọng...

Câu 3.
- Liên tưởng với đoạn trích đã học trong chương trình Ngữ văn 12: Việt Bắc 

của nhà thơ Tố Hữu hay Tiếng hát con tàu của nhà thơ Chế Lan Viên...

- Những điểm tương đồng: thể thơ lục bát (Việt Bắc), hình ảnh thơ bình dị, 
thân thuộc gắn liền với cuộc sống người dân Việt Bắc, giọng thơ trữ tình, nhẹ 
nhàng sâu lắng...; thể hiện tình cảm thắm thiết, son sắt, thuỷ chung của nhà thơ 
đối với con người, quê hương cách mạng...

Câu 4.
- Xác định lồi: Lồi chính tả: giòng; ngữ pháp: câu thiếu chủ ngữ và vị ngữ, ở 

câu trên mới chỉ có trạng ngữ và vị ngữ.

- Sửa lỗi và viết lại: Qua những dòng thơ viết về Việt Bắc, tác giả (Xuân 
Diệu) đã cho người đọc thấy được tình cảm tha thiết, sâu nặng của thi nhân đối 
với mảnh đẩt này.

ơ  ỉoi ngữ pháp, học sinh sẽ có nhiều cách chữa, trên đây chỉ là một cách. 
Vì vậy, giám khảo cần linh động đế đánh giá đủng cách chừa loi của thỉ sinh.

II. Phần làm văn
1. Câu 1
a. Yêu cẩu chung
- về kĩ năng: Biết cách trả lời câu hỏi dưới hình thức làm một bài văn nghị 

luận xã hội; biết sử dụng và vận dụng các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt 
một cách hợp lí; kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; luận điểm rõ ràng, không 
mắc lồi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

-  về kiến thức: Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cấch khác nhau nhưng 
phải bám sát yêu cầu của đề bài và thể hiện được nhận thức đúng đắn, với những 
định hướng cơ bản sau:

b. Yêu cầu cụ thể
- Nêu được vấn đề cần nghị luận

- Trước khi đi vào bàn luận vấn đề, thí sinh cần phải trình bày được những 
hiểu biết của mình về: con đường đại học, lập nghiệp...

85



- Bày tỏ suy nghĩ của người viết về ý kiến: thí sinh có thể không đồng tình, 
đồng tình hoặc chỉ đồng tình với một phần của ý kiến. Dù theo hướng nào thì khi 
bàn bạc cũng cần phải có lí lẽ xác đáng và với một thái độ chân thành, nghiêm 
túc, thiện chí và cầu tiến.

Từ việc thể hiện suy nghĩ của người viết về ý kiến, đề bài cũng là dịp để cho 
thí sinh bày tỏ quan điểm của bản thân về lựa chọn con đường lập nghiệp một 
cách đúng đắn; từ nhận thức đến hành động cụ thể.

2. Câu 2 "
a. Yêu cầu chung
- về kì năng: Biết cách trả lời câu hỏi dưới hình thức làm một bài văn nghị 

luận văn học; biết huy động các thao tác lập luận và xác định một số thao tác lập 
luận chính để làm bài; kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, 
dùng từ, ngữ pháp.

-  về kiến thức: Trên cơ sở những hiểu biết về Quang Dũng, bài thơ Tây Tiến 
và những tác phẩm đã học viết về người lính, thí sinh phải làm rõ những khám 
riêng của Quang Dũng về hình tượng người lính trong tác phẩm;

b. Yêu cầu cụ thế
Có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, song cần làm rõ được nội dung 

yêu cầu cơ bản sau:

* Nêu được vấn đề cần nghị luận

* Khái quát chung về hình tượng người lính trong tác phẩm văn học

* Khám phá riêng về hình tượng người lính của Quang Dũng trong bài thơ 
Tây Tiến :

- Hình tượng người lính trong bài thơ được hiện lên với vẻ đẹp hào hùng, 
hào hoa, lãng mạn.

- Viết về người lính, Quang Dũng không né tránh hiện thực, hiện thực 
trong Tây Tiến được hiện lên một cách chân thực rõ nét với hoàn cảnh khó 
khăn, gian khổ, khốc liệt, hy sinh, mất mát....Cái hùng và cái bi hoà quyện, 
xuyên thấm vào nhau tạo nên vẻ đẹp bi tráng - thần thái chung của bức tượng 
đài tập thể về người lính...

- Những khám phá về hình tưọTig người lính được Quang Dũng chuyển tải 
qua những hình thức nghệ thuật độc đáo: bút pháp lãng mạn; những sáng tạo độc 
đáo về sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh; giọng điệu hào hùng, bi tráng...
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* Đánh giá, mở rộng và nâng cao vấn đề:
Lưu ý  chung
- Đây là đáp án mở, thang điểm không quy định điểm chi tiết đối với từng ý 

nhỏ, chỉ nêu mức điểm của các phần nội dung lón nhất thiết phải có.
- Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ 

những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải được triển khai chặt chẽ, diễn 
đạt lưu loát, có cảm xúc.

- Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Chấp nhận bài viết không giống đáp 
án, có những ý ngoài đáp án, nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục.

- Không cho điểm cao đối với những bài chỉ nêu chung chung, sáo rỗng.
- Cần trừ điểm đối với những lỗi về hành văn, ngữ pháp và chính tả.

ĐỀ 18

I. Phần đọc hiểu
Đọc đoạn thơ sau và trả lời theo nội dung câu hỏi dưới:

“Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét 
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng 
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc 
Tình yêu làm đất lạ hoả quê hương

(Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên)
Câu 1. Qua đoạn thơ, tác giả muốn thể hiện điều gì?
Câu 2. Chỉ ra các biện pháp tu từ được tác giả sử dụng và nêu hiệu quả nghệ 

thuật của nó.
Câu 3. Nhận xét về cách sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh của tác giả.
Câu 4. Hây tìm ra câu thơ thể hiện rõ nhất chất suy tưởng và triết lí của nhà 

thơ Chế Lan Viên? Và lí giải vì sao câu thơ đó lại chứa đựng chất suy tưởng, 
triết lí?

II. Phần làm văn
Câu 1. Trong khảo sát nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Giảo dục cho thấy, 

hơn 80% học sinh, sinh viên Việt Nam lạc quan và có nhiều ước mơ đẹp cho
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tương lai nhưng lại thiếu hẳn khả năng hoạch định tương lai, đặc biệt là kĩ năng 
mềm và thải độ dám dẩn thân vào đời. {Theo Hồng Hạnh, Báo điện tử Dân tri, 
ngày 10/10/2009)

Anh/ chị viết bài văn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề trên.

Câu 2. Cảm nhận của anh (chị) về hai đoạn văn sau:

"Khi Chi Phèo mở mắt thì trời sáng đã lâu. Mặt trời chắc đã lên cao, và 
nắng bên ngoài chắc là rực rỡ. Cứ nghe chim riu rít bên ngoài đủ biết. Nhưng 
trong cái lều ẩm thấp vẫn mới chi hơi lờ mờ. ớ  đây người ta thấy chiều lúc xế 
trưa và gặp đêm khi bên ngoài vẫn sáng. Chưa bao giờ Chí Phèo nhận thay thế 
bởi chưa bao giờ hết say.

Nhưng bây giờ thì hẳn tinh. Hắn bâng khuâng như tỉnh dậy sau một cơn say 
rất dài. Cũng như những người say tinh dậy, hẳn thấy miệng đắng, lòng mơ hồ 
buồn. Người thì bủn rủn, chân tay không buồn nhấc. Hay là đói rượu? Nghĩ đến 
rượu, hẳn hoi rùng mình. Ruột gan lại nôn nao lên một tí. Hẳn sợ rượu cũng như 
những người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có tiếng 
cười nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuối cả. Những 
tiếng quen thuộc ẩy hôm nào chả có. Nhưng hôm nay hẳn mới nghe thấy.... Chao 
ôi là buồn!(...). Tỉnh dậy hẳn thấy hẳn già mà vẫn còn có độc. Buồn thay cho đời! 
Có lí nào như thế được? Hẳn đã già rồi hay sao? Ngoài bổn mươi tuổi đẩu... Dâu 
sao đó không phải tuổi mà người ta bắt đầu sửa soạn. Hẳn đã tới cái dốc bên kia 
của đời. ơ  những người như hẳn, chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc, đày đoạ, 
cực nhọc, mà chưa bao giờ ốm, một trận ốm cỏ thể gọi là dấu hiệu báo rằng cơ 
thể đã hư hỏng nhiều. Nó là một cơn mưa gió cuối thu cho biết trời gió rét, nay 
mùa đông đã đến. Chỉ Phèo hình như đã trông trước thay tuối già của hắn, đói rét 
và ốm đau, và cô độc, cái này còn đáng sợ hơn đỏi rét và om đau ”.

(Trích Chỉ Phèo - Nam Cao, SGK Ngữ văn 11, Tập 1, 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2013, trl49-150)

"Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy. Trong người 
êm ái, lửng lơ như vừa người ở trong giấc mơ đi ra. Việc hẳn có vợ đến hôm nay 
hẳn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải.

Hắn chắp hai tay sau limg lững thững bước ra sân. Ảnh nắng buổi sáng mùa 
hè sáng loá xói vào hai con mắt còn cay sè của hắn. Hẳn chóp chóp liên hồi mấy 
cái, và bỗng vừa chợt nhận ra, xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi mới mẻ, 
khác lạ. Nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ gọn
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gàng. Mãy chiếc quẩn áo rách như tố đỉa vẫn vắt khưom mưcrí niên ở một góc 
nhà đã thấy đem ra sân hong. Hai cái ang nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi 
đã kín nước đẩy ăm ắp. Đống rác mùn tung bành ngay loi đi đã hót sạch.

Ngoài vườn người mẹ đang lúi húi giẫy những búi cỏ mọc nham nhở. Vợ 
hẳn quét lại cải sân, tiếng chối từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng 
thật đom giản, bình thường nhưng đối với hắn lại rất thẩm thìa cảm động. Bong 
nhiên hẳn thay hẳn thưomg yêu gắn bỏ với cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn đã có 
một gia đình. Hẳn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đẩy. Cải nhà như cái tổ ẩm che 
mưa che nắng. Một nguồn vui sướng, phấn chẩn đột ngột tràn ngập trong lòng. 
Bây giờ hẳn mới thay hắn nên người, hắn thấy hẳn cỏ bổn phận phải lo lẳng cho 
vợ con sau nàv. Hẳn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm một việc gì 
đề dự phẩn tu sửa lại căn nhà ”.

(Trích Vợ nhặt - Kim Lân, SGK Ngữ văn 12, Tập 2, 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2013, tr.30)

GỞI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung

- Câu này kiểm tra năng lực đọc hiểu của thí sinh; đòi hỏi thí sinh phải huy 
động kiến thức và kĩ năng đọc hiểu một văn bản thuộc thơ trữ tình để làm bài.

- Đe chỉ kiểm tra một số khía cạnh. Cảm nhận của thí sinh có thể phong phú 
nhưng cần thấy được nội dung tư tưỏng, đặc sắc nghệ thuật của khổ thơ.

2. Yêu cầu cụ thể

Câu 1. Qua đoạn thơ tác giả muốn thể hiện tình cảm gắn bó tha thiết với 
nhân vật trữ tình “em” một đối tượng để tác giả bộc lộ tình cảm với nhân dân, 
với mảnh đất Tây Bắc của Tổ quốc. (1,0 điểm) ^

Câu 2. - Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ: nhân hoá, so sánh

- Tác dụng: Nhấn mạnh nỗi nhớ, tình cảm sâu nặng của nhân vật trữ tình với 
em - nhân dân, với mảnh đất Tây Bắc. Khẳng định tình yêu thiết tha được ví như 
đông nhớ rét, cánh kiến với hoa vàng và chim rừng với mùa xuân.

Tác giả sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh hết sức mộc mạc, giản dị nhưng giàu 
giá trị tạo hình và biểu cảm.
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- Câu thơ thể hiện tính chất triết lí, suy tưởng ‘Tm/ỉ yêu làm đất lạ hoả quê 
hương". Câu thơ trên thể hiện rõ một triết lí nhân sinh ở đời. Tình yêu, sự gắn bó 
sẽ làm cho những mảnh đất lạ trở thành quê hương thân thiết trong mỗi người. 
Cũng giống như.' “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn

II. Phần làm văn
1. Câu 1
a. Yêu cầu chung^
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận xã hội của thí sinh nên đòi hỏi 

phải huy động những hiểu biết về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản và bày 
tỏ quan điểm, chính kiến của bản thân.

- Thí sinh có thể làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần dựa vào lí lẽ và 
căn cứ xác đáng; được tự do thể hiện chính kiến của mình nhưng phải có thái độ 
chân thành, nghiêm túc và phù hợp với chuẩn mực của xã hội.

b. Yêu cầu cụ thể
* Giải thích ý kiến:

- Lạc quan; có cách nhìn, thái độ tin tưởng ở tương lai tốt đẹp.

- ước mơ: mong muốn thiết tha điều tốt đẹp trong tương lai.

Học sinh, sinh viên Việt Nam luôn biết ước mơ, có cái nhìn lạc quan vào 
cuộc sống và luôn tin tưởng vào tương lai tốt đẹp.

- Hoạch định; vạch rõ, định rõ vấn đề.

- Kĩ năng mềm: khả năng vận dụng các kiến thức thu nhận vào thực tế đời 
sống như: làm việc nhóm, giao tiếp, xử lí tình huống trong thực tiễn,...

- Dấn thân: dốc sức lao vào hoạt động hay công việc nào đó, bất chấp gian 
nan, nguy hiểm.

Học sinh sinh viên Việt Nam lại thiếu đi những hoạch định trong công 
việc, thiếu kĩ năng sống và làm việc đồng thời không quyết đoán, không dám dốc 
hết sức lực vào dam mê, công việc của mình.

- Hiểu khái quát về ý kiến: Ý kiến đã cho thấy mặt tích cực cũng như những 
hạn chế của học sinh, sinh viên Việt Nam. Từ đây gợi lên nhiều suy nghĩ cho 
giới trẻ.

* Bàn luận ý kiến:
- Thí sinh cần làm rõ: ý kiến trên đúng hay sai? đã đủng trên mọi đối tượng 

của học sinh sinh viên chưa?
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- Thí sinh có thể đồng tình, không đồng tình hay đồng tình một phần nào đó 
về ý kiến, nhưng cần phải có lí lẽ, căn cứ xác đáng và nhất là có thái độ đúng 
đắn, bàn luận nghiêm túc có thiện chí.

* Bài học nhận thức và hành động:

Từ suy nghĩ của bản thân, thí sinh có thể rút ra nhiều bài học hành động 
khác nhau. Dưới đây là một số ý tham khảo:

- Giới trẻ cần phải biết ước mơ, có hoài bão và tinh thần lạc quan trong cuộc 
sống, song bên cạnh có ước mơ, hoài bão cao đẹp thì cần rèn luyện cho bản thân 
những kĩ năng mềm, biết hoạch định công việc và nhất là biết dấn thân, dám nghĩ 
dám làm.

- Phê phán những hiện tượng sống thiếu ý chí, tinh thần lạc quan và không 
biết vận dụng những cái học được vào thực tiễn cuộc sống; sống dựa dẫm vào 
người khác,..

2. Câu 2
a. Yêu cẩu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận văn học của thí sinh nên đòi 

hỏi phải huy động những kiến thức về tác phẩm văn học, lí luận văn học để viết 
bài cảm nhận văn học.

- Thí sinh có thế cảm nhận theo nhiều cách khác nhau nhưng cần chú trọng 
bám sát vào văn bản và trình bày thành bài văn với ngôn ngữ trong sáng, bố cục 
rõ ràng...

b. Yêu cầu cụ thể
* Vài nét về tác giả, tác phẩm và đoạn văn.
- Nam Cao là cây bút truyện ngắn xuất sắc của trào lưu hiện thực phê phán, 

thành công nổi bật ở đề tài người nông dân nghèo và trí thức nghèo trước Cách 
mạng tháng Tám với cái nhìn hiện thực sắc nét và cảm quan nhân đạo sâu sắc. 
Chỉ Phèo là một kiệt tác của Nam Cao viết về đề tài ngươi nông dân. Đoạn văn 
trong tác phẩm đã thể hiện bước chuyển biến tâm lí của nhân vật Chí Phèo sau 
hôm gặp Thị Nở.

- Kim Lân là một trong những nhà văn có đóng góp cho văn xuôi hiện đại 
Việt Nam. Ông được mệnh danh là nhà văn của nông thôn và nông dân Bắc Bộ. 
Ông có lối viết chân thật, xúc động về cuộc sống và người dân quê. Vợ nhặt là 
tác phẩm thể hiện tài năng bậc thầy của Kim Lân. Đoạn văn thế hiện những thay 
đổi lớn trong cuộc đời của nhân vật Tràng sau đêm tân hôn.
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• Cảm nhận về đoạn văn
- Cảm nhận đoạn văn trong truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao)

+ Đoạn văn trong tác phẩm Chỉ Phèo của Nam Cao nằm ở giữa tác phẩm 
sau cái hôm gặp gỡ Thị Nở ở vườn chuối gần bờ sông. Sáng hôm sau tỉnh dậy 
Chí Phèo đã có nhiều thay đổi trong ý thức, cảm xúc trước cuộc sống.

• Đoạn văn diễn tả những diễn biến tâm lý hết sức độc đáo của Chí Phèo 
(cảm nhận được nhữr>g âm thanh của cuộc sống mặc dầu ngày nào cũng có 
nhưng lần này hắn mới nghe thấy; hắn đã tỉnh rượu và hắn thấy mơ hồ buồn; từ 
tỉnh rượu đến tỉnh ngộ của nhân vật Chí).

• Đoạn văn cũng cho thấy sự thay đổi trong tính cách của Chí Phèo từ một con 
quỷ dữ của làng Vũ Đại, hắn đang dần hướng đến cuộc sống của một con người.

• Đoạn văn đã cho thấy tài năng miêu tả cũng như cảm quan nhân đạo của 
nhà văn Nam Cao.

- Cảm nhận đoạn văn trong truyện ngắn Vợ nhặt (Kim Lân)

+ Đoạn văn trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân nằm ở phần sau khi Tràng 
đưa thị về làm vợ. Sáng hôm sau Tràng tỉnh dậy thấy mọi thứ đã thay đổi và 
trong Tràng cũng có nhiều biến đối sâu sắc.

• Đoạn văn diễn tả diễn biến tâm lý của nhân vật Tràng sau khi lấy thị về 
làm vợ (hắn nhận ra có cái gì đó vừa thay đổi mới mẻ; hắn thấm thìa cảm động 
và bồng nhiên thấy yêu thương gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng; hắn nghĩ đến 
tương lai và muốn làm cái gì để dự phần tu sửa lại căn nhà).

• Sự thay đổi tính cách của nhân vật cũng được thể hiện rõ nét trong đoạn 
văn (từ một anh cu tràng ngộc nghệch, xấu trai trở thành một người biết lo toan 
cuộc sống gia đình).

• Đoạn văn cũng cho thấy tài năng tái hiện hiện thực và cảm quan nhân đạo 
của nhà văn Kim Lân.

• Đảnh giá chung:
- Cùng viết về đề tài người nông dân trong xã hội cũ, với những diễn biến 

tâm lí hết sức tinh tế “phép biện chứng tâm hồn” nhưng mỗi nhà văn lại thể hiện 
được nét riêng trong cách khám phá và thể hiện. Mỗi đoạn văn trong mỗi tác 
phẩm sẽ gắn liền với chủ đề và sự lí giải chủ đề riêng của mỗi nhà văn: Là sự 
thức tỉnh phần người, phần lương thiện {Chỉ Phèo, Nam Cao) và niềm tin bất diệt 
về sức sống và khả năng hồi sinh của con người trong cái đói, cái nghèo và cận

92



kề với cái chết. ( Vợ nhặt, Kim Lân); Sau đoạn văn Chí Phèo sẽ thay đổi trở thành 
người lưorng thiện nhưng kết thúc vẫn rơi vào bế tắc còn trong Vợ nhặt kết thúc 
là một hướng giải thoát cho nhân vật của nhà văn Kim Lân.

- Những điểm tương đồng và khác biệt trên đã cho thấy tài năng cũng như 
phong cách của hai nhà văn trong việc khám phá hiện thực và thể hiện tư tưởng 
nhân đạo.

ĐỀ 19

I. Phần đọc hiểu

Đọc đoạn thơ sau và trả lời theo nội dung câu hỏi dưới:

“Thôn Đoài ngoi nhớ thôn Đông 
Một người chín nhớ mười mong một người 

Gió mưa là bệnh của giời 
Tưcmg tư là bệnh của tôi yêu nàng 

Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ẩy chẳng sang bên này?

Ngày qua ngày lại qua ngày 
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng”

(Tưcmg tư - Nguyễn Bính^

Câu 1. Qua đoạn thơ, tác giả muốn thể hiện điều gì?

Câu 2. Chỉ ra các biện pháp tu từ được tác giả sử dụng và nêu hiệu quả nghệ 
thuật của nó.

Câu 3. Nhận xét về cách sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh ốủa tác giả.

Câu 4. Hãy chỉ dấu ấn thơ ca dân gian được Nguyễn Bính sử dụng qua đoạn 
thơ trên. Theo anh/ chị, so với thơ ca dân gian, Nguyễn Bính có những sáng tạo 
độc đáo, mới mẻ ở chỗ nào?

II. Phẩn làm vản
Câu 1. “...Tuoi trẻ bây giờ có tiềm năng lớn về tri thức, thông tin, sức bật. 

Nhimg, vì sao hầu hết người lớn chủng ta đều cảm thấy họ dường như chưa lớn,
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chưa thể hiện được bản lĩnh trong mọi vẩn đề của xã hội cũng như chỉnh cuộc 
đời họ. ” (GS.TS Lê Ngọc Trà, trong bài phỏng vấn "Tuổi trẻ: Giàu thông tin, 
nhimg còn bản lĩnh? ”)

Anh/chị có đồng tình với ý kiến trên không? Hãy trao đổi với GS.TS Lê 
Ngọc Trà và bày tỏ quan điểm sống của chính mình.

Câu 2. Một trong những nét đặc tnmg phong cách nghệ thuật của nhà văn 
Nguyễn Tuân là luôn khám phả con người dưới phương diện tài hoa nghệ sĩ.

Qua nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn Chừ người tử tù và người lái đò 
trong tùy bút Người lải đò Sông Đà, anh/chị hãy bình luận nhận định trên.

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực đọc hiểu của thí sinh; đòi hỏi thí sinh phải huy 

động kiến thức và kĩ năng đọc hiểu một văn bản thuộc thơ trữ tình để làm bài.

- Đề chỉ kiểm tra một số khía cạnh. Cảm nhận của thí sinh có thể phong phú 
nhưng cần thấy được nội dung tư tưởng, đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Qua đoạn thơ tác giả muốn thể hiện tình cảm vừa nhớ thương, vừa 

hờn dỗi, trách móc của nhân vật trữ tình trong tình yêu. Nồi tương tư của nhân 
vật người con trai đối với con gái.

Câu 2. Biện pháp tu từ: Hoán dụ, nhân hoá, so sánh, điệp từ, điệp ngữ, câu 
hỏi tu từ. Các biện pháp tư từ đã thể hiện được cách giãi bày kín đáo, tế nhị; 
nhấn mạnh nỗi nhớ nhung, thương cảm và sự hờn dỗi, trách móc người mình 
yêu. Khẳng định nồi nhớ thương ấy lan truyền cả không gian đất trời.

Câu 3. Tác giả sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh hết sức mộc mạc, giản dị nhưng 
giàu giá trị tạo hình và biểu cảm mang đậm dấu ấn chân quê.

Câu 4.
- Dấu ấn thơ ca dân gian trong đoạn thơ trên: thể thơ lục bát truyền thống; 

ngôn ngữ hình ảnh giản dị phù hợp với lời ăn tiếng nói hàng ngày của người bình 
dân; sử dụng thành ngữ; những cảm xúc trong tình yêu được bắt gặp trong thơ ca 
truyền thống...
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- Dấu ấn cá nhân, sáng tạo rõ nét ữong cách sử dụng ngôn ngữ, diễn đạt; diễn 
tả được cảm xúc tinh tế của con người trong tình yêu với nhiều cung bậc, trạng 
thái khác nhau, đậm dấu ấn cái tôi, khác với thơ ca cổ điển mang tính phi ngã.

II. Phần làm văn

1. Câu 1

a. Yêu cẩu chung

- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận xã hội của thí sinh nên đòi hỏi 
phải huy động những hiểu biết về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản và bày 
tỏ quan điểm, chính kiến của bản thân.

- Thí sinh có thể làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần dựa vào lí lẽ và 
căn cứ xác đáng; được tự do thể hiện chính kiến của mình nhưng phải có thái độ 
chân thành, nghiêm túc và phù hợp với chuẩn mực của xã hội.

b. Yêu cầu cụ thể

* Giải thích ý kiến

- Tiềm năng: khả năng, năng lực tiềm tàng.

Giới trẻ có khả năng, năng lực tiềm tàng về những hiểu biết, về thông tin 
cũng như khả năng phản ứng nhanh nhạy vươn lên mạnh mẽ.

- Chưa lớn: thiếu trải nghiệm, chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống.

- Bản lĩnh: đức tính tự quyết định một cách độc lập thái độ, hành động của 
mình, không vì áp lực từ bên ngoài mà thay đổi quan điểm của bản thân.

Ý kiến đã cho thấy tính hai mặt của giới trẻ hiện nay. Mặc dầu có nhiều tiềm 
năng về tri thức, thông tin và sức bật nhưng họ lại hạn chế ở việc trải nghiệm 
cũng như bản lĩnh của bản thân trước cuộc đời; thiếu những trải nghiệm trong 
cuộc sống, chưa có lập trường, quan điểm cũng như tự chịu trách nhiệm đối với 
bản thân mình. Từ ý kiến trên gợi lên cho giới trẻ nhiều súy nghĩ riêng và từ đó 
đi đến bài học nhận thức, hành động.

* Bàn luận ý kiến, trao đổi với GS.TS Lê Ngọc Trà:

Thí sinh có thể đồng tình hoặc không đồng tình hoặc chỉ đồng tình một phần 
với ý kiến của GS.TS Lê Ngọc Trà. Dù theo khuynh hướng nào thì khi trao đổi 
cũng cần phải có căn cứ xác đáng, có thái độ bàn bạc nghiêm túc, thiện chí và 
tích cực.
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* Bài học nhận thức và hành động (Quan điểm sống của bản thân)

- Việc trao đổi với GS.TS Lê Ngọc Trà là dịp để tự đề ra quan điểm sống 
cho bản thân, đề ra phương hưÓTig hành động để thực hiện quan điểm sống đó.

- Qua trao đổi thí sinh cần phải biết cắt nghĩa lí giải vấn đề;

- Thí sinh tự bày tỏ, bộc lộ quan điểm sống của bản thân nhưng phải hướng 
đến một lối sống có lý tưởng cao đẹp, đặc biệt phải gắn với sứ mệnh của thanh 
niên trong thời đại mớv-

2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận văn học của thí sinh nên đòi 

hỏi phải huy động những kiến thức về tác phẩm văn học, lí luận văn học để viết 
bài cảm nhận văn học.

- Thí sinh có thể cảm nhận theo nhiều cách khác nhau nhưng cần chú trọng 
bám sát vào văn bản và trình bày thành bài văn với ngôn ngữ trong sáng, bố cục 
rõ ràng...

b. Yêu cẩu cụ thể
* Vài nét về tác giả, tác phẩm và nhân vật;

- Nguyễn Tuân được mệnh danh là người suốt đời đi tìm cái đẹp. Phong 
cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân trước và sau cách mạng vừa mang tính thống 
nhất vừa thể hiện sự chuyển biến.

- Vài nét về vị trí của hai tác phẩm: Chữ người tử tù là một trong những 
thành công nổi bật của tập Vang bóng một thời ca ngợi vẻ đẹp của những con 
người tài hoa, nghệ sĩ. Người lái đò Sông Đà là thiên tuỳ bút tiêu biểu nhất ừong 
tập Tuỳ bút Sông Đà ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Tây Bắc. Huấn 
Cao và ông lái đò là những nhân vật tiêu biểu trong sáng tác của Nguyễn Tuân. 
Đó đều là những con người tài hoa nghệ sĩ.

* Giải thích ý kiến:

- Nhận định đặt ra vấn đề về phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân: khám 
phá con người trên phương diện tài hoa, nghệ sĩ.

- Đây là một nhận định đúng về nhân vật trong các sáng tác của Nguyễn 
Tuân, đó là lớp nhân vật tài hoa, nghệ sĩ (những con người có tài năng hơn 
người, tài năng ấy được nâng lên thành nghệ thuật và ở họ còn có một tâm hồn
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nghệ sĩ). Điều này thế hiện rõ qua nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù và 
Ông lái đò trong Người lải đò Sông Đà.

* Bình luận ý kiến trên qua phân tích nhân vật Huấn Cao và ông lái đò.
- Vấn đề con người tài hoa nghệ sĩ trong sáng tác của Nguyễn Tuân không 

đon thuần chỉ những người lao động trong nghệ thuật mà con người dù làm bất 
cứ ngành nghề nào tài năng của họ cũng đạt đến thành thạo, điêu luyện và trở 
thành những con người tài hoa, nghệ sĩ.

+ Huấn Cao có tài viết chữ đẹp, dưới bàn tay của Huấn Cao, viết chữ Hán đã 
được nâng lên thành một thứ nghệ thuật - nghệ thuật thư pháp: thể hiện qua ước 
muốn, khát khao của quản ngục có được chữ Huấn Cao treo trong nhà như một 
báu vật; qua tưonng truyền (cả vùng tỉnh Son đều biết tài viết chữ của Huấn Cao); 
qua lời nói của Huấn Cao (những nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên hoài bão tung 
hoành của một đời con người). Bên cạnh đó Huấn Cao là người có tâm hồn nghệ 
sĩ, người có thiên lương trong sáng, không chỉ vậy ông còn cảm hõá, truyền dạy 
thiên lương cho người khác; nét tài hoa, nghệ sĩ được Nguyễn Tuân đặc tả ở cảnh 
cho chữ.

+ Ông lái đò: Dưới “tay lái ra hoa” của ông lái đò, công việc lái đò đã trở 
được nâng lên thành một nghệ thuật - nghệ thuật vượt thác: Tài vượt thác, leo 
ghềnh, nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá; thuộc quy luật phục kích của 
lũ đá nơi ải nước hiểm trở này; thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi 
nước,... Bên cạnh đó ông lái đò còn là người có tâm hồn nghệ sĩ: sau khi vượt 
qua ghềnh thác sông Đà ở thượng nguồn, ông hoà mình vào cuộc sống thanh 
binh và thiên nhiên tươi đẹp ở hạ lưu.

- Xây dựng nhân vật Huấn Cao, ông lái đò là những con người tài hoa, nghệ 
sĩ, tác giả ca ngợi, khám phá cái đẹp và gửi đến người đọc những thông điệp 
thẩm mĩ khác nhau.

- Bên cạnh những điểm thống nhất trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn 
Tuân là việc khám phá con người ở phương diện tài hoa,^ghệ sĩ qua nhân vật 
Huấn Cao và nhân vật ông lái đò, tác giả còn tạo nên sự phong phú, đa dạng, 
chuyển biến trong việc khám phá: con người tài hoa, nghệ sĩ ở nhân vật Huấn 
Cao là con người ở thời kì vang bóng, xuất chúng, đặc tuyển còn ông lái đò là 
người của hiện tại, người anh hùng trong cuộc sống đời thường...

* Đánh giá chung

- Nhận định trên đã thể hiện được phong cách nghệ thuật độc đáo của nhà 
văn Nguyễn Tuân trong cách xây dựng nhân vật.
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- Bên cạnh nét phong cách đó, người đọc còn bắt gặp một Nguyễn Tuân với 
phong cách “ngông” của một nhà văn uyên bác; luôn đặt nhân vật vào những 
hoàn cảnh thử thách; tô đậm và khắc chạm vào tâm trí độc giả bằng những ấn 
tưọng, va đập mạnh. Nguyễn Tuân là nhà văn của việc sáng tạo trong ngôn ngữ, 
độc đáo điêu luyện trong liên tưỏưg, so sánh...

ĐỀ 20

L Phần đọc hiểu
Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
“Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thể, cứ rượu xong là hãn chửi. Băt đâu 

hắn chửi trời. Có hề gì? Trời cỏ của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. The cũng 
chẳng sao: đời là tất cả nhung chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng 
Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nỏ trừ mình ra l”. Không ai 
lên tiếng cả. Tức thật! Ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hẳn 
phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. 
Mẹ kiếp! Thế cỏ phí rượu không? Thế thì có khô hẳn không? Không biết đứa 
chết mẹ nào lại đẻ ra thân hẳn cho hắn kho đến nông nỗi này?

(Trích Ngữ văn II  - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2013)
Câu 1. Đoạn văn trên kể về nhân vật nào, trích từ tác phẩm, tác giả nào? Khi 

tác giả sử dụng những ngôi kể thứ ba thì có tác dụng gì?

Câu 2. Qua đoạn văn nhà văn muốn thể hiện điều gì?
Câu 3. Nhận xét về cách sử dụng ngôn ngữ của tác giả và nêu hiệu quả của 

các biện pháp nghệ thuật sử dụng trong đoạn văn?

Câu 4. Ý nghĩa chi tiết “tiếng chửi” của Chí Phèo qua đoạn văn trên?

II. Phẩn làm văn
Câu 1. Trong bức tâm thư của một bạn du học sinh người Nhật gửi người 

Việt, tác giả đó có đoạn viết:
“Tôi tự hào vì nơi tôi lởn lên, không có rừng vàng biển bạc. Nhưng "trong 

đềm toi nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sảng nhất ”. The đẩy, với 
một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe 
dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương
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chiến tranh nặng nề, vưom lên là cách duy nhất đế nhân dân Nhật tổn tại và cho 
cả thể giới biết “Có một nước Nhật như thế’’.

Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày vãn hiến lâu đời nên chủng tôi 
săn sàng học hỏi và tiếp nhận tỉnh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong 
trứng nước, moi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi 
chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm 
nhường nhưng tự trọng cao ngời.

Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hem bẩt kỳ ai. Khi thảm họa 
động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chẩn động”. Chấn động vỉ 
giữa hoang tàn, đố nát, đói khố và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng 
người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và củi đầu từ tổn cảm om. Không có 
cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng kho. Chỉ chưa 
đầy một năm sau khi hàng loạt thành phổ bị xóa số hoàn toàn, sự song lại bắt 
đẩu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những 
thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thưomg hiệu “made in dapan ”, là 
thương hiệu uy tin vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuân khắt khe, được toàn câu 
tôn trọng nhất mà tôi từng biết. ”

(Theo báo điện tử: Bảo mới ngày 25/03/2014)
Anh/ chị có đồng tình với suy nghĩ của tác giả đó không? Hãy viết một bài 

văn trao đổi với bạn du học sinh đó và gửi tới bạn đó thông điệp: Tôi có nước 
Việt để tự hào.

Câu 2. về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong bài thơ Sóng của Xuân 
Quỳnh {Ngừ vãn 12, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2013), có ý kiến 
cho rằng: “Hiện lên trong bài thơ là vẻ đẹp truyền thống của tâm hồn người phụ 
nữ”, còn ý kiến khác lại khẳng định: “Vẻ đẹp hiện đại là nét nối bật của tâm hồn 
người phụ nữ trong bài thơ Sóng ”.

Bằng hiểu biết về bài thơ Sóng, anh chị hãy bình luận nhận định trên.

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
/. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực đọc hiểu của thí sinh; đòi hỏi thí sinh phải huy 

động kiến thức và kĩ năng đọc hiểu một đoạn văn bản thuộc tác phẩm tự sự đế 
làm bài.
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- Đe chi kiểm tra một số khía cạnh. Cảm nhận của thí sinh có thể phong phú 
nhưng cần thấy được nội dung tư tưởng, đặc sắc nghệ thuật của văn bản.

2. Yêu cầu cụ thể

Câu 1. Đoạn văn kể về nhân vật Chí Phèo, trích từ tác phẩm cùng tên của 
nhà văn Nam Cao. Tác giả sử dụng ngôi kể thứ ba nhằm tạo nên tính chân thực 
khách quan của các chi tiết, sự kiện.

Câu 2. Đoạn văn, khắc họa được tâm trạng uất ức, tức tưởi của Chí. Chí 
Phèo dùng tiếng chửi để giao tiếp với đồng loại nhưng đáp trả lại Chí là sự im 
lặng đến ghê rọfn của xã hội loài người.

Câu 3. Tác giả sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, giản dị giàu giá trị tạo hình và 
biểu cảm. Các biện pháp nghệ thuật như: điệp từ, điệp ngừ, liệt kê nhằm nhấn 
mạnh tính trùng điệp cũng như cái đa dạng của đối tượng chửi của Chí Phèo.

Câu 4. Qua “tiếng chửi” của Chí Phèo, Nam Cao đã khắc họa chân thực, 
sinh động bi kịch của nhân vật Chí: Bi kịch tha hóa và bi kịch bị cự tuyệt quyền 
làm người.

- Thấy được chiều sâu của cái nhìn hiện thực nghiêm ngặt và tư tưởng nhân 
đạo sâu sắc, mới mẻ của Nam Cao khi khám phá về người nông dân.

II. Phần làm văn
l.C âu 1
a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận xã hội của thí sinh nên đòi hỏi 

phải huy động những hiểu biết về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản và 
trao đổi, khẳng định niềm tự hào về quê hương đất nước.

- Thí sinh có thể làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần dựa vào lí lẽ và 
căn cứ xác đáng; được tự do thể hiện chính kiến của mình nhưng phải có thái độ 
chân thành, nghiêm túc và phù hợp với chuẩn mực của xã hội.

b. Yêu cầu cụ thể
* Giải thích nội dung

- Tự hào: Lấy làm hài lòng, hãnh diện về cái tốt đẹp mà mình có.

- Bạn du học sinh người Nhật đã lấy làm hãnh diện và biết bao tự hào về con 
người, đất nước của mình. Một đất nước không có tài nguyên, chịu thua thiệt về 
mọi mặt nhưng vẫn biết vươn lên. Một đất nước không có nền văn hiến lâu đời
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nhưng sẵn sàng tiếp nhận tinh hoa văn hoá dân tộc khác. Một đất nước chịu nhiều 
thiên tai nhưng vẫn biết vưcm lên xây dựng nên một thương hiệu '‘made in Japan”.

- Bạn người Nhật đã hãnh diện, tự hào về đất nước như vây, còn bạn sẽ tự 
hào về đất nước Việt Nam như thế nào?

* Bàn luận ý kiến, trao đổi với bạn du học sinh:

- Thí sinh có thể đồng tình, không đồng tình hay đồng tình một phần nào đó 
về những cảm xúc chia sẻ của bạn học sinh qua bức tâm thư, nhưng cần phải có 
lí lẽ, căn cứ xác đáng và nhất là có thái độ đúng đắn, bàn luận nghiêm túc có 
thiện chí.

- Từ việc trao đổi những cảm xúc suy nghĩ của bản thân đối với bạn du học 
sinh người Nhật, thí sinh biết gửi đến thông điệp cho bạn đó với chủ đề: Tôi có 
một nước Việt Nam để tự hào, với những gợi ý sau:

+ Tự hào về một đất nước có nền văn hóa, văn hiến lâu đời của cha ông ta; 
tự hào về một dân tộc giàu truyền thống yêu nước, truyền thống nhân đạo.

+ Tự hào về con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách, yêu chuộng hòa 
bình chịu thương chịu khó, biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống...

+ Tự hào về những con người quả cảm anh dũng, trí tuệ, bản lĩnh - một Việt 
Nam bé nhỏ nhưng làm nên những chiến công khiến cho các nước đế quốc, thực 
dân, cường quốc phải nể phục.

+ Tự hào về đất nước nhiều danh lam thắng cảnh, về phong tục tập quán,...

+ Từ việc tự hào về đất nước, bài viết cũng là dịp để cho thí sinh nhìn nhận 
một cách nghiêm túc về đất nước mình về những hạn chế, tồn tại, yếu kém để từ 
đó có những biện pháp khắc phục.

* Bài học nhận thức và hành động:

Từ việc gửi tới thông điệp cho bạn du học sinh người Nhật, thí sinh có thế 
rút ra nhiều bài học hành động khác nhau. Dưới đây là một số ý tham khảo:

- Giới trẻ cần phải biết trân trọng những giá trị mà nhân dân, dân tộc đã làm 
nên; giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc, song cũng phải biết tiếp thu, chọn lọc 
những tinh hoa văn hóa của nhân loại; kết họp giữa truyền thống và hiện đại; dân 
tộc và quốc tế.

- Cần rèn luyện cho bản thân không chỉ biết tự hào về đất nước mà phải nỗ 
lực, dấn thân vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

- Phê phán những hiện tượng sống thiếu thờ ơ, vô cảm với đất nước, phản động...
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2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận văn học của thí sinh nên đòi 

hỏi phải huy động những kiến thức về tác phẩm văn học, lí luận văn học để viết 
bài bình luận ý kiến bàn về văn học.

- Thí sinh có thể cảm nhận theo nhiều cách khác nhau nhưng cần chú trọng 
bám sát vào văn bản ỵà trình bày thành bài văn với ngôn ngữ trong sáng, bố cục 
rõ ràng...

b. Yêu cầu cụ thể
* Vài nét về tác giả, tác phẩm:
- Xuân Quỳnh là nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ, 

là nhà thơ có nhiều đóng góp cho thơ ca hiện đại Việt Nam. Thơ Xuân Quỳnh 
là tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên, tươi tắn vừa 
chân thành, đằm thắm và luôn da diết trong khát vọng về hạnh phúc bình dị, 
đời thường.

- Sóng được sáng tác năm 1967 là bài thơ đặc sắc viết về tình yêu, rất tiêu 
biểu cho phong cách thơ Xuân Quỳnh. Đặc biệt là thể hiện được vẻ đẹp trong 
tình yêu của hình tưọng người phụ nữ.

* Giải thích về ý  kiến:
- Ý kiến thứ nhất: tập trung đề cao, ca ngợi những vẻ đẹp truyền thống của 

tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu.

- Ý kiến thứ hai: tập trung đề cao vẻ đẹp hiện đại của tâm hồn người phụ nữ 
trong tình yêu.

- Hai ý kiến tưởng chừng như đối lập, nhưng lại bổ sung, thống nhất với 
nhau, làm nên nét riêng của bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.

* Bình luận ỷ  kiến:
- Hai ý kiến trên là hai cách đánh giá, nhìn nhận về hai vẻ đẹp trong tâm hồn 

người phụ nữ.

+ Ý kiến một: tập trung khẳng định những vẻ đẹp truyền thống (phân tích: 
tình yêu gắn liền với nỗi nhớ da diết, khao khát được giãi bày, kiếm tìm; tình 
yêu luôn gắn liền với sự thuỷ chung son sắt: Dau xuôi về phưcmg Bắc.../ 
Hướng về anh một phưcmg)', một cảm xúc và hành động của nhân vật trữ tình 
“em” đầy nữ tính.
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+ Ý kiến hai: đề cao vẻ đẹp hiện đại trong tâm hồn người phụ nữ (phân tích: 
tình yêu mãnh liệt; táo bạo; khát vọng có được tình yêu lớn lao, tình yêu phải 
hưÓTig tới sự vĩnh hằng, bất tử: Làm sao được tan ra/Thành trăm con sóng 
nhỏ/Giữa biến lớn tình yêu/Đe ngàn năm còn vỗ).

* Đánh giả chung:
- Bài thơ thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu, một 

tình yêu hiện đại, mới mẻ nhưng không tách rời vẻ đẹp truyền thống.
- Đe làm nên nét độc đáo trong vẻ đẹp tâm hồn người phụ đang yêu trong 

bài thơ Sóng, Xuân Quỳnh đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật như: ẩn dụ; so 
sánh (mượn hình tượng sóng để thể hiện tình yêu một cách sinh động, gợi cảm); 
sử dụng thành công thể thơ năm chừ với nhịp điệu linh hoạt, nhịp nhàng gợi âm 
vang của sóng; ngôn từ giản dị, trong sáng, hình ảnh thơ giàu sức gợi...

ĐỀ 21

I. Phần đọc hiểu

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các yêu cầu bên dưới:

“Tôi lên vùng cấm Scm 
Đi tìm thăm bộ đội 
Đây bốn bề núi, núi 
Heo hút vẳng tăm người 
Đèo cao rồi lũng hẹp 
Dăm túp lều chơi vơi 
Bộ đội đóng ở đỏ
Cách xa hẳn cuộc đời ” '

{Lên Cẩm Sơn - Thôi Hữu). 

Câu 1. Đoạn thơ trên đã sử dụng phương thức biểu đạt nào? Đọc đoạn thơ, 
em có liên tưởng đến những bài thơ nào đã được học trong sách giáo khoa Ngừ 
văn 12, tập 1?

Câu 2. Những biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ? Tác dụng của 
những biện pháp tu từ đó?
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Câu 3. Nhận xét về những từ ngữ, hình ảnh sau: núi, đèo cao, lũng hẹp, tủp 
lều; heo hút, chơi vcrì?

Câu 4. Lý giải sự khác biệt của từ “chơi vơi" trong hai câu “Dấm tủp lều 
chơi vơi" {Lên cấm Sơn của Thôi Hữu) và “Nhở về rừng núi, nhở chơi vơi" {Tây 
Tiến của Quang Dũng).

n. Phần làm văn
Câu 1. Seneca cjio rằng: “Đời không phải chỉ là tốt hay xẩu, nó là nơi cải 

thiện và cái ác cùng hiện diện".
Ý kiến của anh/chị. Hãy viết bài văn ngắn trình bày quan điểm của mình.

Câu 2. Cảm nhận của anh/chị về hình ảnh giọt nước mắt của nhân vật quản 
ngục sau khi Huấn Cao cho chữ trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn 
Tuân và hình ảnh giọt nước mắt Chí Phèo sau khi thưởng thức bát cháo hành của 
Thị Nở trong truyện ngắn Chi Phèo của Nam Cao.

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực đọc hiểu của thí sinh; đòi hỏi thí sinh phải huy 

động kiến thức và kĩ năng đọc hiểu một đoạn thơ trừ tình.

- Đe chỉ kiểm tra một số khía cạnh. Cảm nhận của thí sinh có thể phong phú 
nhưng cần thấy được nội dung tư tưỏng, đặc sắc nghệ thuật của văn bản.

2. Yêu cầu cụ thế
Câu 1. Đoạn thơ sử dụng các phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả và biểu cảm.

Từ nội dung đoạn thơ giúp ta liên tưởng đến bài thơ Tây Tiến của Quang 
Dũng, Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên.

Câu 2. Tác giả sử dụng biện pháp tu từ: Điệp từ “núi”, sử dụng từ láy: “chơi 
vơi” và “heo hút” nhằm nhấn mạnh sự trùng điệp của núi non và sự hoang vu, 
lạnh lẽo của vùng Cấm Sơn.

Câu 3. Những từ ngữ, hình ảnh trên đã gợi lên được cái cảm giác hoang vu, 
heo hút, lạnh lẽo nơi núi rừng vùng Cấm Sơn. Từ đó tác giả khắc họa những khó 
khăn, gian khổ mà người lính phải trải qua.
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Câu 4.
- “chơi vơi" trong câu “Dăm túp lều chơi ven" chỉ độ cao không vững vàng 

của núi rừng cấm Sơn.

- “chơi vơi" trong câu “Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi" chỉ tâm trạng chênh 
chao, diệu vợi, nỗi nhớ không định hình, lượng hóa được của nỗi nhớ cái “tôi” 
trừ tình Quang Dũng.

- Lí giải: từ “chơi vơi” trong bài Lên cẩm Sơn gợi không gian; còn bài thơ 
Tây Tiến từ “chơi vơi” gợi tâm trạng.

II. Phần làm văn
1. Câu 1
a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận xã hội của thí sinh nên đòi hỏi 

phải huy động những hiểu biết về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản và bày 
tỏ quan điểm, chính kiến của bản thân.

- Thí sinh có thể làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần dựa vào lí lẽ và 
căn cứ xác đáng; được tự do thể hiện chính kiến của mình nhưng phải có thái độ 
chân thành, nghiêm túc và phù họp với chuẩn mực của xã hội.

b. Yêu cầu cụ thể
* Giải thích ỷ kiến:
- Tốt và thiện: chỉ những biểu hiện đáng quý về tư cách đạo đức, hành vi 

được mọi người đánh giá cao.

- Xấu: chỉ phẩm chất kém, đáng chê thuộc loại có thể gây hại hoặc mang lại 
điều không hay, đáng phàn nàn trái ngược với tốt.

- Ác: là việc gây hoặc thích gây tai họa, đau khổ đối với người khác trái 
ngược với thiện.

- Hiểu khái quát ý kiến: Cuộc đời của mồi con người chúng ta tồn tại luôn 
mang hai mặt tốt - xấu, thiện - ác nhưng điều quan trọng là chúng ta thể hiện nó 
như thế nào trong cuộc sống.

* Bàn luận ỷ  kiến:
- Thí sinh cần làm rõ: ý kiến trên đúng hay sai? đúng sai trên những phương 

diện nào?

- Thí sinh có thể đồng tình, không đồng tình hay đồng tình một phần nào đó
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về ý kiến, nhưng cần phải có lí lẽ, căn cứ xác đáng và nhất là có thái độ đúng 
đắn, bàn luận nghiêm túc có thiện chí.

- Cuộc sống của mồi người và xã hội luôn tồn tại nhiều mặt mâu thuẫn, đối 
lập như: sống - chết, xấu - tốt, thiện - ác, giàu - nghèo; và trong cuộc sống còn 
tồn tại sự thống nhất trong các mặt đối lập...

- Vấn đề của mỗi người là ở chỗ: biết nhận định rõ đâu là thiện, đâu là ác và 
biết cách phát triển cái thiện, đẩy lùi và triệt tiêu cái ác, cảm hóa được cái ác. Có 
như thế chúng ta mới “điều hòa” được cuộc sống của bản thân và làm cho xã hội 
tốt đẹp hơn.

* Bài học nhận thức và hành động:
Từ suy nghĩ của bản thân, thí sinh có thể rút ra nhiều bài học hành động 

khác nhau. Dưới đây là một số ý tham khảo:
- Mỗi người phải chung tay hành động, biết lựa chọn những gì là tốt đẹp, 

lương thiện góp phần vì một xã hội tốt đẹp công bằng, văn minh và giàu mạnh.
- Cần rèn luyện, tu dưõng đạo đức nhân cách để trở thành những người có 

ích trong xã hội biết nhìn nhận, đánh giá đúng các hiện tượng trong cuộc sống và 
giữ được bản lĩnh của bản thân.

- Xã hội ngày nay vẫn tồn tại những tiêu cực, những hiện tượng xấu, cái ác 
vẫn ngự trị và nhiều khi nó trá hình, ẩn nấp khó nhận diện ra, vì vậy con người 
phải biết nhận chân các giá trị để đẩy lùi cái ác, phát huy và hướng đến cái thiện 
để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận văn học của thí sinh nên đòi 

hỏi phải huy động những kiến thức về tác phẩm văn học, lí luận văn học để viết 
bài cảm nhận văn học.

- Thí sinh có thể cảm nhận theo nhiều cách khác nhau nhưng cần chú trọng 
bám sát vào văn bản và trình bày thành bài văn với ngôn ngữ trong sáng, bố cục 
rõ ràng...

b. Yêu cầu cụ thể
* Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phấm và vấn để cẩn nghị luận:
- Nguyễn Tuân - nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp, mang phong cách của tài 

hoa, uyên bác “ngông”, là nhà văn nổi bật của văn xuôi lãng mạn Việt Nam 
trước Cách mạng tháng Tám.
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- Nam Cao là cây bút truyện ngắn xuất sắc của trào lun hiện thực phê phán, 
thành công nổi bật ở đề tài người nông dân và trí thức tiểu tư sản trước Cách 
mạng tháng Tám với cái nhìn hiện thực sắc nét và cảm quan nhân đạo sâu sắc.

- Hình ảnh nước mắt của Quản ngục sau khi nhận được chữ của Huấn Cao 
trong Chừ người tử tù của Nguyễn Tuân và của Chí Phèo lúc thưởng thức bát 
cháo hành của Thị Nở trong Chí Phèo của Nam Cao là hình ảnh mang nhiều ý 
nghĩa sâu sắc thể hiện tài năng của hai nhà văn tiêu biểu của văn xuôi hiện đại 
Việt Nam.

* Cảm nhận về hình ảnh giọt nước mắt của Chí Phèo và viên quản ngục
- Hình ảnh nước mắt của quản ngục sau khi Huấn Cao cho chữ trong Chữ 

người tử tù của Nguyễn Tuân;

+ Quản ngục - một cai tù sống trong chốn đen tối, nơi hiện hữu của những 
trận tra tấn đòn roi, đại diện cho giai cấp thống trị lại có một sở thích đáng trân 
trọng: chơi chữ, luôn mong muốn và khát khao xin được chữ của Huấn Cao. Sau 
khi nhận được chữ, quản ngục vái người tù một vái mà giọt nước mắt rỉ vào kẽ 
miệng “kẻ mê muội này xin bái lĩnh”.

+ Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt khóc vì tiếc một người tài cao, khí 
phách như Huấn Cao mà phải chịu án chém. Khóc vì xúc động trước lời khuyên 
chân thành của Huấn Cao giành cho quản ngục “Ngươi nên dời chốn ở đi. ớ  đây 
khó giữ thiên lương cho lành vững

+ Quản ngục khóc vì ý thức của cá nhân, thức tỉnh lương tri của chính mình, 
nhận ra bản chất của cái đẹp phải gắn liền vói cái thiện chứ không phải gắn với 
cái ác, cái xấu.

+ Giọt nước mắt cũng là kết thúc cuộc đời nhem nhuốc, nhơ bẩn để bắt đầu 
cuộc đời mới: nho nhã, thiên lương,...

- Hình ảnh nước mắt của Chí Phèo lúc thưởng thức bát cháo hành của Thị 
Nở trong Chí Phèo của Nam Cao:

+ Cuộc đời của một thanh niên canh điền hiền lành, khỏe mạnh sau 7-8 năm 
đi tù về đã thoái hóa, biến chất thành con quỷ dừ của làng Vũ Đại, sống bằng nghề 
rạch mặt ăn vạ. Trước tình cảm chân thành, sự chăm sóc chu đáo, tận tình của 
người đàn bà như Thị đã làm cho Chí không khỏi ngạc nhiên, bồi hồi, xúc động.

+ Chí đã khóc vì xúc động trước tình cảm chân thành của Thị. Từ trước đến 
nay Chí chưa bao giờ được ai chăm sóc nhất là từ bàn tay người đàn bà.
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+ Giọt nước mắt của Chí cũng là giọt nước mắt của sự thức tỉnh, ăn năn, 
nhận ra bản chất cuộc đời mình chỉ chìm ngập trong men say.

- Giọt nước mắt của Chí cũng chính là việc rũ bỏ quá khứ tối tăm của mình 
để hướng đến cuộc sống của con người nhất là người lưoTig thiện. Chí muốn làm 
hòa với mọi người.

* Đánh giả chung:
- Qua giọt nước ipắt của Quản ngục, Nguyễn Tuân đã gửi tới thông điệp cho 

người đọc về cái đẹp: cái đẹp không thể chung sống với cái xấu, cái ác, cái bất 
lương; thiên chức của cái đẹp là thức tỉnh con người - cái đẹp cứu rồi thế giới.

- Qua giọt nước mắt của Chí Phèo, nhà văn đã khắc họa bức tranh hiện thực 
của người nông dân trước Cách mạng bị đẩy vào con đường cùng và chính tình 
yêu thương con người của Thị Nở đã cảm hóa và thức tỉnh con người Chí Phèo; 
nhà văn đã thể hiện cảm quan nhân đạo của mình: dù trong hoàn cảnh nào thi 
Nam Cao vẫn luôn đặt trọn niềm tin vào con người.

ĐỀ 22

I. Phẩn đọc hiểu

Đọc đoạn thơ sau và trả lời theo nội dung câu hỏi dưới:

‘‘‘'Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 

Mặt trời chân lí chói qua tim 
Hồn tôi là một vườn hoa lá 

Rất đậm hưomg và rộn tiếng chim ”
(Từ ẩy - Tố Hữu^

Câu 1. Qua đoạn thơ, tác giả muốn thể hiện điều gì?

Câu 2. Chỉ ra các biện pháp tu từ được tác giả sử dụng và nêu hiệu quả nghệ 
thuật của nó.

Câu 3. Nhận xét về cách sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh của tác giả.

Câu 4. Đoạn thơ đã thể hiện nét đặc trưng phong cách thơ Tố Hữu là: thơ 
trữ tình chính trị. Anh/ chị hãy chỉ ra đặc trưng đó.
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II. Phẩn làm văn
Câu 1.

Em Nguyễn Mạnh Tiến, học sinh lớp 11 ở TPHCM cho hay: từ nhỏ, em 
đó nghĩ sau mình sẽ thành thầy giáo khi nhiều thế hệ trong gia đình đều công tác 
trong ngành giáo dục. Bo mẹ Tiến hiện đang là quản lý tại các trường học, họ 
xác định con sẽ theo nghề như một điều hiến nhiên. Lên cấp 3, Tiến nhận ra 
mình thích làm việc trong lĩnh vực du lịch, đi đây đỏ, khám phá những vùng 
miền, văn hoá... Đe xác định rõ hơn về dam mê của mình, Tiến tham ra rất nhiều 
chương trình ngoại khóa, đi du lịch, đọc nhiều tài liệu liên quan nhưng cậu gặp 
không ít rào cản từ gia đình.

“Bố mẹ nói nếu chọn nghề khác phải tự lo liệu, gia đỉnh không ai ủng hộ. 
Neu theo nghề giáo, bổ mẹ ho trợ rất nhiều nhirng lại không đủng dam mê của 
em. Bố mẹ thường nói theo nghề giảo phải thật sự yêu thích mà sao còn cô ép 
em? ”, Tiến bức bối.

- Có đam mê đối với công việc tạo mẫu tóc nên em Lê Ngọc Thùy, học sinh 
lớp 12, ngụ ở Q. 10, TPHCM dự tỉnh sau khi tốt nghiệp sẽ đi học nghề trước khi 
học nâng cao về lĩnh vực này. Mơ ước và dự tính đó như biến em thành “tội đổ ” 
trong gia đình vốn cỏ truyền thống trong ngành y.

Thùy đã nói rõ mình không đủ khả năng, cũng không có to chất đế làm bác 
sĩ nhưng bố mẹ em gạt đi, khắng định nhà mình có gen về nghề, học y  ra sẽ 
không phải lo lẳng về chỗ làm hay tương lai về sau. Thùy phản khảng, khư khư 
bảo vệ sở thích “làm tóc ” của mình liền bị bổ, hiện đang là trưởng khoa tại một 
bệnh viện, quát rằng nghề của Thùy đó được chọn từ khi cô còn trong bụng mẹ, 
không theo thì “mày không phải con của bố ”.

Cả nhà quay sang tạo áp lực với Thùy, người mẹ còn khóc lóc bỏ ăn đế gây 
sức ép vón con. Cuổi cùng, cô nữ sinh chấp nhận nộp hồ sơ ngành y  theo ý  bổ mẹ 
với tăm trạng chán chường, bi quan ”.

(Theo báo điện tử Dãn trí)
Suy nghĩ của anh/chị về hiện tượng trên.
Câu 2, Bàn về vẻ đẹp hình tượng nhân vật Tnủ trong tác phấm Rừng xà nu 

của Nguyễn Trung Thành {Ngữ văn 12, tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 
2013), có ý kiến cho rằng: “Hiện lên ở Tnú là vẻ đẹp của con người sử thi, con 
người anh hùng”, còn ý kiến khác lại khẳng định: “Vẻ đẹp giản dị, đời thường là 
nét tiêu biếu của Tnủ trong tác phắm ”.

Bằng hiểu biết về tác phẩm Rừng xà nu, anh chị hãy bình luận nhận định trên.
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GỢI Ý LẢM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực đọc hiểu của thí sinh; đòi hỏi thí sinh phải huy 

động kiến thức và kĩ năng đọc hiểu một văn bản thuộc thơ trữ tình để làm bài.
- Đề chỉ kiểm tra một số khía cạnh. Cảm nhận của thí sinh có thể phong phủ 

nhưng cần thấy được nội dung tư tưỏng, đặc sắc nghệ thuật của khổ thơ.

2. Yêu cầu cụ thế
Câu 1. Qua đoạn thơ tác giả muốn thể hiện niềm hân hoan, hạnh phúc trước 

bước ngoặt cuộc đời của người thanh niên trẻ tuổi đã tìm được lí tưởng sống để 
phụng sự, để dấn thân. Đó là lí tưỏng cộng sản, lí tưởng cách mạng.

Câu 2.
- Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên: ẩn dụ, so sánh, điệp từ.
- Tác dụng: Làm cho ngôn ngừ giàu giá trị tạo hình, biểu cảm, giàu tính biểu 

tượng, có sức gợi. Qua đó, tác giả khẳng định, ngợi ca ánh sáng chân lí, ánh sáng 
cách mạng soi chiếu vào tim như cái nắng của mùa hạ hết sức mạnh mẽ, rực rỡ. 
Khẳng định vẻ đẹp của tâm hồn con người khi bắt gặp lí tưởng sống như khu 
vườn tràn ngập mùi hương và tiếng chim.

Câu 3. Tác giả sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh hết sức mộc mạc, giản dị nhưng 
giàu giá trị tạo hình và biểu cảm, tính biểu tượng cao. Đặc biệt là các từ bừng, 
chói, rẩt đậm thể hiện được ý nghĩa biểu tưọng, khẳng định sức mạnh của ánh 
sáng cách mạng.

Câu 4. Đoạn thơ thể hiện đặc trưng phong cách thơ trữ tinh chính trị của Tố Hữu:
+ Trữ tình: thể hiện cảm xúc nồng nàn, nhẹ nhàng mà tha thiết; ngôn ngữ 

giàu giá trị tạo hình, biểu cảm, tính nhạc.
+ Chính trị: liên quan đến những vấn đề chính trị, vấn đề lớn trong cuộc đời 

của tác giả, gắn liền với con đường cách mạng dân tộc: người thanh niên bắt gặp 
lí tưởng cộng sản, ánh sáng của Đảng và cách mạng; thể hiện những quan điểm, 
suy nghĩ trước lẽ sống lớn của con người.

II. Phần làm văn
1. Câu 1
a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận xã hội của thí sinh nên đòi hỏi
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phải huy động những hiểu biết về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản và bày 
tỏ quan điểm, chính kiến của bản thân.

- Thí sinh có thể làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần dựa vào lí lẽ và 
căn cứ xác đáng; được tự do thể hiện chính kiến của mình nhưng phải có thái độ 
chân thành, nghiêm túc và phù hợp với chuấn mực của xã hội.

b. Yêu cầu cụ thể
* Giải thích hiện tượng:
- Chọn nghề là một trong những hiện tưọng được dư luận xã hội quan tâm 

hiện nay. Lựa chọn theo năng lực, sở trường, theo nhu cầu xã hội hay theo truyền 
thống gia đình là vấn đề đã và đang gây nhiều “đau đầu” cho giới trẻ hiện nay.

- Hiện tượng trên của hai bạn trẻ là số ít trong thực trạng chọn nghề của giới 
trẻ hiện nay. Hai bạn đã có những dam mê, những ước muốn được đi theo năng 
lực, sở trường của mình nhưng áp lực từ gia đình đã dẫn đến những lựa chọn 
mang tính gượng ép, gây không ít những tâm lí bức bối, chán chường.

* Bàn luận về hiện tượng:
- Thí sinh cần làm rõ: hiện tượng trên nhiều hay ít? Có phải tất cả các bạn trẻ 

đều gặp phải tình huống này hay không? đánh giá về hiện tưọng trên (thực trạng, 
hậu quả,...).

- Thí sinh có thể đồng tình, không đồng tình hay có cách giải quyết khác, 
nhưng cần phải có lí lẽ, căn cứ xác đáng và nhất là có thái độ đúng đắn, bàn luận 
nghiêm túc có thiện chí.

- Từ vấn đề tìm hiểu, thí sinh biết tìm ra nguyên nhân chính:

+ Do bất đồng quan điểm, cách nhìn nhận từ hai phía.

+ Bạn trẻ vần chưa chịu áp lực từ gia đình người thân, chưa có bản lĩnh và 
thật sự chưa dam mê với nghề.

+ Do áp lực từ nhu cầu xã hội về vấn đề nghề nghiệp hiện nay,...

* Bài học nhận thức và hành động:
Từ suy nghĩ của bản thân, thí sinh có thể rút ra nhiều bài học hành động 

khác nhau. Có thể tham khảo một số định hưófng:

- Phụ huynh và học sinh phải cần tìm ra tiếng nói chung từ hai phía.

- Phụ huynh không nên áp đặt hay kì vọng vào con cái quá nhiều mà phải 
thấu hiểu năng lực, dam mê cũng như sở trường của con em mình.

111



- cần phải có bản lĩnh, quan điểm lập trưÒTig vững vàng với những gì mình 
lựa chọn, không vì một tác động khác mà thay đổi đam mê của mình,...

- Phê phán những hiện tượng sống thiếu ý chí, tinh thần lạc quan và không biết 
xác định nghề nghiệp tưcmg lai mà sống phụ thuộc quá nhiều vào người khác,...

2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- Câu này kiểm/tra năng lực viết bài nghị luận văn học cùa thí sinh nên đòi 

hỏi phải huy động những kiến thức về tác phẩm văn học, lí luận văn học để viết 
bài bình luận ý kiến bàn về văn học.

- Thí sinh có thể trình bày ý kiến của bản thân theo nhiều cách khác nhau 
nhưng cần chú trọng bám sát vào văn bản và trình bày thành bài văn với ngôn 
ngữ trong sáng, bố cục rõ ràng...

b. Yêu cầu cụ thể
* Vài nét về tác giả, tác phẩm:
- Nguyễn Trung Thành là nhà văn trưởng thành trong thời kì kháng chiến. 

Tác phẩm của ông thường viết về con người và thiên nhiên Tây Nguyên mang 
đậm khuynh hưóng sử thi và cảm hứng lãng mạn.

- Rừng xà nu được sáng tác năm 1965 nói về cuộc nổi dậy của buôn làng Xô 
Man và nhất là ca ngợi vẻ đẹp của nhân vật Tnú, trích dẫn hai nhận định khi bàn 
về vẻ đẹp Tnú.

* Giải thích về ý  kiến
- Ý kiến thứ nhất: tập trung đề cao, ca ngợi những biểu hiện của vẻ đẹp con 

người sử thi, con người anh hùng.

- Ý kiến thứ hai: tập trung đề cao vẻ đẹp giản dị đời thường của nhân vật.
- Hai ý kiến tưởng chừng như mang tính chất đối lập nhưng lại thống nhất, bổ 

sung với nhau làm nên nét riêng của nhân vật nói riêng và tác phẩm nói chung.

* Bình luận ý  kiến:
- Hai ý kiến trên là hai cách đánh giá, nhìn nhận về hai vẻ đẹp của nhân vật 

Tnú trong tác phẩm.
+ Ý kiến một: tập trung đề cao, ca ngợi những biểu hiện của vẻ đẹp con 

người sử thi (gắn bó với những biến cố lớn của dân làng Xô Man: được dân làng 
nuôi dưỡng, chở che và trở thành người con ưu tú của buôn làng; Tnú chịu nhiều 
đau thương mất mát, tiêu biểu cho nỗi đau thương của dân tộc; một con người
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điển hình cho lí tưởng cách mạng của nhân dân Tây Nguyên); con người anh 
hùng (có niềm tin sắt đá vào cách mạng; luôn đặt lợi ích của cộng đồng trên tình 
cảm riêng; mang khí phách phi thường, tinh thần chiến đấu dũng cảm vô song).

+ Ý kiến hai: tập trung đề cao vẻ đẹp giản dị đời thường của nhân vật (nóng 
nảy, bộc trực; tình yêu chân thành, mộc mạc mà cũng nồng nàn mãnh liệt đối với 
Mai; một nỗi đau của người cha, người chồng khi chứng kiến những đau đớn, hi 
sinh mà mẹ con Mai phải chịu đựng; luôn dành tình yêu, sự gắn bó với mảnh đất 
và con người nơi núi rừng Tây Nguyên,...).

* Đánh giả chung:
- Tác phẩm đã ca ngợi vẻ đẹp của một con người anh hùng, con người lịch 

sử nhưng ẩn trong vẫn là vẻ đẹp giản dị, đời thường của Tnủ.
- Đe xây dựng vẻ đẹp hình tượng nhân vật Tnú, tác giả đã sử dụng những 

hình thức nghệ thuật độc đáo và nó được thể hiện qua ngôn ngữ, hình ảnh; xây 
dựng nhân vật; kết cấu; giọng điệu...

ĐỀ 23

I. Phẩn đọc hiểu
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu phía dưới:
"Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đố các 

xiềng xích thực dân gần 100 năm nay đế gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. 
Dãn ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân 
chủ Cộng hòa.

Bởi thế cho nên, chủng tôi, Lâm thời Chinh phủ của nước Việt Nam mới, đại 
diện cho toàn dân Việt Nam, tuyên bổ thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp, 
xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Napi, xỏa bỏ tất cả mọi 
đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của 
bọn thực dân Pháp. ”

{Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh, Ngữ văn 12, tập 1,
Nhà xuất bản Giáo dục)

Câu 1. Em hãy cho biết, qua đoạn văn trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn 
tuyên ngôn điều gì?
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Câu 2. Theo em, đoạn văn trên là sự kết họp giữa các phong cách ngôn ngữ 
nào? Nó tạo nên giá trị gì?

Câu 3. Câu văn "Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái v ị” có âm 
hưỏng nhịp điệu nhự thế nào?

Câu 4. Tại sao Hồ Chí Minh không dùng từ "với” mà lại dùng từ "về” trong 
cụm từ "xỏa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam

Câu 5. Cảm nhận của em về tư tưỏng yêu nước của Hồ Chí Minh qua đoạn 
văn trên. ^

n. Phần làm văn
Câu 1. "Tha thứ là sức mạnh kỳ diệu có thể hàn gắn những gì đã rạn nứt và 

làm thanh khiết những gì từng hoen 0

Hãy viết một bài văn để trao đổi, bàn luận và đưa ra những ý kiến của cá 
nhân về quan niệm trên.

Câu 2. Có những cảnh vật, tâm trạng trong thơ tuy buồn nhưng rất đẹp. Hãy 
cảm nhận điều ấy qua hai đoạn thơ sau:

- "Người đi Châu Mộc chiều sưomg ấy 
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ
Cỏ nhớ dáng người trên độc mộc 
Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa. ”

{Tây Tiến, Quang Dũng, Ngữ văn 12, tập 1, 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

- "Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mâv phủ 
Noi nao qua lòng lại chăng yêu thương?
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. ”

{Tiếng hát con tàu, Chế Lan Viên, Ngừ văn 12, tập 1, 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung
Có kĩ năng đọc hiểu văn bản chính luận, nắm được phương pháp lập luận, 

nghệ thuật lập luận và sự kết hợp giữa phong cách ngôn ngữ chính luận và phong 
cách ngôn ngữ nghệ thuật.
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2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Tuyên ngôn của Hồ Chí Minh qua đoạn văn;

- Dân tộc Việt Nam đã đánh đổ thực dân, phong kiến để giành độc lập và lập 
nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.

- Tuyên bố xóa bỏ mọi tàn dư của thực dân Pháp.
- Ọuyết tâm giữ vững nền độc lập của dân tộc.

Câu 2, Đoạn văn trên là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong cách ngôn 
ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Nó tạo cho văn bản vừa sắc 
bén thuyết phục, vừa nồng nàn tình yêu nước.

Câu 3. Câu văn gồm 3 vế, ngắt nhịp nhanh, kết họp với thanh trắc tạo nên 
một âm hưởng nhanh, mạnh, chắc khỏe. Nó thể hiện sự sụp đổ nhanh chóng và 
chiến thắng mạnh mẽ, hào hùng của dân tộc.

Câu 4. Đó là một cách dùng từ độc đáo của Hồ Chí Minh:

- Dùng từ “ve”: Đó là hiệp ước do Pháp ký một phía, Pháp chủ động đặt ra 
một cách bất công.

- Dùng từ “với Là bình đẳng như nhau.

Do vậy, Hồ Chí Minh dùng từ “về” là đúng với bản chất của hiệp ước mà 
Pháp đã ký ép triều đình nhà Nguyễn ký trước họng súng của chúng.

Câu 5. Học sinh có thể cảm nhận theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải nói 
lên được tư tưởng yêu nước nồng nàn của Hồ Chí Minh qua lời lẽ vừa hùng hồn 
vừa thiết tha, cháy bỏng, qua một quyết tâm không gì lay chuyển nổi.

II. Phần làm văn
1. Câu 1
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lí. 

Biết vận dụng tốt các thao tác lập luận giải thích, bình luận̂ , chứng minh. Bài viết 
có bố cục đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc; có đủ các ý, các ý liên kết chặt chẽ với 
nhau. Văn viết phải hấp dẫn, thuyết phục, suy nghĩ, tình cảm sâu sắc chân thành.

-  về kiến thức: Có những hiểu biết, quan niệm sống đúng đắn, có ý nghĩa. 
Học sinh phải xác định rõ sống tha thứ là một cách sống đẹp cho xã hội và cho 
bản thân. Biết tha thứ là biết bỏ qua quá khứ không đẹp đẽ, hướng tới tưoTig lai. 
Học sinh biết vận dụng các giá trị sống này để hỉnh thành một kĩ năng sông đẹp, 
sống có ích.
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b. Yêu cầu cụ thể
- Giải thích: Học sinh giải thích cơ bản hai ý sau:
+ Trong cuộc sống, con người luôn phải nếm trải những tổn thương trong 

các mối quan hệ. Ai đó đã có lỗi với ta, hiểu lầm ta, làm cho ta đau khổ, điều ấy 
luôn ở trong lòng ta.

+ Tha thứ tức là quên đi những lỗi lầm của người khác đối với mình. Do đó, 
các tình cảm, các mối quan hệ bị đổ vỡ sẽ được hàn gắn lại, những sai lầm sẽ 
được sửa chữa, nhữn^ gì hoen ố sẽ trở nên trong sạch hơn. Tha thứ là để trở lại 
với nhau.

- Bình luận:
+ Tha thứ sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên bao dung rộng lượng 

hơn. Nó là một cách sống đẹp và cao thượng. Người được tha thứ cũng cảm nhận 
tốt hơn sai lầm của mình để sửa chữa.

+ Tha thứ làm cho tâm hồn của ta trở nên thanh thản hơn, cuộc sống sẽ trở 
nên tươi đẹp hơn. Tha thứ chính là một cách để hàn gắn các mối quan hệ, làm 
sống lại các mối quan hệ tốt đẹp.

+ Ngược lại, nếu giữ mãi lòng căm thù, con người sẽ luôn cảm thấy nặng nề, 
uất hận, tâm hồn không thanh thản. Nó sẽ giết chết các mối quan hệ, tình cảm mà 
đáng ra chưa bị đánh mất. Lòng căm thù còn có thể dẫn chúng ta đi đến con 
đường tội lỗi. Tha thứ là bỏ qua quá khứ hướng đến tương lai.

+ Tuy nhiên, có điều nào mà con người không thể tha thứ? Tội ác dã man có 
tha thứ được không? Sự phản bội đê hèn có tha thứ được không? Đó là những 
câu hỏi mà mỗi người phải tự tìm ra câu trả lời.

- Bài học về nhận thức và hành động:
+ Phải biết tha thứ để vượt qua tổn thương, tâm hồn thanh thản, giữ được 

các mối quan hệ tình cảm tốt đẹp.
+ Khi được người khác tha thứ: Phải biết đáp nhận, biết ăn năn và sửa chữa 

những lồi lầm của minh.
2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng cảm nhận cái hay, cái đẹp của thơ qua thể thơ, ngôn 

ngữ, tình cảm, tâm trạng của nhà thơ. Từ đó, biết cách viết một bài nghị luận văn 
học có kết cấu đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc. Bài viết phải có những cảm nhận tinh 
tế, văn viết lưu loát, cảm xúc chân thành.
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-  về kiến thức: Có những hiểu biết cơ bản về hoàn cảnh sáng tác và vị trí 
đoạn trích của hai đoạn thơ. Học sinh phải nắm rõ đặc trưng phong cách thơ của 
Quang Dũng và Chế Lan Viên cũng như những hiểu biết cơ bản về thể thơ bảy 
chữ và tám chữ.

b. Yêu cầu cụ thể
- về tác giả, hoàn cảnh sáng tác:
+ Quang Dũng là nhà thơ trưỏng thành trong kháng chiến chống Pháp. Thơ 

của ông vừa hồn hậu, vừa lãng mạn, tài hoa. Bài thơ Tây Tiến được sáng tác giữa 
cảnh rừng núi Tây Bắc hoang sơ, hùng vĩ mà đoàn quân Tây Tiến đã đi qua với 
một cảm hứng vừa lãng mạn vừa bi tráng.

+ Sau 1954, cảm hứng chủ đạo trong thơ Chế Lan Viên là niềm hạnh phúc 
của cuộc sống mới với một mạch thơ đầy chất suy tư triết luận. Đoạn trích trong 
bài Tiếng hát con tàu là tiếng gọi lên đường. Đoạn thơ vẫn là hình ảnh của Tây 
Bắc hoang sơ, hùng vĩ trong khát vọng chinh phục của con người.

+ Cả hai đoạn thơ đều là cảm hứng về núi rừng Tây Bắc với một tình cảm 
thiêng liêng, sâu nặng, gắn bó không rời. Đó cũng chính là tình yêu quê hương, 
đất nước.

- Hình ảnh Tây Bẳc qua đoạn thơ của Quang Dũng:
+ Một vùng sông nước mênh mông, mờ ảo xa xăm đầy sức ám ảnh. Nó là 

tâm hồn, là kỉ niệm, là những hoài niệm luôn ẩn chứa trong tâm hồn. Thời gian, 
địa điểm vừa mờ ảo {chiều sương ẩy, nẻo bến bờ) vừa gần gũi {Châu Mộc, 
dòng sông).

+ Hình ảnh con người vừa huyễn hoặc {hồn lau) vừa rất cụ thể {dáng người) 
gợi một tâm trạng, một tình cảm sâu nặng. Thiên nhiên và con người vừa mờ ảo, 
vừa rõ ràng, vừa xa xăm, vừa gần gũi. Nó chính là hoài niệm luôn sống trong 
lòng người.

+ Thể thơ bảy chữ gợi một cảm giác Đường thi sâu lắng, kết hợp với một âm 
hưởng miên man, bất tận. Nó gợi lên một nhân vật trữ tình đầy lãng mạn, một 
tâm thế tuổi trẻ dấn thân giữa rừng sâu, núi thẳm.

- Hình ảnh Tây Bắc qua đoạn thơ của Chế Lan Viên:
+ Cảm xúc tâm trạng chủ đạo của đoạn thơ là nỗi nhớ. Nỗi nhớ như tràn 

ngập cả không gian, thời gian và tâm hồn của tác giả.

+ Cảnh Tây Bắc cũng hiện lên mờ ảo trong sương khói với sương giăng mây
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phủ. Nó gợi một thiên nhiên hoang sơ, khắc nghiệt mà thiêng liêng, sâu nặng. 
Câu hỏi tu từ của tác giả chính là cái thiêng liêng, sâu nặng ấy.

+ Từ cảnh vật và tâm trạng nhớ tác giả đã bộc lộ các suy tư của tâm hồn. 
Tình yêu quê hương, yêu đất nước đã trở thành tâm hồn và máu thịt. Ta không 
thể quên điều đó và ta phải trở lại đó như là một ân nghĩa thủy chung.

+ Thể thơ tám chữ mang đầy chất suy tư triết luận kết hợp với sự khái quát 
bằng hình ảnh rất thơ^làm cho đoạn thơ nồng nàn chất suy tưởng, thấm đẫm tình 
quê hương.

- So sánh hai đoạn thơ:
+ Cả hai đoạn thơ đều thể hiện một tâm trạng là nỗi nhớ. Và nỗi nhớ ấy bắt 

đầu từ tình yêu thương gắn bó với thiên nhiên và con người Tây Bắc.

+ Cả hai đoạn thơ đều được viết bằng những thể thơ rất cổ điển của thơ mới 
nhưng biểu hiện hai trạng thái khác nhau: một tình cảm nồng nàn và một tình 
cảm sâu lắng.

+ Cả hai đoạn thơ đều thể hiện rõ phong cách của mỗi nhà thơ.

ĐỀ 24

1. Phần đọc hiểu
Đọc đoạn văn sau và ưả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu phía dưới;

“VŨ NHƯ TÔ: Làm sao tôi cần phải trốn? Bà nói rõ cho là vì sao? Khi 
trước tôi nhờ bà mách đường chạy tron, bà khuyên không nên, bây giờ bà bảo 
tôi đi tron, thế là nghĩa gì?

ĐAN THIẼM: - Có nghĩa lắm. Tôi không làm việc gì vô lý cả. Khi trước trốn 
đi thì ông nguy, bây giờ tron đi thì ông thoát chêt.

VŨ NHƯ TÔ: - Sao thể?
ĐAN THIÊM: - Loạn đến nơi rồi. Dân gian đói kém nổi lên tứ tung. Giặc 

Trần Cao trước đã bị quan quân đuổi đánh, nay lại về đỏng ở Bổ Đe, thanh thế rất 
mạnh. Trong triều, Nguyên Quận công Trịnh Duy Sản vì can vua mà bị đánh, nay 
mưu với mẩy tên đồng chí, giả mượn tiếng đi dẹp giặc rồi quay binh về làm loạn.

VŨ NHƯ TÔ: - Tôi làm gì nên tội?
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ĐAN THIẼM: - Vậy mà ai ai cũng cho ông là thủ phạm. Vua xa xỉ là vì ông, 
công khố hao hụt là vì ông, dãn gian lầm than là vì ông, man di oán giận là vì 
ông, thần nhân trách móc là vì ông. Cửu Trùng Đài, họ có cần đâu? Họ dẩy 
nghĩa cốt giết ông, phá Cửu Trùng Đài. ”

VŨ NHƯ TÔ: - Phá Cửu Trùng Đài? Không đời nào! Mà tôi thì không làm 
gì nên tội. Họ hiểu nhầm

( Vũ Như Tô - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài, Ngữ văn 11)

Câu 1. Em hãy cho biết mục đích của Đan Thiềm trong đoạn đối thoại trên? 
Thái độ của Vũ Như Tô như thế nào?

Câu 2. ở  lượt lời thứ 3 của Đan Thiềm, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ 
thuật gì? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?

Câu 3. Câu hỏi của Vũ Như Tô “ ĩb ỉ làm gì nên tội?’’' trong ngữ cảnh trên có 
mấy nghĩa?

Câu 4. Câu “Cửu Trùng Đài, họ có cần đâu? ” khác với câu “Họ có cần đâu 
Cửu Trùng Đài? ” về ngữ pháp và nghĩa như thế nào?

Câu 5. Theo em, mâu thuẫn kịch trong đoạn trích được thể hiện ở những 
điểm nào? Nó đã được giải quyết chưa?

II. Phần làm văn

Câu 1: Mark luckerberg - ông chủ ti phủ của mạng xã hội lớn nhất thế giới 
/acebook - vừa mở đầu năm 2015 bằng một quyết tâm: mỗi tuần đọc xong một 
quyển sách.

Em có cảm thấy lạ không đối với một CEO của thế giới mạng? Hãy viết một 
bài văn để trao đổi cùng Mark Zuckerberg.

Câu 2: Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn qua hai tác phẩm: Rừng
xà nu (Nguyễn Trung Thành) và Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Đình Thi).

/

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung
Học sinh có kĩ năng đọc hiểu một đoạn của văn bản kịch và có những kiến 

thức cơ bản về nhân vật, ngôn ngữ, mâu thuẫn kịch. Ngoài ra, học sinh vận dụng
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các kiến thưc về tu từ và nghĩa của câu đế hiểu đuợc giá trị các lời thoại trong 
văn bản.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1: Mục đích của Đan Thiềm trong đoạn đối thoại là khuyên Vũ Nhu Tô 

đi trốn. Vũ Nhu Tô không chấp nhận đi trốn với một niềm tin mãnh liệt là mình 
không có tội.

Câu 2: Tác giả sử dụng phép lặp cú pháp tạo nên một âm huởng thiết tha, 
dồn dập thể hiện một thái độ tình cảm mãnh liệt, mục đích là tác động mạnh mẽ 
đến Vũ Nhu Tô.

Câu 3: Câu ‘Tô/ làm gì nên tội" trong văn bản có thể hiểu theo loại nghĩa:

- Đó là một câu nghi vấn với mục đích là để hỏi và mong đuợc trả lời về tội 
của nguời hỏi.

- Là một câu khẳng định: Tôi không làm gì có tội.

Câu 4: Cả hai câu đều khác nhau về ngữ pháp và nghĩa.

- Câu ‘‘Cửu Trùng Đài, họ có cần đâu?” thì cụm Cửu Trùng Đài đuợc tách 
ra đặt ở đầu câu là một thành phần biệt lập. Nó có tác dụng nhấn mạnh cụm từ 
Cửu Trùng Đài và đạt mục đích giao tiếp cao hon.

- Câu ‘‘Họ cỏ cần đâu Cửu Trùng Đài?" thì cụm Cửu Trùng Đài là thành 
phần bổ nghĩa cho vị ngữ của câu. Do đó, nó không có tác dụng nhấn mạnh và 
hiệu quả giao tiếp sẽ không cao.

Câu 5: Mâu thuẫn kịch đuợc thể hiện qua những điểm sau:

- Đoi lập gay gắt giữa Đan Thiềm và Vũ Như Tô: Đan Thiềm muốn Vũ Nhu 
Tô trốn đi, Vũ Nhu Tô thì không muốn trốn đi.

- Sai lầm trong nhận thức của Vũ Như Tô: ông  nghĩ rằng mình không có tội, 
không bị giết và Cửu Trùng Đài sẽ tồn tại mãi mãi.

- Các mâu thuẫn trên chua đuợc giải quyết trong đoạn trích.

II. Phần làm văn
1. Câu 1
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng viết bài nghị luận về một hiện tuợng trong đời 

sống. Đây là một hiện tuợng gần gũi nhung độc đáo. Bài làm của học sinh có kết 
cấu đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc, chặt chẽ. Bài làm phải vận dụng nhuần nhuyễn các
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thao tác lập luận, giải thích, bình luận, chứng minh, bác bỏ để tạo được sự thuyết 
phục cao. Văn viết lưu loát, mạch lạc vừa có chất trí tuệ vừa thể hiện được tình 
cảm chân thành.

-  về kiến thức: Đọc sách là một vấn đề không mới. Đã có nhiều bài viết, học 
sinh cũng trải nghiệm thường xuyên hơn. Tuy nhiên, đây là tuyên bố của một 
nhà quản trị kinh tế về thế giới mạng. Do đó, học sinh phải có hiểu biết về văn 
hóa của doanh nhân, văn hóa đọc trong thời đại công nghệ thông tin.

b. Yêu cẩu cụ thể
- Giải thích:
+ Ai cũng đọc sách và ít nhiều đều thấy tác dụng to lớn của đọc sách. Đọc 

sách là tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại và ứng dụng nó vào trong cuộc 
sống. Sách là người bạn tri thức lớn, là người thầy trong cuộc sống của chúng ta.

+ Tuy nhiên, Mark là một doanh nhân lớn, thời gian chủ yếu của ông là kinh 
doanh. Mặt khác, ông lại kinh doanh ữong thế giới Internet. Mà ngày nay thế giới 
Internet đã làm cho nhiều người xa rời sách. Do đó, tuyên bố mỗi tuần đọc một 
quyển sách của Mark đáng để cho chúng ta suy ngẫm và tự nhìn lại chính mình.

- Bình luận:
+ Là một CEO của một tập đoàn lớn, thời gian của Mark là vô cùng quý báu. 

Vậy mà mỗi tuần ông quyết tâm đọc xong một quyển sách. Điều này chứng tỏ 
ông rất quý trọng giá trị mà sách mang lại. Chúng ta phải nhận ra giá trị đó để rồi 
hình thành thói quen đọc sách với một mục tiêu rõ ràng, biết lựa chọn sách để 
đọc và phải biết cách đọc sách.

+ Bất cứ ai, muốn tồn tại và phát triển đều phải có tri thức và văn hóa. Tri 
thức và văn hóa đến với chúng ta bằng nhiều con đường, trong đó con đường 
đọc sách là quan trọng nhất. Là một doanh nhân, không chỉ có hiểu biết về 
khoa học, kinh tế mà phải có văn hóa. Một doanh nhân như Mark đáng để 
chúng ta ngưỡng mộ.

+ Trong thời đại bùng nổ của các phương tiện truyền thông và Internet, một 
số người đã quên hoặc mất đi thói quen đọc sách, thậm chí xa lánh sách. Thực ra, 
các kiến thức mà ta thu lượm được qua truyền thông và Internet là bố ích nhưng 
chưa đầy đủ về nội dung và chiều sâu. Đọc sách không chỉ là một thú vui giải ưí 
mà còn giúp chúng ta nghiền ngẫm, suy tư và nuôi dưỡng tâm hồn tốt hơn.

+ Mỗi lần đọc sách là một lần chúng ta trải nghiệm cái hay, cái độc đáo của 
ngôn ngữ. Nó không chỉ làm sâu sắc thêm tâm hồn mà còn làm phong phú thêm
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trí tuệ và tư duy ngôn ngữ. Ngược lại không đọc sách thì không chỉ kiến thức 
nông cạn, tâm hồn chai sạn mà ngôn ngữ cũng không phát triển được.

- Bài học về nhận thức và hành động:
+ Phải dành thời gian đọc sách, đọc có mục đích và luôn yêu quý sách, coi 

sách như người bạn, người thầy.

- Đọc và biến những kiến thức trong sách thành của mình, hình thành văn 
hóa đọc, đọc những loại sách bổ ích và cần thiết cho bản thân và xã hội.

2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng viết bài nghị luận văn học về một vấn đề trong văn 

học. Bài viết có kết cấu đầy đủ, rõ ràng, văn viết lưu loát, cảm xúc chân thành. 
Học sinh phải biết vận dụng các hiểu biết về tác giả, tác phẩm, các giá trị nội 
dung, nghệ thuật để phân tích làm nổi bật vấn đề. Bài viết phải có dẫn chứng 
thuyết phục, ý tưởng sáng tạo.

-  về kiến thức: Có những hiểu biết căn bản về văn học giai đoạn 1954 - 
1975, nắm chắc được phong cách nghệ thuật của hai tác giả, giá trị nội dung và 
nghệ thuật của hai tác phẩm. Mỗi tác phẩm đều thể hiện rõ đặc điểm khuynh 
hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn theo những cách riêng.

b. Yêu cầu cụ thể
- về tác giả, tác phẩm:
+ về tác giả: Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Đình Thi đều là những nhà 

văn trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ. Mỗi nhà văn đều gắn với những 
vùng đất khác nhau. Nếu như Nguyễn Trung Thành am hiểu về đất và người Tây 
Nguyên thì Nguyễn Đình Thi am hiểu sâu sắc về người nông dân Nam Bộ.

+  về tác phẩm: Cả hai tác phẩm đều mang khuynh hướng sử thi và cảm 
hứng lãng mạn. Cả hai đều phản ánh cuộc chiến đấu dũng cảm của dân tộc, xây 
dựng những hình tưọTig anh hùng với những con người mang lý tưởng thời đại.

- Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn qua Rừng xà nu.
+ Rừng xà nu phản ánh cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào dân tộc Tây 

Nguyên. Mỗi con người đều mang tầm vóc vĩ đại với lời hiệu triệu “Chúng nỏ 
đã cầm sủng, mình phải cầm giáo mác Đó là tiếng nói của lịch sừ, của thời đại, 
là vận mệnh của một dân tộc.
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+ Hình tượng rừng xà nu, hình tượng nhân vật Tnú là những hình tượng đẹp, 
kỳ vĩ. Mồi con người đều mang những nỗi đau của thời đại và lý tưỏng cao đẹp 
của cách mạng. Nhà văn xây dựng hình tưọng ấy, cùng với hình tượng cụ Met, 
bé Heng, Mai là những thế hệ nối tiếp nhau bằng cảm hứng đầy chất lãng mạn.

+ Nghệ thuật kể chuyện mang đậm chất sử thi: Chuyện một đời người được 
kể một đêm bên bếp lửa. Lời văn gọt giũa, giàu âm hưởng và nhạc điệu, nhiều 
hình ảnh giàu chất tạo hình cũng làm cho tác phẩm mang đậm chất sử thi và cảm 
hứng lãng mạn.

- Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn qua tác phàm Những đứa con 
trong gia đỉnh.

+ Đó là một gia đình nông dân Nam Bộ có truyền thống cách mạng, lòng 
căm thù giặc sâu sắc.

+ Đó là một trong hàng vạn gia đình nông dân Nam Bộ trong cuộc kháng 
chiến chống Mĩ cứu nước thần thánh.

+ Hai nhân vật Việt và Chiến tuy nhỏ tuổi nhưng đã có lòng căm thù giặc 
sâu sắc, có lý tưởng, khát vọng của thời đại. Tất cả mọi chuyện riêng tư (nhà cửa, 
bàn thờ m á...) đều được xếp lại để tòng quân giết giặc, vẻ đẹp của hai nhân vật 
vừa mang cái hồn nhiên, bình dị của người con Nam Bộ vừa mang vẻ đẹp của 
thời đại chống Mĩ. Tất cả đều muốn giết giặc, muốn lập công nhưng không vì 
thành tích cá nhân. Đó là những người anh hùng giữa đời thưòng.

+ Nghệ thuật kể chuyện mang đầy âm hưởng của sử thi. Truyện được kể qua 
lời của Việt giữa chiến trường vang dội bom đạn, giữa những con mê, tỉnh của 
Việt. Truyện còn có những hình ảnh mang biểu tượng của thời đại. Đó là hình 
ảnh Việt và Chiến khiêng bàn thờ má đi gửi.

- So sánh hai tác phẩm:

+ Cả hai tác phẩm đều mang âm hưởng của thời đại, p^ản ánh số phận của 
dân tộc, của thời đại và lý tưởng cao đẹp của con người.

+ Cả hai đều xây dựng được những hình tượng lý tưởng mang tầm vóc sử 
thi. Hình tượng trong “Rừng xà nu” thì kì vĩ, hình tượng trong “Những đứa con 
trong gia đình ” thì gần gũi, hồn nhiên. Đó đều là những hình tượng cao đẹp.

+ Cả hai tác phẩm đều chọn ngôi kể mang đậm chất sử thi và cảm hứng 
lãng mạn.
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ĐỀ 25
I. Phẩn đọc hiểu
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu phía dưới:

“Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhải kêu ran 
ngoài đồng ruộng tỈẬCO gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muôi đã băt 
đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mẩy quả thuốc sơn đen, đôi mắt chị bỏng tôi 
ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thấm thìa vào tâm hồn ngây thơ 
của chị. Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ 
khắc của ngày tàn.

- Em thắp đèn lên chị Liên nhé?
Nghe tiếng An, Liên đứng dậy trả lời:
- Hằng thong thả một lát nữa cũng được. Em ra ngồi đây với chị kẻo ở trong 

ẩy muỗi.
An bỏ bao diêm xuống bàn cùng chị ra ngoài chõng ngồi; chiếc chõng nan 

lún xuống và kều cót két.
- Cái chõng này sắp gãy rồi chị nhi?
- ừ  để rồi chị bảo mẹ mua cải khác thay vào. ”

{Hai đứa trẻ, Thạch Lam, Ngữ văn 11, NXB Giáo dục) 

, Câu 1. Hãy cho biết không gian, thời gian và tâm trạng của nhân vật qua 
đoạn văn trên?

Câu 2. Câu “Cải chõng này sắp gãy rồi chị nhỉ? ” có các nghĩa tình thái nào?

Câu 3. Qua đoạn đối thoại trên, em hãy cho biết vị thế, mối quan hệ, tính 
cách của nhân vật Liên và An?

Câu 4. Tìm các từ tượng thanh trong đoạn văn và cho biết giá trị biểu cảm 
của chúng?

Câu 5. Cảm nhận của em về tình quê, tình người qua đoạn văn?

II. Phần làm văn
Câu 1. Ngàv nay, bạn phải đổi diện với một thực tế: quảng cảo trên các 

phương tiện thông tin, trong các chưcmg trình mà bạn yêu thích.
Bạn chấp nhận hay không chấp nhận? Hãy viết một bài văn để bày tở điều đó.
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Câu 2: Truyện ngắn thường kết thúc bằng những hình ảnh có giá trị tư 
tưởng rất lớn. Hãy phân tích hình ảnh kết thúc của các tác phẩm Vợ nhặt (Kim 
Lân), Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) và Chí Phèo (Nam Cao) để 
làm rõ ý kiến trên.

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung

Học sinh có kĩ năng đọc hiểu một đoạn của văn bản truyện. Đây là một văn 
bản truyện theo phong cách nghệ thuật của Thạch Lam. Học sinh vận dụng các 
kiến thức về nghĩa của câu, về ngữ cảnh và nhân vật giao tiếp, về giá trị biểu cảm 
của từ ngữ để nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn văn.

2. Yêu cầu cụ thể

Câu 1. Học sinh cơ bản trả lời được các ý sau:

- Không gian: Đó là một ga xép ở một phố huyện nghèo. Nơi đó có gian 
hàng tạp hóa của chị em Liên.

- Thời gian: Đang chuyển dần từ chiều về tối và bóng tối bao trùm cả phố huyện.

- Tâm trạng của nhân vật: Cảnh buồn, tâm trạng của Liên và An cũng buồn, 
côi cút giữa phố huyện.

Câu 2. Có hai nghĩa tình thái:

- Từ ‘‘sẳp Nghĩa tình thái chỉ sự việc dự kiến sẽ diễn ra rất gần.

- Từ “nhỉ”: Thái độ gần gũi, thân mật của người nói.

Câu 3. Qua đoạn đối thoại với hai lượt hỏi của An, hai lượt trả lời của Liên 
có thể thấy vị thế, quan hệ, tính cách của họ như sau:

- Vị thể, quan hệ: An ở vị thế thấp (em), Liên ở vị thế cao (chị). Cả hai đều 
rất gần gũi, thân thuộc và yêu thương lẫn nhau.

- An là một đứa trẻ có tâm hồn nhưng còn vô tư và chỉ biết hỏi chị. Liên tuy 
còn trẻ nhưng có tâm hồn nhạy cảm, chín chắn, lo toan và có khả năng giải quyết 
những câu hỏi do An đưa ra.

Câu 4. Các từ tượng thanh trong đoạn văn: văng vẳng, vo ve, cót két. Tác giả 
dùng cái động để tả cái tĩnh, mang lại giá trị biểu cảm rõ nét. Đó chỉ là những âm

125



thanh rất nhỏ càng làm nổi bật cảnh phố huyện đìu hiu, vắng vẻ với cái buồn 
man mác. Nó làm cho đoạn văn mang đậm chất thơ.

Câu 5. Học sinh có thể cảm nhận bằng nhiều cách, ở nhiều góc độ khác 
nhau nhưng phải là những cảm nhận về một quê hương yên tĩnh, sâu lắng với 
những xúc cảm mong manh, mơ hồ và đượm buồn.

II. Phần làm văn
1. Câu 1

/

a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội về một hiện tượng trong 

đời sống và các tác động lớn đến mỗi cá nhân và xã hội. Bài làm phải có kết 
cấu đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc. Học sinh phải vận dụng nhuần nhuyễn các thao 
tác lập luận giải thích, bình luận, chứng minh, bác bỏ. Bài viết phải có lời văn 
trong sáng, thuyết phục, dẫn chứng hấp dẫn, sự phân tích toàn diện, sâu sắc, có 
tình có lý.

-  về kiến thức: Đây là một vấn đề gần gũi, thường xảy ra hàng ngày và ai 
cũng từng trải nghiệm. Tuy mỗi người có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau 
nhưng phải thể hiện được những hiểu biết về quảng cáo trong đời sống kinh tế, 
nội dung, hình thức, cách thức quảng cáo ...

b. Yêu cầu cụ thể
- Giải thích:
+ Quảng cáo là một nhu cầu không thể thiếu trong nền kinh tế thị trưòng. 

Quảng cáo là một nghệ thuật Marketing mang sản phẩm, dịch vụ đến với người 
tiêu dùng. Do đó, quảng cáo là một phần của cuộc sống hiện nay.

+ Có nhiều hình thức và phương tiện quảng cáo, nhưng quảng cáo trong các 
chương trình trên các phương tiện truyền thông là cách được sừ dụng thường 
xuyên nhất. Một chương trình trực tiếp thể thao gay cấn, một game show đang 
diễn và hấp dẫn, một bộ phim đầy kịch tính luôn là mảnh đất “chen ngang” cho 
quảng cáo.

+ Thực tế có những người thích và không thích quảng cáo trong các chương 
trình. Họ thích vì đó là mẫu quảng cáo hay hấp dẫn, vì đó là sản phẩm mà họ yêu 
thích. Họ không thích vì nó cắt ngang chương trình đang xem, hình thức nội 
dung quảng cáo không hay, sản phẩm đó họ không yêu thích... Đó chính là 
quyền cá nhân mỗi người trong tiếp nhận các chương trình quảng cáo.
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- Bàn luận:
+ Quảng cáo là một phần tất yếu trên các chương trình truyền hình. Có 

quảng cáo thì sản phẩm, dịch vụ mới nhanh chóng đến tay người tiêu dùng, 
người tiêu dùng chọn được sản phẩm mình yêu thích. Mặt khác, chính các 
chương trình mà người xem yêu thích được “nuôi sống” bởi quảng cáo. Không 
có quảng cáo, chúng ta không có các chương trình hấp dẫn để xem. Do đó, chúng 
ta phải chấp nhận quảng cáo như là một phần của truyền hình.

+ Có những mẫu quảng cáo rất hay, hấp dẫn từ hình ảnh, âm thanh, slogan 
đến tính gần gũi, tính chân thật và giá trị văn hóa, nhân văn của nó. Thực tế, có 
những mẫu quảng cáo đã đi vào đời sống văn hóa, được công chúng yêu thích, 
trở thành biểu tưọng và sự thành công cho sản phẩm. Giá trị của nó không thể 
tính bằng tiền.

+ Tuy nhiên, có những mẫu quảng cáo phản cảm, thiếu trung thực gây ra tác 
dụng ngược. Có những chương trình lạm dụng quảng cáo quá lâu, quá nhiều lần 
cũng gây phản ứng không tốt đối với người xem. Họ bấm qua, hoặc chuyển 
kênh, thậm chí không xem chương trình đó. Đấy chính là mặt trái của quảng cáo.

- Bài học về nhận thức và hành động:
+ Chấp nhận quảng cáo như một phần tất yếu của cuộc sống, ủng  hộ những 

mẫu quảng cáo hay, có giá trị văn hóa.

+ Chống những mẫu quảng cáo “rẻ tiền”, phản cảm, thiếu trung thực.

2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- Yêu cầu về kĩ năng: Có kĩ năng làm bài nghị luận văn học. Bài làm có kết

cấu đầy đủ, rõ ràng, văn viết lưu loát, có cảm xúc, sáng tạo, ý tưởng độc đáo, 
mới lạ. Học sinh phải biết vận dụng các thao tác lập luận phân tích, bình luận, 
chứng minh để làm nổi bật được giá trị nghệ thuật trong những hình ảnh kết thúc 
tác phâm. /

- Yêu cầu về kiến thức: Học sinh cần nắm vừng:

+ Phong cách nghệ thuật của Kim Lân, Nguyễn Minh Châu và Nam Cao.

+ Nắm được cơ bản giá trị nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm Vợ nhặt, 
Chiếc thuyền ngoài xa, Chí Phèo.

+ Nhớ được hình ảnh kết thúc các tác phẩm trên và phân tích được giá trị tư 
tưởng, nghệ thuật của nó.
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b. Yêu cầu cụ thể
- về tác giả và tác phẩm:
+ về tác giả; Nam Cao là nhà văn hiện thực xuất sắc với nghệ thuật miêu tả 

tâm lí độc đáo, Kim Lân là nhà văn am hiểu sâu sắc cảnh ngộ tâm lí, tình cảm 
của người nông dân còn Nguyễn Minh Châu là nhà văn tinh anh và tài năng nhất 
của văn học Việt Nam thời kì đổi mới.

+ về tác phẩm: Cỷii Phèo là tấm bi kịch của người nông dân bị tha hóa, lưu 
manh hóa, Vợ nhặt là số phận bi thảm của người nông dân trong nạn đói 1945, 
còn Chiếc thuyền ngoài xa là những suy tư chiêm nghiệm về cuộc đời, con người 
và nghệ thuật của tác giả.

+ Cả ba tác phẩm đều xây dựng những hình ảnh kết thúc độc đáo, có giá trị 
tư tưởng, tầm khái quát lớn và có sức ám ảnh kì lạ.

- Kết thúc tác phẩm Chí Phèo:
+ Đó là cái chết đầy bất ngờ và dữ dội của Bá Kiến và Chí Phèo. Mọi người 

bàn về cái chết của Bá Kiến, bà cô đang đay nghiến nhưng Thị Nở vẫn lặng lẽ 
nghĩ về cái chết của Chí Phèo.

+ Hình ảnh kết thúc: Thị Nở nhìn xuống bụng mình và thoáng nghĩ đến cái 
lò gạch cũ. Đây là kiểu kết thúc đầu cuối tưcmg ứng, kết thúc khép kín. Chí Phèo 
là đứa con hoang của cái lò gạch cũ, Chí Phèo chết đi sẽ có những thằng Chí 
Phèo con sinh ra từ cái lò gạch đổ nát ấy.

+ Hình ảnh kết thúc có giá trị tố cáo mãnh liệt. Còn cái xã hội thực dân 
phong kiến thối nát đó, còn những định kiến xấu của xã hội thì sẽ còn những 
người dân lương thiện bị tha hóa, lưu manh hóa. Đó là một chi tiết có giá trị phê 
phán sâu sắc.

+ Hình ảnh có sức ám ảnh kì lạ. Mọi người xa lánh Chí Phèo như một con 
vật, họ không tin Chí Phèo có thể làm người. Chỉ có Thị Nở tin vào điều đó. Đó 
là niềm tin nhân văn của một con người vừa xấu ma chê quỷ hòn vừa đần độn.

- Ket thúc tác phấm Vợ nhặt:
+ Nạn đói khủng khiếp tràn qua xóm ngụ cư với người chết như rạ. Trong 

bối cảnh đó, Tràng nhặt được vợ. Tuy hạnh phúc, nhưng bữa ăn sáng của họ vô 
cùng thảm hại.

+ Hình ảnh kết thúc: Là hình ảnh những đoàn người đi phá kho thóc và hình 
ảnh lá cờ đỏ sao vàng. Đó là niềm tin, là hi vọng về một ngày mai tươi sáng. Bởi 
vì, trong cái đói, họ luôn nghĩ về sự sống và luôn tin vào cuộc sống.
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+ Đó là một kết thúc mở, một kết thúc mang tư tưởng nhân đạo, tư tưởng 
cách mạng lạc quan sâu sắc.

- Ket thúc tác phấm Chiếc thuyền ngoài xa.
+ Sau hòa bình, Phùng trở lại chiến trưòtig xưa. Tại đây, Phùng đã chụp 

được một tấm ảnh tuyệt đẹp về chiếc thuyền giữa biển mờ sưorng. Tuy nhiên, 
Phùng cũng cay đắng nhận ra nghịch cảnh: Trên chiếc thuyền ấy là cái nghèo 
đói, là người đàn ông độc ác đánh vợ thành lệ, là người đàn bà xấu xí, cam chịu 
và luôn thấu hiểu mọi lẽ đời.

+ Hình ảnh kết thúc: Mỗi lần ngắm kĩ tấm ảnh Phùng nhìn thấy hiện lên cái 
màu hồng của sương mai và hình ảnh người đàn bà xấu xí, cam chịu bước ra từ 
tấm ảnh.

+ Cái màu hồng của sương mai ấy là cái đẹp .vĩnh viễn của nghệ thuật. Nghệ 
thuật chân chính luôn tồn tại và càng ngày càng đẹp hơn.

+ Người đàn bà ấy đã đi từ nghệ thuật vào cuộc sống. Nghệ thuật phải 
hướng vào cuộc sống, và người nghệ sĩ phải dũng cảm nhìn vào sự thật, vào số 
phận con người.

+ Đó là những hình ảnh có sức ám ảnh kì lạ, thể hiện những suy tư, chiêm 
nghiệm về cuộc đời, con người và nghệ thuật.

- So sánh ba hình ảnh kết thúc:
+ Tất cả các hình ảnh kết thúc đều có sức ám ảnh kì lạ, đều góp phần làm 

nổi bật tư tưởng của tác phẩm.

+ Kết thúc tác phẩm Chí Phèo là kết thúc khép kín mang ý nghĩa tố cáo sâu 
sắc, cái kết thúc Vợ nhặt và Chiếc thuyền ngoài xa là kết thúc mở và mang giá trị 
thức tỉnh.

ĐỀ 26

I. Phẩn đọc hiểu
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu phía dưới:

“Có những ngã ba nối những dòng sông lớn của một đại châu; sóng dựng 
trùng trùng;
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cỏ  những ngã ba nổi những con đường dài chạy từ các thủ đô to
Như những mạch máu khống lồ
Trên thân hình trải đất
Trong đó mỗi con người là một hạt hồng cầu đỏ chói
Có những ngã ba là nơi gặp gỡ của những dòng văn minh lớn, đông, tây, 

kim, cổ...
Tất cả những ngữ ba trên con cỏ thể học biết (trong sách địa dư, trên bản đổ)
Mai sau lớn lên con có thể đến thăm và chụp ảnh nữa ...
Xong rồi, con có thể quên ...
Nhưng con ơi, chớ quên ngã ba Đồng Lộc ”.

{Ngã ba Đồng Lộc, Huy Cận, 1971)

Câu 1. Đoạn thơ trên là lời của ai nói với ai? Nói về điều gì?

Câu 2. Em hãy cho biết phép liên kết nội dung và liên kết hình thức của 
đoạn thơ trên?

Câu 3. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Tác dụng của nó trong 
biểu lộ cảm xúc?

Câu 4. Hãy chỉ ra các phép tu từ trong đoạn thơ và cho biết giá trị của các 
phép tu từ đó?

Câu 5. Theo em, tác giả muốn nói điều gì qua lời khuyên "Chớ quên ngã ba 
Đồng Lộc ”?

II. Phẩn làm văn
Câu 1. Khi tôi cho bằng một tay và nhân vật đáp trả bằng tay còn lại, tôi chỉ 

cho một nửa và nhận một nửa. Vì vậy, tôi sẽ cho đi bằng cả đôi tay.
Còn bạn, bạn sẽ cho như thế nào? Hãy viết bài văn để trả lời cho câu hỏi đó.

Câu 2. Cảm nhận của em về đoạn văn sau:

"Rời khỏi kinh thành, sông Hương chếch về hướng chỉnh bẳc, ôm lấy đảo 
Cồn Hen quanh năm mơ màng trong sương khỏi, đang xa dần thành phố đế lưu 
luyến ra đi giữa màu xanh biếc của tre trúc và của những vườn cau vùng ngoại ô 
Vĩ Dạ. Và rồi, như sực nhớ lại một điều gì chưa kịp nói, nó đột ngột đổi dòng, rẽ 
ngoặt sang hưởng đông tây để gặp lại thành phố lần cuối ở góc thị trấn Bao 
Vinh xưa cổ. Đen với Huế, nơi đây chính là chỗ chia tay dõi xa ngoài mười dặm 
trường đình. Riêng với sông Hương, von đang xuôi chảy giữa cảnh đổng phù sa
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êm ái của nó, khúc quanh này thực bất ngờ biết bao. Có một điều gì đó rất lạ với 
tự nhiên và rẩt giống con người ở đày; và để nhân cách hóa nó lên, tôi gọi đấy là 
noi vưcmg vấn, cả một chút lắng lơ kín đáo của tình yêu. Và giống như nàng 
Kiều trong đêm tình tự, ở ngã rẽ này, sông Hương đã chí tình trở lại tìm Kim 
Trọng của nó, để nói một lời thề trước khi về biến cả: ‘‘Còn non, còn nước, còn 
dài, còn về, còn nhớ ...” Lời thề ấy vang vọng khắp Imi vực sông Hưcmg thành 
giọng hò dân gian; ấy là tẩm lòng người dân nơi Châu Hóa xưa mãi mãi chung 
tình với quê hương xứ sở ”.

(Ai đã đặt tên cho dòng sông, Hoàng Phủ Ngọc Tường) 

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung
Có kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ trữ tình nhưng đậm chất tự sự. Học sinh 

biết vận dụng các kiến thức về liên kết trong văn bản, các phép tu từ, thế thơ đế 
hiểu sâu hơn giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Đoạn thơ là lời của người cha - thế hệ đi trước nói với người con thế 

hệ đi sau. Đó là lời khuyên đừng quên những người đã ngã xuống để bảo vệ độc 
lập dân tộc, đừng quên lịch sử hào hùng của dân tộc.

Câu 2. Đoạn thơ sử dụng cả phép liên kết nội dung và hình thức:

- về nội dung: là lời của người cha nói với con về những ngã ba và kết thúc 
là ngã ba Đồng Lộc.

- về hình thức: phép lặp các cụm từ, các cấu trúc ngữ pháp.

Câu 3. Bài thơ được viết bằng thể thơ tự do. Nó phù hợp với lời tâm sự, 
khuyên răn của người cha và bộc lộ cảm xúc một cách tự do.

Câu 4. Có hai phép tu từ trong đoạn thơ.

- Phép so sánh: “Như những mạch máu khổng lồ”

- Phép ẩn dụ: Hạt hồng cầu đỏ chói

Các phép tu từ làm cho đoạn thơ vừa trừu tượng vừa cụ thể, vừa sống động 
vừa bộc lộ được niềm tụ hào mãnh liệt.
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Câu 5. Học sinh tự do bộc lộ cảm xúc nhưng cảm xúc phải chân thành phù 
hợp với nội dung đoạn thơ, với thời đại ngày nay. Chủ đề chính là phải luôn ân 
nghĩa thủy chung, tự hào với truyền thống yêu nước của dân tộc.

II. Phần làm văn
1. Câu 1
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Học sinh có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội về một tư tưởng 

đạo lý. Bài làm có kết cấu đầy đủ, rõ ràng, chặt chẽ, văn viết lưu loát, diễn đạt 
trong sáng. Học sinh biết vận dụng tổng hợp các thao tác lập luận giải thích, bình 
luận, phân tích, chứng minh làm cho bài văn hấp dẫn, thuyết phục. Suy nghĩ cảm 
xúc phải sâu sắc, chân thành, có ý tưởng mới lạ, độc đáo.

-  về kiến thức: Có những hiểu biết những trải nghiệm về một trong những 
giá trị sống quan trọng: cho và nhận. Học sinh phải hiểu được ý tứ, câu chữ 
của đề, có những phân tích, đánh giá thấu đáo; có những dẫn chứng cụ thể, 
thuyết phục.

b. Yêu cẩu cụ thể
- Giải thích:
+ Cho và nhận là những điều xảy ra thường xuyên trong cuộc sống. Cho và 

nhận là một sự chia sẻ, một cách sống vị tha, một lối sống đầy chất nhân văn. 
Tuy nhiên, cho là quan trọng, nhưng cách cho còn quan trọng hơn.

+ Cho bằng một tay và nhận bằng một tay mang ý nghĩa là trao đổi sòng 
phang, thực dụng, nó không phải là sự sẻ chia xuất phát từ tinh cảm, từ tấm lòng 
và điều cho đi ấy không còn là món quà tinh thần. Cho như vậy là chỉ cho một 
nửa, cho không hết lòng, không thực tâm và điều ta nhận lại cũng không phải là 
một tấm lòng.

+ Cho bằng cả hai tay là cho bằng tất cả tấm lòng, là cách cho đầy chất vị 
tha, là cho và quên đi, không nhận lại, không thực dụng. Đấy là cách cho mang 
lại hạnh phúc cho cả người cho và người nhận.

- Bình luận:
+ Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình là một cách sống đẹp, có ý nghĩa 

nhân văn cao cả. Mỗi con người phải luôn biết sẻ chia và tìm được niềm vui, 
hạnh phúc trong chính sự sẻ chia đó. Cho đi mà không cần nhận lại, cho đi và 
quên rằng mình đã cho đó mới là cách sổng tốt nhất, đẹp nhất.
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+ Tuy nhiên vẫn có sự cho theo kiểu Bánh ít đi, bảnh quy lại sòng phẳng, 
thực dụng. Đó không phải là cho, đó là trao đổi theo kiểu có qua có lại. Có 
những sự cho đi kèm với mục đích trục lợi. Nhiều người đã lợi dụng quà cáp, 
biếu xén để mong nhận lại được một cái gì đó lớn hon thế. Đấy là sự cho giả dối, 
thậm chí vi phạm đạo đức, pháp luật.

+ Có ý kiến cho rằng: Không ai cho không cải gì. Thực ra, đấy là một thái 
độ nghi kị, một sự đánh mất niềm tin vào con người và cuộc sống, vẫn còn đó 
nhiều người tốt cho ta tin tưởng, chỉ khi có niềm tin thì chúng ta mới nhận được 
niềm tin từ người khác.

- Suy nghĩ, hành động bản thân:
+ Trong cuộc sống phải luôn biết cho đi và đừng bao giờ cho bằng một tay. 

Hãy cho bằng cả tấm lòng để cảm nhận được hạnh phúc.

+ Của cho là quan trọng nhưng cách cho quan trọng hon. Nó thể hiện tình 
cảm, sự tôn trọng và cách sống đẹp, nhân văn.

2. Câu 2
a. Yêu cầu chung
- về lã năng: Có kĩ năng phân tích một đoạn văn, đoạn thơ và phát hiện ra 

cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ của tâm hồn. Học sinh biết vận dụng các kĩ năng 
phân tích, giải thích, bình luận, chứng minh để viết bài văn vừa thuyết phục, vừa 
hấp dẫn. Bài viết có kết cấu đầy đủ, mạch lạc, rõ ràng, văn viết trôi chảy, lưu loát 
có chất trí tuệ sâu sắc và có cảm xúc chân thành.

-  về kiến thức: Nắm được những kiến thức cơ bản về phong cách của tác giả 
và giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Học sinh phải có những kiến 
thức cơ bản về ngôn ngữ, các biện pháp tu từ, phong cách ngôn ngừ nghệ thuật 
làm phương tiện để đọc - hiểu đoạn văn.

b. Yêu cầu cụ thể ,
+ về tác giả: Hoàng Phủ Ngọc Tưòng là một người có tâm hồn nghệ sĩ tinh 

tế, vốn văn hóa phong phủ về Huế. ông  là một nghệ sĩ tài hoa, hưófng nội với trí 
tưởng tượng lãng mạn, phóng khoáng.

+ về tác phẩm và đoạn trích Ai đã đặt tên cho dòng sông?, viết theo thể 
tùy bút với văn chương phóng túng và một cái tôi đậm chất trữ tình của tác 
giả. Đoạn trích là vẻ đẹp mơ màng, chung tình của sông Hương khi nó rời xa 
kinh thành Huế.
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- Hình ảnh sông Hương khi rời xa kinh thành Huế:
+ Đó là một vẻ đẹp mơ màng trong sương khói. Đó không chỉ là cái mơ 

màng đầy quyến rũ của cảnh sắc thiên nhiên mà còn là cái mơ màng của dòng 
sông, của tâm hồn trước cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa dòng sông và người 
tình xứ Huế.

+ Đó là vẻ đẹp của một người con gái đa tình mà kín đáo, mãnh liệt mà dịu 
dàng sâu sắc, lẳng lơ nhưng rất mực chung tình. Ra đi nhưng dòng sông ấy vẫn 
cứ “ôm lấy”, rồi đột ngột quay lại đầy lưu luyến. Chính vì vậy, tác giả đã liên 
tưỏfng đến mối tình giữa nàng Kiều và Kim Trọng với lời thề biển cả.

- Một cải tôi hướng nội tài hoa:
+ Dòng chảy được nhìn như một cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa một cặp 

tình nhân chung thủy với lời thề vang vọng. Ket thúc dòng chảy là sự sống lại 
của cô gái Di-gân, của người mẹ phù sa, của vùng văn hóa xứ sở.

+ Dòng sông hiện lên với những liên tưởng, tưởng tượng vừa hướng nội, 
vừa phóng túng lãng mạn. Dòng sông chia tay người tình giữa mơ màng sương 
khói biệt ly, giữa màu xanh biếc của hi vọng, giữa vang vọng lời thề nàng Kiều - 
Kim Trọng.

+ Đoạn văn tràn đầy chất thơ với những hình ảnh nên thơ, với những phép 
tưởng tưọTig nhân hóa tài hoa. Đoạn văn có lối hành văn nhẹ nhàng, sâu lắng với 
âm hưỏng dạt dào của thơ văn xuôi. Tác giả sử dụng nhiều phép ngắt câu nhịp 
nhàng tạo nên âm điệu miên man, như kéo dài, như vấn vương.

ĐỀ 27

I. Phần đọc hiểu
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu phía dưới: 

“Nhưng bây giờ thỉ hẳn tinh. Hẳn bâng khuâng như tỉnh dậy sau một cơn 
say rất dài. Cũng như những người say tỉnh dậy, hẳn thấy miệng đắng, lòng mơ 
hồ buồn. Người thì bủn rủn, chân tay không buồn nhấc. Hay là đỏi rượu? Nghĩ 
đến rượu, hắn hoi rùng mình. Ruột gan lại nôn nao lên một tỉ. Hắn sợ rượu cũng 
như những người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có 
tiếng cười nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mải chèo đuổi cả.
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Những tiếng quen thuộc ẩy hôm nào chả có. Nhưng hôm nay, hắn mới nghe 
thấv... Chao ôi là buồn!

- Vải hôm nay bán mấy?
- Kém ba xu, dì ạ.
- Thể thì còn ăn thua gì!
- Có khéo co mới được một tẩm năm xu.
- Thật thế đẩy. Nhưng chang lẽ rằng lại chơi ...
Chỉ Phèo đoán chắc rằng một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi 

bán vải ở Nam Định về. Hắn lại nao nao buồn, là vì mẩu chuyên ấy nhắc cho 
hắn một cải gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình 
nho nhỏ. Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Chủng lại bỏ một con lợn nuôi 
để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm. ”

{Chi Phèo, Nam Cao, Ngữ văn 11, NXB Giáo dục)

Câu 1. Đoạn văn trên miêu tả tâm trạng nào của Chí Phèo? Tại sao Chí Phèo 
lại có tâm trạng đó?

Câu 2. Câu “//m/? như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ” 
có những nghĩa tinh thái nào?

Câu 3. Dựa vào ngữ cảnh giao tiếp trên, hãy cho biết nghĩa hàm ẩn của câu 
‘'Nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi... ”

Câu 4. Trong đoạn văn tác giả thường sử dụng từ láy để miêu tả Chí Phèo. 
Đó là những từ nào và cho biết giá trị biểu cảm của chúng?

Câu 5. Cảm nhận của em về sự thức tỉnh của Chí Phèo qua đoạn văn trên.

II. Phần làm văn
Câu 1, Luân có hai con đường cho bạn lựa chọn: Con đường đang đi quả 

quen thuộc, con đường sẽ đi đầv thử thách, chông gai và bất ngờ.
Bạn sẽ chọn con đưòng nào? Hãy viết một bài văn để^nói rõ sự lựa chọn đó 

của mình.
Câu 2. Cảm nhận của em về hai đoạn thơ sau:

“Cuộc đời tuy dài thế 
Năm thảng vẫn đi qua 
Như biển kia dâu rộng 
Mâv vẫn bay về xa
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Làm sao được tan ra 
Thành trăm con sóng nhỏ 

, Giữa biển lớn tình yêu
Đe ngàn năm còn vô ”

(Sóng - Xuân Quỳnh)

‘‘Sao anh không về chơi thôn Vì 
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên 

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc 

Lá trúc che ngang mặt chữ điều. ”
(Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử)

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung
Có kĩ năng đọc hiểu một đoạn trong văn bản nghệ thuật. Học sinh nhớ 

những kiến thức đã học về tác phẩm Chí Phèo, vị trí đoạn trích, vận dụng các 
kiến thức về ngữ cảnh giao tiếp, nghĩa của câu và từ để hiểu toàn bộ giá trị nội 
dung, giá trị nghệ thuật của đoạn văn.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Tâm trạng của Chí là buồn, một nỗi buồn nao lòng. Đó là tâm trạng 

của buổi sáng Chí Phèo tỉnh rượu sau khi gặp Thị Nở. Chí nghe âm thanh của 
cuộc sống nhớ lại những ước mơ trong quá khứ. Tất cả đã bỏ Chí Phèo ra đi, Chí 
Phèo không còn là con người lương thiện bình thường nữa.

Câu 2. Câu “Hình như có một thời hẳn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ ” 
Có hai nghĩa tình thái.

- Sự việc không chắc chắn “hình như”.
- Sự việc đã diễn ra trong quá khứ từ rất lâu “có một thời”.

Câu 3. Đặt trong ngữ cảnh đoạn văn, câu “Nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi...” 
cỏ nghĩa hàm ẩn là dù rẻ mạt thì vẫn cứ phải làm (Dù vải có kém thì cũng cứ 
phải dệt chứ không thể ngồi chơi).

136



Câu 4. Tác giả sử dụng các từ láy: bâng khuâng, bủn rún, nôn nao, nao nao 
để miêu tả Chí Phèo. Những từ láy này mang lại giá trị biểu cảm rất lón, thể hiện 
một nỗi buồn âm ỉ và chất chứa nhiều nỗi niềm.

Câu 5: Chí Phèo đi từ sự tỉnh rưọoi đến thức tỉnh bởi sự tác động về cả ngoại 
cảnh và nội tâm. Nó chỉ thấy bản chất lưong thiện ở Chí Phèo chưa bao giờ đánh 
mất. Chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn còn một góc của con người. Học 
sinh có thể cảm nhận theo nhiều góc độ khác nhau nhưng phải chân thành sâu 
sắc và cơ bản có những ý như trên.

II. Phần làm văn
1. Câu 1

a. Yêu cẩu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội bàn về một quan 

phương pháp, một cách sống. Bài làm có bố cục đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc, văn 
viết lưu loát, hấp dẫn. Học sinh phải biết vận dụng tổng hợp các thao tác lập luận 
giải thích, bình luận, chứng minh để bài văn có sức thuyết phục, lập luận chặt 
chẽ, ý tứ sâu sắc, quan điểm rõ ràng.

-  về kiến thức: Có những hiểu biết và trải nghiệm sống nhất định trong chọn 
lựa con đường mà mình sẽ đi. Thực chất đề bài đưa ra một phương pháp tư duy: 
tư duy theo lối mòn hay tư duy sáng tạo; chọn con đưÒTig bình an hay con đường 
chông gai thử thách. Dù chọn con đưòng nào, lối tư duy nào học sinh cũng đều 
phải có vốn sống, vốn hiểu biết nhất định.

b. Yêu cầu cụ thể
- Giải thích:
+ Trong cuộc sống, mỗi người đều có quyền chọn cho mình một cách sống. 

Tuy nhiên cách sống ấy phải phù hợp với cá nhân mình, với xã hội và mang lại 
những điều tốt đẹp nhất. Vậy thì chúng ta sẽ chọn con đưòng nào: an phận thủ 
thường với con đường nhàm chán quen thuộc hay tìm một đường mới để khám 
phá, dấn thân và thử thách.

+ Con đường mà chúng ta đã và đang đi là con đường quen thuộc. Trên con 
đường ấy chúng ta sẽ tìm được cảm giác bình an, chúng ta sẽ thấy mọi thứ trở nên 
gần gũi thân thuộc. Tuy nhiên, đó lại là con đường của lối mòn nhàm chán tẻ nhạt 
và có khả năng làm thui chột sự khát vọng khám phá, sáng tạo của con người.

+ Con đường mà chúng ta sẽ đi là con đường mới lạ có nhiều trắc ứở, nhiều 
bất ngờ và ẩn chứa nguy cơ thất bại. Tuy nhiên, đó lại là con đường của khát
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vọng sáng tạo, con đường của tưong lai, phát triển. Đây chính là con đường mà 
nhân loại đã lựa chọn trong hành trình tiến hóa của mình.

- Bình luận:

+ Sở dĩ con người vượt trội hon các loài vật khác, tiến hóa theo hướng ngày 
càng văn minh hon là do con người luôn có khát vọng sáng tạo. Con người 
không bao giờ chấp nhận đi trên lối mòn của mình, của người khác mà luôn 
muốn đương đầu với thử thách chông gai. Có được điều này là do con người có 
bản lĩnh, sự dũng cảm, khát vọng sáng tạo, ước mơ bay bông.

+ Có những sự thay đổi mà mồi người chúng ta phải chấp nhận rủi ro. Và 
bằng trí tuệ và niềm tin, con người đã hạn chế tối đa sự rủi ro. Có những nồi sợ 
hãi ở con người khi đứng trước một ngã rẽ, một điều mới mẻ. Chỉ có lòng dũng 
cảm mới giúp con người vượt qua nồi sợ hãi đó. Chấp nhận sự thay đổi và vượt 
qua nỗi sợ hãi đã giúp con người hoàn thành khát vọng chinh phục và sáng tạo.

+ Chọn con đường quen thuộc lạc hậu, tầm thường là chọn một cuộc sống bế 
tắc, tẻ nhạt. Chỉ có những người hèn nhát, không có niềm tin và khát vọng vươn 
lên mới chọn con đưòmg ấy. Nó là con đường dẫn đến nghĩa địa của sự thất bại.

- Suy nghĩ, hành động của bản thân:

+ Đừng bao giờ chọn con đường cũ kĩ, lạc hậu, nhàm chán. Hãy biết chọn 
con đường của ước mơ và khát vọng sáng tạo.

+ Luôn rèn luyện để có đủ niềm tin, sự dũng cảm, óc sáng tạo để vưọft qua 
mọi sự thay đổi, vượt qua nỗi sợ hãi để được đi và thành công trên những con 
đường mới.

2. Câu 2

a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Biết cách làm bài nghị luận văn học phân tích, cảm nhận về 

một đoạn thơ, bài thơ. Bài làm có bố cục đầy đủ, rõ ràng, văn viết hấp dẫn vừa 
giàu chất trí tuệ vừa thế hiện được cảm xúc sâu lắng, nồng nàn. Bài làm phải kết 
hợp nhuần nhuyễn giữa phong cách chính luận và phong cách trữ tình, giữa thao 
tác lập luận phân tích, chứng minh với thao tác giải thích, bình luận...

-  về kiến thức: Có những kiến thức cơ bản về thể thơ, ngôn ngữ thơ và tứ thơ 
để vận dụng trong quá trình cảm nhận thơ. Học sinh phải nắm chắc phong cách 
của hai tác giả, tư tưỏng chủ đạo của hai bài thơ và vị trí của mỗi đoạn trích.
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b. Yêu cầu cụ thể
- về tác giả, tác phẩm và đoạn trích:
+ Tác giả; Hàn Mặc Từ là một hiện tượng thơ kỳ lạ nhất của phong trào thơ 

mới. Thơ của ông là một tình yêu vừa thanh khiết vừa đau đớn hướng về cuộc 
đời trần thế.

Xuân Quỳnh là nhà thơ trưỏfng thành trong kháng chiến chống Mĩ. Thơ bà là 
tiếng nói của một tâm hồn đầy nữ tính, giàu trắc ẩn, của một tình yêu thiết tha, 
mãnh liệt, đầy khát vọng.

+ Đây thôn Vĩ Dạ là một bài thơ vừa mang vẻ đẹp của một tình yêu vừa tinh 
khôi, thanh khiết vừa hư ảo, đau đớn. Sóng là tiếng lòng của một tình yêu vừa 
mãnh liệt, vừa sâu lắng, vừa đầy những âu lo, ừăn trở về tình yêu. Cả hai bài thơ là 
những cung bậc khác nhau của tâm trạng, của tình yêu và của tâm hồn đang yêu.

-  về đoạn thơ của Hàn Mặc Tử:
+ Bài thơ Đây thân Vĩ Dạ thể hiện một tình yêu vừa nhẹ nhàng, thanh 

khiết, vừa đau đớn bi thương của Hàn Mặc Tử với thôn Vĩ Dạ, với người con 
gái xứ Huế.

+ Mở đầu là một câu hỏi tu từ, một lời mời chào trong một lời trách móc 
trong mộng tưỏng. Dù là lời nào thì vẫn là một tâm hồn đang yêu, một thứ tình 
yêu nhẹ nhàng mà rất gần gũi.

+ Hai câu tiếp theo là cảnh đẹp xứ Huế. Đó là một cảnh đẹp vừa tươi mới 
vừa thơ mộng, vừa thanh khiết, tinh khôi. Đó cũng là cái thanh khiết tinh khôi 
của tâm hồn con người.

+ Câu thơ cuối là hình ảnh người con gái xứ Huế với vẻ đẹp vừa thanh cao, 
vừa hồn hậu, vừa kín đáo. Câu thơ vừa có ý nghĩa tưọng trưng, vừa giàu chất tạo 
hình, vừa đầy thi vị.

+ Thể thơ bảy chữ với cách ngắt nhịp truyền thống mang dư vị vừa gần gũi, 
vừa thiết tha, sâu đậm với một tình yêu phảng phất nỗi buồrt;

- Đoạn thơ của Xuân Quỳnh:
+ Bài thơ là âm hưởng của con sóng lúc dữ dôi, lúc dịu êm, sâu lắng. Đoạn 

thơ chính là âm hưởng của con sóng lúc dịu êm, sâu lắng. Con sóng với những 
suy tư trăn trở và âu lo về cuộc đời, về tình yêu.

+ Khổ thơ đầu là những suy tư chiêm nghiệm về cuộc đời. Cuộc đời tuy dài 
nhưng thời gian sẽ cuốn đi tất cả. ở  đó, chỉ có tình yêu là trường tồn, là vĩnh cửu.
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+ Tình yêu gắn liền với sự hi sinh như con sóng kia hòa tan vào biển lớn. Đó 
chính là tâm hồn đầy nữ tính, đầy khát vọng dâng hiến trong tình yêu. Đó là một 
thứ tình yêu vượt qua mọi thử thách của thời gian.

+ Đoạn thơ mang đầy chất nữ tính với khát vọng yêu vừa sâu lắng, vừa dữ 
dội, vừa thiết tha, vừa bồn chồn suy tư. Hình tượng con sóng miên man giữa biển 
cả rộng lớn chính là tâm hồn của người con gái đang yêu.

- So sánh hai đoạn thơ:
+ Hai phong cách thơ khác nhau ở hai thời đại khác nhau với thể loại khác 

nhau nhưng gặp nhau ở một điểm: tình yêu. Tình yêu là tiếng nói muôn thuở của 
thơ ca.

+ Cả hai đoạn thơ đều bộc lộ một tâm trạng đang yêu và mang đầy nữ tính. 
Với Hàn Mặc Tử là một tình yêu thanh khiết còn Xuân Quỳnh là một tình yêu 
rạo rực, cháy bỏng.

ĐỀ 28

I. Phẩn đọc hiểu
Đọc đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu sau:

‘‘Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ 
Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa,
Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa 
Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa. ”

{Tiếng hát con tàu - Chề Lan Viên, 

Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục 2014, tr.l44) 

Câu 1. Đoạn thơ thể hiện tư tưởng, tình cảm gì của tác giả?

Câu 2. Xác định các biện pháp tu từ trong đoạn thơ và nêu tác dụng của chúng.

Câu 3. Theo anh/chị, “con ” và “nhân dân ” trong đoạn thơ đề cập đến ai? 
Cách xvmg hô như thế thể hiện tâm tư, tình cảm gì của “con ”?

II. Phẩn làm văn
Câu 1. Trong cuộc sống, ta thường thấy đâu đó có nhiều bạn trẻ lãng phí
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thời gian, sức khỏe, tiền bạc, cơ hội, năng lực, tình cảm,... Hãy viết bài văn 
(khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về hiện tượng lãng phí của giới 
trẻ trong cuộc sống hiện nay.

Câu 2. “Cuộc đời tuy dài thế 

Năm thảng vẫn đi qua 

Như biển kia dẫu rộng 

Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra 

Thành trăm con sóng nhỏ 

Giữa biển lớn tình yêu 

Đe ngàn năm còn vô. ”
{Sóng - Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12, 

Tập một, NXB Giáo dục 2014, tr. 156)

Phân tích đoạn thơ trên. Qua việc phân tích đoạn thơ, anh/chị hãy lý giải vì 
sao bài thơ Sóng ra đời giữa những năm tháng hào hùng của cuộc kháng chiến 
chống Mĩ ác liệt nhưng vẫn được đón nhận nồng nhiệt.

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung

- Biết huy động kiến thức và kĩ năng đọc hiểu một văn bản văn học thuộc 
thể thơ trữ tình để làm bài.

- Đe không yêu cầu đọc hiểu mọi phương diện của đoạn trích, chỉ kiếm tra 
một số khía cạnh. Cảm nhận của thí sinh có thể phong phú nhưng cần nắm bắt 
được tâm tình của tác giả, thấy được tác dụng của các biện pháp nghệ thuật được 
dùng trong đoạn trích, cũng như cách xưng hô của các từ “con ”, “nhân dân

2. Yêu cầu cụ thể

Câu 1. Đoạn thơ thể hiện niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao của nhà thơ khi 
được trở về với nhân dân.
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Câu 2. Các biện pháp tu từ và tác dụng của chúng trong đoạn thơ.

- Các biện pháp tu từ: tác giả sử dụng liên tiếp những hình ảnh so sánh:

+ “Nai về suối cũ
+ “Cỏ đón giềng hai, chim én gặp mùa
+ “Trẻ thơ đói lòng gặp sữa
+ “Nôi ngừng gặp cảnh tay đưa
- Tác dụng: Nhưng hình ảnh này vừa có vẻ đẹp thơ mộng, mượt mà, vừa có 

sự hòa họp giữa nhu cầu, khát vọng của bản thân với hiện thực, nhằm nhấn mạnh 
niềm hạnh phúc lớn lao và ý ‘nghĩa sâu xa của việc trở về với nhân dân. Điều đó, 
phù họp với quy luật, bởi vì về với nhân dân là về với ngọn nguồn của sự sáng 
tạo nghệ thuật, về với những gì thân thiết nhất của lòng mình.

* Lim ỷ: Neu thí sinh không giải thích tại sao phải về với nhân dân thì vẫn 
đạt đủ điểm.

Câu 3.
- “Con ” chính là nhà thơ Chế Lan Viên; “nhản dân ” là đồng bào Tây Bắc 

như “người anh du kích”, “thằng em liên lạc”, “mế”, . ..

- Cách xưng hô này thể hiện tình cảm thân tình, ruột thịt của nhà thơ đối với 
đồng bào, nhân dân Tây Bắc - những người đã từng cưu mang, đùm bọc, che chở 
mình trong những năm kháng chiến chống Pháp gian khố.

II. Phần làm văn
Câu 1.
a. Yêu cầu chung
- Biết huy động những kiến thức về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản 

và khả năng bày tỏ suy nghĩ của mình đế làm bài.

- Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải có lí lẽ và 
căn cứ xác đáng; được tự do bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng phải có thái độ 
chân thành, nghiêm túc, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

b. Yêu cầu cụ thể
- Giới thiệu vẩn đề cần nghị luận.
- Giải thích: “Lãng phí”: làm hao phí, tốn kém một thứ gì đó, nhưng kết quả 

lại vô ích, chẳng thu lại được gì cho bản thân và mọi người xung quanh.
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- Bàn luận:
+ Hiện tượng lãng phí trong giới trẻ hiện nay: bỏ thức ăn thừa, mở vòi nước 

quên khóa, thức thâu đêm để xem một bộ phim, lãng phí chất xám, không biết 
trân trọng tình cảm ...

+ Nguyên nhân dẫn đến sự lãng phí: bản thân không biết quý trọng những gì 
mình đang có, thấy người khác lãng phí nên cũng lãng phí,...

+ Tác hại: hao tốn tiền của, thời gian, sức khỏe,...
+ Biện pháp ngăn chặn: ý thức con người là điều tiên quyết. Biết quý trọng 

thời gian, đặt năng lực của mình vào những mục tiêu phù hợp, quý trọng và gìn 
giữ tình cảm, tài nguyên thiên nhiên, của cải vật chất;...

+ Phản đề: những người sống lãng phí chỉ chiếm một phần nhỏ, bên cạnh đó 
vẫn có những tấm gưoưg biết trân quý những gì mình đang có, không ngừng nồ 
lực và sống trọn vẹn từng ngày,...

- Bài học nhận thức và hành động
+ Nhận thức được lãng phí gây tác hại lớn đến cuộc sống của bản thân, của 

mọi người.
+ Thực hành tiết kiệm trên mọi lĩnh vực nhưng không có nghĩa là keo kiệt, 

bủn xỉn, ích kỉ mà nên dành thời gian để động viên bạn bè, giải trí sau những giờ 
học tập và lao động mệt mỏi; cân bằng các giá trị của cuộc sống và sử dụng 
chúng một cách có ý nghĩa;...

Câu 2.
a. Yêu cầu chung
- Phải huy động kiến thức về tác phẩm văn học, kĩ năng tạo lập văn bản và 

khả năng cảm thụ văn chương để làm bài.

- Thí sinh có thể phân tích và kiến giải theo những cách khác nhau, nhưng 
phải có lí lẽ, có căn cứ xác đáng, không được thoát li văn bản tác phẩm.

b. Yêu cẩu cụ thế
Giới thiệu khái quát về tác giả Xuân Quỳnh, bài thơ Sóng, vị trí đoạn thơ và 

dẫn dắt vấn đề đặt ra trong đề bài.

* Phân tích
Nôi dung:

- Nỗi khắc khoải, lo âu trước sự hữu hạn của đời người và sự mong manh 
của tình yêu, hạnh phúc.
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- Dù lo lắng, trăn trở không yên, thơ Xuân Quỳnh vẫn là tiếng nói thiết tha với 
cuộc đời, là khao khát tình yêu của mình được hòa với tình yêu của mọi người. 
“Tan ra ” không phải là mất đi mà là sự hòa hợp giữa cái chung và cái riêng.

Nghê thuât:

- Thể thơ 5 chữ có khả năng gợi ra nhịp của sóng; âm điệu sâu lắng, dạt dào.

- Kiểu câu nhượng bộ “tuy... vẫn... ”, “dẫu... vẫn... ” khẳng định nhu cầu gắn 
bó Uong tình yêu. Xuân Quỳnh tin vào cái đích cuối cùng của một tình yêu lớn.

- Giọng điệu thơ có sự thay đổi, giọng thơ như sự lặng lẽ, dịu êm của con 
sóng lúc hạ xuống; ở khổ thơ cuối cùng, giọng điệu lại như có sự xôn xao khởi 
đầu của một con sóng mới đang dâng lên.

- Biện pháp tu từ ẩn dụ gợi nhiều liên tưỏng ở người đọc,...

* Đánh giá chung
Với giọng thơ chân thật, tự nhiên đầy suy tưởng, Xuân Quỳnh đã thể hiện 

một quan niệm mới mẻ trong tình yêu. Sóng là hiện tượng thiên nhiên vĩnh cừu, 
như tình yêu là khát vọng muôn đời của con người. Người phụ nữ - nhân vật trữ 
tình - muốn dâng hiến cả cuộc đời cho tình yêu đích thực, muốn hòa vào cái 
chung của thời đại, của dân tộc. Tình yêu như thế không bao giờ cô đơn, lẻ loi 
mà luôn bất diệt, vĩnh cửu, trường tồn.

Lưu ý: Trong quá trình làm bài, thí sinh cần phân tích các yểu tố nghệ thuật 
để làm nổi bật giá trị nội dung của đoạn thơ.

* Lý giải vì sao bài thơ ra đời giữa những năm tháng hào hùng của cuộc 
kháng chiến chổng M ĩ ác liệt nhimg vẫn được đón nhận nồng nhiệt.

- Tình yêu của sóng, của người phụ nữ không phải là thứ tình yêu vị kỉ, hẹp 
hòi mà đã trở thành tình yêu cao thượng, Uong sáng.

- Tình yêu ấy sẽ luôn vĩnh cửu, bất diệt bởi đó là tình yêu biết san sẻ, biết 
đồng cảm, hòa vào dòng chảy yêu thương của CUỘC đời.

Đến khổ thơ kết, cái “tôi” của nhân vật trữ tình đã dần tan ra hòa vào cái 
“ta” chung của thời đại, của dân tộc. Với những dòng thơ kết này, Xuân Quỳnh 
đã làm nổi bật vẻ đẹp cao thượng của người phụ nữ khi yêu.

Giá trị nhân văn của bài thơ toát lên ở đoạn kết này.

Lưu ý: Thí sinh chỉ đạt điểm tối đa khi đạt được cả yêu cầu về kĩ năng và 
kiến thức.
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ĐỀ 29
I. Phần đọc hiểu

Đọc văn bản:

Xuân
Luống đất thom hương mùa mới dậy,
Bên đường chân rộn bước trai tơ.
Cây xanh cành đẹp xui tay với;
Sông mát tràn xuân nước đậm bờ.
Ồ những người ta đi hỏng xuân;
Cho tôi theo với, kéo tôi gần!
Rộn ràng bước nhịp hương vương gót,
Nhựa mạnh tuân trào tưởng dính chân.
Bắt gặp mùa tươi lên rún rẩy,
Trong cành hoa trẻ, cổ chim non.
- Cỏ ai gửi ỷ  trong xuân cũ,
Đất nở muôn xuân vẫn chẳng mòn.
{Xuân - Tuyển tập thơ Huy Cận - NXB Văn học, Hà Nội, 1978) 

Thực hiện các yêu cầu sau;

1. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản. Văn bản 
viết về cảnh xuân, song theo anh/chị, nhà thơ trực tả cảnh mùa xuân hay đó là 
cảm nhận trong tâm thức thi nhân về mùa xuân?

2. Văn bản trên thể hiện cảm xúc gì của tác giả về mùa xuân? Chữ “hóng” 
trong dòng thơ “ở  những người ta đi hóng xuân ” nghĩa là gì?

3. Sinh thời, nhà thơ Xuân Diệu viết rất nhiều về mùa xuân. Hãy kể tên một 
bài thơ viết về đề tài này mà anh/chị đã được học trong chương trình Ngữ văn 
THPT. Từ đó, chỉ ra sự khác biệt lớn nhất trong cách thể hiện cảnh xuân ừong bài 
thơ này của Huy Cận với bài thơ mà anh/chị vừa kể tên của nhà thơ Xuân Diệu.

II. Phần làm văn

Câu 1. Có phù phiếm không, khi ta nuôi khát vọng trở thành người nổi tiếng?
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Câu 2. Dít và Chiến là những hình tượng đẹp trong hai tác phẩm Rừng xà nu 
của Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi. 
Anh, chị hãy so sánh để làm rõ những khám phá, sáng tạo riêng của mỗi nhà văn 

trong cách viết về vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh.

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu về k ĩ năng

- Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ý, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức

Câu 1.

Các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản; biếu cảm và miêu tả.

Văn bản viết về cảnh xuân nhưng hầu như tác giả không trực tả cảnh mùa 
xuân bằng những cảm nhận của giác quan mà bộc lộ cảm nhận của tâm thức, của 
chiều sâu tâm hồn về mùa xuân.

Câu 2.

Cảm xúc của tác giả vừa thiết tha vừa lâng lâng, phơi phới, rạo rực trước 
cảnh xuân của đất trời.

Chữ “/ỉó«g” trong dòng thơ “ồ  những người ta đi hóng xuân ” không chỉ là 
sự chờ đợi, không chỉ là nghe mà bộc lộ nỗi mong mỏi, náo nức, là niềm khao 
khát thiêu đốt trong tâm hồn.

Câu 3.

Nhà thơ Xuân Diệu viết rất nhiều về mùa xuân, bài thơ Vội vàng mặc dù 
không lấy tiêu đề là Xuân hay Cảnh xuân nhưng lại có không ít câu thơ hay về 
cảnh mùa xuân.

Sự khác biệt trong cách thể hiện cảnh xuân của nhà thơ Huy Cận trong bài 
thơ Xuân và Xuân Diệu trong tác phẩm Vội vàng:

Nếu cảnh xuân trong Vội vàng của Xuân Diệu động và trẻ trung, hiện đại thì 
ừong Xuân của Huy Cận, cảnh lại tĩnh và giàu chất cổ điển. Viết về cảnh xuân, nếu 
bút pháp của Xuân Diệu thiên về tả thì bút pháp của Huy Cậri lại cốt gợi hơn tả.
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II. Phần làm văn

Câu 1.

1. Yêu cầu về k ĩ năng

- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội dạng đề mở.

- Thí sinh có thể lựa chọn các phưcmg thức biểu đạt khảc nhau, vận dụng tốt 
các thao tác lập luận, miễn là hợp lí và thuyết phục.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức

Có thể trình bày, đánh giá theo nhiều cách khác nhau, miễn là có lí. Sau đây 
là một phưong án tham khảo (sử dụng phưong thức biểu đạt nghị luận, thao tác 
lập luận chủ yếu là bình luận):

* Giải thích:

- Phù phiếm: viển vông, không có nội dung, giá trị thực tế.

- Nổi tiếng: là có tiếng đồn xa, được rất nhiều người biết đến.

Nội dung phát ngôn: Nghĩa đen thể hiện sự băn khoăn trước khát vọng nổi 
tiếng của con người. Nghĩa hàm ẩn khuyên con người phải cân nhắc kỳ khi theo 
đuổi những khát vọng lớn lao.

* Bình luận:

- Khát vọng trở thành người nổi tiếng là một nhu cầu chính đáng.

+ Không sai khi con người có khát vọng được nổi tiếng. Khát vọng là sự 
mong muốn, đòi hỏi với một sức thôi thúc mạnh mẽ vưom tới mục đích tốt đẹp. 
Sống không có khát vọng thôi thúc, con người sẽ trở nên trì trệ, thiếu ý chí vưoTi 
lên, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của cá nhân và xã hội.

+ Khát vọng nổi tiếng dù chưa đạt được cũng không hoàn toàn viển vông, 
phù phiếm mà trong chừng mực nào đó vẫn có tác động tích cực đối với con 
người. Bởi vì, có khát vọng nổi tiếng nghĩa là sống có mục đích, có lí tưởng, có 
lòng dam mê và sự quyết tâm, mơ ước có thể trở thành hiện thực. Nói cách khác, 
khát vọng chính là động lực thúc đẩy sự sáng tạo, gợi ý cho con người khám phá 
những giá trị tiềm ẩn của bản thân và thế giới. Nó giúp ta biến “điều không thể” 
thành có thể.
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- Khát vọng nổi tiếng trở nên phù phiếm khi:

+ Quá xa vời với năng lực bản thân. Lúc này khát vọng nổi tiếng đã làm cho 
con người tự huyễn hoặc, mất phưoTig hưóng trong cuộc sống.

+ Không có thực tài nhưng bằng mọi giá để được nổi tiếng, như tự đánh 
bóng tên tuổi mình, có thể bằng một xì căng đan (một hành vi hay một phát ngôn 
thiếu văn hoá,... cốt gây sự chú ý của mọi người).

+ Chỉ có những người tài năng mới thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho đời 
sống cộng đồng. Bởi tài năng tạo nên các giá trị vật chất cũng như tinh thần cho xã 
hội. Nhiều khi những tài năng lớn có khả năng làm thay đổi đời sống của một đất 
nước, thậm chí của cả nhân loại. Vì thế, họ được nhiều người biết đến và tôn vinh.

+ Phê phán những kẻ tạo các xì căng đan để nổi tiếng.

* Bài học nhận thức và hành động:
- Cần phải sống thực tế nhưng cũng phải có hoài bão để vượt qua giới hạn 

của bản thân, vưcm tới những mục đích lớn lao trong cuộc sống.

- Con người không chỉ có khát vọng mà quan trọng hon là phải biết hành 
động. Bởi, có khát vọng mà không dám hành động thì chỉ là mơ mộng viển vông.

Câu 2.
1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về các tác giả Nguyễn Trung Thành, Nguyễn 

Thi và hai tác phẩm: Rừng xà nu, Những đứa con trong gia đình, đặc biệt là hai 
nhân vật nữ Dít và Chiến, từ đó thí sinh biết so sánh để làm rõ những khám phá, 
sáng tạo riêng của mỗi nhà văn trong cách thể hiện vẻ đẹp người phụ nữ Việt 
Nam trong chiến tranh.

- Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm nổi bật các ý sau đây:

* Giới thiệu hai tác giả và hai tác phấm nói trên.
* Phân tích vẻ đẹp của các nhãn vật:
- Vẻ đẹp nhân vật Dít {Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành): hội tụ được
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nhiều vẻ đẹp của người con gái Tây Nguyên. Đó là vẻ đẹp cưcmg nghị, rắn rỏi 
của một cô gái từng trải qua đau thương mất mát. Đặc biệt là vẻ đẹp của tính 
cách: dũng cảm, gan dạ trong chiến đấu, chín chắn, nguyên tắc,... trong lãnh 
đạo. Ngoài ra, ở Dít còn toát lên vẻ đẹp đầy nữ tính: sống nội tâm, lặng lẽ, kín 
đáo nhưng rất giàu tình cảm.

Dít là người phụ nữ anh hùng, trưỏng thành trong đấu tranh, trong mất mát, 
đau thương. Dít tiêu biểu cho người phụ nữ Tây Nguyên thời đại mới - thời đại 
tiến công cách mạng.

- Vẻ đẹp nhân vật Chiến {Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi): 
người con gái anh hùng với vẻ đẹp đời thường. Ngoại hình của Chiến mang vẻ 
đẹp của người sinh ra để gánh vác, để chống chọi, chịu đựng và chiến thắng, với 
hai bắp tay tròn vo sạm đỏ màu cháy nắng,... nhất là vẻ đẹp tính cách: dũng cảm 
can trường trong chiến đấu, đảm đang tháo vát và chu tất trong công việc gia 
đình. Chiến còn là một thiếu nữ, tính cách đôi lúc cũng rất trẻ con, song ở cô có 
cái duyên dáng của một người con gái mà mất mát đau thương không làm chai 
sạn tâm hồn giàu nữ tính.

Chiến là hình ảnh sinh động của người con gái Việt Nam trong cuộc sống 
đời thường những năm chống Mĩ: trẻ trung duyên dáng, đáng yêu nhimg cũng rất 
mực anh hùng, dũng cảm. Cô đã tiếp nối và làm rạng rỡ truyền thống đánh giặc 
cứu nước của gia đình và cũng là của cả dân tộc.

* Tưcmg đồng
- Mang vẻ đẹp vốn có của người phụ nữ Việt Nam, giàu tình yêu thương
- Là những phụ nữ mang phẩm chất anh hùng, trưởng thành từ trong đau thương.

- Là hình ảnh tiếp nối và kế tục truyền thống.

- Được xây dựng với bút pháp sử thi, đại diện cho cả một thế hệ ừong chiến tranh.

* Khác biệt
- Rừng xà nu\ Nhân vật được khắc họa gắn liền với hình^^tưọng rừng xà nu nối 

tiếp nhau. Nhà văn Nguyễn Trung Thành xây dựng nhân vật Dít nhằm khẳng định 
lòng yêu tự do, sức sống quật cường của người Tây Nguyên và chân lí thời đại.

- Những đứa con trong gia đình: Gắn liền với dòng sông truyền thống và 
tính cách bộc trực thẳng thắn của người Nam Bộ. Nhà văn Nguyễn Thi xây dựng 
nhân vật Chiến nhằm khẳng định: truyền thống gia đình và tình cảm với cách 
mạng là cội nguồn của sức mạnh giúp con người vượt qua đau thương, làm nên 
chiến thắng.
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ĐỀ 30
I. Phán đọc hiểu

Đọc văn bản:

Chỉ có thuyền mới hiểu 
Biển mênh mông nhường nào 
Chỉ có biển mới biết 
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau 

Biển bạc đầu thưcmg nhớ 
Những ngày không gặp nhau 
Lòng thuyền đau - rạn vờ

{Thuyền và biển - Xuân Quỳnh, Thơ viết tặng anh, 
NXB Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)

Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Những tâm tư, tình cảm nào của nhân vật trữ tình được bộc lộ qua văn bản? 
Thông điệp về tình yêu được Xuân Quỳnh gửi gắm qua văn bản trên?

2. Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong khổ sau của văn bản (bốn 
câu cuối)? Tác dụng của những biện pháp đó?

3. Đọc văn bản trên, anh/chị liên tưởng đến câu ca dao nào? Hãy ghi lại câu 
ca dao đó và cho biết: Sự khác biệt trong sáng tạo hình tượng thơ của Xuân 
Quỳnh với câu ca dao trên.

n. Phần làm văn

Câu 1. Một công nhân làm cho một công ty Nhật ở Việt Nam kể lại, khi một 
kỹ sư Nhật về nước, ông ấy không ngần ngại nói với người công nhân Việt Nam: 
“Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đẩy là vì các anh chi biết nghĩ đến những 
cải lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cải lợi lớn của chung. ”

(Ghi theo lời kể của anh P.V.M, 40 tuổi, công nhân tại một doanh nghiệp Nhật 
Bản - Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội - Theo Sức khỏe và Đời song)
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Anh/chị có đồng ý với ý kiến trên không? Hãy viết một bài văn ngắn 
(không quá 600 từ) bày tỏ suy nghĩ của mình.

Câu 2, Thời nào cũng thế, thân phận người phụ nữ là hình ảnh nổi bật cho 
thân phận con người. ”

Từ cảm nhận về nồi thống khổ của nhân vật MỊ (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài) 
và nhân vật người vợ nhặt (Vợ nhặt - Kim Lân), anh/chị hãy bình luận ý kiến trên.

GỢl Ý LÀM BÀI

1. Phần đọc hiểu

/. Yêu cầu về k ĩ năng

- Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ý, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức

Câu 1.

Những tâm tư, tình cảm của nhân vật trữ tình được bộc lộ qua văn bản: khát 
vọng và tình cảm tha thiết về một tình yêu mãnh liệt, thuỷ chung.

Thông điệp về tình yêu của Xuân Quỳnh muốn gửi gắm qua văn bản trên: 
Tình yêu phải dựa trên sự thấu hiểu, đồng cảm, khát khao gần gũi, đồng thời gắn 
liền với niềm tin và nồi nhớ.

Câu 2.

Những biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ sau của văn bản (bốn câu cuối):

- Biện pháp tu từ về từ: nhân hoá, ấn dụ.

- Biện pháp tu từ về câu: Hình thức điệp (điệp ngữ, điệp cấu trúc).

Tác dụng của những biện pháp đó: Khẳng định một tình yêu thủy chung, 
mãnh liệt, dữ dội.

Câu 3.

Đọc văn bản trên, thí sinh có thể liên tưởng đến nhiều câu ca dao khác nhau, 
miễn là hai văn bản có sự gần gũi nhau về nội dung, hình tượng, hình ảnh, đồng 
thời, sự khác biệt cũng tùy thuộc vào từng ngữ liệu. Dưới đây là một phương án 
có thể lựa chọn:
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Liên tưởng đến câu ca dao:

Thuyền ơi có nhớ bến chăng?
Ben thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.

Sự khác biệt trong sáng tạo hình tượng thơ của Xuân Quỳnh so với câu ca 
dao trên:

- Ca dao là cặp đôi thuyền - bến, thuyền thì long đong, phiêu dạt. Do đó, bến 
là nơi neo đậu, là chồ dựa của thuyền. Vì vậy có thể xác định: thuyền là ẩn dụ về 
người con trai, còn bến là người con gái.

- Thơ Xuân Quỳnh: là cặp đôi thuyền - biển, cũng là ẩn dụ nhưng không tách 
bạch được, không minh định được cho từng đối tượng, chỉ biết là đôi bên yêu 
nhau. Song sự sáng tạo độc đáo mang dấu ấn Xuân Quỳnh là chỗ: Biển thì vô 
biên, vô tận không ngơi nghỉ. Không có bắt đầu, cũng không có chấm dứt, lấy 
biển để diễn tả tình yêu, đó là sự lựa chọn rất hợp lý của Xuân Quỳnh.

II. Phần làm văn
Câu 1.

1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở những hiểu biết về các vấn đề xã hội và thực tế đời sổng, đề bài 

yêu cầu thí sinh bày tỏ quan điểm, thái độ của mình về nhận xét của một người 
nước ngoài đối với người Việt Nam. Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, 
nhưng cần làm nổi bật các ý sau đây:

* Giải thích ý  kiến:
- Lợi lộc nhỏ của cá nhân: Món lợi nhỏ, lợi ích riêng tư của một người hay 

một nhóm người. Nó đối lập với lợi ích chung.

- Lợi lớn của chung: Là chỉ lợi ích của tập thể, của cộng đồng.

- Nội dung ý kiến: Đây là ý kiến của một người nước ngoài (kỹ sư người 
Nhật) nhìn nhận đánh giá người lao động Việt Nam nói riêng và người Việt nói 
chung. Họ phê phán người Việt làm việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của
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mình, không quan tâm đến lợi ích của người khác cũng như quyền lợi chung của 
tập thể, cộng đồng. Đây là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển về kinh tế cũng 
như mọi mặt của cá nhân và đất nước.

* Bình luận:
- Đây là ý kiến đáng để chúng ta phải suy nghĩ:

+ Thực trạng: Nhận thức và hành động của công nhân Việt Nam nói riêng, 
người Việt Nam nói chung là luôn thu vén lợi ích cá nhân mà không xem trọng 
lợi ích cộng đồng, đáng tiếc là hiện tượng này đã trở thành một thực trạng khá 
phổ biến, trở thành một lối sống.

+ Nguyên nhân: Xuất phát từ nền sản xuất nhỏ, manh mún, người Việt 
thường có tâm lí tiểu nông; thêm vào đó là những áp lực của cuộc sống hiện tại 
và sự tác động của nền kinh tế thị trường khiến con người mải mê chạy theo 
những giá trị vật chất.

+ Hậu quả: Lối sống cá nhân sẽ sinh ra mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, 
suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô ..., làm băng hoại các giá 
trị đạo đức xã hội truyền thống; kìm hãm sự tiến bộ xã hội.

Dĩ nhiên, mặt nào đó, theo hưóug tích cực, lợi ích cá nhân cũng góp phần 
tạo nên các giá trị và các chuẩn mực đạo đức mới.

- Tuy nhiên, ý kiến trên vẫn có phần cực đoan, phiến diện khi cho rằng: 
người Việt sẽ muôn đời khố, người Việt chỉ biết...

+ Đây là nhận xét nóng vội, phiến diện, ít nhiều mang tư tưỏug “nước lớn” 
khi nhìn nhận, đánh giá những nước đang phát triển.

+ Nguyên nhân: Do chưa hiểu đúng bản chất cũng như bản sắc văn hóa của 
người Việt.

+ Thực chất: Nhận thức và hành động nói trên của người công nhân Việt 
Nam là có thực, nhưng không phải là bản chất cố hữu của người Việt. (Người 
Việt từ xưa vẫn sống đùm bọc, cưu mang nhau; trong nhímg hoàn cảnh đặc biệt 
như chiến tranh, người Việt sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân, thậm chí là cả 
tính mạng cho Tổ quốc).

* Bài học nhận thức và hành động:
- Lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân thưòng không đi đôi với nhau. Dung hòa 

được chúng là điều cực kỳ khó khăn.
- Cần phải có những nhận thức đủng đắn, tránh ảo tưởng về người Việt
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(nhận thức được những nhược điểm của người Việt); nhưng cũng không quá bi 
quan về người Việt Nam.

- Cần có hành động phê phán những hành vi, lối sống vun vén cho quyền lợi 
cá nhân; đề cao những tấm gương biết hy sinh cho quyền lợi chung của cộng đồng.

Câu 2.
1. Yêu cầu về k ỉ năng

- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức

Trên cơ sở những hiểu biết sâu sắc về các tác giả Tô Hoài, Kim Lân và hai 
tác phẩm: Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt, đặc biệt là qua nỗi thống khổ của hai nữ 
nhân vật Mị và người “vợ nhặt”, làm sáng tỏ ý kiến: Thời nào cũng thế, thân 
phận người phụ nữ là hình ảnh nổi bật cho thân phận con người.

- Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm nổi bật các ý sau đây;

* Vài nét về tác giả và tác phẩm.

* Giải thích ỷ  kiến:
- Thân phận là nỗi đau khổ của kiếp người, là cảnh ngộ không may mắn mà 

do số phận định đoạt, con người phải trải qua.

- Ý khái quát: Nỗi khổ đau đã trở thành thân phận của người phụ nữ là nét 
tiêu biểu cho nỗi đau khổ của thân phận con người.

* Cảm nhận về nỗi thống khổ của nhãn vật Mị và người "vợ nhặt ”
- Nỗi khổ đau của nhân vật Mị

+ Mị là cô gái Mèo trẻ trung, xinh đẹp, có tài, có khát vọng tình yêu, tự do 
nhưng vì món nợ truyền kiếp, Mị bị bắt làm con dâu gạt nợ.

+ Sống kiếp làm dâu nhà giàu, Mị bị hành hạ về thể xác, đày đọa về tinh 
thần, bị vùi dập đến mức tê liệt sức sống và khát vọng.

+ Nghệ thuật: Nhân vật được đặt trong tình huống bi kịch, qua đó làm nổi 
bật thân phận; nội tâm nhân vật được diễn tả vừa tinh tế vừa phong phú, phức 
tạp; lời kể của nhà văn hòa vào dòng tâm tư nhân vật.
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- Nỗi khổ của người vợ nhặt:

+ Cuộc sống bần cùng, thê thảm, chấp nhận theo không về làm vợ một 
người vốn xa lạ mà vẫn bị cái đói rượt đuổi, thậm chí đe dọa cả tính mạng.

+ Thân phận nhỏ bé, bèo bọt, vô danh,... như một đồ vật rơi vãi trên đưòng 
được người ta nhặt về làm vợ.

+ Nghệ thuật: Tạo tình huống bất ngờ, oái oăm, qua đó làm nổi bật số phận 
của nhân vật. Miêu tà tâm lí nhân vật một cách tinh tế. Ngôn ngữ đối thoại tự 
nhiên, sinh động, phù hợp với tâm lí, hoàn cảnh.

* Bình luận ỷ kiến
- Khẳng định ý kiến đúng. Tô Hoài và Kim Lân đều là những nhà văn có tư 

tưởng nhân đạo sâu sắc, quan tâm đến số phận con người, đặc biệt là thân phận 
người phụ nữ.

- Hình tượng nhân vật Mị và nhân vật người “vợ nhặt” thể hiện những đóng 
góp quan trọng của các nhà văn. Đây là những khám phá sâu sắc về thân phận 
người phụ nữ ở những cảnh ngộ, tình huống khác nhau, nhưng đều tiêu biếu cho 
nỗi khổ đau của thân phận con người trong mọi hoàn cảnh

- Nỗi thống khổ của hai nhân vật được khắc họa bằng nghệ thuật điêu luyện 
nên càng có ý nghĩa tiêu biểu.

ĐỀ 31
I. Phẩn đọc hiểu
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:

“Thanh lách cánh cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước vào. Chàng thay mát 
hẳn cả người: trên con đường gạch Bát Tràng rêu phủ, những vòng ảnh sảng lọt 
qua vòm cây xuống nhảy múa theo chiều gió. Một mùi lá tưcn non phảng phất 
trong không khí. Thanh rút khăn lau mồ hôi trên trán - bên ngoài trời nắng gắt - 
rồi thong thả đi bên bức tường hoa thấp chạy thẳng đến đầu nhà. Yên tĩnh quả, 
không một tiếng động nhỏ trong căn vườn, tựa như bao nhiêu sự ổn ào ở ngoài 
kia đều ngừng lại trên bực cửa.

Thanh bước lên thềm, đặt va li trên chiếc trường kỉ, rồi ngó đầu nhìn vào 
trong nhà: bỏng toi dịu và man mát loáng qua những màu sắc rực rỡ chàng đem
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ở ngoài trời vào; Thanh chưa nhìn thấy rõ gỉ cả; một lát, quen bỏng tối, chàng 
mới nhận thấy cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đối, cũng V nguyên như 
chàng đi xưa. Sự yên lặng trầm tịch đến nỗi Thanh trở nên nghẹn họng, mãi 
chàng mới cất được tiếng gọi khẽ:

- Bà oi!
Một cải bóng lẹ làng từ trong vụt ra, rơi xuống mặt bàn. Thanh định thần 

nhìn rõ: con mèo của bà chàng, con mèo già vân choi đùa với chàng ngày trước. 
Con vật nép chân vào mình khẽ phe phẩy cái đuôi, rồi hai mắt ngọc thạch xanh 
giưcmg lên nhìn người. Thanh mỉm cười lại gần vuốt ve con mèo:

- Bà mày đâu?
Thanh bước xuống dưới giàn thiên lỉ. Có tiếng người đi, rồi bà chàng, mải 

tóc bạc phơ, chống gậy trúc, ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, 
chạy lại gần.

- Cháu đã về đẩy ư?
Bà cụ thôi nhai trầu, đôi mắt hiển từ dưới làn tóc trắng đưa lên nhìn cháu, 

âu yếm và mến thương.
- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!
Thanh đi bên bà, người thắng, mạnh, cạnh bà cụ gầy còng. Tuy vậy chàng 

cảm thấy chính bà che chở cho chàng, cũng như những ngày chàng còn nhỏ.
- Nhà không có ai ư bà?
- vẫn có thằng Nhân, hôm nay nó đi đong thóc bên kia xóm. De chốc nó về. 

Con đã ăn cơm chưa?
- Dạ chưa. Con ở tàu về đây ngay. Nhưng con không thay đói.
Bà nhìn cháu, giục:
- Con rửa mặt đi, rồi đi nghỉ không mệt. Trời nắng thế này mà con không đi 

xe ư?
Thanh cười:
- Có một tí đường đất, cần gì phải xe. Con đi bộ hằng ngày cũng được.
Nhưng Thanh cũng vẫn theo lời bà. Chàng đến bên bể múc nước vào thau 

rửa mặt. Nước mát rượi và Thanh cúi nhìn bóng chàng lay động trong lòng bể 
với những mảnh trời xanh tan tác. ”...

{Dưới bỏng hoàng lan - Thạch Lam)
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Câu 1. Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào?

Câu 2. Xác định các phưcmg thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản.

Câu 3. Tìm trong đoạn trích một câu văn có sử dụng phép chêm xen và phân 
tích tác dụng.

Câu 4. Liên hệ với tác phẩm Hai đứa trẻ, rút ra kết luận về phong cách nghệ 
thuật truyện ngắn Thạch Lam.

Câu 5. "Thanh đi bên bà, người thẳng, mạnh, cạnh bà cụ gầy còng. Tuy 
vậy chàng cảm thấy chính bà che chở cho chàng, cũng như những ngày chàng 
còn nhỏ. ”

Nội dung của những câu văn trên gợi cho anh (chị) điều gì về chỗ dựa của 
con người trong cuộc sống?

II. Phần làm văn

Câu 1. Khoan nghĩ chuyện xa vời phấn đấu trở thành người tài năng xuất 
chúng, mà trước hết, hãy làm một người tử tế.

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về 
ý kiến trên.

Câu 2. Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn văn sau:

(...) Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh. Hắn bâng khuâng như tỉnh dậy sau một cơn 
say rất dài. Cũng như những người say tỉnh dậy, hắn thay miệng đắng, lòng mơ 
hồ buồn. Người thì bủn rủn, chân tay không buồn nhấc. Hay là đỏi rượu? Nghĩ 
đến rượu, hẳn hơi rùng mình. Ruột gan lại nôn nao lên một ti. Hắn sợ rượu cũng 
như những người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! cỏ  
tiếng cười nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuôi cả. 
Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có. Nhưng hôm nay hãn mới nghe 
thấy... Chao ôi là buồn!...

{Chi Phèo - Nam Cao, Ngữ văn 11, tập 1, NXB Giáo dục 2010, tr.l49)

(...) Sảng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy. Trong 
người êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ đến 
hôm nay hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải.

Hẳn chắp hai tay sau lưng lững thững bước ra sân. Ảnh nang buối sáng 
mùa hè sáng lóa xói vào hai con mắt còn cay sè của hắn. Hắn chớp chóp liên hôi 
mấy cái và bỗng vừa chợt nhận ra xung quanh mình có cải gì vừa thay đoi mới 
mẻ, khác lạ. Nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ
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gọn gàng. Mấy chiếc quần ảo rách như tố đỉa vãn vắt khươm mươi niên ở một 
góc nhà đã thấy đem ra sân hong. Hai cái ang nước vẫn đế khô cong ở dưới gốc 
oi đã kín nước đầy ăm ẳp. Đong rác mùn tung bành ngay loi đi đã hót sạch...

(Vợ nhặt - Kim Lân, Ngữ vãn 12, tập hai, NXB Giáo dục 2010, tr.30)

GỢI Ý LÀM BÀI

1. Phần đọc hiểu
- Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ý, không mắc các lỗi 1. Yêu cầu về k ĩ năng

2. Yêu cầu về kiến thức
chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

Câu 1. Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

Câu 2. Các phương thức biểu đạt được sừ dụng trong văn bản: tự sự, 
biểu cảm.

Câu 3. Câu văn trong văn bản có sử dụng phép chêm xen: Đó là câu (4) với 
bộ phận chêm xen “èển ngoài trời nắng gắt ”.

Tác dụng; bổ sung thông tin.

Câu 4. Phong cách nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam: truyện gần như 
không có cốt truyện, chú trọng diễn tả thế giới tâm hồn của nhân vật, đặc biệt là 
những cảm giác hết sức tinh tế, mơ hồ, mong manh...

Câu 5. Học sinh cần nêu được suy nghĩ riêng, hợp lí. Tuy nhiên, câu trả lời 
phải thể hiện người viết đã hiểu ý nghĩa của hai câu văn;

“Thanh đi bên bà, người thẳng, mạnh, cạnh bà cụ gầy còng. Tuy vậy chàng 
cảm thấy chinh bà che chở cho chàng, cũng như những ngày chàng còn nhỏ. ”

(Nhấn mạnh vai trò quan trọng của những chỗ dựa về mặt tinh thần).

II. Phần làm văn
Câu 1.
/. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
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- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở những hiểu biết các vấn đề xã hội và thực tế đời sống, đề bài yêu 

cầu thí sinh bày tỏ quan điểm, thái độ của mình về vấn đề liên quan đến hai giá 
trị: phẩm chất đạo đức và tài năng. Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, 
nhưng cần làm nổi bật các ý sau đây:

* Giải thích ỷ  kiến:
- Người tài năng xuất chúng là người có năng lực làm việc xuất sắc, có khả 

năng sáng tạo hơn người.

- Người tử tế là người biết ứng xử một cách có văn hóa, có đạo đức, nhân 
hậu, có những phẩm chất cần thiết để được coi trọng.

- về thực chất, ý kiến này đề cao việc rèn luyện, tu dưỡng văn hóa, đạo đức. 
Đây là điều kiện tiên quyết để làm người có ích cho xã hội.

* Bàn luận ý  kiến:
- Ỷ  kiến “khoan nghĩ chuyện xa vời, phấn đấu trở thành người tài năng xuất 

chúng” không phải không khuyến khích hay phê phán những người cố gắng phấn 
đấu để trở thành những tài năng xuất chúng, mà chỉ nhằm nhấn mạnh, trước khi 
trở thành người tài, hãy là người biết sống tử tế.

+ Người có tài, cho dù là tài năng xuất chúng mà không có đạo đức thì cũng 
vô dụng, thậm chí tài năng đó có thể phục vụ cho những thế lực làm hại con người.

+ Khát vọng trở thành người tài năng xuất chủng là chính đáng, song không 
phải ai cũng có khả năng, hay trong một thời gian ngắn mà đạt được.

+ Hơn nữa, tôn trọng và biết làm những điều nhỏ bé một cách tử tế thì mới 
đủ khả năng làm những điều to lớn.

- Trước hết, hãy làm một người tử tế. sống tử tế là yếu tố đầu tiên, có tính 
tiên quyết. Trong bất cứ thời đại nào, người ta cũng đề cao đạo đức. Bởi, đạo đức 
chi phối mọi ý nghĩ và hành động của con người - hướng về cái thiện, cái hữu ích 
cho loài người.

+ Sống có văn hóa, có đạo đức dễ dàng hướng tài năng của con người vào 
mục đích cao thượng, đẹp đẽ và nhờ đó, tài năng lại càng được phát huy.

+ Không có đạo đức, dẫu có tài cũng trở nên vô dụng, thậm chí gây hại đối 
với xã hội, bởi tài năng ấy có thể phục vụ cho những mục đích thấp hèn, xấu xa 
vị kỷ.
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- Mở rộng vấn đề

+ Đe cao lối sống tử tế, đặt đạo đức lên hàng đầu nhung không được coi nhẹ 
tài năng. Con người biết sống tử tế, có đạo đức nhưng bất tài, thiếu năng lực thì 
cũng vô dụng, không giúp ích được gì cho mọi người, cho xã hội; không thể 
đóng góp gì vào sự nghiệp chung của đất nước, của dân tộc.

+ Một người toàn diện phải có sự phát triển hài hòa kết hợp đạo đức và tài 
năng. Con người vừa có đức vừa có tài sẽ dễ dàng phát triển, thăng tiến trong xã 
hội. Trong thời đại ngày nay phải hiểu tài năng cổng hiến, phục vụ đất nước cũng 
là một biểu hiện cụ thể của đạo đức con người.

* Bài học nhận thức và hành động:
+ Ý kiến trên có ý nghĩa như một lời nhắc nhở bản thân cũng như mọi người 

phải tu dưỡng sao cho đạo đức ngày càng trong sáng, phải biết sống sao cho 
đúng là một người tử tế, nhất là khi đạo đức xã hội đang bị thoái hóa, xói mòn.

+ Thường xuyên rèn luyện đạo đức, trau dồi tài năng để cống hiến được 
nhiều nhất cho xã hội, cho đất nước.

Câu 2.
1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lồi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về các tác giả Nam Cao, Kim Lân và hai tác 

phẩm: “C/ỉ/ Phèo”, ‘‘Vợ nhặt” thí sinh biết cảm nhận, so sánh để làm rõ những 
đặc sắc về nội dung cũng như nghệ thuật của hai đoạn văn tiêu biểu.

- Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm nổi bật các ý sau đây:

* Giới thiệu khái quát về hai tác giả, hai tác phẩm và vấn đề nghị luận.
* Cảm nhận đoạn văn trong tác phẩm ‘‘Chí Phèo ” của Nam Cao:

-  về nội dung: Đoạn văn miêu tả sự thức tỉnh, sự hồi sinh nhân tính trong 
tâm hồn Chí Phèo sau đêm chung tình với Thị Nở.

+ Lần đầu tiên, sau bao năm chim trong cơn say dài vô tận, tâm hồn Chí như 
được phục sinh, nhân tính được đánh thức. Hắn cảm nhận được những âm thanh
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cuộc đời êm ái, bình yên đang diễn ra xung quanh. Cõi lòng thầm kín của Chí 
Phèo được bộc lộ tự nhiên, nhân vật tự nhận thức rõ mình, phô diễn lòng mình.

+ Đây là đoạn văn đầy chất thơ, tập trung thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc 
của ngòi bút Nam Cao. Tác giả đã phát hiện và miêu tả tinh tế sự thức tỉnh trong 
tâm hồn Chí Phèo, từ đó khẳng định sức sống mãnh liệt của nhân tính.

- về nghệ thuật:

+ Nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật sắc sảo, tinh tế.
+ Nghệ thuật trần thuật chi tiết, sống động, hấp dẫn.
+ Lời văn nửa trực tiếp, độc đáo với khung cú pháp đặc thù: hắn + động từ 

tâm lí.

+ Ngôn từ vừa đa thanh vừa giàu tính biểu cảm.
* Cảm nhận đoạn trích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân

-  về nội dung: Diễn biến tâm trạng của Tràng sau hôm đầu tiên có vợ.
+ Cảm giác hạnh phúc của Tràng trong buổi sáng đầu tiên sau khi có vợ: Đó 

là cảm giác mới mẻ, lạ lẫm, ngỡ ngàng, ngạc nhiên, cùng với niềm vui, niềm 
hạnh phúc của người vừa tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình.

+ Cảm nhận cuộc sống xung quanh thay đổi mới mẻ: Tình cảm gia đình, 
niềm vui, niềm hạnh phúc đã thay đổi cách nhìn cuộc sống của nhân vật. Hạnh 
phúc đang hiện hữu ngay trên mảnh sân được quét dọn. Đây là biểu hiện của một 
người yêu sống, khao khát sống, khao khát hạnh phúc.

+ Tác giả nâng niu, phát hiện những rung động nhân tính trong con người 
Tràng, trân trọng tâm hồn trong sáng, yêu sống, nâng đỡ khát vọng, niềm hạnh 
phúc của con người.

- Nghệ thuật:

+ Miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, sâu sắc.
+ Giọng văn vừa hóm hỉnh vừa chan chứa yêu thương.
+ Ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, sinh động nhưng được chắt lọc kĩ lưõng, giàu 

tính biểu cảm.

* So sánh điếm tương đồng và điếm khác biệt
- Điểm tương đồng của hai đoạn văn:

+ Cả hai nhà văn đều miêu tả sự thức tỉnh, sự thay đổi lÓTi lao của con người 
khi được sống trong hạnh phúc; khẳng định vẻ đẹp tâm hồn con người, nâng niu, 
trân trọng những rung động hạnh phúc của người lao động.
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- Miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, sắc sảo, đặt nhân vật vào những tình huống 
độc đáo, cụ thể.

* Điểm khác biệt:
- Đoạn trích tác phẩm Chỉ Phèo: Nam Cao chú ý diễn tả cảm xúc được hồi 

sinh nhân tính của nhân vật bị tha hóa đến mức tưởng đã bán linh hồn cho quỷ 
dữ; thể hiện niềm tin mãnh liệt vào tính hướng thiện của con người. Giọng văn 
khách quan, lạnh lùng mà vẫn đằm thắm trữ tình.

- Đoạn trích tác phẩm Vợ nhặt: Kim Lân tập trung diễn tả niềm vui, niềm 
hạnh phúc của con người trước những đổi thay của cuộc sống dẫu chưa có gì 
sáng sủa; thể hiện niềm tin vào tương lai, vào cuộc sống. Giọng văn hóm hỉnh, 
nhân hậu, thống thiết.

ĐỀ 32
I. Phẩn đọc hiểu
(...) Đặc biệt nhất trong khoa nấn nướng Việt Nam là cách pha chế nước 

chẩm, và làm các món ăn để lâu như dưa, cà, tưong, mắm. Nước chẩm thì có 
nước mắm chanh ớt, nước mắm gừng, nước mắm cà cuống, nước mắm dấm tỏi, 
mẳm tôm, mắm tép, mắm cá, tương gừng.

Tương làm từ hạt đậu nành. Ngon nhất là tương bần (Hải Hưng) và tưcmg 
Nam Đàn (Nghệ Tình). Có tương nếp, màu sẫm, và tưcmg ngô màu vàng tươi.

Dưa ít ra cũng có mươi loại phổ biến: dưa cải muối xổi, dưa cải củ muối 
xoi, dưa cải nén, hành nén, kiệu nén, dưa giả, dưa chuột, bẳp cải, rau cân muôi 
xổi, dưa góp...

Cà thì có cà pháo muối xổi, cà bát muối xổi, cà pháo nén, cà bát nén, cà bát 
muối ướp xì dầu, cà bát ngâm tưcmg, củ cải dầm nước mắm.

Mắm thì có mắm tép, mắm tôm chua, mắm ngừ, mắm thu, mắm mòi, mắm 
mực, mắm cày.

Nhiều người đi ra nước ngoài, cao lương mĩ vị không thiếu thứ gì, nhưng 
thèm đĩa rau muống luộc chẩm tương, thèm đĩa mắm tôm chua, quả cà pháo nén 
cắn giòn tan. Những thức ấy gợi nhớ đến quê hương xứ sở.

{Sổ tay Văn hỏa Việt Nam, Trương Chính - Đặng Đức Siêu,
NXB Văn hóa, 1978, tr. 111)
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Câu 1. Xác định nội dung, phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Câu 2. Nêu biện pháp nghệ thuật chủ yếu được sử dụng trong văn bản và tác 
dụng biểu đạt của nó.

Câu 3. Đọc hai câu cuối văn bản trên, anh/chị liên tưởng đến câu ca dao 
quen thuộc nào? Chép theo trí nhớ câu ca dao đó và cho biết, vai trò của ẩm thực 
trong việc thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc.

II. Phần làm văn
Câu 1. Trong thư gửi thầy giáo của con, một vị phụ huynh viết:

Xin thầy hãy giúp cháu có đủ sức mạnh đế không chạy theo đám đông khi tất 
cả mọi người đều chạy theo như thế.

Anh, chị hiểu nguyện vọng của vị phụ huynh này như thế nào? Hãy phát 
biểu suy nghĩ của mình về điều đó.

Câu 2. Bàn về bi kịch của nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của 
nhà văn Nam Cao, có ý kiến cho rằng: Đó là bi kịch của con người bị từ chối 
quyền làm người. Lại có ý kiến khác khẳng định: Bi kịch của nhân vật Chí Phèo, 
hơn thế còn là bi kịch của con người tự từ chối quyền làm người.

Từ việc cảm nhận về nhân vật Chí Phèo, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên.

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ý, không mắc các lồi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức

Câu 1.
Nội dung của văn bản: Giới thiệu những món ăn dân dã, một nét văn hóa ẩm 

thực của người Việt Nam.

Phương thức biểu đạt chính: Phương thức thuyết minh.

Câu 2.
Biện pháp nghệ thuật chủ yếu được sử dụng trong văn bản: Sử dụng kiểu 

câu có khởi ngữ và phép liệt kê.
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Tác dụng: Nhấn mạnh sự dồi dào, phong phú của các món ăn.

Câu 3,

Đọc hai câu cuối của văn bản trên, (có thể) liên tưởng đến câu ca dao:

Anh đi anh nhớ quê nhà 

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.

Vai trò của ẩm tlịực trong việc thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc: Ẩm thực là 
một thành tố quan trọng trong việc tạo nên và góp phần làm phong phú bản sắc 
văn hóa từng dân tộc. Bởi dưới góc độ văn hóa, ẩm thực được xem là những nét 
truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc, của địa phương. Ẩm thực 
là thành tố quan trọng tạo nên phong vị dân tộc, phong vị quê hương, đồng thời 
có tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm và cách ứng xử của mồi cộng đồng.

II. Phần làm văn

Câu 1.

1. Yêu cầu về k ĩ năng

- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức

Trên cơ sở những hiểu biết các vấn đề xã hội và thực tế đời sống, đề bài yêu 
cầu thí sinh bày tỏ quan điểm, thái độ của mình trước một hiện tượng đời sống 
khá phổ biến của thanh niên hiện nay: chạy theo đám đông, a dua...

Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm nổi bật các ý sau đây:

* Giải thích
- Sức mạnh: khả năng tác động hoặc chịu/không chịu tác động một cách 

mạnh mẽ, tạo hiệu quả ở mức độ cao.

- Chạy theo đám đông: làm theo người khác một cách thiếu suy nghĩ, dễ dãi, 
làm theo mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Ý của vị phụ huynh: mong muốn con mình có đủ khả năng, bản lĩnh, có 
chính kiến để không bị ảnh hưởng bởi những tác động xấu của đời sống.
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* Bình luận
- Một nguyện vọng đúng đắn, chính đáng và hết sức tha thiết của người cha 

yêu thưong con, có trách nhiệm, có hiểu biết sâu sắc.

+ Đám đông chạy theo nhau {tẩt cả mọi người) mà vị phụ huynh nói ở đây là 
một xu thế a dua, nhiều người cùng tham gia một sự việc nhưng hoàn toàn không 
có chính kiến, không hiểu bản chất sự việc. Họ chiếm ưu thế về số lượng nhvmg 
không có sự liên kết, không có sự đồng tâm hiệp lực nên không tạo ra sức mạnh 
bền vững. Sức mạnh này có tính nhất thời, song có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

+ Những người chạy theo đám đông là những người thiếu bản lĩnh, thiếu 
niềm tin vào bản thân, dễ bị lôi kéo, kích động. Hành vi chạy theo đám đông là 
hành vi đáng phê phán...

+ Khi có sức mạnh (được tạo nên bởi ý thức về giá trị, về năng lực... của 
bản thân), con người tin vào khả năng của bản thân, có bản lĩnh để không chạy 
theo người khác một cách mù quáng.

- Người thầy có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp học trò có được 
sức mạnh trên, được phụ huynh đề cao; xin thầy hãy giúp cháu.

* Liên hệ
- Thực tế hiện nay: xu thế chạy theo đám đông trong cuộc sống là khá phổ 

biến, nhất là trong giới trẻ.

- Tác hại của việc chạy theo đám đông, của thói a dua: hình thành một thói 
quen xấu là chỉ biết làm theo người khác. Lối hành xử ấy dễ dẫn đến việc đánh 
mất bản ngã, thiếu bản lĩnh, thiếu tính tiên phong,... trong cuộc sống.

* Bài học nhận thức và hành động
- Cần phân biệt đúng sai, tốt xấu trong các mối quan hệ xã hội, giữa cá nhân 

và cộng đồng.

- Rèn luyện bản lĩnh sống, nâng cao tinh thần tự chủ.

Câu 2.
1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.
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2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về tác giả Nam Cao, tác phẩm Chí Phèo, đặc 

biệt là bi kịch của nhân vật Chí Phèo, thí sinh trình bày quan điểm riêng của bản 
thân: có thể đồng tình với một trong hai ý kiến hoặc bổ sung, kết hợp giữa hai ý 
kiến để có cái nhìn đầy đủ, toàn diện về bi kịch của Chí Phèo, miễn là lí giải có 
sức thuyết phục. Sau đây là một số phương án thí sinh có thể lựa chọn .

Phương án 1. Bi kịch Chí Phèo là bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người.
- Đây là quan niệim có tính truyền thống được nhiều người chấp nhận.

- Bàn luận:
+ Xã hội thực dân phong kiến tiếp tay cho bọn cường hào ác bá (Bá Kiến) đã 

đẩy Chí Phèo vào con đường tha hóa, trở thành quỷ dữ của làng Vũ Đại.
+ Định kiến xã hội đã chặn đứng con đường hoàn lương của Chí Phèo ngay 

cả khi Chí Phèo mong mỏi, khao khát được làm người lương thiện nhất.

^  Xã hội thực dân phong kiến cùng bọn cường hào ác bá và ngay cả những 
người dân hiền lành ở làng Vũ Đại không thể “vô can” trong việc đẩy Chí Phèo 
đến bi kịch, đến cái chết.

Phương án 2. “Bi kịch Chi Phèo, hơn thế, còn là bi kịch của con người tự 
từ choi quyền làm người. ”

- Đây là ý kiến mới mẻ, có phần táo bạo khi nhìn nhận đánh giá về bi kịch số 
phận của nhân vật Chí Phèo.

- Bàn luận:
+ Xuất phát từ đặc điểm thời đại: Thời đại Nam Cao, ý thức về con người cá 

nhân có điều kiện phát triển. Nam Cao thể hiện tinh thần thời đại đó bằng cách chỉ 
ra rằng: nếu quá lệ thuộc vào cộng đồng, con người sẽ tự thủ tiêu mình; và nếu 
cộng đồng can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân, nó sẽ hủy diệt cá nhân đó.

+ Ý kiến trên xuất phát từ số phận nhân vật Chí Phèo
* Số phận cô độc và nỗi sợ cô đơn

* Cái chết của Chí Phèo và sự yếu đuối về ý thức cá nhân.

=> Ý kiến trên thể hiện cái nhìn sâu sắc về tấn bi kịch của người nông dân 
Chí Phèo. Rõ ràng Chí cũng phải chịu trách nhiệm về bản thân cũng như về cái 
chết của mình.

Phương án 3.
- Hoàn toàn đổ lỗi cho Chí Phèo là chỉ coi trọng nguyên nhân chủ quan, và
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ngược lại, đổ lồi hoàn toàn cho xã hội là chỉ coi trọng nguyên nhân khách quan. 
Trong khi đó, nguyên nhân dẫn đến bi kịch và cái chết của Chí bao gồm cả chủ 
quan và khách quan, chỉ coi trọng một mặt nào đó cũng là phiến diện. Chí Phèo 
vừa là nạn nhân của xã hội thực dân phong kiến và bọn địa chủ thống trị nham 
hiểm, tàn ác, vừa là hệ quả của sự yếu đuối về ý thức cá nhân.

- Viết về bi kịch người nông dân Chí Phèo, Nam Cao thể hiện quan niệm 
đầy đủ hon, toàn diện hon về con người, về giá trị của sự sống. Đó là những 
nhân tố mới mẻ, độc đáo trong chủ nghĩa nhân đạo của Nam Cao.

ĐỀ 33

I. Phần đọc hiểu
Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, 

Nhật Nam, Hợp Phổ và 65 thành ở Lĩnh ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước 
xưng vưcmg dễ như trở bàn tay, đủ biết là hình thế đất Việt ta có thế dựng được 
cơ nghiệp bá vưcmg. Tiếc rằng nối sau họ Triệu cho đến trước họ Ngô, trong 
khoảng hơn nghìn năm, bọn đàn ông chỉ cúi đầu, bó tay, làm tôi tớ cho người 
phương Bắc, hả chang xấu hố với hai chị em họ Trưng là đàn bà ưỉ ôi, cỏ thê 
gọi là tự mình bỏ mình vậy.

{Đại Việt sử ký - Lê Văn Hưu, do Ngô Sĩ Liên sao lục 
trong Đại Việt sử ký toàn thư, tập III, NXB Khoa học Xã hội, 1972).

Câu 1. Xác định nội dung của văn bản.
Câu 2, Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản.
Câu 3. Chỉ trong một đoạn văn ngắn, sử gia hai lần biểu lộ ý rằng: hai vị 

tiền bối là đàn bà. Điều này có ý nghĩa gì?
Câu 4. Theo anh/chị điểm khác biệt giữa văn bản sử tiimg đại và văn bản sử 

hiện đại là gì?
Câu 5. ở  văn bản trên, ngữ đoạn đủ biết là hình thế đất Việt ta có thế dựng 

được cơ nghiệp bá vương đã thể hiện quan niệm gì của sử gia? Hạn chế của quan 
niệm này trong việc đánh giá công lao của nhân vật lịch sử như thế nào?

II. Phần làm văn
Câu 1. Từ hiện tượng một số ca sĩ, người mẫu... trong làng giải trí Việt tạo
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xì-căng-đan để nổi tiếng được các trang mạng xã hội nhắc nhiều thời gian qua, 
anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình 
về sự nổi tiếng và tài năng.

Câu 2. về bài thơ Từ ấy của Tố Hữu, có ý kiến cho rằng: “Đó là lời tâm 
nguyện của người thanh niên yêu nước đi theo cách mạng Lại có ý kiến khắng 
định: “Đó là tiếng hát trong trẻo của tuổi mười tám, đôi mươi giác ngộ lí tưởng”.

Bằng sự cảm nhận về bài thơ, anh/chị hãy bình luận các ý kiến trên.
t

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ý, không mắc các lồi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức
Câu 1. Nội dung của văn bản: Ca ngợi công lao và sức mạnh phi thường của 

Hai Bà Trưng, đồng thời phê phán những kẻ (đàn ông) hèn nhát cam tâm làm tay 
sai cho giặc.

Câu 2. Phong cách ngôn ngữ của văn bản: Phong cách ngôn ngữ chính luận.

Câu 3.
Ý nghĩa của việc sử gia hai lần đề cập đến: hai vị tiền bối là đàn bà.

Thể hiện nhãn quan phong kiến; nam tôn nữ tỉ, xem việc nước không thuộc 
bổn phận của nữ giới.

Vô hình trung, điều đó đã làm phương hại đến hình ảnh của Hai Bà.

Câu 4.
Điểm khác biệt giữa văn bản sử trung đại và văn bản sừ hiện đại:

Sử trung đại: Gần với văn học, ngắn gọn cô đúc, vừa chép sự thực vừa đánh giá.

Sử hiện đại: Tách biệt hẳn với văn học, mang tính khách quan.

Câu 5.

Ngữ đoạn “đủ biết là hình thế đất Việt ta có thể dựng được cơ nghiệp bá 
vương" đã thể hiện quan niệm địa linh nhân kiệt, đồng thời cũng thể hiện nhãn 
quan phong thuỷ.
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Vô hình trung, nhãn quan này cũng đã làm phưong hại đến vai trò, nhất là 
không đánh giá hết công lao của hai bậc tiền bối.

II. Phần làm văn
Câu 1.
/. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội.
- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở những hiểu biết về các vấn đề xã hội và thực tế đời sống, đề bài 

yêu cầu thí sinh bày tỏ quan điểm, thái độ của mình trước hai giá trị: sự nổi tiếng 
và tài năng trong cuộc sống.

Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm nổi bật các ý sau:

* Giải thích:
- Nổi tiếng: có tiếng đồn xa, được rất nhiều người biết đến.
- Tài năng: có năng lực xuất sắc, khả năng làm tốt và có sáng tạo trong một 

công việc nào đó.

* Suy nghĩ của bản thân về sự nối tiếng và tài năng
Qua văn bản, người viết thể hiện nhận thức cũng như quan điếm đánh giá 

của mình trước hiện tượng trên, đồng thời bàn luận về hai phương diện thuộc 
phạm trù giá trị: nổi tiếng và tài năng. Có thể nhận thức về mối quan hệ giữa nối 
tiếng và tài năng:

+ Sự nổi tiếng có thể xuất phát từ tài năng, nhờ tài năng mà đem lại nhiều lợi 
ích cho cộng đồng, nên được nhiều người biết đến. Song nhiều khi, sự nổi tiếng 
lại do cá nhân tự đánh bóng tên tuổi mình bằng một xì căng đan. Sự nối tiếng 
này là một giá trị ảo, làm xói mòn, thậm chí làm băng hoại đạo đức, văn minh xã 
hội, do đó bị cộng đồng lên án, phản đối.

+ Tài năng đích thực mới tạo nên danh tiếng vững bền. Bởi chỉ có những 
người tài năng mới thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, từ lợi ích 
vật chất đến lợi ích tinh thần. Nhiều khi những tài năng lớn có khả năng làm thay 
đổi đời sống của một đất nước, thậm chí của cả nhân loại. Vì thế, họ được nhiều 
người biết đến và tôn vinh.
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+ Bày tỏ thái độ của bản thân như: phê phán những kẻ tạo các xì căng đan đê 
nổi tiếng, và ngợi ca những tài năng đích thực.

* Bài học nhận thức và hành động:
- Cần phân biệt nổi tiếng và tài năng, tránh sự ngộ nhận để tạo ra môi trưÒTig 

đời sống xã hội lành mạnh.
- Luôn có ý thức tạo lập và thường xuyên bồi đắp những giá trị tốt đẹp cho 

bản thân để hoàn thiện nhân cách, góp phần xây dimg xã hội lành mạnh, tiến bộ 
và văn minh.

Câu 2.
1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học.
- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.
- Không mắc lồi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về tác giả Tố Hữu và bài thơ Từ ẩy, thí sinh 

trình bày quan điểm riêng của bản thân: có thể đồng tình với một trong hai ý kiến 
hoặc bổ sung, kết hợp giữa hai ý kiến để có cải nhìn đầy đủ, toàn diện về giá trị 
của tác phẩm, miễn là lí giải có sức thuyết phục. Sau đây là một phương án có 
thể lựa chọn.

* Vài nét về tác giả, tác phấm
* Giải thích ỷ  kiến
- Ý kiến “Đó là lời tâm nguyện của người thanh niên yêu nước đi theo cách 

mạng” đề cập đến nội dung bài thơ: thể hiện nhiệt huyết và thái độ quyết tâm của 
người thanh niên yêu nước, một lòng một dạ đi theo cách mạng để chiến đấu cho 
hạnh phúc của nhân dân.

- Ý kiến “Đó là tiếng hát trong trẻo của tuối mười tám đôi mươi giác ngộ ỉí 
tưởng ” đề cập đến vẻ đẹp tâm hồn say mê, trong sáng của người trai trẻ khi mới 
được giác ngộ lí tưởng.

* Cảm nhận về bài thơ
- Đó là lời tâm nguyện của người thanh niên yêu nước đi theo cách mạng:
+ Tự nguyện gắn bó với nhân dân lao khổ bằng tình cảm yêu thương giai 

cấp, để tạo thành sức mạnh khoi đời lớn lao.
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+ Chia sẻ và cùng chiến đấu với nhân dân bằng tình cảm ruột thịt đậm đà, 
như con, em, anh.

- Đó là tiếng hát trong trẻo của tuổi mười tám, đôi mươi giác ngộ lí tưởng;
+ Tâm hồn thay đổi kỳ diệu khi bắt gặp lí tưởng cách mạng, coi lí tưởng là 

ánh sáng mặt trời chân lỉ, tác động mạnh mẽ đến tâm hồn, tình cảm, nhận thức: 
“Hồn tôi là một vườn hoa lả

+ Tâm hồn khi được giác ngộ lí tưởng vừa sôi nổi, say mê, chân thành vừa 
có sự bồng bột đáng yêu của tuối trẻ.

- Nghệ thuật: Hình ảnh thơ tươi sáng bay bổng, từ ngữ gợi cảm, giọng thơ 
náo nức say mê, giàu nhạc điệu.

* Bình luận về hai ỷ  kiến
- Hai ý kến trên đề cập đến những khía cạnh khác nhau nhưng không đối lập 

mà bổ sung cho nhau; hợp thành sự nhìn nhận đúng và toàn diện về bài thơ Từ ẩy.
- Bài thơ Từ ẩy diễn tả niềm vui sướng, say mê mãnh liệt của Tố Hữu trong 

buổi đầu gặp gỡ lí tưỏng cách mạng. Sự kết hợp ánh sáng diệu kì của lí tưởng và 
nhiệt huyết trong sáng của tuổi trẻ làm nên vẻ đẹp đặc sắc này.

ĐỀ 34
I. Phần đọc hiểu
Đọc văn bản:

Bóng chữ
“Chia xa rồi anh mới thay em 
Như một thời thơ thiếu nhỏ 
Em về trang đẩy cong khung nhớ 
Mưa mẩy mùa '
Mây mấy độ thu
Vườn thức một mùa hoa đi vắng
Em vẫn đây mà em ở đâu
Chiều Ẩu Lâu
Bóng chữ đọng chân cầu ”

(Trích Bỏng chữ - Lê Đạt, NXB Hội Nhà văn 1994, tr.27)
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Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản. Hình thức thể thơ của văn bản này 
giống với văn bản nào mà anh/chị được học frong chương trình Ngữ văn 12?

Câu 2. Tìm nghĩa thực và nghĩa biểu tượng của nhan đề “Bóng chữ”.
Câu 3. Nêu đặc sắc nghệ thuật và giá trị biểu đạt của nó trong câu thơ sau: 

Mưa mẩy mùa 
Mây mấy độ thu.

II. Phần làm văn
Câu 1. Người tự ti thật đảng thương, kẻ tự đại còn đảng thưcmg hại hơn.
Anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của 

mình về ý kiến trên.
Câu 2. Bàn về bài thơ Tràng giang của Huy Cận, có ý kiến cho rằng: 

‘‘Tràng giang là niềm khắc khoải không gian, là nỗi buồn mênh mang của con 
người khi nhận ra cải hữu hạn của đời mình trước đất trời bao la, vô tận ”. Lại 
có ý kiến khác khẳng định: ‘‘‘‘Tràng giang là bài thơ ca ngợi non sông đất nước, 
do đó dọn đường cho lòng yêu giang sơn đất nước ”.

Bằng việc cảm nhận bài thơ, anh/chị hãy bình luận những ý kiến trên.

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ý, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức

Câu 1.
Thể thơ của văn bản: Thơ trữ tình hiện đại.

Văn bản trong Ngữ văn 12 có hình thức giống văn bản Bóng chữ là: “Đàn 
ghi ta của Lor-ca” của nhà thơ Thanh Thảo.

Câu 2.

Nghĩa thực và nghĩa biểu tượng của nhan đề Bỏng chữ.
- Nghĩa thực: Bóng là ánh chiếu của chữ, là sự hắt loang những nét nghĩa ra
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ngoài vỏ ngôn từ để người đọc tự do cảm nhận theo vốn hiểu của cá nhân, nói 
gọn lại là nghĩa đằng sau ngôn từ.

- Nghĩa biếu tượng: chữ cũng có thể là nàng (một cô gái cụ thể), cũng có thế là 
nàng thơ. Bóng em hay bóng nàng thơ cũng đều mong manh, xa vời, khó nắm bắt.

Câu 3.
Đặc sắc nghệ thuật và giá trị biểu đạt của câu thơ:

Mưa mẩy mùa 
Mây mẩy độ thu.

- Đặc sắc nghệ thuật: Hình thức điệp phụ âm đầu và câu thơ vắt dòng.

- Tác dụng biểu đạt: Thí sinh có thể lí giải theo nhiều nghĩa khác nhau, miễn 
là họp lí. Sau đây là một cách hiểu có thể tham khảo: Điệp phụ âm “m” tạo cảm 
giác mờ nhòa của sương khói thời gian, không gian cũng như mở rộng, kéo dài 
không gian, thời gian ấy.

II. Phần làm văn
Câu 1,
/. Yêu cầu về k ĩ năng

- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2, Yêu cầu về kiến thức

Trên cơ sở những hiểu biết về các vấn đề xã hội và thực tế đời sống, đề bài 
yêu cầu thí sinh bày tỏ quan điểm, thái độ của mình trước hai tính cách đối lập 
nhau nhưng đều là những biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống.

Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làrri nổi bật các ý sau đây:

* Giải thích:
- Tự ti: Tự cho là mình hèn kém, thiếu tự tin.

- Tự đại: Tự cho là mình hơn người, coi thường người khác.

- Nội dung ý kiến: Người tự cho mình là hèn kém, từ đó thiếu tự tin trong 
cuộc sống thật đáng thương; nhưng kẻ luôn tự cho mình là hơn, từ đó coi thưòmg 
người khác còn đáng thương hại hơn.
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* Bàn luận:
- Tại sao người tự ti thật đáng thưong?

+ Tự ti là thiếu tự tin. Người thiếu tự tin dễ thoái chí nản lòng, giảm sút ý 
chí, không dám đảm nhiệm trách nhiệm. Người tự ti sẽ mất hết sự hăng hái, tin 
tưởng, hy vọng trong cuộc sống.

+ Người tự ti vì không tin vào khả năng của mình, luôn cảm thấy mình hèn 
kém nên thường dựa ^ẫm vào người khác, vì thế mà rất đáng thưong. ớ  đây 
không chỉ là sự thương hại mà còn ngầm ý phê phán.

- Tại sao kẻ tự đại còn đáng thương hại hơn?

+ Kẻ tự đại luôn cho là mình hơn người, vì thế không có ý thức cầu tiến, học 
hỏi người khác, thậm chí còn có thái độ coi thường người khác.

+ Kẻ tự đại luôn cho mình là đúng, không thấy được sai sót của bản thân, 
nhất là không chịu tiếp thu ý kiến của người khác.

+ Những kẻ tự đại sẽ thất bại trong cuộc sống và không được mọi người tôn 
trọng, quý mến.

* Bài học nhận thức và hành động:
- Cần phân biệt tự ti với khiêm tốn, tự đại với tự tin để từ đó có ý thức tu 

dưỡng, điều chỉnh hành vi ứng xử của bản thân cho phù họp với đạo đức xã hội.

- Thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh có tư tưởng mặc cảm, 
tinh thần yếm thế để họ biết vươn lên, tự tin trong cuộc sống. Đồng thời đấu 
tranh, phê phán những kẻ tự kiêu, tự đại, giúp họ tiến bộ, trở thành người có ích 
cho xã hội.

Câu 2.
1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về nhà thơ Huy Cận và bài thơ Tràng giang, thí 

sinh trình bày quan điểm riêng của bản thân: có thể đồng tình với một trong hai ý 
kiến hoặc bổ sung, kết họp giữa hai ý kiến để có cái nhìn đầy đủ, toàn diện về giá
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trị tác phẩm, miễn là lí giải có sức thuyết phục. Sau đây là một phưcmg án thí 
sinh có thể lựa chọn.

• Giới thiệu tác giả, tác phấm:
• Giải thích ỷ  kiến:
- Nội dung ý kiến thứ nhất nhấn mạnh phong cách thơ Huy Cận qua bài 

thơ Tràng giang: nỗi ám ảnh không gian và nồi buồn, nỗi cô đơn rợn ngợp của 
kiếp người.

- Nội dung ý kiến thứ hai nhấn mạnh ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm: thông 
qua việc ca ngợi non sông, đất nước để bộc lộ và thức tỉnh tình yêu quê hương, 
đất nước.

• Bình luận:
- Nhận định thứ nhất:
+ “Tràng giang là niềm khắc khoải không gian”:
• Không gian “tràng giang” (không gian thiên nhiên): không gian “trời rộng - 

sông dài” .
• Không gian cuộc sống: vắng lặng, hiu hắt, thiếu hơi ấm.

+ “Tràng giang là nỗi buồn mênh mang...” :

• Tự cảm được cái bé rứiỏ, đơn côi của con người trước sự rộng lón của cuộc đời.
• Cảm giác lạc loài, xa lạ của những con người sống trên quê hương mình 

mà cảm giác “thiếu quê hương”.
- Nhận định thứ hai:
+ “Tràng giang là bài thơ ca ngợi non sông, đất nước” :
• Hình ảnh non sông, đất nước.
• Cảm xúc, thái độ: Nhớ thương da diết.
+ “Tràng giang dọn đường cho lòng yêu giang sơn, đất nước”:
• Tác động của bài thơ đối với người đọc.
• Tâm sự yêu nước thầm kín của tác giả Huy Cận.
• Đặt bài thơ trong bối cảnh đất nước thời kỳ đó.
• Dấy lên trong lòng người đọc tình yêu đất nước.
- Thực chất, hai ý kiến có sự bổ sung, hỗ trợ cho nhau làm hoàn thiện thêm 

nội dung tư tưởng của bài thơ.
- Nghệ thuật thể hiện bài thơ: thủ pháp đối lập, hình ảnh thơ vừa cổ điển, 

vừa hiện đại,...
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ĐỀ 35
I. Phần đọc hiểu
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu sau:

‘‘Sáng nay ra trận lên Tây Bắc 
Hai đứa ta cùng đi đánh giặc 
Tay dao tay súng gạo đầy bao 
Chân cứng đạp rừng gai đá sẳc

Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều 
Bóng dài lên đỉnh dốc cheo leo 
Núi không đè nổi vai vưcm tới 
Lả ngụy trang reo với giỏ đèo ”

{Lên Tây Bắc - Tố Hữu, Thơ Tổ Hữu, NXB Giáo dục, 1986, tr. 136)
Câu 1. Xác định bút pháp miêu tả được sử dụng trong văn bản? Tác dụng 

của nó?
Câu 2. Mối quan hệ của nhân vật trữ tình và đối tượng trữ tình trong văn 

bản? Tình cảm của họ như thế nào?
Câu 3, ở  khổ thơ thứ hai, hình ảnh người lính hiện lên như thế nào? Hãy ghi 

lại cảm xúc của nhà thơ mà anh/chị cảm nhận được.
II. Phần làm văn
Câu 1. Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 từ) bàn về ý kiến: 

Gây ra những điều sai trải là tội lỗi, còn ngụy biện cho những điều sai trải là 
tội ác.

Câu 2. Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của nhân vật viên quản ngục trong 
truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân và nhân vật Đan Thiềm trong 
Vĩnh biệt cửu Trùng Đài trích Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng.

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản.
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- Diễn đạt rõ ý, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức

Câu 1.
- Bút pháp miêu tả được sử dụng trong văn bản: bút pháp hiện thực kết họp 

với bút pháp lãng mạn cách mạng.

- Tác dụng: Tạo nên bức tượng đài về người lính rất thực, lÓTi lao, đẹp đẽ.

Câu 2.
- Mối quan hệ của nhân vật trữ tình và đối tượng trữ tình: Họ là đồng chí của 

nhau, cùng chung lí tưởng đánh giặc giữ nước, cùng chia sẻ gian khổ, khó khăn 
trong cuộc sống kháng chiến.

- Tình cảm của họ: Tình đồng chí nồng thắm, gần gũi, thân thiết và gắn bó.

Câu 3.
- Hình ảnh người lính hiện lên qua khổ thơ thứ hai mang vẻ đẹp kì vĩ, lớn 

lao, mạnh mẽ như một nhân vật thần thoại mà vẫn bình dị, gẫn gũi, hài hòa giữa 
thiên nhiên và cuộc sống.

- Cảm xúc của nhà thơ: Vừa tự nhiên, thân tình vừa yêu mến, ngưỡng mộ.

II. Phần làm văn

Câu 1.
/. Yêu cầu về k ĩ năng

- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở những hiểu biết về các vấn đề xã hội và thực tế đời sống, đề bài 

yêu cầu thí sinh bày tỏ quan điểm, thái độ của mình trước hai hành vi ứng xử tiêu 
cực: gây ra những điều sai trái và ngụy biện cho việc làm sai trái. Thí sinh có thế 
trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm nổi bật các ý sau đây:

* Giải thích ỷ  kiến:
- Sai trái là những điều không đúng, không phù hợp với lẽ phải, không nên 

làm, không nên có. Tội lỗi là tội phạm phải. Ngụy biện là cố gắng dùng những lí
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lẽ bề ngoài có vẻ đúng nhưng thực ra là sai, để rủt ra những kết luận xuyên tạc sự 
thật, nhằm phủ nhận tội lỗi. Tội ác là tội rất nghiêm trọng, cả về mặt luật pháp và 
đạo đức.

- Nội dung ý kiến: phê phán những kẻ gây ra sai trái, đã không hối cải, sửa 
chữa lại cố tình ngụy biện cho những điều sai trái đã phạm phải. Thói ngụy biện 
suy cho cùng là một tội ác, vì cố tình che giấu tội lỗi là hành vi làm băng hoại 
đạo đức, cản frở sự phát triển của xã hội.

* Bàn luận về ỷ  kĩến
- Gây ra những điều sai trái là tội lỗi.
+ Gây ra sai trái dù vô tình hay cố ý đều là những sai lầm đáng tiếc.
+ Một xã hội nhiều tội lỗi là bởi tồn tại nhiều kẻ không có lương tâm, thiếu 

trách nhiệm trước cộng đồng. Tội lỗi nếu không được kiềm chế và kiểm soát sẽ 
gây ra những hiểm họa khôn lường cho xã hội.

- Ngụy biện cho những điều sai trái là tội ác.
+ Thói ngụy biện là cách hành xử của những kẻ luôn cố gắng lấp liếm, che 

giấu những sai trái do mình gây ra.
+ Kẻ ngụy biện thường sợ sự thật, sợ chân lí nên thường tìm mọi lí lẽ để 

xuyên tạc sự thật nhằm bảo vệ địa vị và lợi ích của mình. Ngụy biện cho tội lỗi là 
một tội ác, mở đường cho cái xấu chiếm lĩnh, ngự trị đời sống; là mối hiểm họa 
trong đời sống.

* Bài học nhận thức và hành động
- Nhận rõ mối nguy hại của thói ngụy biện.
- Cần rèn luyện bản thân để có thái độ ứng xử đúng đắn trong cuộc sống: có 

tinh thần cầu thị dám nhìn thẳng vào sự thật, vào sai lầm của mình để sửa chữa, 
khắc phục cái sai, không ngừng hoàn thiện bản thân.

- Nhận biết và có tinh thần phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, 
hiện tượng ngụy biện trong cuộc sống.

Câu 2.
1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học.
- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.
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Trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về các tác giả Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy 
Tưởng và hai tác phẩm: truyện ngắn Chừ người tử tù, vở bi kịch lịch sử Vĩnh biệt 
Cửu Trùng Đài, thí sinh biết cảm nhận, so sánh để làm rõ vẻ đẹp của hai nhân 
vật: quản ngục và Đan Thiềm - những người có tấm lòng biệt nhỡn liên tài.

- Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhimg cần làm nổi bật các ý sau đây:

* Giới thiệu khải quát:
- Tác giả Nguyễn Tuân, tác phẩm Chữ người tử tù, nhân vật viên quản ngục.
- Tác giả Nguyễn Huy Tưởng, tác phẩm Vũ Như Tô, nhân vật Đan Thiềm 

trong đoạn trích.

* Cảm nhận vẻ đẹp của hai nhãn vật:
- Vẻ đẹp của nhân vật viên quản ngục:

+ Có sở thích cao quý: biết say mê và quý trọng cái đẹp, có tâm hồn nghệ 
sĩ, khao khát cái đẹp (đưa và phân tích dẫn chứng).

+ Biết cảm phục tài năng, nhân cách và có tấm lòng biệt nhõn liên tài (đưa 
và phân tích dẫn chứng).

Đánh giá:
+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật: bút pháp lãng mạn (thủ pháp đối lập, lí 

tưởng hoá), đặt nhân vật trong tình huống độc đáo.
+ Thái độ của nhà văn: khẳng định trong mỗi người đều ẩn chứa tâm hồn 

yêu cái đẹp, cái tài. Cái đẹp chân chính trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn giữ được 
phẩm chất, nhân cách.

- Vẻ đẹp nhân vật Đan Thiềm:

+ Là người trân trọng, dam mê, hết mực yêu quý cái tài - tài năng sáng tạo ra 
cái đẹp, hết lòng bảo vệ, sẵn sàng chết cho cái tài (đưa và phân tích dẫn chứng).

+ Là người tỉnh táo, sáng suốt, thức thời, biết thích ứng với hoàn cảnh (đưa 
và phân tích dẫn chứng).

Đánh giá:
+ Nghệ thuật: Vẻ đẹp của nhân vật được bộc lộ qua ngôn ngữ, hành động 

kịch điêu luyện có tính tổng hợp, hành động cao, không gian cung cấm với các 
tên đất, tên người cụ thể, gợi không khí lịch sử.

+ Thái độ của tác giả: vừa bày tỏ sự trân trọng, cảm mến, cảm thông vừa bày 
tỏ sự không đồng tình đối với nhân vật bi kịch.

2. Yêu cầu về kiến thức
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• So sánh
- Điểm tương đồng:

+ Họ đều là những người yêu quý, trân trọng cái tài, cái đẹp - cái đẹp văn 
hóa của dân tộc.

+ Phẩm chất, tính cách ừái ngược với hoàn cảnh, thân phận.

+ Qua hai nhân vật, cả hai nhà văn đều thể hiện quan niệm của mình về cái 
đẹp, vẻ đẹp phẩm chất; tính cách của hai nhân vật đối lập với thân phận của họ.

- Điểm khác biệt:

+ Quản ngục:

• Đã đạt được sở nguyện cao quý của mình, có được cái đẹp.

• Cái đẹp mà quản ngục khao khát gắn liền với nhân cách - thiên lương, tài 
hoa, khí phách. Cái đẹp tỏa sáng bất tử.

+ Đan Thiềm:

• Sở nguyện khát khao cái đẹp không thành, rơi vào bi kịch.

• Cái đẹp mà Đan Thiềm khao khát là cái đẹp thuần tuý, không gắn liền với 
cái thiện, không gắn với giá trị sự sống nên không tồn tại.

ĐỀ 36
I. Phần đọc hiểu
Đọc văn bản:

"Chót trên cành cao vót 
Mẩy quả sấu con con 
Như mẩy chiếc khuy lục 
Trên áo trời xanh non.

Trời rộng lớn muôn trùng 
Đóng khung vào cửa sổ 
Làm mấy quả sau tơ 
Càng nhỏ xỉnh hơn nữa.
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Trái con chưa đủ nặng 
Đe đeo oằn nhánh cong 
Nhánh hãy giơ lên thắng 
Trông ngây thơ lạ lùng.

Cứ như thế trên trời 
Giữa vô biên sáng nắng 
Mẩy chú quả sấu non 
Giỡn cả cùng mây trẳng... ”

{Quả sấu non trên cao - Xuân Diệu, 

Thơ chổng M ì cứu nước 1965 - 1967, NXB Văn học 1968, tr.83) 

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định nội dung và các phưong thức biểu đạt được sử dụng trong 
văn bản?

Câu 2. Biện pháp nghệ thuật chính được sử dụng trong khổ thơ đầu và cho 
biết đâu là nét đặc sắc của biện pháp nghệ thuật này?

Câu 3. Hình ảnh quả sấu non trên cao được khắc họa trong thế tương quan 
với bầu trời như thế nào? Ý nghĩa của sự tương quan đó?

II. Phần làm văn
Câu 1. Mải chạy theo những lợi ích thực dụng trước mắt, quên bồi đẳp 

những giá trị nhân vãn lâu bền sẽ là thảm họa.
Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về 

ý kiến trên.

Câu 2. Cảm nhận của anh/ chị về hình tượng ánh sáng và bóng tối trong 
truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân và Hai đứa trẻ của Thạch Lam.

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu 

1. Yêu cầu về k ĩ năng

- Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ý, không mắc các lồi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
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Câu 1.
- Nội dung văn bản: Hình ảnh chùm quả sấu non ừên cao.

- Các phương thức biểu đạt: miêu tả, biểu cảm.

Câu 2.
- Biện pháp nghệ thuật chính được sử dụng trong khổ thơ đầu: Biện pháp so sánh.

- Nét đặc sắc của biện pháp so sánh trong khổ thơ đầu là: So sánh liên tưởng 
song đôi (trời - áo; quả - khuy áo) giúp nhà thơ tạo ra hình ảnh độc đáo, bất ngờ, 
thú vị. Giữa hai sự vật, hai đối tượng quan sát tưởng rất xa nhau bỗng được liên 
kết lại trên cùng một hình ảnh.

Câu 3.
- Hình ảnh chùm sấu non được khắc họa trong thế tương quan với bầu trời. 

Đó là những quả sấu con con như những chiếc khuy lục của áo trời, cái rộng lởn 
muôn trùng của bầu ữời càng làm nổi rõ cái nhỏ xinh, bé bỏng, tơ non của chùm 
sấu. Giữa cái vô biên sáng nắng là mấy chú sấu non, trông ngây thơ lạ lùng, bé 
nhỏ {chưa đủ nặng để đeo oằn nhánh cong) đang Giỡn cả cùng mây trang.

- Ỷ  nghĩa của sự tương quan (quả sấu non - bầu trời): Thiên nhiên và sự 
sống là kì diệu và vô cùng vô tận, không chỉ có bầu trời vô biên chứa đựng cả 
thiên hà mới kì diệu mà ngay cả mấy quả sấu non bình thưòng kia cũng chứa 
đựng cái vô cùng kì diệu của sự sống. Neu không có “đôi mắt xanh non” và tấm 
lòng trân quý, nâng niu sự sống thì không thể phát hiện ra sự tương quan ẩn chứa 
những triết lí nhân sinh sâu sắc như thế.

II. Phần làm văn
Câu 1.
ỉ. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở những hiểu biết về các vấn đề xã hội và thực tế đời sống, đề bài 

yêu cầu thí sinh bày tỏ quan điểm, thái độ của mình trước một hành vi ứng xử

2. Yêu cầu về kiến thức
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tiêu cực có tính thực dụng. Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần 
làm nổi bật các ý sau đây:

* Giải thích ỷ  kiến
- “Lợi ích thực dụng trước mắt” là mưu cầu về vật chất thiết thực, trước mắt 

cho bản thân, không quan tâm đến những giá trị khác; “giá trị nhân văn” là 
những lợi ích tốt đẹp, cao cả cho con người.

- về nội dung, ý kiến một mặt khẳng định ý nghĩa của việc thường xuyên 
bồi đắp những giá trị tốt đẹp, cao cả cho con người, mặt khác phê phán và chỉ ra 
hậu quả của việc mải chạy theo những lợi ích vật chất thực dụng trước mắt mà 
quên đi những giá trị cao đẹp.

* Bàn luận
- Hậu quả của việc mải chạy theo lợi ích thực dụng trước mắt:
+ Đối với cá nhân, mải chạy theo những lợi ích thực dụng trước mắt sẽ 

khiến tâm hồn khô cằn, mất đi lí tưỏTig sống cao đẹp.

+ Đối với xã hội, khi con người chỉ quan tâm đến vật chất, nền tảng đạo đức 
sẽ bị suy thoái, đời sống cộng đồng thiếu đi sự thân thiện.

- Hậu quả của việc không chú ỷ  bồi đắp những giá trị nhân văn lâu bền:
+ Đối với cá nhân, không chú ý bồi đắp những giá trị nhân văn sẽ dẫn đến 

lệch lạc trong nhận thức, tình cảm và dễ sai lầm trong hành động.

+ Đối với xã hội, nếu con người không quan tâm đến những giá trị nhân văn 
cao cả, lâu bền thì sự phát triển sẽ phiến diện.

* Bài học nhận thức và hành động
- Cần nhận thức được những hậu quả to lón của việc mải chạy theo những lợi 

ích thực dụng trước mắt, biết kiềm chế những ham muốn vật chất tầm thưòng.

- Luôn bồi đắp những tình cảm tốt đẹp, những giá trị tinh thần cao quý để 
hoàn thiện bản thân, xây đắp một cuộc sống giàu tính nhân văn.

Câu 2.
1. Yêu cầu về kĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.
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Trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về các tác giả Nguyễn Tuân, Thạch Lam và hai 
tác phẩm: truyện ngắn Chữ người tử tù, Hai đứa trẻ, từ đó thí sinh biết cảm 
nhận, so sánh hai hình ảnh có tính biểu tượng là bóng tối và ảnh sáng trong hai 
thiên truyện.

- Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm nổi bật các ý sau đây:

* Giới thiệu vài nét về tác giả và tác phẩm:
- Trong văn học Việt Nam hiện đại giai đoạn 1930 - 1945, Nguyễn Tuân và 

Thạch Lam giữ vị trí khá quan trọng - là hai cây bút xuất sắc nhất đại diện cho 
dòng văn xuôi lãng mạn.

- Trong Chữ người tử tù và Hai đứa trẻ, ánh sáng và bóng tối được Nguyễn 
Tuân và Thạch Lam sử dụng không chỉ như một nguyên tắc tạo tình huống 
truyện mà còn vươn đến ý nghĩa biểu tượng về cái đẹp trong cuộc đời. Tuy 
nhiên, mỗi nhà văn lại có cách xử lí nghệ thuật riêng, tạo nên những thế giới 
nghệ thuật riêng biệt.

* Cảm nhận về bóng toi và ảnh sảng trong Chữ người tử tù ” và Hai đứa trẻ
- Bóng tối và ánh sáng trong Chữ người tử từ.
+ Không gian nghệ thuật của Chừ người tử tù chủ yếu được xây dựng dựa 

trên không gian nhà tù - một trại giam tối om, khung cảnh nền ấy ngập tràn bóng 
tối quạnh quẽ và tối mịt, hôi hám, bẩn thỉú, tất cả nhuốm vẻ âm thầm, u ám.

+ Tương quan ánh sáng và bóng tối: bóng tối nhiều hơn ánh sáng, ánh sáng 
chỉ là một ngọn đèn leo lét lọt thỏm giữa bóng tối mịt mù, chỉ là một vài vì tinh tú 
nhấp nháy xa xa, frong đó có một ngôi sao chính vị muốn từ biệt vũ trụ. Cuối 
cùng là ánh sáng của bó đuốc tẩm dầu sáng rỡ trong nhà lao tăm tối, bẩn thỉu. Xây 
dựng mối tương quan có vẻ không cân đối ấy, tác giả muốn gửi gắm niềm tin về 
chút ánh sáng, dù le lói nhưng không bao giờ tắt - ánh sáng của thiên lương.

+ Hai nhân vật chính xuất hiện trong tác phẩm như một kiểu song trùng của 
sự tồn tại không thể thiếu nhau giữa hai khách thể đối cực, như ánh sáng và bóng 
tối. Song, chính vì là đối cực nên bản thân sự khác nhau này đã hàm chứa sự 
tương liên bổ sung cho nhau, thậm chí chuyển hóa từ bóng tối ra ánh sáng như 
một quy luật tất yếu. Cuộc gặp gỡ giữa hai con người tưởng như đối địch quyết 
liệt nhưng lại hoà họp vô cùng ở phần kết thúc của truyện. Nó chứng tỏ ánh sáng 
của thiên lương tuy nhỏ nhoi nhưng cuối cùng vẫn chiến thắng.

2. Yêu cầu về kiến thức
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- Bóng tối và ánh sáng trong ‘‘''Hai đứa trẻ
+ Ánh sáng và bóng tối trong “Hai đứa trẻ ” được biểu hiện qua bối cảnh tác 

phẩm - không gian phố huyện buồn tẻ. Thời gian là một buổi chiều quê đang sắp 
nhường chỗ cho bóng tối gợi không khí buồn hiu hắt đon điệu của cuộc sống nơi 
đây: đám mây hồng như hòn than sắp tàn, dãy tre làng đen kịt lại; đường phố tịch 
mịch đầy bóng tối. Bóng tối tượng trưng cho cuộc sống nghèo khó buồn hiu hắt 
đang đè nặng lên cuộc đời những con người phố huyện.

+ Ánh sáng được xây dựng như một hình tượng nghệ thuật độc đáo, gây 
nhiều ám ảnh. Gồm ba loại ánh sáng:

• Ánh sáng nơi phố huyện: những quầng sáng giới hạn, nhỏ nhoi, leo lét, những 
hột sáng... tượng trưng cho số phận mòn mỏi của những con người nơi đây.

• Ánh sáng đô thị: vừa là quá khứ, vừa là tương lai, là niềm mơ ước của hai 
đứa trẻ.

• Ánh sáng con tàu: Ánh sáng thức tỉnh đời sống tỉnh lẻ. Từ đây, ánh sáng 
và bóng tối không còn mang nghĩa thực nữa mà mang nghĩa biểu tượng của ước 
mơ, của khát khao hạnh phúc và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

+ Tương quan giữa ánh sáng và bóng tối: bóng tối lấn át ánh sáng và cuối 
cùng, bóng tối ngập đầy không gian phố huyện.

• Điểm tương đồng, khác biệt về hình tượng bóng toi và ánh sáng trong hai 
tác phẩm

- Điểm tương đồng:

+ Cả hai nhà văn đều xây dựng hình tượng ánh sáng và bóng tối để biểu hiện 
đời sống, đồng thời sử dụng ánh sáng và bóng tối như một nguyên tắc đối lập, 
một thủ pháp nghệ thuật trong xây dựng tình huống truyện.

+ Ánh sáng và bóng tối trong hai tác phẩm vừa mang nghĩa thực vừa mang ý 
nghĩa tượng trưng và ít nhiều có nghĩa tương đồng.

- Điểm khác biệt:

+ Ánh sáng trong hai tác phẩm đều biểu trưng cho cái đẹp. Song, cái đẹp ở 
Chữ người tử tù là cái đẹp có tính chất thiêng liêng, sang trọng, có giá trị như 
một bảo vật văn hóa dân tộc. Ánh sáng trong Chữ người tử tù là ánh sáng của 
chân lí, của thiên lương, của cái đẹp trong tài hoa, nhân cách. Còn ánh sáng trong 
Hai đứa trẻ lại biểu tượng cho ước mơ của khát vọng hạnh phúc và những điều 
tốt đẹp trong cuộc sống.
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+ Bóng tối trong hai tác phẩm đều biểu hiện cuộc sống tù đọng, quẩn 
quanh, mòn mỏi, âm u. Song, ở mỗi tác phẩm, bóng tối lại mang những hàm 
nghĩa khác nhau, ở  Chữ người tử tù, bóng tối là hiện thân cho cái xấu, cái ác 
trong bản chất con người, còn ở Hai đứa trẻ, bóng tối vừa mang nghĩa biểu 
trưng cho cuộc sống tù đọng, quẩn quanh nơi phố huyện, vừa được sử dụng 
như phông nền nhằm nổi bật ba loại ánh sáng: ánh sáng nơi phố huyện, ánh 
sáng đô thị và ánh sáng đoàn tàu.

ĐỀ 37
I. Phần đọc hiểu

Đọc văn bản:

"Bộ sử ki của Tư Mã Thiên mà các nhà Nho vẫn công nhận là kiểu mẫu vãn 
hay kia nếu không phát sinh từ trong buồng gan uất ức của ông "Thái sử ” kia 
thì ở đâu ra. Gần chủng ta hom là các nhà tiền bổi như: Nguyễn Du, Cao Bả 
Nhạ, Nguyễn Công Trứ, Yên Đo, Tủ Xưomg, Phan Sào Nam, Nguyễn Khắc Hiếu 
cũng vậy. Những câu văn mà hiện còn truyền tụng cùng đều biểu hiện những 
buồng tim đã chán chê hay tê tái với thế cuộc nhân tình. Không có một khối óc 
sôi nối, không có một thể giới quan, nhân sinh quan sinh động thì không thể sản 
sinh được một ảng danh văn. ”

(Đặng Thai Mai)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định nội dung và phương thức biểu đạt của văn bản trên.

Câu 2. Hình thức lập luận và cách triển khai luận cứ của văn bản trên như 
thế nào?

Câu 3. Anh/chị có đồng ý với quan quan điểm trên của nhà phê bình nghiên 
cứu văn học Đặng Thai Mai không? Vì sao?

II. Phần làm văn
Câu 1. Tìm chỗ dựa cho mình là cần thiết nhưng làm chỗ dựa cho người 

khác còn cao quý và cần thiết hom nhiều.
Hãy viết bài văn ngắn (khoảng 600 từ) bàn về ý kiến trên.
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Câu 2. Có ý kiến cho rằng: ‘‘'Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân là bức tranh 
cảnh đời thê thảm về người dân lao động trong nạn đói năm Ất Dậu ”, lại có ý 
kiến khác khẳng định: "Tác phẩm Vợ nhặt là bài ca ca ngợi cuộc song người lao 
động - dù trong hoàn cảnh khốn khổ nào, họ vẫn khao khát vưom lên trên cái 
chết, cái thảm đạm để mà vui mà hi vọng. ”

Bằng cảm nhận của mình về truyện ngắn Vợ nhặt, anh/chị hãy bình luận 
những ý kiến trên.

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu về k ĩ năng

- Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ý, không măc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức

Câu 1.
- Nội dung văn bản: Vai trò quan trọng của thế giới quan và nhân sinh quan 

trong sáng tạo nghệ thuật.

- Phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản: Phương thức nghị luận.

Câu 2.
- Hình thức lập luận của văn bản; Hình thức quy nạp.

- Cách triển khai luận cứ: Để đi đến kết luận khẳng định vai trò của thế giới 
quan và nhân sinh quan, đầu tiên, tác giả đưa ra hai luận cứ sự thực, sau đó là 
một luận cứ lí lẽ.

Câu 3.
- Đồng tình, khẳng định quan điểm đúng đắn của tác gíả.

- Giải thích lí do:

+ về mặt lí luận: Thế giới quan và nhân sinh quan là kim chỉ nam cho mọi 
sáng tạo nghệ thuật.

+ về thực tiễn: Những nhà văn, nhà thơ lÓTi, người sáng tạo nên những kiệt 
tác vô giá đều là những người có một khối óc vĩ đại và một trái tim thấm đẫm 
tấm lòng nhân thế.
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II. Phần làm văn

Câu 1.
1. Yêu cầu về k ĩ năng

- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội.

- Vận dụng tốt các thaọ tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức

Trên cơ sở những hiểu biết về các vấn đề xã hội và thực tế đời sống, đề bài 
yêu cầu thí sinh bày tỏ quan điểm, thái độ của mình trước một hành vi ứng xử 
đúng đắn mang tính vị tha. Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần 
làm nổi bật các ý sau đây:

* Giải thích:
- “Dựa” là nhờ ai/điều gì đó để bản thân có được sức mạnh và hành động 

hiệu quả; chỗ dựa là điểm tựa để có được sức mạnh và thế đứng vững chắc.

- về nội dung, ý kiến này khẳng định việc làm chỗ dựa cho người khác là 
hành vi tốt đẹp, thể hiện đức hy sinh, lòng vị tha.

* Bàn luận:
-Tìm chỗ dựa cho mình trong cuộc sống là điều cần thiết.

+ Tùy theo hoàn cảnh và cách sống, mỗi người tìm đến những chỗ dựa khác 
nhau; chỗ dựa về vật chất, tinh thần; chỗ dựa ở bên ngoài, dựa vào chính m ình...

+ Tầm quan trọng của chỗ dựa:

• về khách quan: cuộc sống chứa đựng nhiều biến động và những thử thách 
khó lường, con người rất cần chỗ dựa để tăng thêm sức mạnh, vượt qua khó khăn.

• về chủ quan: cần có chỗ dựa để được sẻ chia, tiếp sức, tìm thấy niềm vui, 
niềm tin và ý nghĩa của cuộc sống.

- Làm chỗ dựa cho người khác tốt đẹp và cần thiết hơn.

+ Đem lại cho người khác nguồn động viên, sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần 
để họ vượt qua khó khăn, lấy lại niềm tin vào cuộc sống; tạo nền tảng phát triển 
cho cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình, dân tộc... đồng thời tạo nên mối quan 
hệ xã hội tốt đẹp là cách sống nhân văn.
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* Bài học nhận thức, hành động:
- Điều quan trọng là phải dựa vào chính mình, biết biến ngoại lực thành nội 

lực; phê phán những kẻ có lối sống ỷ lại, dựa dẫm.

- Cần phải trân trọng và có ý thức vun đắp những chỗ dựa tinh thần bền vững.

- Có ý thức trở thành chỗ dựa tốt đẹp cho người khác; phê phán lối sống vị kỉ.

Câu 2.
/, Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về tác giả Kim Lân và tác phẩm: truyện ngắn Vợ 

nhặt, từ đó thí sinh biết bàn luận hai ý kiến tuy khác nhau nhưng đều làm nổi rõ 
giá trị nội dung tư tưởng của tác phẩm.

- Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm nổi bật các ý 
sau đây:

* Vài nét về tác giả, tác phẩm:
* Giải thích ý  kiến:
- “Vợ nhặt là bức tranh cảnh đời thê thảm”: Cuộc sống khốn khổ, nhếch 

nhác, thê thảm của người dân trong nồi ám ảnh về cái đói, cái chết.
- “Dù trong hoàn cảnh khốn khổ nào, họ vẫn khao khát vươn lên ữên cái 

chết, cái thảm đạm để mà vui mà hi vọng”: Dù trong tình cảnh bi đát đến đâu, 
người dân nghèo khổ vẫn là những người giàu lòng nhân ái, yêu thương, vượt lên 
trên hoàn cảnh để sống, để vui và hy vọng.

* Cảm nhận và bình luận:
- Khẳng định hai ý kiến đánh giá đúng hai phương diện nội dung chủ yếu 

của tác phẩm.
- Bức tranh hiện thực đời sống người lao động trong nạn đói năm 1945:

+ Không khí chết chóc đầy ám ảnh của nạn đói.

+ Trong tình cảnh đó, cuộc sống trở nên nhếch nhác, tình yêu, hạnh phúc 
cũng đưọm màu chua chát, xót xa.
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- Niềm khao khát vưoTi lên, luôn hướng về niềm vui, hạnh phúc và tưong lai:

+ Đời sống tâm hồn, tình cảm đáng quý và cảm động của người lao động 
(thái độ trân trọng, tình cảm cưu mang của Tràng đối với vợ; tình thưong dâu, 
con của bà cụ Tứ).

+ Niềm khao khát hạnh phúc, mái ấm gia đình (cảm xúc thiết tha hơi ấm 
hạnh phúc, cuộc sống gia đình của vợ chồng Tràng, sự vun vén hạnh phúc cho 
con cái của bà cụ Tứ).

+ Niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai, đặc biệt là tương lai cách mạng.

- Nghệ thuật: Tất cả nội dung trên được thể hiện bằng nghệ thuật viết 
truyện ngắn đặc sắc: từ tạo không khí, tả người, dựng chi tiết đến ngôn ngữ đối 
thoại và lời dẫn truyện đầy tài hoa của tác giả. Cao hơn là tấm lòng thương cảm 
của nhà văn đối với kiếp người đau khổ, là cái nhìn thật xót xa, trìu mến ẩn sau 
nụ cười buồn.

ĐỀ 38
I. Phán đọc hiểu

Đọc văn bản:

“Nen văn hóa Đông Sơn {huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là một nền vãn 
hóa đồ đồng và đồ sẳt noi tiếng trên thế giới. Đủ loại vũ khí, dụng cụ, đồ trang 
sức, tác phẩm nghệ thuật được phát hiện: đục vũm bằng đồng, lưỡi cày đồng, 
dao găm đồng, vòng tay đồng, rìu sắt, cuốc sắt. Đặc biệt có những chiếc trổng 
đồng. Chiếc to như chiếc trổng đồng Ngọc Lũ, cao 0,63 mét, đường kỉnh mặt 
trổng 0,79 mét. Mặt trổng và tang trống trang trí hình người, hình động vật và 
các đồ dùng khác. Có nhiều hoa văn hình học, hình răng cưa, hồi văn, hình tròn 
tiếp tuyến. Lại cỏ những cảnh trong đời sổng thế hiện phong cách nghệ thuật 
cách điệu hỏa.

Chủ nhân nền văn hỏa ẩy không ai khác là người Lạc Việt, sổng bao đời nay 
trên miền trung du, đồng bằng Bẳc Bộ, Bẳc Trung Bộ, và đã trải qua nhiều giai 
đoạn phát triến từ buối đầu thời đại đồng thau cho đến cuối thời đại đồng thau - 
đầu thời đại đồ sắt. Bấy giờ tổ tiên chúng ta chưa chịu ảnh hưởng của nền văn 
hóa Trung Quốc. Sự tiếp xúc của ta với Trung Quốc chi bắt đầu từ khi Triệu Đà
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chiếm nước Ẩu Lạc của vua An Dưcmg, tức là từ thế kỉ thứ II trước công nguyên. 
Thời kì cực thịnh của nền văn hóa Đông Sơn là thời kì vua Hùng, vua Thục. ”

{Văn hóa Đông Sơn - Trưong Chính, Đặng Đức Siêu, 

Sổ tay văn hóa Việt Nam, NXB Văn hóa, 1978, tr. 29-30)

Thực hiện các yêu cầu sau;

Câu 1. Xác định nội dung và các phương thức biểu đạt được sử dụng trong 
văn bản?

Câu 2. Trong các di vật tìm thấy ở Đông Sơn, các tác giả quan tâm nhất là 
vật gì? Vật đó nói lên điều gì về văn hóa Việt Nam?

Câu 3. Việc các tác giả khẳng định: “Chủ nhân nền vãn hóa ấy không ai 
khác là người Lạc Việt... Bấy giờ tổ tiên chúng ta chưa chịu ảnh hưởng của nền 
văn hóa Trung Quốc ” có ý nghĩa gì? Anh/chị có cảm nhận gì về thái độ của các 
tác giả?

II. Phần làm vản

Câu 1. Nhà văn Nguyễn Khải cho rằng: “Đé sống được hàng ngày tất nhiên 
phải nhờ vào những "giá trị tức thời". Nhưng sống cho có phẩm hạnh, có cốt 
cách nhất định phải dựa vào những “giá trị bển vững".

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ), trình bày suy nghĩ của anh/chị 
về ý kiến trên.

Câu 2. “Những thế hệ cha anh trưởng thành từ cuộc khảng chiến chống Pháp 
luôn là tẩm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, họ vừa lưu giữ 
truyền thống vừa truyền lại cho con cháu truyền thống bất khuất của dân tộc. ”

Bằng cảm nhận của mình về nhân vật cụ Met trong truyện ngắn Rừng xà nu 
của Nguyễn Trung Thành và nhân vật chú Năm trong truyện ngắn Những đứa 
con trong gia đỉnh của Nguyễn Thi, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên.

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu về k ĩ năng

- Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ý, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
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2. Yêu cầu về kiến thức

Câu 1.
- Nội dung văn bản: Giới thiệu nền văn hóa Đông Sơn, nền văn hóa đồ đồng, 

đồ sắt nổi tiếng của người Lạc Việt (Việt Nam).

- Các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản: phương thức thuyết 
minh, phương thức chính luận.

Câu 2.
- Trong các di vật tìm thấy ở Đông Sơn, các tác giả đặc biệt chú ý tới 

trống đồng.

- Bởi vì, trống đồng phản ánh trình độ văn minh của người Lạc Việt. Những 
họa tiết trên bề mặt tang trống và mặt trống không chỉ phản ánh sự phát triển của 
nghề đúc đồng mà còn cho thấy hoạt động văn hóa của người Việt cổ.

Câu 3.
- Việc các tác giả khẳng định: “C/ỉíỉ nhân nền văn hóa ấy không ai khác là 

người Lạc Việt... Bẩy giờ tổ tiên chúng ta chưa chịu ảnh hưởng của nền văn hóa 
Trung Quốc”, có ý nghĩa: khẳng định nền văn hóa Lạc Việt là một nền văn hóa 
độc lập và bác bỏ quan điểm sai trái: người phương Bắc đem kĩ thuật đúc đồ 
đồng vào Việt Nam thời cổ.

- Thái độ của các tác giả: vừa khách quan khoa học, vừa bày tỏ niềm tự hào, 
tự tôn về nền văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam.

II. Phần làm văn

Câu 1.

1. Yêu cầu về k ĩ năng

- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức

Trên cơ sở những hiểu biết về các vấn đề xã hội và thực tế đời sống, đề bài 
yêu cầu thí sinh bày tỏ nhận thức, thái độ của mình trước các giá trị đời sống. Thí 
sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm nổi bật các ý sau đây;
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* Giải thích:
- Giá trị tức thời; là những giá trị vật chất và tinh thần chưa trải qua sự thử 

thách, sàng lọc của thời gian, mới có ý nghĩa trong thời điểm hiện tại, thỏa mãn 
những nhu cầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày như: com, áo, gạo, tiền, vui chơi, 
giải trí, các mối quan hệ... Đây là những giá trị rất cần thiết vì thiếu nó, con 
người không thể tồn tại.

- Giá trị bền vững: Chỉ những giá trị tinh thần đã trải qua thử thách, sàng lọc 
của thời gian mới có ý nghĩa lâu bền, trở thành nền tảng văn hóa, đạo lí của dân 
tộc và nhân loại như: tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, tình cảm tri ân, sự ngay 
thắng trong sạch, thẩm Mĩ tinh tế,... Đây là những giá trị quan trọng giúp con 
người sống có phẩm hạnh, có cốt cách.

- Mối quan hệ giữa hai giá trị: Vừa đối lập vừa thống nhất. Con người cần có 
những giá trị tức thời để duy trì cuộc sống, cũng rất cần những giá trị bền vững 
để sổng có ý nghĩa.

* Bàn luận:
- Muốn tồn tại con người cần phải tạo ra và nhờ vào những giá trị tức thời. 

Tuy nhiên nếu quá coi trọng những giá trị đó, con người sẽ bị chi phối bởi lối 
sống thực dụng, coi trọng vật chất, chỉ nhìn thấy những lợi ích trước mắt.

- Đê cuộc sông thật sự có ý nghĩa, con người phải vươn tới những giá trị tinh 
thần tốt đẹp. Tuy nhiên, cốt cách, phẩm giá của con người không thể có tức thời 
trong ngày một ngày hai, đó là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, bồi đắp 
lâu dài về tâm hồn, trí tuệ, hành động... Đó cũng là cách để con người có một 
cuộc sống bền vững, không chỉ giới hạn trong thời gian đời người mà còn trong 
sự ghi nhận lâu dài của cộng đồng.

- Những giá trị tức thời, nếu có ý nghĩa tích cực, được xã hội đón nhận, gìn 
giữ, lưu truyền sẽ trở thành những giả trị bền vững. Trong khi đó, có những giá 
trị đã được hình thành từ lâu, qua thực tiễn không còn phù hợp, trở nên lạc hậu, 
lỗi thời sẽ bị đào thải. Cứ thế, các giá trị được sàng lọc," chuyển hóa, làm cho 
cuộc sống của con người ngày càng tốt đẹp hơn.

* Bài học nhận thức và hành động.
- Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của mỗi loại giá trị.

- Hình thành kĩ năng sống, biết tiếp nhận hợp lí các giá trị của cuộc sống.

- Phải có bản lĩnh để sống có phẩm giá, cốt cách dựa theo nền tảng những 
giá trị bền vững về văn hóa, đạo lí... của dân tộc và nhân loại.
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Câu 2.

/. Yêu cầu về k ĩ năng

- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngừ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức

Trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về các tác giả Nguyễn Trung Thành, Nguyễn 
Thi và hai tác phẩm: Rừng xà nu, Những đứa con trong gia đình, đặc biệt là hai 
nhân vật cụ Mất và Chú Năm, thí sinh biết so sánh để làm nổi bật chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng Việt Nam trong chiến tranh, sự lưu giữ và trao truyền giá trị 
truyền thống của thế hệ cha anh cho các thế hệ tiếp nối.

- Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm nổi bật các ý 
sau đây:

* Vài nét về tác giả và tác phãm
- Nguyễn Trung Thành là nhà văn tiêu biểu cho khuynh hướng sử thi và cảm 

hứng lãng mạn của văn học Việt Nam thời kháng chiến. Rừng xà nu là truyện 
ngấn xuất sắc của ông, viết về cuộc chiến đấu kiên cường bất khuất của nhân dân 

.Tây Nguyên thời chống Mĩ.

- Nguyễn Thi là nhà văn của nông thôn Nam Bộ với những sáng tác vừa giàu 
chất hiện thực vừa đằm thắm trữ tình. Những đứa con trong gia đình là truyện 
ngắn xuất sắc của ông, viết về nguồn gốc tạo nên sức mạnh của con người Việt 
Nam trong thời chống Mĩ.

* Giải thích ỷ  kiên

- Chủ nghĩa anh hùng cách mạng: Tinh thần dũng cảm kiên cưÒTig, không lùi 
bước trước nguy hiểm, hy sinh để thực hiện những hành động lớn lao có ý nghĩa 
đối với cách mạng và nhân dân.

- Những thế hệ đi trước trong cuộc kháng chiến chổng Pháp luôn nêu cao 
tinh thần cách mạng kiên cường, bất khuất, đi đầu trong đấu tranh chống kẻ thù 
chung của dân tộc. Họ vừa lưu giữ truyền thống, vừa có ý thức giảo dục truyền 
thống cách mạng cho con cháu mai sau.
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• Cảm nhận về nhãn vật cụ Met và nhân vật chú Năm
- Cụ Mết và chú Năm là những tấm gưong sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng.
+ Nhân vật cụ Mết: Cụ Mất là già làng, tiêu biểu cho thế hệ cách mạng đi 

trước của làng Xô Man, mang vẻ đẹp siêu phàm, kì ảo của những thủ lĩnh anh 
hùng trong các trưòug ca Tây Nguyên.

• Cụ Mết là người Tây Nguyên yêu làng, yêu nước, khao khát tự do.

• Cụ Mất tiêu biểu cho trí tuệ và sức mạnh của con người Tây Nguyên; là 
chồ dựa vừng chắc cho cả cộng đồng.

• Cụ có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng và tương lai của 
cách mạng.

+ Nhân vật chú Năm:

• Chú Năm là người lớn duy nhất trong một gia đình giàu truyền thống cách 
mạng, chú là chỗ dựa cho con cháu như Việt và Chiến.

• Chú tiêu biểu cho những phẩm chất tốt đẹp của người nông dân Nam Bộ: 
khẳng khái, bộc trực, trọng đạo nghĩa, giàu lòng yêu nước, yêu cách mạng, tin ở 
ngày mai, tin vào con cháu.

- Cụ Met và chú Năm là những người đã lưu giữ truyền thống và truyền lại 
truyền thống tốt đẹp cho con cháu.

+ Cụ Mốt là người giàu kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm đấu tranh 
cách mạng. Cụ luôn có ý thức, bằng hình thức kể chuyện - qua những câu 
chuyện kể - đúc kết thành những bài học cách mạng.

+ Chú Năm là người từng trải, cuốn sổ gia đình do chú ghi chép và lưu giữ 
đã cho chúng ta thấy: chú là một chứng nhân lịch sử của hai cuộc kháng chiến, 
chống Pháp và chống Mĩ.

Chú Năm là người lưu giữ và tiếp thêm ngọn lửa truyềụ thống cho Chiến và 
Việt qua những câu hò, đặc biệt qua cuốn sổ gia đình - những bằng chứng chân 
thực về nợ máu của kẻ thù và về sự dũng cảm kiên cưòng của cả một dòng họ 
trong chiến đấu.

• Bình luận ỷ  kiến
Khẳng định ý kiến đúng. Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Thi đều là những 

nhà văn chiến sĩ, luôn có mặt ờ những nơi chiến tranh nóng bỏng, ác liệt nhất. 
Nguyễn Trung Thành là nhà văn của người dân Tây Nguyên, còn Nguyễn Thi là
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nhà văn của người dân Nam Bộ. Họ yêu mảnh đất Tây Nguyên cũng như mảnh 
đất cực Nam Tổ quốc và người dân nơi đây bằng một tình yêu máu thịt.

- Nhân vật cụ Met và nhân vật chú Năm, mỗi người một cá tính, một hoàn 
cảnh khác nhau, song cả hai đều là tấm gương sáng ngời về tình yêu quê hương 
đất nước, tình yêu cách mạng sâu nặng. Tình cảm này được biểu hiện cụ thể 
bằng lòng tự hào về quê hương và truyền thống gia đình, bằng ý thức giáo dục 
con cháu để các thế hệ mai sau gìn giữ được ngọn lửa truyền thống quý báu đó.

- Với tình cảm quý mến và cảm phục, các nhà văn đã khắc họa hai nhân vật 
một cách đậm nét, tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc.

ĐỀ 39
I. Phần đọc hiểu
Đọc văn bản:

“Cũng vào khoảng cuối thảng ba, các cây sầu đâu mọc ở các vùng quê Băc 
Kỳ đâm hoa và người ta thấy hoa sầu đâu nở như cười. Hoa nhỏ bẻ, ỉấm tẩm 
mấy chẩm đen, nở từng chùm, đu đưa như đưa võng mỗi khi có gió. Có người 
cho hoa đó là một thứ hoa không vưomg giả như hoa đào, phong lan, mai mận... 
Nhưng các cụ thực biết thưởng hoa lại quả quyết không có một loài hoa nào 
thom một cách chân thật, quê mùa như thế. Bây giờ nhắc đến loại hoa này, tôi 
vẫn còn nhớ in những buối chiều vàng đi thơ thẩn về miền quê, bông lạc bước 
tới một vùng cát trang ở Xuân Trường, Hải Hậu, ở Phổ Cát, Lưong Đường, ở 
Bình Thuỷ, Mai Động... san sát những căn nhà nhỏ bé xanh um cây cối, trắng 
xóa tường vôi, mà nhà nào cũng có vài gốc sầu đâu vượt lên như ngạo nghê khoe 
với trời cao ngất ngất những chùm bông phơn phớt màu hoa cà êm êm.

Hỡi oi du khách đa xuân tử! Tôi đổ anh nhìn thấy những cải cây mảnh mai 
yểu điệu mang từng chùm hoa diễm kiều như thế mà lại không dừng chân đứng 
lại! Tự nhiên anh thay tim anh nhoi nhói.

ở  đời thỉnh thoảng ta lại có cảm giác như thế mỗi khi sung sướng quả, moi 
khi yêu nhiều quá. Yêu hoa sầu đâu không đế vào đâu cho hết, nhớ hoa sầu đâu ở 
quê hương ta không biết mẩy mươi! Người mẳc bệnh lưu lý đã xa cách phần tử 
mấy chục năm rồi mà lạ thay sao cứ đến tháng ba, nhớ đến sầu đâu mình vân cảm 
như còn thấy thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng, mát mẻ còn
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hơn cả hưcmg cau, mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc! Mùi thơm huyền 
diệu đó hòa với mùi của đất ruộng cày vỡ ra, mùi đậu đã già mà người nông phu 
hái về phơi nang, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lý và đẹp như những bức 
tranh ỉập thể, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng xâm xấp nước đưa lên... 
Bao nhiêu thứ đỏ, bẩy nhiêu thương yêu... có phải đã có một lúc anh cảm thấy 
như ngây ngất, như nhức đầu, như say một thứ men gì phải không? ”

(Trích: Tháng Ba, rét Nàng Bân - Vũ Bằng, Thương nhớ mười hai,
NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1989)

Thực hiện các yêu cầu sau:

C âu 1. Xác định nội dung và phương thức biểu đạt được sử dụng trong 
văn bản.

Câu 2. Tìm một số từ ngữ, chi tiết miêu tả hoa sầu đâu và cho biết nét đặc 
sắc trong bút pháp miêu tả của tác giả?

Câu 3. Đọc văn bản trên, anh/chị hiểu gì về nhà văn Vũ Bằng?

II. Phẩn làm văn
Câu 1. “Cuộc đời bạn sẽ trôi qua một cách vô nghĩa nếu mãi chìm đắm 

trong những lói lầm của quá khứ hay quả lo lắng cho tương lai. ”
Hãy viết một bài văn ngan (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về 

ý kiến trên.

Câu 2.

“Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nang ánh dao gài thắt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình

Rừng thu trăng rọi hòa bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. ”

{Việt Bắc - Tố Hữu, Ngữ vãn 12, Tập một, 
NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, tr. 111)

197



về đoạn thơ trên, có ý kiến cho rằng: “Đoạn thơ tựa một khúc hát dân 
gian. ” Ỷ  kiến khác thì khẳng định “Đoạn thơ như một bức tứ bình cố điến. ”

Bằng sự cảm nhận về đoạn thơ, anh/chị hãy bình luận các ý kiến trên.

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu,
1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ý, không mắc các lỗi chính tà, dùng từ, ngừ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức

Câu 1.
- Hoài niệm về cây sầu đâu tháng ba ở các vùng quê miền Bắc.

- Phương thức biểu đạt: miêu tả kết họp với biểu cảm.

Câu 2.
Những từ ngữ, chi tiết miêu tả hoa sầu đâu trong văn bản: Hoa nở như cười, 

hoa nhỏ bé, lấm tấm mẩy chẩm đen, nở từng chùm, đu đưa như đưa võng moi khi 
có gió, những chùm bông phơn phớt màu hoa cà êm êm, từng chùm hoa diễm kiều, 
một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng, mát mẻ còn hơn cả hương cau, mà dịu dàng cỏ 
khi hom cả mùi thơm hoa mộc, mùi thcrm huyền diệu...

Nét đặc sắc trong bút pháp miêu tả: Hình ảnh hoa sầu đâu không được 
khắc họa bằng cảm giác trực tiếp của hiện tại mà là những cảm giác của quá 
khứ. Điều đặc biệt là hình ảnh trong tiềm thức nhưng lại hiện lên sinh động 
chân thực đến lạ lùng. Đó là kết quả của sự cảm nhận tinh tế, nhạy cảm bằng 
tất cả các giác quan, kết hợp với cách miêu tả kĩ lưỡng, chính xác những ấn 
tượng, xúc cảm đã có.

Câu 3.
Qua văn bản, nhất là qua hình ảnh hoa sầu đâu, Vũ Bằng đã chứng tỏ:

+ Là một nhà văn có tài.

+ Là người tinh tế, nhạy cảm trước mọi biến thái tinh tế, vi diệu của thiên 
nhiên và cuộc sống.

+ Là người có tấm lòng nhớ thương đau đáu, da diết tới quê hương miền Bắc.
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II. Phần làm văn
Câu 1.
1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mẳc lồi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở những hiểu biết về các vấn đề xã hội và thực tế đời sống, đề bài 

yêu cầu thí sinh bày tỏ nhận thức, thái độ của mình trước những lối sống thiếu 
tích cực. Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm nổi bật các ý 
sau đây:

* Giải thích ỷ  kiến
- Cuộc đời trôi qua một cách vô nghĩa: là cuộc đời không có ý nghĩa, giá trị 

đối với bản thân và cộng đồng; mãi chìm đắm hay quá lo lắng là những trạng thái 
tâm lí bị đè nặng, không thoát ra được sự ám ảnh.

- về thực chất, ý kiến này khẳng định con người phải sống hết mình với hiện 
tại và phải thoát ra khỏi những mặc cảm về sai lầm, khuyết điểm trong quá khứ 
hay những lo lắng thái quá cho tương lai.

* Bàn luận về ỷ  kiến
- Mặc cảm về quá khứ sẽ khiến con người mất ý chí vươn lên, bỏ quên hiện 

tại; quá khứ không thể thay đổi hay sửa chữa nhưng cho con người những kinh 
nghiệm sống quý giá để thực hiện những khát vọng trong cuộc sống.

- Nhận thức đúng những sai lầm trong quá khứ để rút kinh nghiệm cho hiện 
tại và tương lai là cần thiết.

- Quá lo lắng cho tương lai sẽ triệt tiêu sự phấn đấu vươn lên của con người.

- Cần suy nghĩ về tương lai một cách tỉnh táo để có những định hướng đúng 
đắn cho hiện tại. Không nên quá lo lắng cho tương lai mà bỏ qua những hành 
động thiết thực cho cuộc sống hiện tại của bản thân.

* Bài học ve nhận thức và hành động
- Cần nhận thức được sự tác động, chi phối tiêu cực của trạng thái tâm lí quá 

nặng nề về quá khứ hay tương lai đối với hiện tại.
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- Biết vượt qua những trạng thái tâm lí không tốt để có những suy nghĩ và 
hành động tích cực ở hiện tại.

Câu 2.
1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Không mắc lồi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về nhà thơ Tố Hữu và bài thơ Việt Bắc, từ đó thí 

sinh biết bàn luận hai ý kiến tuy khác nhau nhưng đều làm nổi rõ giá trị nội dung 
tư tưởng tác phâm.

- Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm nổi bật các ý 
sau đây:

* Vài nét về tác giả, tác phấm:
- Tố Hữu là nhà thơ lớn của nền thơ ca cách mạng. Thơ Tố Hữu tiêu biểu 

cho khuynh hưÓTig thơ trữ tình chính trị, đậm đà tính dân tộc.

- Bài thơ Việt Bắc là đỉnh cao của thơ Tố Hữu và cũng là thành tựu xuất sắc 
của thơ ca kháng chiến chống Pháp.

* Giải thích ỷ  kiến
- “Đoạn thơ tựa một khúc hát dân gian” nhấn mạnh vẻ đẹp giàu nhạc điệu, 

tính chất bình dị, đi vào lòng đông đảo nhân dân của bài thơ. “Đoạn thơ như một 
bức tứ bình cổ điển” nhấn mạnh vẻ đẹp giàu chất tạo hình, hài hòa, cân xứng như 
một bức tranh bốn mùa có tính chất cổ điển, mẫu mực.

- Hai ý kiến có nội dung khác nhau nhưng bổ sung cho nhau, cùng khẳng 
định những nét đặc sắc của đoạn thơ, đó là sự hài hòa giữa vẻ đẹp giản dị, gần 
gũi với vẻ đẹp mẫu mực, cổ điển, là sự hài hòa giữa họa và nhạc.

* Cảm nhận đoạn thơ và bình luận hai ỷ  kiến
- Cảm nhận đoạn thơ:

+ Đoạn thơ tựa một khúc hát dân gian

* Miêu tả cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa kẻ ở, người đi, giọng thơ ngọt 
ngào đằm thắm; nỗi nhớ cảnh và người Việt Bắc của người ra đi sâu nặng nghĩa
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tình. Cảnh sắc thiên nhiên và khung cảnh làng bản đẹp thân thương, gần gũi; con 
người bình dị, chịu thưong chịu khó, nghĩa tình. Cảnh và người hài hòa. Tất cả 
gợi nhớ cảnh chia tay trong những khúc hát giao duyên của người bình dân xưa.

• Thể thơ lục bát êm đềm, kết cấu đối đáp và cách xưng hô mình - ta đằm 
thắm, những cách chuyển nghĩa quen thuộc như ca dao dân ca trữ tình, thơ giàu 
nhạc điệu.

+ Đoạn thơ như một bức tứ binh cổ điển

• Nỗi nhớ của người ra đi gắn với cảnh và người Việt Bắc trong bốn mùa: 
đông, xuân, hạ, thu. Cảnh sắc tiêu biểu cho từng mùa. Con người xuất hiện giữa 
thiên nhiên, làm đẹp thêm cho thiên nhiên. Cảnh và người hài hòa. Tất cả làm 
thành vẻ đẹp của một bức tranh tứ bình cổ điển.

• Hình ảnh thơ ưong sáng, có sự chuyển hóa màu sắc sinh động; rừng xanh - 
rừng trắng - rừng vàng - rừng bạc; ngôn ngữ giàu chất tạo hình.

- Bình luận hai ý kiến
+ Hai ý kiến đều đúng, tuy có nội dung khác nhau, tưởng như đối lập nhưng 

thực ra là bổ sung cho nhau, cùng khẳng định những đặc sắc của đoạn thơ: vừa 
bình dị, có yếu tố dân gian, vừa mẫu mực cổ điển.

+ Đoạn thơ có được sự hòa họp đó là do Tố Hữu là nhà thơ nghiêng về 
truyền thống; luôn tìm kiếm và kế thừa những tinh hoa của nghệ thuật dân gian, 
đồng thời kết họp hài hòa với nghệ thuật cổ điển.

ĐỀ 40
I. Phần đọc hiểu
Đọc văn bản:
“Khẳng định, ca ngợi có sức cổ vũ, động viên lớn, làm cho người ta tự tin, 

phấn chẩn, hướng theo cái tốt mà suy nghĩ, hành động, qua đó hạn chế, khắc 
phục cải tiêu cực, cải xấu trong cuộc sống. Khắng định có nhiều thuận lợi trong 
việc thực hiện và dễ được sự ủng hộ của xã hội. Nhưng khắng định cũng có cái 
khó của nó. Khẳng định dê có nguy cơ rơi vào tô hổng, công thức. Cái tốt, cái 
mới thường đang trong quá trình hình thành, chưa có những đường nét ổn định, 
chưa thành pho biển, lắm khi bị che lấp, chèn ép, nghệ s ĩ phải có con mắt tỉnh 
đời mới phát hiện ra được. Hấp dẫn người đọc, làm cho họ thích thú với cái hay.
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cải tốt phổ biến, "hiển nhiên ”, cái đẹp mà tự họ cũng biết được do kinh nghiệm 
bản thân hoặc do các nguồn thông tin khác, đây cũng chang phải việc dễ. Đen 
với nghệ thuật, tâm ỉỷ người đọc, luôn chờ đợi một cái gì mới mẻ, bất ngờ, sâu 
sắc hom, ngay cả khi tiếp xúc với những điều quen thuộc, bình thường nhất. 
Người ta nói nghệ thuật là ngạc nhiên, nó làm cho tâm hồn con người luôn tươi 
trẻ, nhạy cảm trước cuộc song muôn màu muôn vẻ. Nghệ thuật kỵ sự trùng lăp, 
bằng phang, đơn điệu là vì vậy.

Viết về cái tốt, cái đẹp chưa thành phổ biến, hiến nhiên, mà mới đang là cái 
mầm, cải nụ, đang phải lách qua bao nhiêu thành kiến, thói tục cũ đê phát triền, 
đế chứng minh lẽ phải sâu xa của nỏ, việc này lại càng khó. ơ  đây lý tưởng chưa 
đủ, mà phải cỏ dũng khí, cỏ hiểu biết sâu sắc, có trình độ nghệ thuật cao, thì 
miêu tả mới có sức thuyết phục, tranh thủ được sự đồng tình rộng rãi của người 
đọc đoi với những điều cần khắng định. ”

(Suy nghĩ về văn học - Nguyễn Văn Hạnh, 
NXB Văn học, 1979, tr. 14H5)

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định nội dung, phưoTig thức biểu đạt được sử dụng trong văn 

bản trên.
Câu 2. Dựa vào văn bản, hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn trong 

việc thực hiện nhiệm vụ khắng định cuộc sống mới.
Câu 3. Theo anh/chị, vì sao văn học phải khẳng định cuộc sống mới, đồng 

thời phải phê phán cái tiêu cực còn rơi rớt trong xã hội ta hiện nay?
II. Phần làm văn
Câu 1. "Nơi nào có ỷ  chỉ, nơi đó có con đường. ”
Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về 

ý kiến trên.
Câu 2. Cảm nhận của anh/chị về khát vọng sống của hai người phụ nữ Mị 

và người đàn bà vợ Tràng trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài và Vợ 
nhặt của Kim Lân.

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu về k ỉ năng
- Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản.
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- Diễn đạt rõ ý, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức
Câu 1.
- Nội dung văn bản: Nhiệm vụ khẳng định của văn học.
- Phưcmg thức biểu đạt: Phương thức nghị luận.
Câu 2.
- Những thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ khẳng định cuộc sống mới: 
+ Nhiệm vụ hàng đầu của nền văn nghệ mới là khẳng định cái mới của cách

mạng, của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.
+ Khẳng định cái mới luôn được xã hội ủng hộ.
- Những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khẳng định cuộc 

sống mới:
+ Khẳng định dễ có nguy cơ rơi vào tô hồng, công thức mà nghệ thuật thì 

không chấp nhận sự trùng lắp, đơn điệu.
+ Cái tốt, cái mới thường đang trong quá trình hình thành, chưa có những 

đưÒTig nét ổn định, chưa thành phổ biến, lắm khi bị che lấp, chèn ép.
Câu 3.
Nhiệm vụ của văn học phải khẳng định cuộc sống mới, đồng thời phải phê 

phán cái tiêu cực còn rơi rớt trong xã hội ta hiện nay.
- Văn học phải khẳng định cái mới vì:
+ Cảm hứng chủ đạo của nền văn nghệ hiện thực xã hội chủ nghĩa là khắng 

định cuộc sống mới và con người mới.
+ Khẳng định, ca ngợi có sức cổ vũ, động viên lớn, làm cho người ta tin, 

phấn chấn hướng theo cái tốt mà suy nghĩ, hành động, qua đó hạn chế, khắc phục 
cái tiêu cực, cái xấu xa trong cuộc sống.

- Văn học phải phê phán cái tiêu cực còn rơi rớt trong xã hội ta hiện nay vì:
+ Nếu văn nghệ không làm hoặc không làm tốt nhiệm vụ phê phán cái tiêu

cực trong đời sống xã hội ta hiện nay thì văn nghệ sẽ mất lòng tin của quần chủng.
+ Văn nghệ không làm hoặc làm yếu nhiệm vụ phê phán cái xấu thì tự nó sẽ 

giảm dần độ nhạy cảm và tính chiến đấu, mất thăng bằng và chậm phát triến.

II. Phần làm văn 
Câu 1.

1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.
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- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở những hiểu biết về các vấn đề xã hội và thực tế đời sống, đề bài 

yêu cầu thí sinh bày tỏ nhận thức, quan điểm, thái độ của mình về vai trò của ý 
chí và nghị lực trong cuộc sống. Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng 
cần làm nổi bật các ý sau đây:

* Giải thích ý  kiến
Giải thích khái niệm “ý chí”, “con đưòng” và nội hàm của nó:
+ “Ý chí”: Là nghị lực tinh thần thuộc phần nội tại của con người, có tác 

dụng giúp họ kiên trì theo đuổi mục đích đã được đặt ra, thực hiện được lí tưởng, 
sự nghiệp đã hướng tới.

+ “Con đường” được đề cập ở đây là con đường đi tới thành công, đạt được 
mục đích, thực hiện được lí tưởng cao quý của cuộc đời.

+ Nội dung câu nói trên: Ý chí, niềm tin là yếu tố tạo nên thành công trên 
mọi con đưòng. Nói cách khác, để tìm ra con đường đi tới thành công trong cuộc 
đời cần có ý chí, sự nỗ lực, quyết tâm, kiên trì theo đuổi mục đích.

* Bàn luận ỷ  kiến:
- Ỷ  chí là nghị lực tinh thần giúp con người kiên trì theo đuổi mục đích cao 

quý của cuộc đời. Khi kiên trì theo đuổi mục đích, chúng ta sẽ tìm ra con đưòng 
đi tới thành công.

- Có ý chí và lòng quyết tâm, con người sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn 
ngáng trở trên đường đời.

- Không có ý chí, chúng ta sẽ nản lòng, chùn bước, gục ngã trước những 
khó khăn.

* Bài học nhận thức và hành động:
- Đây không phải là tư tưởng duy ý chí mà là một nhân siiứi quan tích cực.
- Ý kiến trên thực sự là một chân lí, là kim chỉ nam hành động cho mọi 

người, nhất là đối với thanh niên chúng ta.

Câu 2.
1. Yêu cầu về k ĩ năng
- Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học.
- Vận dụng tốt các thao tác lập luận.
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- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo.

2. Yêu cầu về kiến thức
Trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về các tác giả Tô Hoài, Kim Lân và hai tác 

phẩm: Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt, đặc biệt là qua việc cảm nhận về hai nhân vật 
nữ: MỊ và người “vợ nhặt”, bài viết cần làm nổi bật khát vọng sống mãnh liệt của 
hai người đàn bà khốn khổ này.

- Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm nổi bật các ý 
sau đây:

* Vài nét về tác giả, tác phẩm
- Tô Hoài là nhà văn lớn trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Vợ chồng A 

Phủ là tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cho sáng tác của ông sau Cách mạng tháng 
Tám, phản ánh số phận bi kịch của người lao động miền núi Tây Bắc, ca ngợi 
khát vọng và sức sống mãnh liệt của họ.

- Kim Lân là cây bút chuyên viết truyện ngắn, ông  được xem là nhà văn của 
nông thôn Việt Nam. Vợ nhặt là tác phẩm xuất sắc của Kim Lân, viết về tình 
cảnh bi thảm của người nông dân và khát vọng sống mãnh liệt của họ trước sự đe 
dọa của cái đói, cải chết.

* về khát vọng song của nhãn vật Mị
- Số phận bi kịch;

+ Vốn là người con gái trẻ trung, xinh đẹp, có khát vọng tình yêu, tự do 
nhưng vì món nợ truyền kiếp, MỊ bị bắt làm con dâu gạt nợ.

+ Sống kiếp làm dâu nhà giàu nhưng MỊ bị hành hạ về thể xác, đày đọa về 
tinh thần, bị vùi dập sức sống và khát vọng. Mị hiện lên vật vờ như bóng ma ủ 
rũ, nhàu nát, khổ đau và lầm lũi như “con rùa nuôi trong xó cửa” ở nhà Pá Tra.

- Sự trỗi dậy của khát vọng sống:

+ Vào đêm mùa xuân ở Hồng Ngài: Không khí mùa xuân, tiếng sáo gọi bạn 
tình,... đã khiến tâm hồn Mị hồi sinh; đánh thức niềm khát khao một cuộc sống 
tự do, đánh thức sức sống tiềm tàng bấy lâu. Đồng thời, Mị nhận thức được số 
phận bi kịch của mình, từ đó nảy sinh ý thức phản kháng lại cường quyền.

+ Vào đêm mùa đông ở Hồng Ngài: Giọt nước mắt của A Phủ đã đánh thức 
mọi giác quan - thường ngày bị chai lì, vô cảm - ở Mị. Không chỉ thương mình, 
Mị còn đồng cảm, xót xa cho người đàn bà bị trói cho đến chết trong nhà thống lí
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Pá Tra, cho A Phủ chỉ ngày mai, ngày kia là phải chết, chết đau, chết đói, chết 
rét... Mị nhận rõ tội ác và sự vô lí bất công mà cha con thống lí gây ra. Lòng 
căm thù, tình thưong người đã tạo nên sức mạnh dám liều mình cởi trói cho A 
Phủ của MỊ. Khát vọng sống, khát vọng tự do đã vẫy gọi Mị chạy theo bước chân 
tự do của A Phủ.

- Nghệ thuật thể hiện:

+ Nhân vật được đặt trong tình huống bi kịch, qua đó làm nổi bật sức sống 
tiềm tàng và khát vọng sống mãnh liệt.

+ Tâm lí nhân vật được miêu tả sắc sảo, ngôn ngữ sinh động, chọn lọc, giàu 
tính tạo hình, giàu chất thơ.

*  về khát vọng sống của nhân vật người đàn bà vợ Tràng
- Số phận bi kịch:

+ Cuộc sống bần cùng, thê thảm bị cái đói rượt đuổi, đe dọa.

+ Số phận nhỏ bé, bèo bọt, vô danh... như một cái gì đó rơi vãi trên đường 
đời được người ta nhặt về làm vợ.

- Khát vọng sống:

+ Đánh mất cả sĩ diện thường có của người con gái cũng chỉ để được tồn tại, 
để được sống. Quyết định “theo không” một cách táo tợn, bất ngờ và hình như 
chủ động khiến người đọc phải nghi ngại, thiếu cảm tình cũng là để chạy trốn cái 
đói, sự đe dọa của cái chết.

+ Kể từ khi theo chân Tràng về làm vợ, thị dưòng như “lột xác” thành một 
người khác. Người đàn bà cong cớn, đanh đá, đảo để, đốp chát, chỏng lỏn mới 
lúc sáng, nay như biến mất, nhường chỗ cho một người có lòng tự trọng, hiền 
hậu đủng mực, một người vợ nghĩa tình, biết chia sẻ, biết lo toan.

- Nghệ thuật biểu hiện:

Tạo dựng tình huống oái oăm qua đó làm nổi bật số phận và phẩm chất của 
nhân vật. Miêu tả tâm lí phức tạp của nhân vật một cách’ tinh tế. Ngôn ngữ đối 
thoại tự nhiên, sinh động, phù họp với tâm lí, hoàn cảnh của từng người.

* So sánh nét tương đồng và khác hiệt
- Tương đồng: Mỗi người một hoàn cảnh song cả hai người phụ nữ này đều 

có số phận bi kịch và cố gang vượt thoát số phận. Cả hai nhà văn cùng sử dụng 
bút pháp hiện thực và có ngòi bút miêu tả tâm lí sắc sảo, tinh tế.
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- Khác biệt: Nếu Mị là nạn nhân trực tiếp của giai cấp phong kiến mường 
bản thì người đàn bà vợ Tràng lại là nạn nhân của thực dân, phát xít; Fợ chồng A 
Phủ lấy bối cảnh xã hội nông thôn miền núi những năm trước khi cuộc kháng 
chiến chống Pháp thắng lợi, còn Vợ nhặt lại là bối cảnh xã hội Việt Nam trong 
nạn đói năm 1945.

ĐỀ 41
I. Phần đọc hiểu
Đọc đoạn thơ sau:

Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng 
Dân trai tráng boi thuyền đi đánh cá.
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã 
Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm giưomg to như mảnh hồn làng 
Rướn thân trang bao la thâu góp gió...

{Quê hưomg - Te Hanh)

Câu 1. Căn cứ vào đoạn thơ trên, hãy cho biết bài thơ Quê hưcmg của Te 
Hanh được làm theo thể thơ nào?

Câu 2. Có thể đặt tiêu đề cho đoạn thơ trên là gì?

Câu 3. Diễn đạt ngắn gọn nội dung của đoạn thơ.

Câu 4. Trong đoạn thơ trên, tác giả sử dụng những biện pháp tu từ gi?

II. Phần làm văn
Câu 1. Đọc câu chuyện sau:

Khung cửa lấp lánh

Có một cậu bé nọ song trong một nông trại xa xôi hẻo lánh. Môi sáng, cậu 
phải thức dậy trước lúc mặt trời mọc đế phụ giúp việc lặt vặt. Đen chiều, cậu lại 
ra khỏi nhà để làm việc cho đến khi trời tối.

Ngày nào cũng vậy, lúc mặt trời đứng bóng, cậu dừng tay một lát và leo lên 
hàng rào nhìn ngắm ngôi nhà có những khung cửa so bằng vàng ở tít đẳng xa.
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‘‘Phải chi mình được sống trong ngôi nhà đỏ nhỉ! Chắc là tuyệt lắm, cậu thầm 
nghĩ. Roi cậu thả hồn hình dung ra những đồ dùng trong ngôi nhà. Neu có thế 
trang trí những cửa số bằng vàng như thế thì han đổ đạc trong nhà cũng phải 
sang trọng lắm. Cậu tự hứa một ngày nào đó nhất định mình sẽ đến thăm ngôi 
nhà lộng lẫy ấy.

Một buổi sáng, cha cậu bảo cậu hãy ở nhà để ông làm việc một mình. Hiếm 
khi có dịp rảnh việc thế này, cậu lập tức gói bảnh mì đem theo và băng qua cánh 
đồng, hướng thẳng tối ngôi nhà có những chiếc cửa sổ bằng vàng.

Đen quả trưa, cậu đã đứng ngay trước ngôi nhà. Cậu tẩn ngần tưởng mình 
đi nhầm. Ngôi nhà này chẳng có chiếc cửa sổ bằng vàng nào hết! Thay vào đó 
chi là một căn nhà tồi tàn, loang lo màu scm, được quây kín bằng hàng rào đo 
nát. Cậu bé bước đến cảnh cửa treo tẩm màn rách tả tơi và đưa tay lên gõ. Một 
cậu bé trạc tuoi cậu ra mở cửa. Cậu bé mới đến hỏi:

- Có phải ngôi nhà này có những khung cửa so bằng vàng không?
- Tớ hiếu rồi cậu bé kia đáp rồi mời cậu ngồi lên hiên nhà. ơ  đó, cậu nhìn 

lại phía ngôi nhà của mình và trông thấy ánh nắng chiều rọi chiếu, khiển những 
khung cửa sổ trở nên óng ảnh như được làm bang vàng.

{Hạt giống tâm hồn, Nhiều tác giả, tập 2, NXB Tổng hợp TP HCM, 2013)

Từ gợi ý của câu chuyện trên, anh (chị) hãy viết bài văn bàn luận về câu nói 
của Douglas lerrold: Hoa hạnh phúc mọc ngay bên cạnh chủng ta, chứ đâu cần 
phải đi hải ở vườn người.

Câu 2. Đọc hai đoạn văn sau;

“Con Sông Đà tuôn dài tuôn dài như một áng tóc trừ tình, đầu tóc chân tóc 
an hiện trong mây tròi Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn 
cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân. Tôi đã nhìn say sưa làn mây mùa xuân 
bay trên Sông Đà, tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng nước 
Sông Đà. Mùa xuân dòng xanh ngọc bích, chứ nước Sông Đà không xanh màu 
xanh canh hến của Sông Gãm, Sông Lô. Mùa thu nước Sông Đà lừ lừ chín đỏ 
như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người 
bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về”.

{Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân )

“Từ Tuần về đây, sông Hương vẫn đi trong dư vang của Trường Sơn, vượt 
qua một lòng vực sâu dưới chân núi Ngọc Trản đế sắc nước trở nên xanh thắm, 
và từ đó nó trôi đi giữa hai dãy đồi sừng sững như thành quách, với những điếm
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cao đột ngột như Vọng Cảnh, Tam Thai, Lựu Bảo mà từ đó, người ta luôn luôn 
nhìn thấy dòng sông mềm như tấm lụa, với những chiếc thuyền xuôi ngược chỉ bé 
vừa bằng con thoi. Những ngọn đồi này tạo nên những mảng phản quang nhiều 
màu sẳc trên nền trời tây nam thành phố, "sớm xanh, trưa vàng, chiều tím ” như 
người Huế thường miêu tả

(Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Hoàng Phủ Ngọc Tưòng)

Từ hiểu biết về Nguyễn Tuân và tùy bút Người lái đò sông Đà, Hoàng Phủ 
Ngọc Tường và bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông?, hãy trình bày cảm nhận về 
sự độc đáo trong phong cách nghệ thuật của mỗi nhà văn.

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung

Có kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ trữ tình, phát hiện và nhận diện chính xác 
các biện pháp tu từ được sử dụng để biểu đạt nội dung trong văn bản.

2. Yêu cầu cụ thể

Câu 1. Căn cứ vào đoạn thơ trên, có thể thấy, bài thơ Quề hương của Te 
Hanh được làm theo thể thơ tự do.

Câu 2. Có thế đặt tiêu đề cho đoạn thơ trên là: Cảnh ra khoi.
Câu 3. Nội dung của đoạn thơ:

Đoạn thơ vẽ ra một bức tranh tươi sáng của cảnh bình minh ở một làng quê 
miền biển. Nổi bật trên nền cảnh ấy là hình ảnh những người dân chài khoẻ 
khoắn, đầy sức sống đang cùng những đoàn thuyền vươn mình ra khơi đánh cá.

Câu 4. Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng:

- Biện pháp tu từ so sánh: Chiếc thuyền ... như con tuấn mã.
- Biện pháp tu từ ẩn dụ: Cảnh buồm - mảnh hồn làng.
- Biện pháp nhân hoá: Con thuyền - rướn thân.
II. Phần làm văn
Câu 1.

a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội về một hiện tượng đời
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sống. Biết vận dụng tốt các thao tác lập luận giải thích, bình luận, chứng minh. 
Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc ; có đủ các ý, các ý phải liên kết chặt 
chẽ với nhau. Văn viết phải hấp dẫn, thuyết phục, gợi sự suy ngẫm, tình cảm sâu 
sắc chân thành.

-  về kiến thức: Có những hiểu biết, quan niệm về hạnh phúc một cách đúng 
đắn. Học sinh phải xác định rõ niềm hạnh phúc trong cuộc sống đến từ những 
việc làm rất nhỏ nhimg có ý nghĩa đối với bản thân hoặc những người xung 
quanh. Từ đó, học sinh xác định được phưong châm sống, học tập và làm việc 
sao cho có ý nghĩa nhất.

b. Yêu cầu cụ thể

- Giải thích ý nghĩa của câu chuyện:

Truyện khai thác tình huống nhầm lẫn của một cậu bé nông dân: cậu lầm 
tưởng ngôi nhà ở tít phía xa có những khung cửa sổ bằng vàng và tưởng tượng 
bên trong ngôi nhà ấy có những đồ đạc vô cùng sang trọng, tuy nhiên, khi cậu 
đến gần thì thực tế lại không như vậy, một ngôi nhà cũ kĩ, loang lổ màu sơn đang 
hiện ra trước mắt. Đen đây, cậu còn phát hiện thêm một điều đặc biệt nữa: đó là, 
đứng từ đây nhìn về ngôi nhà của cậu, cậu cũng thấy ánh lên những khung cửa 
sổ màu vàng.

Từ tình huống này, câu chuyện nêu lên ý nghĩa: hạnh phúc ở ngay bên 
cạnh mỗi chúng tá, song nhiều khi chúng ta cứ mải miết đi kiếm tỉm ở một nơi 
nào khác.

- Bàn luận về câu nói của Douglas Jeưold: Hoa hạnh phúc mọc ngay bên 
cạnh chủng ta, chứ đâu cần phải đi hái ở vườn người.

+ Câu nói của Douglas Jeưold tương đồng với ý nghĩa của câu chuyện. Nó 
khẳng định niềm vui, niềm hạnh phúc luôn ở bên cạnh mỗi chúng ta, hãy biết 
nhận ra, biết nâng niu và trân trọng nó.

+ Từ ý nghĩa của câu nói và của câu chuyện, học sinh trình bày quan niệm 
của mình về hạnh phúc. Yêu cầu thể hiện quan điểm rõ ràng, đúng đắn, phù họp 
với chuẩn mực đạo đức, lí giải họp lí.

+ Phần bàn luận cần có một vài dẫn chứng để làm sáng tỏ các luận điểm 
đề ra.

- Nêu bài học nhận thức và phương hướng hành động của bản thân.
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Câu 2.
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng cảm nhận cái hay, cái đẹp của những áng văn xuôi 

đậm chất trữ tình (ở đây là một đoạn văn trong một tác phẩm văn xuôi được viết 
theo thể tuỳ bút). Từ đó, biết cách viết bài văn nghị luận văn học, kết cấu đầy đủ, 
rõ ràng, mạch lạc, văn viết lưu loát, cảm xúc chân thành.

-  về kiến thức: Học sinh cần nắm chắc phong cách nghệ thuật của Nguyễn 
Tuân và Hoàng Phủ Ngọc Tưòng. Từ những hiểu biết đó, kết hợp với những hiểu 
biết về nội dung và nghệ thuật của hai bài tuỳ bút, bài viết cần thể hiện được 
những cảm nhận tinh tế, so sánh để thấy được những nét đặc sắc riêng trong 
nghệ thuật miêu tả, nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ của mỗi nhà văn.

b. Yêu cầu cụ thể
Có thế trình bày bài viết theo nhiều cách nhưng về cơ bản cần làm rõ được 

các ý chính sau:

- Vài nét về tác giả và tác phẩm:

+ Nguyễn Tuân là một nghệ sĩ lớn, với phong cách nghệ thuật độc đáo, nổi 
bật là nét tài hoa, uyên bác, đặc biệt sở trường về tuỳ bút. Người lái đò Sông Đà 
là một tuỳ bút đặc sắc, kết tinh nhiều mặt của phong cách Nguyễn Tuân, viết về 
vẻ đẹp và tiềm năng của thiên nhiên và con người Tây Bắc.

+ Hoàng Phủ Ngọc Tường là một nghệ sĩ tài hoa, có nhiều thành tựu về thể 
kí với phong cách tự sự - trừ tình mang đậm chất Huế. Ai đã đặt tên cho dòng 
sông? là một bút ký giàu chất trữ tình viết về vẻ đẹp sông Hương với bề dày lịch 
sử và văn hoá Huế, rất tiêu biểu cho phong cách của ông.

- về đoạn văn trong tác phẩm Người lái đò Sông Đà:
+ Nội dung:

. Đoạn văn tập trung miêu tả vẻ đẹp đầy chất tạo hình của Sông Đà với dáng 
thơ mộng, đường nét mềm mại, ẩn hiện; màu sắc dòng nước biến đổi tương phản 
theo mùa, gây ấn tượng mạnh.

. Hiện diện một cái tôi Nguyễn Tuân đắm say, nồng nhiệt với cảnh sắc thiên 
nhiên, tinh tế và độc đáo trong cảm nhận cái đẹp.

+ Nghệ thuật:

. Hình ảnh, ngôn từ mới lạ; câu văn căng tràn, trùng điệp mà vẫn nhịp nhàng 
về âm thanh và nhịp điệu.
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. Cách so sánh, nhân hoá táo bạo mà kì thú; lối tạo hình giàu tính mĩ thuật, 
phối họp nhiều góc nhìn theo kiểu điện ảnh.

- về đoạn văn trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông?

+ Nội dung:

. Đoạn văn miêu tả vẻ đẹp sông Hương theo thuỷ trình của nó, với những vẻ 
uyển chuyển, linh hoạt của dòng chảy; vẻ biến ảo của màu sắc; vẻ uy nghi trầm 
mặc của cảnh quan đôi bờ.

. Thể hiện một cách cảm nhận bình dị mà tinh tế, toát lên một tình yêu xứ sở 
sâu nặng, đằm thắm của Hoàng Phủ Ngọc Tưòng.

+ Nghệ thuật:

. Hình ảnh chân thực mà gợi cảm; câu văn kéo dài mà khúc chiết, thanh điệu 
hài hoà, tiết tấu nhịp nhàng.

. Lối so sánh gần gũi và xác thực, sử dụng nhuần nhuyễn các địa danh và 
cách nói của người Huế.

- về sự tương đồng, khác biệt giữa hai đoạn văn và phong cách miêu tả của 
mỗi nhà văn:

+ Tương đồng: Cùng miêu tả vẻ đẹp phong phủ và biến ảo của sông nước, 
cùng bộc lộ tình yêu mãnh liệt dành cho thiên nhiên xứ sở với một mĩ cảm tinh 
tế, dồi dào; cùng bao quát sông nước trên nền cảnh khoáng đạt của không gian và 
thời gian, cùng được viết bằng thứ văn xuôi đậm chất trữ tình, giàu hình ảnh, âm 
thanh và nhịp điệu.

+ Khác biệt:

. Đoạn văn của Nguyễn Tuân trội về cảm xúc nồng nàn, cảm giác sắc mạnh, 
liên tưởng phóng túng, so sánh táo bạo; cảnh sắc được bao quát từ nhiều góc 
nhìn khác nhau, theo nhiều mùa trong năm.

. Đoạn văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường trội về cảm xúc sâu lắng, cảm giác 
thanh nhẹ gắn với suy tư; cảnh sắc được bao quát từ cùng một góc nhìn mà 
nương theo thuỷ trình để nắm bắt sự biến đổi của sông nước qua từng chặng, 
từng buổi trong ngày.
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ĐỀ 42
I. Phẩn đọc hiểu

Dưới đây là năm đoạn của một truyện ngắn đã bị người chép lại cố ý thay 
đổi trật tự:

(1) Cỏ một chủ tiểu khả thông minh, chú luôn đặt những câu hỏi xung quanh 
cuộc sống. Một ngày nọ, chủ hỏi sư thầy của mình:

- Thưa thầy, giả trị cuộc sổng của một con người là gì ạ? Con hỏi vậy vì 
thường ngày thấy mọi người lên chùa đều cầu mong cuộc sống có giả trị.

(2) Sif thầy cười và nói:

- Tốt lam, ngày mai con hãy mang hòn đá vào cửa hàng bán vàng và bán 
cho chủ cửa hàng vàng, nhớ là dù chủ cửa hàng vàng cỏ mua thì cũng không 
được bán, rồi còn sẽ hiểu thế nào là giả trị cuộc sổng.

Vì tò mò, chủ tiêu lại làm theo lời sư thầy. Hôm sau, chủ mang hòn đá đi vào 
một cửa hàng vàng, vừa đi vừa nghĩ, tại sao sư phụ lại bảo mình mang hòn đả 
này vào bản trong cửa hàng vàng trong khi cả ngàv qua chú ngồi ngoài chợ bán 
mà không ai mua, dù mua cũng không đảng giả. Dù rất ải ngại nhưng vì tò mò 
nên chủ quyết định làm theo lời sư phụ.

Và thật bât ngờ, khi chủ mang vào bản trong một cửa hàng vàng, chủ tiệm 
đã trả giá hòn đả là 500 đô la. Rất bất ngờ vì một hòn đá qua một ngày từ chỗ 
bán không ai mua giờ lại có giá như vậy, nhớ lời sư phụ dặn chủ tiểu đã không 
bán và mang về.

Chú vội vàng hỏi tại sao lại như vậy và giá trị cuộc song là gì mà tại sao 
một hòn đá từ không giá trị qua một ngày lại có giá trị rất lớn như vậy.

(3) Sư phụ cười và nói:

- Nêu con muốn hiểu giả trị cuộc song là gì thì ngày mai con hãy mang hòn 
đá này tới một tiệm đổ cổ và bản, nhở là dù với bất kỳ giá nào thì con cũng 
không được bản và mang về cho ta. Con sẽ hiếu giá trị cuộc sống là gì.

Chủ tiều càng tò mò hơn. Hôm sau, chủ mang hòn đá tới một tiệm đồ co. 
Sau một hồi xem xét thì chủ tiểu vó cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giả hòn đá 
là cả gia sản hiện có. Chú nhất quyết không bán và vội về kể lại với sư phụ:
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- Fậy hòn đá này là gì, mà từ một thứ không giá trị không ai mua giờ nó có 
giá cả một gia tài.

- Đó chính là giá trị cuộc song - Sư thầy nói.
(4) Giả trị cuộc sống của mỗi con người đều do chỉnh chủng ta quyết định, 

cũng giống như chú tiểu do dự khi mang một hòn đá không có giá đi bản. Giá trị 
cuộc sổng là do chinh chúng ta tạo dựng và đặt ra. Vậy hãy tự đặt mình vào nơi 
mà mọi người hiêu ta và đó là nơi giả trị sông được tôn trọng.

Cuộc song ở trong tất cả mọi sự việc, từ những điều to lớn cho đến điều đơn 
giản, thậm chi là ở trong những điều mà chủng ta không hề quan tâm đến. Cuộc 
song luôn "nói chuyện " với chúng ta thông qua những điều giản dị nhất và không 
ngờ đến nhất. Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc sống của bạn!

(5) Người thầy đi vào phòng rồi mang ra cho chú tiểu một hòn đá xẩu xi 
và bảo:

- Con hãy mang hòn đả này ra chợ bản và hãy nhớ là dù cỏ ai mua thì cũng 
không được bán và mang về cho ta.

- Tại sao lại phải vậy thưa sư phụ?
- Neu con muốn biết giá trị cuộc sống là gì thì hãy làm như ta bảo.
Vỉ sự tò mò nên chủ tiểu đã làm theo. Chú mang hòn đá ra chợ ngồi bản và 

trong suy nghĩ thì không hiếu tại sao nó lại liên quan đến giả trị của cuộc sống.
Chú ngồi bán hòn đá ở chợ cả ngày mà không hề có ai hỏi, mọi người còn 

thấy làm kỳ lạ không hiêu tại sao chú lại ngồi bán một hòn đả xấu xí mà không 
cỏ giá trị gì. Ngồi cả một ngày, một người bán rong thấy vậy thương tinh đã đến 
hỏi và trả giá hòn đả 1 đô la. Chủ tiếu nhớ lời sư phụ dặn dù hất kỳ ai hỏi mua 
cũng không được bản. Mang hòn đả về, chủ hỏi sư phụ:

- Hòn đá này có gì đặc biệt mà thầy lại bảo con mang bán. Cũng may đã có 
người hỏi mua với giá 1 đô la. Vậy giá trị cuộc sống là gì thưa thầy?

Anh (chị) hãy:

Câu 1. Khôi phục trật tự của truyện.

Câu 2. Chỉ ra những câu văn nói lên chủ đề của truyện.

Câu 3. Theo anh (chị), tại sao sư thầy không giải thích ngay thắc mắc của 
chú tiểu mà lại để cho chú tiểu tự đi tìm câu trả lời cho mình?

Câu 4. Đặt tiêu đề cho truyện.
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II. Phần làm văn
Câu 1. Đọc câu chuyện sau:

Lựa chọn
Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc 

trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. 
Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: “Tôi không biết các ông nhưng chắc là 
các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó”.

“Ông chủ có ở nhà không?” - họ hỏi.
“Không, chồng tôi đi làm rồi” - bà trả lời.
“Thế thì chúng tôi không thể vào nhà được” - họ đáp.
Buổi chiều, khi chồng trở về bà kể lại câu chuyện. Người chồng muốn biết 

họ là ai nên bà lại ra mời ba người đàn ông - vẫn chờ từ sáng - vào nhà.
“Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được” - họ trả lời.
“Sao lại thế?” - người phụ nữ ngạc nhiên.
Một người giải thích: “Tên tôi là Tình Yêu, ông này là Giàu Sang, còn ông 

kia là Thành Công. Bây giờ hai vợ chồng bà hãy quyết định xem ai trong chúng 
tôi sẽ là người được mời vào nhà”.

Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. “Tuyệt thật!” - người 
chồng vui mừng - “Đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu 
Sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải” . Nhưng người vợ 
không đồng ý; “Anh yêu, tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành Công nhỉ? 
Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể”. Hai vợ chồng 
tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng 
đứng nghe trong góc phòng bỗng đề nghị: “Chúng ta nên mời ngài Tình Yêu là 
tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta 
thật nhiều hạnh phúc”. “Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái.” - 
người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ - “Em hãy ra ngoài yà mời ngài Tình Yêu, 
đây chính là người khách chúng ta mong muốn.”.

Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: “Ai trong ba vị là Tình Yêu? Xin mời vào và 
trở thành khách của chúng tôi”. Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai 
vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo ông ta.

(Lẳng nghe điều bình thường, Nhiều tác giả, NXB Trẻ, 2008)
Anh (chị) hãy viết bài văn nghị luận trình bày những suy nghĩ của mình về ý 

nghĩa của câu chuyện trên.
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Câu 2. Thiên nhiên trong Tràng giang đậm màu sắc cổ điển mà vẫn gần gũi, 
thân thuộc.

Hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung
- Cỏ kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Trật tự đúng của truyện là: (1) - (5) - (2) - (3) - (4)

Câu 2. Các câu văn nói lên chủ đề của truyện nằm trong đoạn (4):

Giả trị cuộc song của mỗi con người đều do chính chúng ta quyết định, cũng 
giống như chủ tiểu do dự khi mang một hòn đá không cỏ giá đi bán. Giá trị cuộc 
sổng là do chỉnh chủng ta tạo dựng và đặt ra. Vậy hãy tự đặt mình vào ncrì mà 
mọi người hiểu ta và đó là nơi giả trị sống được tôn trọng.

Câu 3. Sư thầy muốn chú tiểu mang hòn đá đi bán ở ba nơi khác nhau, từ đó 
tự tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Kết quả, chú tiểu nhận ra giá 
trị cuộc sống qua mỗi sự việc và với mồi con người là ở cách nhìn nhận, đánh giá 
của chính bản thân họ. Ý nghĩa cuộc sống do chính chúng ta tạo dựng và đặt ra.

Câu 4. Có thể đặt tiêu đề cho truyện là: Giá trị của cuộc sổng-, Chú tiểu và 
cầu chuyện về giá trị của cuộc song.

II. Phần làm văn
Câu 1.
a. Yêu cầu chung
- về kì năng-. Có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội. Biết vận dụng tốt các thao 

tác lập luận giải thích, bình luận, chứng minh. Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng, 
mạch lạc; có đủ các ý, các ý phải liến kết chặt chẽ với nhau. Văn viết phải hấp 
dẫn, thuyết phục, gợi sự suy ngẫm, tình cảm sâu sắc chân thành.

- về kiến thức-. Có những hiểu biết và quan niệm đúng đắn về giàu sang, 
thành công và đặc biệt là về tinh yêu. Từ đó, học sinh xác định được phương 
châm sống sao cho đúng đắn, phù họp và có ý nghĩa nhất.
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b. Yêu câu cụ thê
Trên cơ sở nội dung của câu chuyện, thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ của 

mình về vấn đề cần bàn luận theo những cách khác nhau nhưng phải họp lí, có 
sức thuyết phục. Dưới đây là một số gợi ý:

- Giới thiệu vấn đề cần bàn luận.

- Giải thích ngắn gọn ý nghĩa câu chuyện:

Mồi người trong gia đình người phụ nữ có một lựa chọn và cũng có những 
lí lẽ hợp lí lí giải cho sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên, sự lựa chọn của cô con 
gái (chọn thần Tình Yêu) và đặc biệt qua chi tiết cuối cùng (Thần Tình Yêu 
đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo ông 
ta), câu chuyện nhắn gửi tới người đọc một thông điệp: Tình yêu là điều quan 
trọng bậc nhất trong cuộc sống, có tình yêu, chúng ta sẽ có tất cả những điều 
mình mong muốn.

- Trình bày suy nghĩ về vấn đề: tình yêu.

Thí sinh cần trình bày được ý kiến của mình về vấn đề bàn luận, trong đó 
cần nêu được:

+ Tình yêu là gì? (theo nghĩa hẹp và theo nghĩa rộng).

+ Tình yêu mang đến cho con người những sức mạnh, giá trị và ý nghĩa gì?

+ Vì sao con người có thể đạt được tất cả khi có tình yêu?

- Bài học nhận thức và hành động rút ra từ câu chuyện.

Câu 2.

a. Yêu cẩu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng cảm nhận cái hay, cái đẹp của một tác phấm thơ trữ 

tình. Từ đó, biết cách viết bài văn nghị luận văn học, kết cấu đầy đủ, rõ ràng, 
mạch lạc, văn viết lưu loát, cảm xúc chân thành.

-  về kiến thức: Học sinh cần nắm chắc nội dung bài thơ Tràng giang của 
Huy Cận, đặc biệt là nghệ thuật miêu tả cảnh thiên nhiên để triển khai bài viết. 
Bài viết cần thể hiện được những cảm nhận tinh tế, có sự so sánh, lí giải, chứng 
minh một cách họp lí, sâu sắc và thuyết phục.

b. Yêu câu cụ thê
Có thể triển khai bài viết theo nhiều cách khác nhau.
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Dưới đây là một số gợi mở để tham khảo:
- Bài thơ tạo dựng được một bức tranh thiên nhiên cổ kính, hoang sơ với tầm 

vóc mênh mang vô biên, đậm chất Đường thi. Chất liệu để tạo nên bức tranh đó 
là hệ thống các hình ảnh ước lệ thường được sử dụng trong thơ cổ: Tràng giang; 
thuyền vế, nước lại; nắng xuông, trời lên; sông dài, trời rộng; mây đùn núi bạc; 
bóng chiều; vời con nước; khói hoàng hôn,... Bức tranh ấy hiện dần lên qua các 
khổ thơ, càng lúc càng thêm đậm màu cổ điển.

- Bài thơ có tựa đề là Tràng giang, câu thơ đầu tiên nhắc lại tựa đề (Sóng 
gợn tràng giang buồn điệp điệp). "Tràng giang" chứ không phải "trường giang" 
mặc dù hai từ đều có chung một nghĩa. Nhờ cách điệp vần "ang", "tràng giang" 
góp phần tạo nên dư âm vang xa, trầm buồn của câu thơ mở đầu, tạo nên âm 
hưởng chung cho giọng điệu của cả bài thơ, đặc biệt nó khơi gợi được xúc cảm 
và ấn tượng về một nỗi buồn triền miên kéo dài theo không gian.

- Huy Cận cũng như phần đông các thi sĩ trong phong trào Thơ mới đều chịu 
ảnh hưởng khá rõ của thơ tưọng trưng phương Tây thế kỉ XX. Tuy vậy, Huy Cận 
còn là người rất thích thơ Đường và trân trọng vốn thi ca dân tộc. Trong sáng tác 
của ông, người ta dễ dàng cảm nhận được dấu ấn Đường thi, cũng như thơ tượng 
trưng Pháp. Có điều đáng chú ý là chúng đã được Việt hoá, nói cho đúng hơn là 
đã được Huy Cận hoá một cách nhuần nhị.

Nghệ thuật đối, dù đã được vận dụng uyển chuyển, linh hoạt, không khuôn 
sáo, cứng nhắc nhưng vẫn giúp tạo ra không khí trang trọng và sự cân xứng, nhịp 
nhàng cho thơ. Bên cạnh đó, nghệ thuật dùng từ láy như "điệp điệp", "song 
song",... cũng có hiệu quả nhất định gợi âm hưởng cổ kính.

- Trong khổ thơ thứ hai, chính Huy Cận đã thừa nhận: ở trong câu "Lơ thơ 
cồn nhỏ gió đìu hiu", ông đã học chữ "đìu hiu" trong bản dịch Chinh phụ ngâm 
(Non Kì quạnh quẽ trảng treo - Ben Phì gió thoi đìu hiu mấy gò). Hơn thế, các 
hình ảnh đối lập, hình ảnh chợ chiều vãn gợi cái buồn da diết, không gian vắng 
lặng, cô tịch rất cố điển.

- ở  khổ thơ thứ ba và khổ cuối đều có thể tìm thấy những nét gợi lên hình 
ảnh bức tranh thiên nhiên thưòng gặp trong thơ xưa. Bài thơ có ý vị cổ điển, tạo 
được những âm hưởng kì lạ do tác giả chọn được thể thơ thích hợp, vận dụng tự 
nhiên lối đối, sử dụng có hiệu quả với tần số cao hệ thống từ láy (10 lần trong 16 
dòng thơ) và cách ngắt nhịp truyền thống. Chất cổ điển của bài thơ đặc biệt rõ ở 
câu thơ cuối. Thôi Hiệu nhìn khói sóng mà nhớ đến quê hương - Hoàng Hạc lâu, 
Huy Cận không cần có khói sóng - tức không cần cái gợi nhớ - mà lòng vẫn dợn
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dợn nhớ nhà. Rõ ràng nỗi nhớ của Huy Cận da diết hơn, thưòng trực hơn và cháy 
bỏng hơn.

- Cổ kính, trang nghiêm, đậm chất Đường thi, nhưng Tràng giang vẫn là một 
bài thơ rất Việt Nam, rất gần gũi và thân thuộc. Dòng sông sóng lượn, con 
thuyền xuôi mái chèo, cành củi khô bồng bềnh, cánh bèo lênh đênh, chợ chiều 
của làng quê, cánh chim trong buổi chiều tà,... Tất cả thật gần gũi với mỗi người 
Việt chúng ta. Đọc bài thơ này có người nhớ đến cái làng vùng sơn cước heo hút 
bên bờ sông Ngàn Sâu (thượng nguồn sông La), tỉnh Hà Tĩnh - nơi chôn nhau cắt 
rốn của Huy Cận.

Sự hoà quyện của hai hệ thống hình ảnh vừa cổ điển, vừa gần gũi thân thuộc 
nêu trên tạo nên cho bài thơ một vẻ đẹp độc đáo.

ĐỀ 43
I. Phẩn đọc hiểu
Đọc đoạn văn bản nháp sau đây;
“Nguyên Hồng (1918 - 1982) tên khai sinh là Nguyễn Nguyên Hồng, quê ở 

thành phố Nam Định. Trước Cách mạng, ông sổng chủ yếu ở thành phổ cảng Hải 
Phòng, trong một xóm lao động nghèo. Ngay từ tác phẩm đầu tay đã hướng ngòi 
bút về những người cùng khổ gần gũi mà ỏng yêu thương thẳm thiết. Sau Cách 
mạng, Nguyên Hồng tiếp tục bền bỉ sáng tác, ông viết cả tiếu thuyết, ki, thơ, nôi 
bật hơn cả là các bộ tiểu thuyết sử thi nhiều tập. Nguyên Hồng được Nhà nước 
truy tặng Giải thưởng Hồ Chỉ Minh về văn học nghệ thuật (năm 1996). ”

Câu 1. Người viết đoạn văn trên đã viết một câu văn không chính xác. Hãy 
chỉ ra câu văn mắc lỗi và cho biết nó thuộc loại lỗi nào?

Câu 2. Nêu cách sửa câu văn mắc lỗi mà anh (chị) vừa tìm được.
Câu 3. Nội dung chính của đoạn văn trên là gì?

II. Phần làm văn
Câu 1.
Trong cuộc sống chúng ta cần đến sự tự tin, nhưng đôi lúc sự tự tin đó lại 

mang đến cho người khác cảm giác bạn đang khoe khoang hay khuếch trương bản 
thân mình. Sự khác nhau giữa tự tin và tự tin thái quá chỉ là một ranh giới nhỏ.

Hãy trình bày ý kiến của anh (chị) về tự tin và tự tin thái quá.
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Câu 2.
Hình tượng “sóng” trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh là một sáng tạo 

nghệ thuật độc đáo. Phân tích các trạng thái của tâm hồn người phụ nữ đang yêu 
được biểu hiện trực tiếp qua hình tưọTig “sóng”.

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung
- Có kĩ năng đọc hiểu văn bản, nhận diện lỗi và sửa lỗi trong văn bản.

- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. Câu văn mắc lồi là câu:

Ngay từ tác phẩm đầu tay đã hướng ngòi bút về những người cùng kho gần 
gũi mà ông yêu thương thắm thiết.

Câu văn này mắc lỗi về cú pháp - thiếu chủ ngữ của câu.

Câu 2. Sửa lỗi:

- Cách 1: thêm chủ ngữ cho câu, đặt dấu phẩy sau phần trạng ngữ.

Ví dụ: Ngay từ tác phẩm đầu tay, Nguyên Hồng đã hướng ngòi bút về những 
người cùng khổ gần gũi mà ông yêu thương thẳm thiết.

- Cách 2: biến trạng ngữ thành chủ ngữ của câu.

Ví dụ: Tác phẩm đầu tay của Nguyên Hồng đã hướng ngay về những người 
cùng khô gần gũi mà ông yêu thương thăm thiêt.

Câu 3. Đoạn văn giới thiệu ngắn gọn tiểu sử và sự nghiệp văn học của 
Nguyên Hồng.

II. Phần làm văn
Câu 1.
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội. Biết vận dụng tốt các thao 

tác lập luận giải thích, bình luận, chứng minh. Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng, 
mạch lạc; có đủ các ý, các ý phải liên kết chặt chẽ với nhau. Văn viết phải hấp 
dẫn, thuyết phục, gợi sự suy ngẫm, tình cảm sâu sắc chân thành.
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-  về kiến thức: Có những nhận thức đúng đắn về hai khái niệm “tự tin” và 
“tự tin thái quá”. Từ đó, học sinh xác định được phương châm sống sao cho đúng 
đắn, phù họp và có ý nghĩa nhất.

b. Yêu cầu cụ thể
Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng lí lẽ và dẫn chứng phải họp 

lí; cần làm rõ được các ý chính sau:
- Nêu được vấn đề cần nghị luận; sự khác nhau giữa tự tin và tự tin thải quá.
- Giải thích:
+ Tự tin là hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình, nhận thức được năng lực 

của mình để có thể hoàn thành các mục tiêu mà mình đề ra trong cuộc sống.
+ Tự tin thái quá là khi bạn quá tin vào khả năng của bản thân mình, tin mình 

giỏi hơn, có thực lực hơn người khác để rồi thổi phồng mình trước người khác.
- Bàn luận:
+ Trong cuộc sống, sự tự tin giúp ta nhận thức được năng lực của bản thân 

từ đó kiểm soát được cuộc sống của mình. Tự tin là yếu tố cơ bản dẫn đến những 
thành công trong cuộc sống. Người tự tin là người có thể làm chủ trong mọi hoàn 
cành, họ có đủ năng lực để vượt qua những khó khăn và thử thách, đủ ý chí để 
virợt qua những cam go và cạm bẫy.

+ Tuy nhiên, đừng biến sự tự tin thành tự mãn, thành thói khoe khoang, nó 
sẽ khiến ta không thể làm chủ được hành vi, ngôn ngữ của mình; khiến người 
khác cảm thấy khó chịu và lố bịch.

+ Trong cuộc sống, mỗi người cần đề cao sự tự tin nhưng cũng cần tỉnh táo 
để tránh biến tự tin thành tự tin thái quá.

- Bài học nhận thức và hành động: cần tìm kiếm và xây dựng cho mình nền 
tảng của sự tự tin đúng mirc, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân cũng 
như đừng bao giờ tự tin thái quá.

Câu 2.
a. Yêu cầu chung
- về kì năng: Có kĩ năng cảm nhận cái hay, cái đẹp về một hình tượng nghệ 

thuật trong một tác phẩm thơ trừ tình. Từ đó, biết cách viết bài văn nghị luận văn 
học, kết cấu đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc, văn viết lưu loát, cảm xúc chân thành.

-  về kiến thức: Học sinh cần nắm chắc nội dung bài thơ Sóng của Xuân 
Quỳnh cũng như cảm hứng nghệ thuật xuyên suốt nhiều bài thơ viết về tình yêu 
của nữ thi sĩ này để phục vụ nội dung bài viết. Bài viết cần thể hiện được những
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cảm nhận tinh tế, có sự so sánh, lí giải, chứng minh một cách họp lí, sâu sắc và 
thuyết phục.

b. Yêu cầu cụ thể
Có thể triển khai bài viết theo nhiều cách khác nhau.
Các ý chính:
- Có thể nói hình tưọng sóng là một sự sáng tạo độc đáo của Xuân Quỳnh 

trong tác phẩm này. Trong bài, sóng và em họp thành cặp hình ảnh song hành, 
quấn quýt. Sóng là đổi tượng, là cơ sở để thi sĩ tỏ bày mọi trạng thái bí ẩn và mãnh 
liệt của tình yêu - thứ tình cảm muôn thủa mà không bao giờ cũ của nhân loại.

Bài thơ dựa vào hình tượng sóng. Vì thế, mạch thơ cũng là các lóp sóng. 
Trong hai khổ thơ đầu, sóng là đối tượng để chia sẻ, giãi bày, để cảm nhận. Tính 
cách của sóng, trong sự cảm nhận của nhân vật trữ tình rất giống với các cung 
bậc của tình yêu.

Nối tiếp mạch cảm xúc ở 2 khố thơ đầu, từ khổ thơ thứ 3, hình tưọng sóng 
trở thành đối tượng để ngẫm nghĩ, đế suy tư, để truy nguyên cái ngọn nguồn của 
tình yêu và những cung bậc đầy màu sắc của nó.

Nếu như ở trên, sóng là đối tượng của sự suy tư, thì trong 3 khổ thơ cuối, 
sóng trở thành khát vọng. Sóng và em song trùng từ đầu bài thơ, đến đây em hoà 
tan vào sóng để đẩy con sóng tới chan chứa yêu thương.

- Bài thơ đúng là lời tự bạch của một tâm hồn phụ nữ đang yêu. Có thể hình 
dung rất rõ điều đó qua các cung bậc tình cảm của nhân vật trữ tình được biểu 
hiện trực tiểp qua hình tượng sóng.

Bài thơ mở đầu bằng việc khám phá các cung bậc của sóng (Dữ dội - dịu 
êm, Ồn ào - lặng lẽ) để rồi câu thơ cho người đọc hình dung về hình ảnh một 
người con gái đang yêu đang bộc bạch một cách táo bạo và đáng yêu. Từ chuyện 
của sóng, câu thơ chuyển tự nhiên sang chuyện tình yêu, từ đối tượng để cảm 
nhận, sổng giờ đây trở thành đổi tượng để người con gái đang yêu giãi bày và 
suy tư. Dòng suy tư bắt đầu bằng nỗi băn khoăn, trăn trở khát khao tìm đến ngọn 
nguồn của tình yêu. Nhưng thiên nhiên bí ẩn đôi khi còn có thể cắt nghĩa được, 
còn tình yêu thì: "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu" (Xuân Diệu).

Không tìm được ngọn nguồn, nguyên nhân của sự yêu, người tìm về để vừa 
trăn trở, vừa say sưa với những cung bậc tình yêu muôn thủa, đó là nỗi nhớ, là sự 
thuỷ chung. Phần hai của bài thơ, quả thực đã diễn tả thật sâu sắc và tinh tế đúng 
tình yêu của một trái tim phụ nữ. ở  đó, có đầy đủ sự dam mê, khao khát nhưng 
đẹp nhất là sự dâng hiến - vẻ đẹp thánh thiện của người phụ nữ trong tình yêu.
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ĐỀ 44

I. Phắn đọc hiểu
Tại sao tôi không trở  lại Việt Nam?

Anh Matthew Kepnes, một blogger du lịch noi tiếng, chia sẻ về chuyến đi tới 
Việt Nam trên tờ Huffmgton Post:

Khi du lịch tới Đông Nam Ả, mọi người thường quan tâm nen bạn sẽ tới. 
"Khắp mọi nơi", tôi đã nói như vậy. Đó là chuyến phiêu lưu gần đây nhất của tôi 
tới khu vực này.

Tuy nhiên, tôi sẽ bỏ qua Việt Nam. Sau những trải nghiệm ở đây vào năm 
2007, tôi sẽ không bao giờ quay lại đất nước này nữa. Không bao giờ. Một 
chuvến đi công tác hay một cô bạn gái cỏ thế buộc tôi phải trở lại đây nhimg 
trong tương lai mà tôi có thê hoạch định, tôi sẽ không bao giờ trở lại đây.

Không một ai muốn trở lại nơi họ đã bị đoi xử tồi tệ. Khi tôi ở Việt Nam, tôi 
đã bị làm phiền, bắt chẹt, bị gạt, bị đối xử toi tệ.

Tôi gặp nhĩmg người bán hàng rong cố bán đắt cho tôi. Có một người phụ 
nữ bán bảnh mì từ chối trả tôi đủng so tiền thừa, người bán đồ ăn bán đắt gấp 3 
lần cho tôi dù tôi đã nhìn thấy những hành khách khác trả bao nhiêu tiền, người 
lái xe taxi gian lận đồng hồ bẩm cây số trên đường đưa tôi ra bến xe bus. Khi tôi 
mua áo phông ở Hội An, ba người phụ nữ đã cổ giữ tôi ở cửa hàng của họ cho 
tới khi tôi mua một thứ gì đỏ, thậm chí, họ đã kẻo cả ảo tôi.

Trong chuyến đi ở vịnh Hạ Long, người dẫn tour không chuắn bị nước uống 
trên tàu và cho quá nhiều người lên tàu. Bởi vậy, những người đặt phòng đơn 
bỗng thấy mình có bạn chung phòng, thậm chí, ngủ chung giường.

Một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất của tôi là ở đồng bằng sông Cửu 
Long. Tôi bất một chiếc xe bus quay về thành phố Hồ Chi Minh. Tôi khát nước 
nên mua một loại nước uổng phố biến ở Việt Nam gom nước, chanh và đường 
đựng trong tủi nilon. Bạn có thể thấy loại nước uống này ở khẳp nơi, đặc biệt là 
ở các trạm trung chuyên. Tôi đi tới chỗ một người bán cạnh xe bus và chỉ vào 
loại nước tôi muốn mua. Cô ấy nhìn tôi và gật đẩu. Người phụ nữ này băt đâu 
pha nước, quay sang phía bạn của mình, nói gì đó, cười, nhìn tôi cười, rõ ràng 
cô ẩy không cho tất cả các loại nguyền liệu vào nước. Tôi biêt mình tôi đã ngang 
nhiên bị lừa gạt.
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"Cô ẩy nói với bạn sẽ bản đắt và gạt anh vì anh là người nước ngoài. Cô ấy 
nghĩ anh sẽ không đê ý ”, một người M ì gốc Việt cùng xe bus nói với tôi.

"Đo uống này giá bao tiền?", tôi hỏi anh ẩy. Đỏ là một khoản tiền rất nhỏ, 
vài xu. Tôi đưa cho người bán hàng so tiền đó, nói với cô ấy rằng cô là người 
xấu và tôi lên xe bus. Không phải chuyên tiền nong mà tôi thất vọng về sự thiếu 
tôn trọng, khinh thường mà cô ẩy dành cho tôi.

Tôi băn khoăn, liệu có phải chỉ riêng mình bị như vậy. Có thế chỉ tôi phải trải 
qua những điều tồi tệ và Việt Nam thật tuyệt vời. Có thế tôi không may. Tuy nhiên, 
sau khi nói chuyện với một sổ du khách khác, tôi nhận ra rằng chủng tôi có cùng 
câu chuyện. Họ đều có chuyên liên quan tới việc bắt chẹt, lừa gạt. Chủng tôi phải 
tranh đẩu vì tất cả. Chúng tôi cảm thay không được chào đón ở đây.

Tôi không ở đây để phản xét về Việt Nam hay người Việt Nam. Tôi chi có 
kinh nghiệm đã trải qua. Tuy nhiên, những câu chuyện mà tôi nghe từ người 
khác càng khẳng định thêm những cảm nhận của tôi.

Du lịch không phải lúc nào cũng cẩn sự hoàn hảo. Tôi thích khi phải trải 
nghiệm thử thách. Tôi thích sự tranh đấu và tìm ra con đường của mình. Tôi 
nghĩ nó sẽ xây dựng tỉnh cách. Và tôi cũng không ngại phải trả thêm tiền. Một đô 
cho người khác có ỷ  nghĩa hom một đô với tôi. Tôi biết mình sẽ phải mặc cả ở 
chợ, cười vui vẻ và tôi sẽ vẫn trả cao hom mức giá thật. Nhưng tôi không thích bị 
đoi xử như không phải là con người. Tôi không thích bị thiểu tôn trọng và lừa 
gạt. Tôi không muốn phải nhìn vào tất cả mọi người và băn khoăn, liệu họ cỏ 
đang cố lừa mình không. Mọi sự giao tiếp không nhất thiết phải là đẩu tranh.

Sau 3 tuần ở Việt Nam, tôi hạnh phúc khi không bao giờ trở lại đây.
Lưu ỷ của anh Matt Kepnes: Khi tôi cỏ những kinh nghiệm tồi tệ ở Việt 

Nam, nhiều người đã cỏ trải nghiêm thú vị. Bạn cần tìm ra điều thích hợp cho 
chỉnh mình. Tìm hiểu điều hay, dở đế trở thành du khách thông thải và trải 
nghiệm. Tôi không ủng hộ bất cứ ai bỏ qua Việt Nam. Tôi chỉ nói minh không 
còn mong muốn trở lại đó.

(Theo Ngoisao.net)
Đọc bài viết và thực hiện các yêu cầu dưới đây:

Câu 1. Chỉ ra câu văn thể hiện rõ nhất nội dung của văn bản?

Câu 2. Đoạn văn đã chỉ ra những thói xấu của người Việt trong cách làm du 
lịch. Theo anh (chị), đây có phải chỉ là những hiện tượng cá biệt? Nếu không, 
anh (chị) hãy kể tên ít nhất 3 hiện tượng khác mà mình biết.
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Câu 3. Vị khách du lịch chỉ quay trở lại Việt Nam trong hoàn cảnh bắt 
buộc như thế nào?

Câu 4. Vị khách du lịch trong câu chuyện rất tức giận vì bị lừa gạt tiền lúc 
mua nước uống, đúng hay sai?

Câu 5. Vị khách du lịch viết bài viết này có phải là để phán xét du lịch Việt 
Nam và người Việt Nam?

Câu 6. Theo anh (chị), hậu quả tai hại nhất của những hiện tượng trên là gì?

II. Phần làm văn

Câu 1. Đọc đoạn nhật kí sau:

“Ba tôi là người lính biến! Tôi hét toáng lên, đôi mỉ mắt sưng mọng, hai bàn 
tay ghì chặt lại, nhưng không! Không! Không bao giờ tôi khóc...

Tôi vân thường đi bộ về nhà trên con đường ẩy và đám trẻ con cùng trường 
vẫn vậy, chủng cứ chọc ghẹo tôi hoài: “Không thèm choi với đứa không có ba! 
Màv bảo mày cỏ ba, sao ba mày không cùng đi choi tết với mẹ con mày? Sao 
không cùng tham gia ngày hội thể thao ba và con? Không có ba thì nói là không 
có ba, cần gì phải nói dối thế? ”.

Chẳng bao giờ chủng chịu dừng lại cho đến khi tôi ném trả chúng ánh mắt 
giận dừ đẩy sắc lạnh. Tôi lao vào lũ bạn mà không cần biết chủng đông đến mức 
nào cho đến khi quần áo lẩm lem, mặt đỏ phừng phừng. Lần nào cũng vậy, kết 
thúc mọi chuyện, tôi cúi gằm mặt và bước đi thật nhanh trong tủi hổ. về tới nhà, 
tôi chỉ còn biết nức nở trong lòng mẹ. Người mẹ nhân từ dường như cũng hiểu 
mọi chuyện, bà ôm chặt con vào lòng và cũng khóc. Chuyện đó xảy ra khi tôi 7 
tuổi, những lúc ấy sao tôi thấy ghét ba đến thế.

Kỉ ức của tôi về ba thật hiếm hoi. Mẹ bảo: mẹ sinh tôi đủng vào mùa giông 
bão, ba không về được vì đom vị cần ba, người dãn hải đảo cần ba. Tình yêu của 
tôi với ba lớn dẩn chủ yếu qua lời mẹ kế. Năm tôi lên 9 tuôi, tôi được gặp ba lẩn 
đầu tiên. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi một tuần lễ dường như không đủ 
cho tôi thoả mãn những khát khao sau nhiều năm chờ đợi. Ba trở lại đảo, còn tôi 
với mẹ ở lại trong khoảng trổng mênh mông... ”

(Trích nhật kí: Ba tôi là lính đảo)

Từ câu chuyện của gia đình người lính đảo, anh (chị) hãy viết bài văn nói về 
trách nhiệm của tuổi trẻ với chủ quyền biển đảo quê hương.
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Câu 2.
Bàn về thơ Xuân Diệu, Hoài Thanh đã khẳng định: “Thơ Xuân Diệu còn là 

một nguồn sống rào rạt chưa từng thấy ở chốn nước non lặng lẽ này. Xuân Diệu 
say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, song vội vàng, cuống quvt, muốn tận hưởng 
cuộc đời ngắn ngủi của mình. Khi vui cũng như khi buồn, người đều nồng nàn 
tha thiết”.

Anh (chị) hãy phân tích bài thơ Vội vàng của nhà thơ Xuân Diệu để làm 
sáng tỏ ý kiến trên.

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung

- Có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

2. Yêu cầu cụ thể

Câu 1. Câu văn thể hiện rõ nhất nội dung của văn bản là:

Không một ai muốn trở lại noi họ đã bị đổi xử tồi tệ. Khi tôi ở Việt Nam, tôi 
đã bị làm phiền, bắt chẹt, bị gạt, bị đối xử tồi tệ.

Câu 2. Đoạn văn đã chỉ ra những thói xấu của người Việt Nam trong cách 
làm du lịch. Đây không phải là những hiện tượng cá biệt mà là những hiện tưọTig 
khá phổ biến ở các điểm du lịch của nước ta hiện nay.

Có thể kể một số hiện tượng khác như:

- Giả làm ăn xin để xin tiền khách du lịch.

- Chen ngang khi xếp hàng vào các điểm tham quan.

- Nhiều hiện tượng mê tín, dị đoan có tính chất lừa đảo trong các lễ hội.

Câu 3. VỊ khách du lịch chỉ quay trở lại Việt Nam trong hoàn cảnh bắt buộc
như thế nào?

Một chuyến đi công tác hay một cô bạn gái có thê buộc tôi phái trở lại đây 
nhưng trong tương lai mà tôi có thế hoạch định, tôi sẽ không bao giờ trở lại đây.

Câu 4. Vị khách du lịch trong câu chuyện rất tức giận vì bị lừa gạt tiền lúc 
mua nước uống, đúng hay sai?
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Sai. Vị khách nói: Không phải chuyện tiền nong mà tôi thất vọng về sự thiếu 
tôn trọng, khinh thường mà cô ẩy dành cho tôi.

Câu 5. Vị khách du lịch viết bài viết này có phải là để phán xét du lịch Việt 
Nam và người Việt Nam?

"Tôi không ở đây để phán xét về Việt Nam hay người Việt Nam ”, vị khách 
nói. Bài viết là một sự trải lòng, là sự chia sẻ những kinh nghiệm mà anh đã ữải 
qua với mong muốn người Việt Nam cần nhìn lại và sửa chữa những thói xấu 
của mình.

Câu 6. Theo anh (chị) hậu quả tai hại nhất của những hiện tượng ừên là gì?
Hậu quả tai hại nhất của những hiện tượng nêu trên là đã làm xấu đi hình 

ảnh của du lịch Việt Nam, của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
II. Phần làm văn
Câu 1.
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội. Biết vận dụng tốt các thao 

tác lập luận giải thích, bình luận, chứng minh. Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng, 
mạch lạc; có đủ các ý, các ý liên kết chặt chẽ với nhau. Văn viết phải hấp dẫn, 
thuyết phục, gợi sự suy ngẫm, tình cảm sâu sắc chân thành.

-  về kiến thức: Có những nhận thức đúng đắn về vấn đề trách nhiệm của tuổi 
trẻ với chủ quyền biển đảo quê hưong. Từ đó, học sinh xác định được bài học 
nhận thức và hành động đủng đắn, phù họp và có ý nghĩa nhất.

b. Yêu cầu cụ thể
Có thế bộc lộ quan điểm của riêng mình theo những cách khác nhau, nhưng 

cần chân thành, thiết thực, họp lí, chặt chẽ và thuyết phục, về cơ bản, bài làm 
cần làm rõ được các ý chính sau:

- Nêu vấn đề:
+ Trong thời gian qua, chủ quyền biển đảo Jrở thành vấn đề thu hút được 

sự quan tâm của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước ở khu vực châu Á, Đông 
Nam Á.

+ Là chủ nhân tương lai của đất nước, ngoài việc trau dồi kiến thức, tu 
dưỡng bản thân, mỗi bạn trẻ chúng ta cũng cần xác định được trách nhiệm của 
mình với những vấn đề hệ trọng của đất nước. Nhận thức sâu sắc về sự toàn vẹn 
lãnh thổ, về ý nghĩa thiêng liêng chủ quyền biển đảo là vô cùng cần thiết với mỗi 
học sinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
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- Bàn luận về vấn đề:

+ Để có được những nhận thức đúng đắn, các bạn trẻ cần dành nhiều thời 
gian tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là lịch sử địa lí liên quan 
đến vấn đề chủ quyền biển đảo; tìm hiểu các cơ sở pháp lí từ những tài liệu trong 
nước cũng như những nội dung về chủ quyền biến đảo đã được xác định trong 
luật pháp quốc tế.

+ Thái độ hăng hái tham gia các phong trào, đóng góp sức lực để xây dựng 
biển đảo ngày càng thêm vững mạnh. Xác định tư tưởng: Thanh niên là hậu 
phương vững chắc đối với những người lính đảo; từ đó gửi những lời chia sẻ, 
động viên gia đình, người thân của những người lính đảo ấy.

+ sẵn sàng tiếp sức cho các thế hệ đi trước để giữ gìn biển đảo quê hương.

+ Tích cực hưỏng ứng và tham gia các diễn đàn họp pháp khẳng định chủ 
quyền biển đảo của Việt Nam. Đồng thời cũng phê phán những hành vi lợi dụng 
vấn đề biển đảo để gây mất trật tự xã hội.

- Bài học nhận thức và hành động:

Nêu cảm xúc, xác định trách nhiệm,... của bản thân đối với vấn đề vừa nêu.

Câu 2.
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng cảm nhận nội dung tác phẩm thơ trữ tình. Từ đó, 

biết cách viết bài văn nghị luận văn học, kết cấu đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc, văn 
viết lưu loát, cảm xúc chân thành.

- về kiến thức: Học sinh cần nắm chắc nội dung bài thơ Vội vàng của Xuân 
Diệu cũng như những đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của thơ Xuân 
Diệu giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám để phục vụ nội dung bài viết. Bài 
viết cần thể hiện được những cảm nhận tinh tế, lí giải, chứng minh một cách họp 
lí, sâu sắc và thuyết phục.

b. Yêu cầu cụ thể
Có thể triển khai bài viết dựa theo dàn ý sau:

- Mở bài:

+ Xuân Diệu là một trong những tác giả nổi bật nhất của phong trào Thơ 
mới. Viết về ông trong cuốn Thi nhân Việt Nam, nhà phê bình Hoài Thanh đã 
có những ý kiến nhận xét thật tinh tế và xác đáng: “Thơ Xuân Diệu... nồng nàn 
tha thiết”.

228



+ Bài thơ Vội vàng mà chúng ta sẽ tìm hiểu dưới đây chính là một minh 
chứng rõ nét nhất cho nhận xét trên.

- Thân bài:

+ Xuân Diệu là “nhà thơ mới nhất trong các nhà Thơ mới”. Thơ Xuân Diệu 
uống dòng nước ngọt lành từ cuộc sống trần thế. Trước vẻ đẹp của cuộc đời, ông 
sống vội vàng, cuống quýt, muốn tận hưởng và khao khát đắm say:

+ Niềm thiết tha với cuộc đời - một “thiên đường trên mặt đất”.

. Nhà thơ muốn níu giữ hương sắc của cuộc đời: tắt nắng, buộc gió.

. Thủ pháp liệt kê ( “Này đây... ”) thể hiện nổi bật những cảm nhận phong 
phú, dồi dào của tác giả về vẻ đẹp của thiên nhiên.

. Niềm yêu sống còn thể hiện bằng những hình ảnh ấn dụ, so sánh đầy đắm 
say: “tuần tháng mật”, “khúc tình si”, “ánh sáng chớp hàng mi”, “Tháng giêng 
ngon như một cặp môi gần”,...

. Từ niềm yêu đời tha thiết đó, bằng những cảm nhận rất nhạy bén của người 
thi sĩ, nhà thơ nhận ra bao điều nghịch lí giữa “cái tôi” và cuộc đời.

- Nhận thức sâu sắc về bước chuyển vô tình của thời gian:

+ Cảm nhận rõ về sự chia phôi: “Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi”.

+ Thời gian cưóp đi tuổi trẻ và hủy hoại sự sống đẹp đẽ, tình tứ.

+ Khao khát sống một cách cao độ mỗi phút giây của tuổi thanh xuân, muốn 
đoạt lấy sự sống.

+ Thái độ của cái Tôi cá nhân mạnh mẽ, dứt khoát để khẳng định mình; 
“Ta muốn...” .

+ Tình cảm thiết tha với đời được thể hiện mỗi lúc một mạnh mẽ hơn: “ôm” 
- “riết” - “thâu” - “cắn”.

- Kết luận;

+ Bằng niềm yêu sống và khát khao được sống có ích, sống mạnh mẽ, Xuân 
Diệu đã “tuyên chiến” với những “ao đời” tù túng. Đó là một thái độ sống tích 
cực trong hoàn cảnh lúc bấy giờ.

+ Cách nhận thức và hưởng thụ cuộc sống của Xuân Diệu đã làm nên một 
cái tôi sống động không lẫn vào bất kì ai. Nó là một nguồn sống rào rạt chưa 
từng thấy ở trước đó, tại thời điểm đó và mãi về sau.
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ĐỀ 45
I. Phần đọc hiểu

Lịch sử thường sẵn những trang đau thương, mà hiếm những trang vui vẻ: 
bậc anh hùng hay gặp bước gian nguy, kẻ trung nghĩa thường lâm cảnh khốn 
đốn. Những khi ẩy, trí tưởng tượng dân chúng tìm cách chữa lại sự thật đế khỏi 
phải công nhận những tình thế đáng mi uât.

Ta thử lấy truyện Hai Bà Trưng mà xét. Tuy trong lịch sử có chép rõ ràng 
Hai Bà phải tự vẫn sau khi đã thất trận, nhưng ngay ở làng Đồng Nhãn noi thờ 
Hai Bà vẫn chép rằng Hai Bà đều hoả đi, chứ không phải tử trận. Đổi với các nữ 
tướng của Hai Bà cũng vậy, ta chỉ thay các vị anh hùng đó hoả lên trời.

Nghe truyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi thường tưởng tượng đến một trang 
nam nhi, sức vóc khác người, với tâm hồn chất phác và giản dị, như tâm hồn 
người thuở xưa. Trảng sĩ ẩy gặp lúc nước nhà lâm nguy đã xông pha ra trận, 
đem sức khỏe mà đánh tan giặc, nhưng bị thương nặng. Tuy thế người trai làng 
Phù Đổng vẫn còn ăn một bữa cơm (chỗ ấy nay lập đền thờ ở làng Xuân Tảo) 
roi nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm vết thưcmg lên ngựa đi tìm một rừng 
cây ăm u nào, ngồi dựa gốc cây to, giấu kin nôi đau đém của mình mà chêt.

{Sức sống của dân Việt Nam trong ca dao và cổ tích - Nguyễn Đình Thi)

Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi:

Câu 1. Văn bản gồm 3 đoạn văn. Hãy chỉ ra vai trò của từng đoạn.

Câu 2. Nêu chủ đề của văn bản.

Câu 3. Chủ đề của văn bản được triển khai theo phưoưg pháp nào?

II. Phần làm văn

Câu 1.
Hiền, dữ phải đâu là tinh săn,

Phần nhiều do giáo dục mà nên.
{Nửa đêm - Hồ Chí Minh) 

Từ ý thơ của Bác, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ về vai trò của giáo dục 
đối với sự hình thành nhân cách con người.
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Câu 2.
Đọc đoạn văn sau:

Đang ốm thế thì chỉ ăn chảo hành, ra được mồ hôi thì là nhẹ nhõm 
người ngay đó mà... Thể là vừa sáng thị đã chạy đi tìm gạo. Hành thì nhà thị 
may lại còn. Thị nấu bỏ vào cái ro, mang ra cho Chỉ Phèo. [...] Hãn câm lây bát 
cháo đưa lên mồm. Trời ơi cháo mới thơm làm sao! Chỉ khói xông vào mũi cũng 
đủ làm người nhẹ nhõm. Hắn húp một húp và nhận ra rang: những người suốt 
đời không ăn cháo hành không biết rằng chảo hành ăn rất ngon. Nhưng tại sao 
mãi đến tận bây giờ hẳn mới nếm mùi vị chảo? ”.

{Chỉ Phèo - Nam Cao)

Trình bày cảm nhận của Anh (Chị) về chi tiết “bát cháo hành” mà nhân vật 
Thị Nở mang cho Chí Phèo trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao.

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung

- Có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

2. Yêu cầu cụ thể

Câu 1. Vai trò của từng đoạn: đoạn đầu nêu chủ đề (luận điểm cần chứng 
minh), hai đoạn sau đua luận cứ chứng minh cho luận điểm.

Câu 2. Văn bản nhằm chứng minh luận điểm: lịch sử thường có những 
trang đau thương nhưng bằng trí tưởng tượng, nhân dân đã tìm cách chữa lại sự 
thật để khỏi phải công nhận những tình thế đáng ưu uất. Đây cũng là chủ đề 
của văn bản.

Câu 3. Chủ đề của văn bản được triển khai theo phương pháp diễn dịch.

II. Phần làm văn
Câu 1.
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội. Biết vận dụng tốt các thao 

tác lập luận giải thích, bình luận, chứng minh. Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng,
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mạch lạc; có đủ các ý, các ý phải liên kết chặt chẽ với nhau. Văn viết phải hấp 
dẫn, thuyết phục, gợi sự suy ngẫm, tình cảm sâu sắc chân thành.

-  về kiến thức: Có nhận thức đúng đắn về vai trò của giáo dục đối với sự 
hình thành nhân cách con người. Từ đó, học sinh xác định được bài học nhận 
thức và hành động đúng đắn, phù hợp và có ý nghĩa nhất.

b. Yêu cầu cụ thể
Thí sinh có thể trìưh bày theo nhiều cách nhưng lí lẽ và dẫn chứng phải hợp 

lí; cần làm rõ được các ý chính sau:

- Giải thích ngắn gọn ý nghĩa câu thơ của Hồ Chí Minh.

- Nêu được vấn đề cần nghị luận.

- Con người khi mới sinh ra chưa hình thành nhân cách, nhân cách được 
hình thành trong quá ừình sống, lao động và học tập, trong đó sự giáo dục đóng 
vai trò quyết định.

- Vai trò của giáo dục thể hiện ở chỗ: xây đắp, bồi dưỡng cho mồi người 
những kiến thức về cuộc sống, những cách ứng xử cao đẹp,... khiến họ trở thành 
những người công dân tốt.

- Giáo dục có giáo dục trong nhà trưÒTig, trong gia đình và trong cuộc sống. 
Đó là quá trình học tập suốt đời không ngừng nghỉ.

- Cần đề cao giáo dục, đề cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để mỗi chúng ta 
trở thành những người có ích cho xã hội.

Câu 2.
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng cảm nhận nội dung một đoạn trích trong tác phẩm 

văn xuôi. Từ đó, biết cách viết bài văn nghị luận văn học, kết cấu đầy đủ, rõ 
ràng, mạch lạc, văn viết lưu loát, cảm xúc chân thành.

-  về kiến thức: Học sinh vận dụng những kiến thức đã học về tác phẩm Chí 
Phèo của Nam Cao để phục vụ nội dung bài viết. Bài viết cần thể hiện được 
những cảm nhận tinh tế, lí giải một cách họp lí, sâu sắc và thuyết phục.

b. Yêu cầu cụ thể
Bài viết cần tập trung làm nổi bật các ý sau;

* Giới thiệu vài nét về tác giả và tác phẩm:

- Nam Cao là nhà văn hiện thực bậc thầy của văn học Việt Nam hiện đại.
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Sáng tác của ông vừa chân thực, giản dị vừa thấm đượm ý vị triết lí nhân sinh. 
Ông là nhà văn có biệt tài phân tích, diễn tả tâm lí phức tạp của con người.

- Chí Phèo là một trong những truyện ngắn xuất sắc, rất tiêu biểu cho sáng 
tác của Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám.

Trong truyện, chi tiết “bát cháo hành” rất đặc sắc và ấn tưọng, góp phần 
quan trọng trong việc thể hiện tâm lí nhân vật, tư tưởng của tác phẩm và điển 
hình cho nghệ thuật viết truyện ngắn của Nam Cao.

* Cảm nhận về chi tiết “bát cháo hành” :

- Ý nghĩa về nội dung:
+ Thể hiện sự chăm sóc ân cần của thị Nở khi Chí Phèo ốm đau, trơ trọi.

+ Là biểu hiện của tình người hiếm hoi mà Chí Phèo nhận được, là hương vị 
của hạnh phúc tình yêu muộn màng mà Chí Phèo được hưởng.

+ “Bát cháo hành” đã đánh thức tính người bị vùi lấp lâu nay ở Chí Phèo:

. Gây ngạc nhiên, gây xúc động mạnh, khiến nhân vật ăn năn, suy nghĩ về 
tình trạng thê thảm hiện tại của mình.

. Khơi dậy niềm khát khao được làm hoà với mọi người; hy vọng vào một cơ 
hội trở về với cuộc sống lương thiện.

- Ý nghĩa về nghệ thuật:
+ Là chi tiết rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển cốt truyện, khắc họa sắc 

nét tính cách, tâm lí và bi kịch của nhân vật.
+ Góp phần thể hiện sinh động tư tưởng Nam Cao: tin tưởng vào khả năng 

cảm hoá của tình người.

ĐỀ 46
I. Phẩn đọc hiểu
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

... Chưa chừ viết đã vẹn tròn tiếng nói 
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ 
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa 
Óng tre ngà và mềm mại như tơ.
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Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát 
Ke mọi điều bằng riu rít âm thanh 
Như gió nước không thế nào nắm bắt 
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.

Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy 
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vưcm 
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối 
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường...

{Tiếng Việt - Lưu Quang Vũ)

Câu 1, Xác định các phưoTig thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ? 

Câu 2. Phân tích hiệu quả sử dụng biện pháp tu từ trong hai câu thơ;

Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa 
Óng tre ngà và mềm mại như tơ

C âu 3. Qua đoạn thơ trên, anh/chị hiểu gì về tình cảm của nhà thơ với 
tiếng Việt?

Câu 4. Cùng nhắc đến tiếng Việt, có nhà nghiên cứu viết: Họ yêu vô
cùng thứ tiếng trong mấy mươi thế kỉ đã chia sẻ vui buồn với cha ông. Họ dồn 
tình yêu quê hương trong tình yêu tiếng Việt. Tiếng Việt, họ nghĩ, là tẩm lụa 
bạch hứng vong hồn bao thế hệ đã qua... ”

- Hãy cho biết những câu văn trên nằm trong tác phẩm nào, của ai?

- "Họ ” trong cách diễn đạt của tác giả là đối tượng nào?

II. Phần làm văn

Câu 1.

"Ai chiến thắng mà không hề chiến bại,
Ai nên khôn mà chang dại đôi lần?'’'

{Dậy mà đi - To Hữu)

Dựa vào ý thơ trên, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về thẳng và 
bại, khôn và dại trong cuộc sống.

Câu 2.

Cảm nhận của anh (chị) về những vẻ đẹp của nhân vật người vợ nhặt {Vợ
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nhặt - Kim Lân) và nhân vật người đàn bà hàng chài {Chiếc thuyền ngoài xa - 
Nguyễn Minh Châu).

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung

- Có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

2. Yêu cầu cụ thể

Câu 1. Các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ là: Miêu tả, 
tự sự và biểu cảm.

Câu 2. Biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong hai câu thơ. Tiếng Việt 
được so sánh với đất cày, lụa, tơ... Điều đáng lưu ý là cái đưa ra để so sánh đều 
là những sự vật gắn liền với cuộc sống của người dân Việt, cư dân nông nghiệp 
lúa nước; gắn với nếp sống thanh bình ngàn đời của dân tộc với các hoạt động 
gieo trồng, thu hái, tầm tang canh cửi, dệt lụa nhuộm màu... quen thuộc của 
người lao động chốn thôn quê. Cách so sánh khiến ý thơ trở nên gợi hình, gợi 
cảm: tiếng Việt gắn với thôn quê, gần gũi với người quê, tình quê, mang đậm 
dáng dấp và linh hồn quê hương Việt Nam, giản dị, thuần hậu mà tinh tế và giàu 
chất thơ.

Có thể đưa ra những so sánh tương tự để thấy được nét đặc sắc của biện 
pháp nghệ thuật này; chẳng hạn những câu thơ của Chế Lan Viên trong Tiếng hát 
con tàu:

“Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ 

Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa 

Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa 

Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa ”
Câu 3. Đoạn thơ đã thể hiện những tình cảm chân thành của nhà thơ với 

tiếng Việt. Đó là tình yêu và cảm xúc tự hào về vẻ đẹp của tiếng Việt. Trong cảm 
nhận của nhà thơ, tiếng Việt rất gần gũi, thân thương; đó là tiếng nói của nhân 
dân ta từ xưa, mang theo cả bề dày của lịch sử văn hóa dân tộc.
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Câu 4. Những câu văn trên nằm frong tiểu luận Một thời đại trong thi ca của 
Hoài Thanh. (Chấp nhận phưong án HS nêu tên tác phẩm là Thi nhân Việt Nam 
của Hoài Thanh, Hoài Chân).

- ‘Wọ” trong cách diễn đạt của tác giả là chỉ các nhà thơ mới.

II. Phần làm văn
Câu 1.
a. Yêu cầu chúng '
- về kì năng: Có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội. Biết vận dụng tốt các thao 

tác lập luận giải thích, bình luận, chứng minh. Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng, 
mạch lạc; có đủ các ý, các ý liên kết chặt chẽ với nhau. Văn viết phải hấp dẫn, 
thuyết phục, gợi sự suy ngẫm, tình cảm sâu sắc chân thành.

-  về kiến thức. Có nhận thức đúng đắn về các vấn đề: thắng, bại, khôn, dại 
và ý nghĩa của những vấn đề ấy trong cuộc sống. Từ đó, học sinh xác định được 
bài học nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp và có ý nghĩa nhất.

b. Yêu cầu cụ thể
Có thể đưa ra những ý kiến riêng và trình bày theo nhiều cách khác nhau 

nhưng cần hợp lí, thiết thực, chặt chẽ và có sức thuyết phục. Cần nêu bật được 
các ý sau:

- Nêu được vấn đề cần nghị luận:

+ Con người luôn khao khát chiếm lĩnh chiến thắng và sự khôn ngoan.

+ Giới thiệu quan điểm của nhà thơ Tố Hữu, trích dẫn hai câu thơ.

- Giải thích từ ngữ:

+ Chiến thắng: là vượt qua, giành được thắng lợi trong một quá trình đấu tranh.

+ Chiến bại: Bỏ ra nhiều công sức song không đạt được mục đích.

+ Khôn: Khéo léo, nhanh nhẹn, giải quyết tốt mọi vấn đề.

+ Dại: Làm những điều sai sót, gây hại.

- Giải thích ý thơ của Tổ Hữu: Cuộc sống của con người là hành trình khám 
phá thế giới và bản thân. Như một tất yếu: chẳng có ai chỉ có chiến thắng, khôn 
ngoan mà không thất bại, dại dột... “Con người còn sổng là còn mẳc lỗr.

- Suy nghĩ và quan niệm của cá nhân:

+ Không có chiến thắng tuyệt đối vì khát vọng của con người là vô cùng, tri

236



thức nhân loại là vô hạn; không có thất bại hoàn toàn vì đằng sau sự thất bại ta 
lại có được nhiều bài học quý báu.

+ Cũng như vậy, không có khôn và dại tuyệt đối. v ấn  đề là nhìn sự việc ở 
góc độ nào.

+ Mối liên hệ giữa chiến thắng và chiến bại, khôn và dại: “Thất bại là mẹ 
thành công”, “Mỗi lần ngã (dại) là một lần bớt dại (khôn lên)”.

- Đánh giá: Ý thơ thể hiện quan niệm đúng đắn, biện chứng về các vấn đề 
chiến thắng, chiến bại, khôn ngoan, dại dột.

- Rút ra bài học: Luôn biết đứng dậy sau thất bại, biết nhìn lên để sửa chữa 
sai lầm... Và cũng biết khoan dung, độ lượng trước sai lầm của người khác. Con 
người phải học cách tiếp nhận đế “Thẳng không kiêu, bại không nản

Câu 2.
a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng cảm nhận vẻ đẹp nghệ thuật của hình tưọTig nhân 

vật trong tác phẩm văn học. Từ đó, biết cách viết bài văn nghị luận văn học, kết 
cấu đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc, văn viết lưu loát, cảm xúc chân thành.

-  về kiến thức: Học sinh vận dụng những kiến thức đã học về các tác 
phẩm của Kim Lân và Nguyễn Minh Châu để phục vụ nội dung bài viết. Bài 
viết cần thể hiện được những cảm nhận tinh tế, lí giải một cách hợp lí, sâu sắc 
và thuyết phục.

b. Yêu cầu cụ thể
Các ý cơ bản cần tập trung làm rõ:

- Giới thiệu: vẻ đẹp người phụ nữ là một trong những đề tài quen thuộc của 
văn học Việt Nam. Trong văn học giai đoạn 1945 đến hết thế kỷ XX, nó được thể 
hiện qua nhiều nhân vật, trong đó có người vợ nhặt (Vợ nhặt - Kim Lân) và người 
đàn bà hàng chài trong truyện Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu.

- Đây là hai nhân vật không phải là nhân vật chính của hai tác phẩm. Thoáng 
nhìn bên ngoài, cả hai đều không có vẻ đẹp gì đặc biệt. Cô vợ nhặt xuất hiện 
trước mặt Tràng trong lần thứ hai với thân hình gầy sọp, quần áo tả tơi như tố 
đỉa, khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt. Còn người đàn bà 
hàng chài là một người phụ nữ miền biển trạc ngoài bốn mươi, thô kệch, rỗ mặt, 
lúc nào cũng xuất hiện với vẻ mệt mỏi tạo ấn tượng về một cuộc đời nhọc nhằn, 
lam lũ.
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- Nhưng nhìn sâu vào bên trong tâm hồn của họ, người đọc sẽ tìm thấy được 
những nét cao đẹp đáng quý.

+ Người vợ nhặt:
. Một người phụ nữ nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ như chị đã thể hiện khi gặp 

anh Tràng lần đầu tiên.
. Một người phụ nữ ý tứ, nghiêm trang: thái độ của chị khi cùng Tràng đi về 

qua xóm ngụ cư: kéo nón che nghiêng nửa mặt, không được hài lòng khi bọn trẻ 
trêu đùa; khi đến nhà Tràng, chị chỉ ngồi nép nơi mép giường.

. Vi hoàn cảnh, có lúc chị phải gồng mình lên, đanh đá, chua ngoa, đốp chát 
nhưng chỉ cần một sự yêu thương, nương tựa, một mái ấm gia đình, chị đã trở về 
với bản tính tốt đẹp của một người phụ nữ hiền thục đảm đang, yêu cuộc sống: 
anh Tràng thấy chị không còn vẻ chao chát, chỏng lỏn, anh thấy chị đảm đang, 
hiền thục; chị dậy sớm, cùng mẹ chồng thu dọn nhà cửa cho quang quẻ, sạch sẽ. 
Trong bữa cơm ngày đói, miếng chè cám đắng xít cổ họng, chị điềm nhiên và 
vào miệng, cúi mặt xuống che giấu sự xúc động để khỏi làm đau lòng người mẹ 
chồng nghèo khổ, già nua, nhân hậu.

+ Người đàn bà hàng chài:

. Nhân vật được gọi một cách phiếm định: người đàn bà. Tuy không có tên 
cụ thể, vô danh như biết bao người đàn bà vùng biển khác, nhưng số phận của 
chị được tác giả tập trung thể hiện và được người đọc quan tâm nhất trong truyện 
ngắn này.

. Chị là một người phụ nữ đau khổ. Chị thường xuyên bị chồng đánh đập, ba 
ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, nhưng chị vẫn thầm lặng chịu đựng, 
chị không hề kêu một tiếng, không chống trả, không tìm cách chạy trốn.

. Chị thương chồng. Chị hiểu được những đau đớn, day dứt của chồng do 
hoàn cảnh nghèo khổ, vất vả, khó khăn đến nồi nó khiến anh từ một người đàn 
ông tuy cộc tính nhưng hiền lành và nhất là chưa bao giờ đánh vợ trở thành một 
kẻ vũ phu tàn ác. Chính vì vậy, chị đã hoàn toàn nhẫn nhục cam chịu khi bị 
chồng bạo hành.

. Chị là người mẹ thương con. Chị lo sợ thằng Phác sẽ có những hành động 
nông nổi với bố, chị đã gởi con cho bố ruột của mình nuôi. Không muốn con 
nhìn thấy cảnh cha đánh mẹ, chị xin với anh mỗi lần muốn đánh chị thì lên bờ 
mà đánh khi không có mặt con. Sở dĩ chị nhẫn nhục, chịu đựng như vậy là vì chị 
nghĩ đến đàn con bởi gia đình cần có một người đàn ông trong những lúc phong
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ba bão táp, cùng chị nuôi nấng đàn con khôn lớn. Có thể nói đây là một sự hy 
sinh cao cả của chị đối với con.

. Chị là một người hiểu thấu lẽ đời, tuy ít học mà tỉnh táo và sáng suốt. 
Không chỉ hiểu mình, chị hiểu cả tấm lòng của những người phụ nữ hàng chài. 
Họ biết mình đau khổ nhưng vẫn nhẫn nại, hy sinh, bao dung chịu đau khổ để 
cho đàn con được dưỡng nuôi khôn lớn. Bởi người phụ nữ hàng chài không thể 
sống như những người phụ nữ khác, do hoàn cảnh rất riêng của họ, lúc nào cũng 
sống trên sóng nước, gia đình nào cũng trên dưới chục đứa con. Câu chuyện của 
chị ở tòa án huyện đã mang lại cho chánh án Đẩu và nghệ sĩ Phùng những nhận 
thức mới mẻ mà trước đó họ chưa từng nghĩ tới.

. Chị yêu thương gia đình và cuộc sống đầm ấm đạm bạc của gia đình. Như 
chị nói, trên thuyền cũng có những lúc cha con, chồng vợ vui vẻ với nhau, nhất 
là khi nhìn đàn con được ăn no. Chính vì vậy, khi chánh án Đẩu đề nghị chị ly 
hôn với chồng, chị đã nhất định không chấp nhận.

. Chị là người phụ nữ bao dung, vị tha, giàu lòng yêu thương và đức hy sinh - 
tiêu biểu cho vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

- Hai nhân vật có những nét riêng trong số phận, đặc điểm với những nét 
đậm nhạt khác nhau nhưng đều thể hiện được tâm hồn nhân hậu, hiền thục của 
người phụ nữ Việt Nam. Những hình ảnh như vậy mang lại cho người đọc đương 
thời và ngày nay những cảm nhận sâu sắc và bài học quý giá đế noi gương.

ĐỀ 47
I. Phấn đọc hiểu
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi ở dưới:

Hãy thù ghét 
mọi ao tù
nơi thân ta rữa mục 
mọi thói quen 
nép nghĩ - mù lòa! 
Hãy song như
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những con tàu 
phải lòng 
muôn hải lý 
mỗi ngày 
bỏ
sau lưng
nghìn hải - cảng - mưa - buồn!... ”

(Bài thơ Việt Bắc - Trần Dần)
Câu 1. Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào? Trong những tác phẩm sau 

đây, hãy chỉ ra bài thơ cùng được sáng tác bằng thể thơ đó: Đây thôn Vì Dạ (Hàn 
Mặc Tử), Tây Tiến (Quang Dũng), Sóng (Xuân Quỳnh), Đàn ghi-ta của Lorca 
(Thanh Thảo).

Câu 2. Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn trích.
Câu 3. Đoạn thơ đã đưa ra những lời khuyên gì với mỗi người? Hãy nêu 

cảm nhận của anh/chị về ý nghĩa của những lời khuyên ấy.

II. Phần làm văn
Câu 1.
Trong kí đề danh tiến s ĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba - 

1442 ”, tác giả Thân Nhân Trung viết:
‘‘Hiền tài là nguyên khỉ của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, 

rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. ”
Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến của tác giả Thân Nhân Trung. 

Theo anh (chị), vấn đề mà tác giả nêu có ý nghĩa thời sự như thế nào đối với thời 
đại ngày nay?

Câu 2.
Phân tích trình tự triển khai lập luận của Hồ Chí Minh trong văn bản Tuyên 

ngôn Độc lập.

GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu
1. Yêu cầu chung
- Có kĩ năng đọc hiểu văn bản.
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- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

2. Yêu cầu cụ thể

Câu 1. Đoạn thơ (bài thơ) được sáng tác theo thể tự do. Trong số những bài 
thơ được liệt kê, có bài thơ Đàn ghi - ta của Lorca cùng viết bằng thể thơ này.

Câu 2. Các biện pháp tu từ có trong đoạn thơ:

- Ẩn dụ: ao tù (cuộc sống quẩn quanh, tù hãm); thói quen - nếp nghĩ mù lòa 
(cách nghĩ, cách làm thiếu tỉnh táo và sáng suốt); nghìn hải cảng mưa buồn (nơi 
trú ngụ của nỗi buồn, sự trì trệ)...

- Nhân hóa: những con tàu phải lòng muôn hải lý (tình yêu và khát vọng 
được lên đường, đến với những chân trời rộng mở).

* Tác dụng của việc sử dụng các biện pháp tu từ: Khiến câu thơ trở nên gợi 
hình, gợi cảm. Những hình ảnh nhân hóa, ẩn dụ trong đoạn thơ đã mở ra hai thế 
giới đối lập: một thế giới tù hãm, trì trệ, nơi sẽ giết chết con người bằng nỗi buồn 
và sự vô nghĩa; một thế giới của khát vọng sôi nổi, của ỷ chí và quyết tâm lên 
đưÒTig đến với những chân trời rộng mở, khoáng đạt.

Câu 3. Đoạn thơ đã đưa ra những lời khuyên với con người:

- Phải biết thù ghét (bất bình, lên án, phủ định) cuộc sổng giam hãm, mất tự 
do; tăm tối, trì trệ, ngột ngạt.

- Phải biết hưóng tới một lẽ sống tích cực: sống với ước vọng tự do, với 
khát khao chinh phục những chân trời xa rộng. Phải biết làm chủ cuộc đời mình, 
biết vượt qua những u buồn để sống lạc quan, vượt qua những trói buộc, giam 
hãm để sổng sôi nổi, đầy ý nghĩa.

II. Phần làm văn

Câu 1.
a. Yêu cẩu chung
- về kì năng: Có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội về một vấn đề tư tưởng, đạo 

lí. Biết vận dụng tốt các thao tác lập luận giải thích, bình luận, chứng minh. Bài 
viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc; có đủ các ý, các ý liên kết chặt chẽ với 
nhau. Văn viết phải hấp dẫn, thuyết phục, suy nghĩ, tình cảm sâu sắc chân thành.

-  về kiến thức: Có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của vấn đề trọng dụng 
nhân tài; vai trò, vị trí của người hiền tài đối với mồi quốc gia. Từ đó, học sinh 
xác định được bài học nhận thức và hành động đúng đắn, phù họp và có ý 
nghĩa nhất.
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b. Yêu cầu cụ thể
Cần tập trung triển khai các ý sau:

* Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ỷ  kiến của tác giả Thân Nhân Trung
- Giới thiệu về tác giả Thân Nhân Trung và bài kí.

- Nhấn mạnh: Thân Nhân Trung là người có nhiều quan điểm tiến bộ, sâu 
sắc, chăm lo cho sự nghiệp hưng thịnh của nước nhà. Một trong những tư tưởng 
ấy là tư tưởng tôn trọng, đề cao vai trò của hiền tài: “Hiền tài là nguyên khí của 
quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khi suy thì thế 
nước yếu, rồi xuống thấp. ”

- Bày tỏ quan điểm của mình:

+ Khẳng định ý kiến của Thân Nhân Trung là hoàn toàn đủng đắn và sâu sắc.

+ Nêu ý nghĩa câu nói của Thân Nhân Trung: Người hiền tài là những người 
học rộng, tài cao, thông minh, sáng suốt, có thể coi họ là hạt nhân khí chất ban 
đầu làm nên sự sống còn và phát triển đối với mồi quốc gia.

Người hiền tài có ảnh hưởng lón đến sự thịnh suy của mỗi quốc gia. ở  
Trung Hoa ngày trước, vào thời Xuân Thu - Chiến Quốc rồi thời Tam Quốc, các 
nước mạnh yếu khác nhau đều là nhờ vào việc trọng dụng nhân tài. ở  nước ta, 
thời nào người hiền tài được trọng dụng, triều đại nào, chế độ nào được nhiều 
người hiền tài giúp sức thì phát triển vừng mạnh. Ngược lại, nếu thiếu đi những 
bậc hiền tài thì đất nước tất sẽ suy vong.

Người hiền tài quan trọng đối với đất nước như vậy nên từ xưa, các triều đại 
phong kiến hết sức quý trọng hiền tài, làm mọi việc để khuyến khích, phát triển 
nhân tài: đề cao danh tiếng, ban chức tước, cấp bậc, yến tiệc, ghi tên ở bảng 
vàng, khắc bia tiến sĩ lưu danh sử sách... Những việc làm trên đây đã khẳng định 
vai trò của người hiền tài đối với mồi quốc gia.

+ Bài học rút ra từ tư tưởng của Thân Nhân Trung;

Thời nào thì “hiền tài cũng là nguyên khí của quốc gia” . Vì thế, cần phải biết 
quý trọng nhân tài, phải có những chính sách đãi ngộ phù họp đối với họ, nhất là 
trong thời kì mở cửa, nạn chảy máu chất xám diễn ra khá phổ biến như ngày nay.

* Ý nghĩa thời sự của vấn đề
- Trong thời kì mở cửa, người hiền tài không chỉ có ý nghĩa sống còn đối với 

sự thịnh suy của đất nước nói chung mà vai trò của họ còn được thế hiện ở 
những cấp độ nhỏ hom. Cơ quan, đơn vị nào biết trọng dụng người tài, có nhiều
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người có năng lực tham gia vào công tác quản lý hoặc lao động trực tiếp thì có 
thế thúc đấy công việc của tập thể một cách hiệu quả và nhanh chóng.

- Thấm nhuần tư tưởng ấy, nhà nước ta coi “giáo dục là quốc sách hàng 
đầu”, đồng thời tiếp tục có nhiều chính sách ưu đãi để người hiền tài có điều kiện 
được cống hiến hết mình cho đất nước.

- Vấn đề mà Thân Nhân Trung đặt ra vẫn và sẽ còn có ý nghĩa lâu dài đối 
với sự phát triền nói chung.

Câu 2.
a. Yêu cẩu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng đọc hiếu, phân tích nội dung tác phẩm nghị luận. 

Từ đó, biết cách viết bài văn nghị luận văn học, kết cấu đầy đủ, rõ ràng, mạch 
lạc, văn viết lưu loát, cảm xúc chân thành.

-  về kiến thức: Từ những hiểu biết về tác phẩm Tuyên ngón Độc lập, bài viết 
cần làm rõ được hiệu quả nghệ thuật của việc triển khai trình tự lập luận của Hồ 
Chí Minh. Bài viết cần thể hiện được những phân tích sắc sảo, lí giải họp lí và 
thuyết phục.

b. Yêu cẩu cụ thế
Có thể tham khảo dàn ý sau:

* Trình tự lập luận
- Nêu ý nghĩa của việc dẫn hai bản Tuyên ngôn Độc lập và Tuyên ngôn Nhân 

quyền và Dân quyền của Mĩ và Pháp.

- Bác đánh đổ các luận điểm “khai hoá”, “bảo hộ”, “thuộc địa” của thực 
dân Pháp.

- Bác phủ nhận vai trò Đồng minh và tính chất phản nhân đạo của thực dân 
Pháp, đồng thời khẳng định tính chất chính nghĩa và nhân đạo của nhân dân ta.

- Lời tuyên bố độc lập và khẳng định ý chí, quyết tâm bảo vệ quyền tự do 
độc lập của nhân dân ta.

Hệ thống và trình tự lập luận Bác đưa ra rất chặt chẽ, sắc sảo, hợp lí, họp 
tình, vì thế văn bản rất giàu sức thuyết phục.

* Dan chứng
- Bản Tuyên ngôn Độc lập không chỉ đọc trước đồng bào và một thế giới 

chung chung, cũng không phải chỉ để tuyên bố độc lập một cách đơn giản. Ngoài
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đồng bào cả nước, đối tượng của bản Tuyên ngôn trước hết là bọn đế quốc Anh, 
Pháp, Mĩ. Thêm nữa, sự khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc ở đây còn 
đồng thời là một cuộc tranh luận nhằm bác bỏ những lí lẽ của bọn thực dân trước 
dư luận thế giới. Và tất nhiên, đó chính là lí do Bác dẫn hai bản Tuyên ngôn Độc 
lập của Pháp và Mĩ trong lịch sử, như một chiêu thức “gậy ông đập lưng ông”. 
Dần hai bản Tuyên ngôn Độc lập và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của 
Mĩ và Pháp ngay ở phần đầu bài viết của mình, Bác vừa ngầm nhắc nhở họ đừng 
làm điều phản bội lại với tổ tiên mình, vừa đặt cuộc cách mạng và nền độc lập 
của ta ngang hàng với các cuộc cách mạng và nền độc lập của Pháp và Mĩ. Đó là 
cách vào đề vừa khéo léo vừa kiên quyết.

Trong phần đầu, Người còn nêu ra một vấn đề có ý nghĩa quan trọng hơn, 
vấn đề được đưa ra để đối thoại với kẻ thù - vấn đề độc lập dân tộc. Từ lời của 
bản Tuyên ngôn của Mĩ, Bác viết: “Lời bất hủ ấy trong bản Tuyên ngôn Độc 
lập năm 1776 của nước Mĩ. Suy rộng ra, câu ẩy cỏ ỷ  nghĩa là: tất cả các dãn 
tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng cỏ quyền sống, quyền 
sung sướng và quyền tự do Lí lẽ rất chắc chắn và sắc sảo, giản dị mà vô cùng 
hiệu quả.

- Khi xâm chiếm nước ta, thực dân Pháp luôn lợi dụng lá cờ tự do, bình 
đẳng, bác ái và dùng chiêu bài “bảo hộ”, “khai hóa”. Bản Tuyên ngôn đã lật tẩy 
bản chất đen tối và xảo quyệt đó của chúng bằng những lí lẽ và sự thật lịch sử 
không thể chối cãi được.

Thực dân Pháp muốn khoe khoang công lao “khai hoá” Đông Dương thì bản 
Tuyên ngôn lập tức vạch trần những hành động “trái hẳn với nhân đạo và chính 
nghĩa” của chúng trong hơn 80 năm thống trị nước ta: chủng thủ tiêu mọi quyền 
tự do, dân chủ; chia rẽ ba kì; tắm các phong trào yêu nước trong bể máu; thi hành 
chính sách ngu dân; đầu độc dân ta bằng thuốc phiện, rượu cồn,...

Thực dân Pháp kể công “bảo hộ” Đông Dương thì bản Tuyên ngôn chỉ rõ: 
“Trong năm năm chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật”.

Thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là thuộc địa của chúng và chúng có 
quyền trở lại Đông Dương nhvmg trên thực tế, Đông Dương đã là thuộc địa của 
Nhật, và nhân dân ta cũng giành được chính quyền từ tay Nhật.

Những lập luận bằng thực tiễn rất sắc sảo này dẫn đến lời tuyên ngôn đanh 
thép ở đoạn sau.
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ĐỀ 48
I. Phẩn đọc hiểu

Rời khỏi kinh thành, sóng Hương chếch về hướng chỉnh bắc, ôm lấy đảo 
Cồn Hen quanh năm mơ màng trong sưong khói, đang xa dần thành phố để lưu 
luyến ra đi giữa màu xanh biếc của tre trúc và của những vườn cau vùng ngoại ỏ 
Vĩ Dạ. Và rồi, như sực nhớ lại một điều gì chưa kịp nói, nó đột ngột đổi dòng, rẽ 
ngoặt sang hướng đông tây đế gặp lại thành phổ lần cuối ở góc thị tran Bao 
Vinh xưa cổ... ”

(Trích Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Hãy đọc đoạn văn và thực hiện các nhiệm vụ nêu ở dưới:

Câu 1. “Nhân vật chính” được miêu tả trong đoạn văn? Được miêu tả trong 
hoàn cảnh nào?

Câu 2. Hãy chỉ ra và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ nổi bật được sử 
dụng trong đoạn văn?

Câu 3. Hãy phác họa tính cách, phẩm chất của dòng sông xứ Huế được đoạn 
văn đề cập đến?

Câu 4. Theo anh (chị), “điều chưa kịp nói” của sông Hương là điều gì? 
Hãy viết khoảng 2-4 câu văn tưỏng tượng về điều sông Hương sẽ nói với thành 
phổ Huế?

II. Phẩn làm văn

Câu 1.

“Thất bại là mẹ thành công” là châm ngôn sống mà mọi người đều biết. 
Trên cơ sở ý nghĩa của lời khuyên này, anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình 
về chuyện do, trượt trong thi cử.

Câu 2.

Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh nhận xét: “Trong thơ Bác, mạch thơ, hình ảnh 
thơ cũng như tư tưởng thơ ít khi tĩnh tại, thường luôn luôn vận động một cách 
khoẻ khoắn và bất ngờ hướng về sự song và ánh sáng ”. Hãy phân tích bài thơ 
Chiều toi để làm sáng tỏ nhận định trên.
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GỢI Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung

- Có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

2. Yêu cầu cụ thể ’

Vận dụng kiến thức và kĩ năng đọc hiểu một văn bản để xác định đối tưọng, 
bối cảnh, ngôn ngữ,... và phát huy trí tuởng tưọug để giải quyết yêu cầu của đề.

Câu 1. “Nhân vật” chính trong đoạn trích là “sông HưoTig” khi bắt đầu rời 
khỏi thành phố Huế, có thể coi là cảnh sông Hương chia tay với thành phố Huế.

Câu 2. Biện pháp tu từ nhân hoá được sử dụng: Sông Hương “ôm lấy đảo 
Cồn Hến”, “lưu luyến ra đi”, “sực nhớ lại điều gì chưa kịp nói”. Biện pháp nhân 
hoá khiến Sông Hương trở nên có linh hồn, ân tình và đằm thắm.

Câu 3. Sông Hương không chỉ là một dòng chảy mềm mại mà còn hiện lên 
sâu lắng, dịu dàng, đầy ân tình song cũng đầy ý tứ như một thiếu nữ đang yêu 
quyến luyến chia tay với người yêu - thành phố Huế - của mình.

Câu 4. Câu hỏi này khuyến khích trí tưởng tưọng của học sinh. “Điều chưa 
kịp nói” của sông Hương có thể có nhiều, song trong bối cảnh dòng sông rời 
khỏi - chia tay với thành phố Huế, đó có thể là lời lưu luyến dặn dò, lời giãi bày 
tâm sự, lời thề nguyền...

II. Phần làm văn

Câu 1.

a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội về một vấn đề tư tưởng, 

đạo lí. Biết vận dụng tốt các thao tác lập luận giải thích, bình luận, chứng minh. 
Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc; có đủ các ý, các ý liên kết chặt 
chẽ với nhau. Văn viết phải hấp dẫn, thuyết phục, suy nghĩ, tình cảm sâu sắc 
chân thành.

-  về kiến thức: Có nhận thức đúng đắn về vấn đề thất bại và thành công 
trong cuộc sống. Từ đó, học sinh xác định được bài học nhận thức và hành động 
đúng đắn, phù hợp và có ý nghĩa nhất.
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b. Yêu cầu cụ thể
Có thể đưa ra ý kiến riêng và trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần 

hợp lí, thiết thực, chặt chẽ và có sức thuyết phục, cần nêu bật được các ý sau:

- Giải thích, bình luận ngắn gọn ý của câu châm ngôn:

+ Trong cuộc đời, chúng ta ai cũng từng gặp thất bại, nhưng đừng vì những 
thất bại đó mà nản lòng. Bởi vì, nếu gặp thất bại mà không bi quan, biết tích luỹ 
kinh nghiệm và rút ra bài học sau mỗi thất bại để sửa đổi lối suy nghĩ, cách làm 
việc cho phù hợp, chúng ta sẽ tiến gần đến sự thành công.

+ Trên thực tế, nhiều người có được thành công trong cuộc sống đều là 
những người biết đi lên từ thất bại (có thể lấy một vài dẫn chứng từ cuộc đời của 
các nhà khoa học, các nhà kinh tế,...)

- Từ ý nghĩa của câu châm ngôn, suy nghĩ về chuyện đỗ, trượt trong thi cử:

+ Việc đỗ, trượt là điều thường xảy ra trong thi cử. Trượt là nỗi buồn, đỗ 
đem lại niềm vui cho học trò và những người thân trong gia đình.

+ Đồ cao trong thi cử là kết quả của trí thông minh, tài năng, sự nỗ lực của 
người thi và là biểu hiện bước đầu của sự thành đạt. Đây là niềm vui của cá nhân 
và người thân.

+ Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng đỗ đạt trong thi cử là con đường duy 
nhất để có được chìa khoá mở cánh cửa tương lai. Do đó, nếu bị trượt cũng 
đừng nên bi quan thất vọng mà cần biết rút kinh nghiệm để tiếp tục vươn lên 
trong cuộc sống.

Cần trình bày suy nghĩ riêng của bản thân, học sinh cần luôn nỗ lực phấn 
đấu trong học tập (học qua nhà trường, sách vở, xã hội) để nâng cao tri thức và 
sử đụng kiến thức đó vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất.

Câu 2.

a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng cảm nhận, phân tích nội dung tác phẩm thơ trữ tinh, 

từ đó biết cách viết bài văn nghị luận văn học. Ket cấu bài viết đầy đủ, rõ ràng, 
mạch lạc, văn viết lưu loát, cảm xúc chân thành.

-  về kiến thức: Từ những hiểu biết về nội dung bài thơ Chiều tối của Hồ Chí 
Minh, bài viết cần tập trung phân tích để làm sáng tỏ nhận xét của nhà nghiên 
cứu Nguyễn Đăng Mạnh. Bài viết cần thể hiện được những cảm nhận tinh tế, 
phân tích sắc sảo, lí giải hợp lí và thuyết phục.
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b. Yêu cầu cụ thể
Tham khảo các ý chính sau đây để làm bài:

* Giới thiệu bài thơ, trích dẫn lời nhận xét
* Phân tích
- Bức tranh thiên nhiên trong hai câu thơ đầu của bài thơ:

+ Chiều tối là thời khắc cuối cùng của một ngày và với một tù nhân như 
Bác, đó cũng là chặng cuối cùng của một ngày đày ải. Thời gian và hoàn cảnh 
như thế dễ gây tâm trạng mệt mỏi, chán chường. Vậy mà ở đây, cảm hứng thơ 
lại đến với Bác thật tự nhiên. Trời về chiều, lại đi giữa nơi rừng núi, như một lẽ 
tự nhiên, người tù ngước lên cao để tìm chút ánh sáng cuối cùng của ngày, đó 
cũng chính là lúc Bác bắt gặp cánh chim mỏi mệt đang tìm bay về tổ ấm, bắt 
gặp chùm mây chầm chậm trôi qua lưng trời. Bài thơ không tả màu sắc mà 
người đọc vẫn cảm thấy sự âm u, không tả âm thanh mà vẫn gợi được sự vắng 
vẻ, quạnh hiu.

Có thể thấy sự gần gũi, tương đồng giữa con người và cánh chim kia; suốt 
một ngày bay đi kiếm ăn, cánh chim kia đã mệt mỏi và người tù cũng rã rời sau 
một ngày lê bước trên con đường đày ải - trong ý thơ có cả sự hoà hợp và cảm 
thông giữa con người với thiên nhiên, tạo vật mà cội nguồn của tình yêu thương 
ấy chính là tình yêu mênh mông của Bác.

+ Câu thơ thứ hai gợi nhớ thơ Thôi Hiệu ( “Ngàn năm mây trắng bây giờ còn 
bay” - Hoàng Hạc lâu) và thơ Nguyễn Khuyến {“Tầng mây lơ lửng trời xanh 
ngắt ” - Thu điếu), chỉ có điều, trong thơ Bác không phải là áng mây trắng ngàn 
năm vẫn bay gợi sự vĩnh hằng, hay tầng mây lơ lửng gợi sự không vĩnh viễn, mà 
ấn chứa bao nỗi khắc khoải của con người, nó gợi cảm giác về cái cao rộng, 
trong trẻo, êm ả của một chiều thu nơi cuối rừng Quảng Tây - với chòm mây ấy, 
không gian như mênh mông vô tận và thời gian như ngừng trôi. Phải có một tâm 
hồn thật ung dung thư thái thì người tù mới có thể dõi theo một chòm mây thong 
thả giữa bầu trời bao la. Hơn thế, chòm mây như có hồn người, như mang tâm 
trạng. Nó cô đơn, lẻ loi và lặng lẽ trôi giữa không gian rộng lớn của trời chiều.

+ Hai câu thơ đầu của Chiều tối thấm đẫm nồi buồn vì cảnh buồn và người 
buồn, vì cánh chim bay về tổ gợi niềm mong ước sum họp, chòm mây đơn độc 
trôi chầm chậm về phía trời xa gợi thân phận lênh đênh trôi dạt nơi đất khách 
quê người, vì không biết bao giờ nhà thơ mới được tự do như cánh chim và chòm 
mây trên bầu trời kia. Mặc dù vậy, vẻ đẹp cổ điển của hai câu thơ đã thể hiện
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được bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ, bởi nếu không có ý chí và nghị lực, 
không có phong thái ung dung, tự chủ và sự tự do hoàn toàn về tinh thần thì 
không thể có những câu thơ cảm nhận thiên nhiên thật sâu sắc và tinh tế như thế 
trong hoàn cảnh tù đày khắc nghiệt như vậy.

- Bức tranh đời sống trong hai câu thơ sau:

+ Nếu trong hai câu thơ đầu, cảnh vật hiện ra trong những nét vẽ chấm phá, 
phần nào mang tính chất ước lệ cổ điển thì hình ảnh người phụ nữ lao động ở hai 
câu thơ sau lại được gợi tả một cách cụ thể, sinh động. Chính nét vẽ đời thường 
ấy đã tạo cho bài thơ có thêm dáng vẻ hiện đại, hơn thế, trong hình dung về sự 
chia li, về khoảng cách với cánh chim và chòm mây (ở xa), hình ảnh cô gái xay 
ngô, hình ảnh con người (ở gần) nổi bật lên, trở thành trung tâm của bức tranh 
thiên nhiên.

+ Bác đã quên đi cảnh ngộ đau khổ của mình để cảm nhận cuộc sống của 
nhân dân, cho thấy sự quan tâm, tình thương của Bác với những người lao động 
nghèo. Câu thơ thứ ba nguyên nghĩa là “Cô gái xóm núi xay ngô ” - đó là câu thơ 
miêu tả chân thật, giản dị đời sống, nhịp sống hàng ngày. Đen đây, bài thơ từ bức 
tranh thiên nhiên chuyển sang bức tranh đời sống, từ cảnh trời mây chim muông 
chuyển sang cảnh con người lao động - đó là hướng vận động trong cấu trúc của 
bài thơ. Hình ảnh cô gái xay ngô toát lên vẻ trẻ trung, khoẻ mạnh, sống động và 
chính cuộc sống lao động bình dị đó càng trở nên đáng quý biết bao giữa núi 
rừng âm u, heo hút, mang lại cho người đi đưòng lúc chiều tối chút hơi ấm của 
sự sống, chút niềm vui trong lao động của con người.

+ Hai câu cuối có nhịp điệu đều và khoẻ khan, đó là do sự vắt dòng giữa 
cụm từ “ma bao túc” ở câu ba với “bao túc ma hoàn” ở câu bốn. Sự nối âm liên 
hoàn, nhịp nhàng như diễn tả cái vòng quay không dírt của động tác xay ngô - 
qua đó có thể thấy cô gái thật chăm chỉ, cần mẫn với công việc của mình.

+ Hình ảnh cô gái xay ngô và bếp lửa tượng trưng cho cảnh gia đình, cho 
công việc đời thường, sự nghỉ ngơi và sum họp. Thấp thoáng trong những hình 
ảnh ấy là ước mơ thầm kín về mái ấm gia đình của người đang lưu lạc. Tâm hồn 
nhà cách mạng đã vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt để đồng cảm với niềm vui đời 
thường. Bài thơ vận động từ ánh chiều âm u, tăm tối đến ánh lửa hồng, rực rỡ, 
ấm áp; từ nỗi buồn đến niềm vui. Nó cho thấy cái nhìn tràn đầy niềm lạc quan 
yêu đời và tình yêu thương con người của Bác.
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* Kết luận
Từ hai câu thơ đầu đến hai câu thơ cuối của bài thơ Chiều toi là sự vận động 

của tứ thơ từ nỗi buồn sang niềm lạc quan, từ bóng tối ra ánh sáng. Hai câu trên 
buồn, cảnh buồn và lòng người cũng không vui. Cảnh ấy, tình ấy thế hiện ở hình 
ảnh cánh chim mệt mỏi về rừng và chòm mây cô đơn chầm chậm trôi qua lưng 
trời. Hai câu thơ sau là niềm vui, thể hiện ở hình ảnh ánh lừa hồng rực sáng. Ánh 
lửa hồng và niềm vui bình dị của người lao động làm tan đi cái cô đơn, mệt mỏi, 
tàn lụi của buổi chiều nơi núi rừng hiu quạnh.

ĐỀ 49
I. Phấn đọc hiểu
Đọc văn bản sau đây và trả lời những câu hỏi bên dưới:

“Cụ khẽ nâng vuông vải tây điều phủ trên khay trà gỗ trắc có chân quỷ. Nhẹ 
nhàng, khoan thai, cụ Âm nhắc cả đìa dầm, chén tổng, chén quân ra khỏi lòng 
khay. Đen lúc dờ tới cái ấm con chuyên trà thì cụ kềnh càng hom. Cụ ngắm nghía 
mãi chiếc ấm màu đỏ da chu, bóng không một chút gợn. Dáng ấm làm theo hình 
quả sung và khi luyện đất cho vào lò lửa, người thợ Tàu lay dáng cho ẩm kia đã 
là một người thợ có hoa tay. Cụ Am thử mãi da lòng tay mình vào mình cái ấm 
độc ẩm, hình như cốt tìm tòi một chút gợn trên đất nung đế được sung sướng 
hoàn toàn sau khi nhận thấy cái ẩm độc ấm kia là nhẵn nhụi quá.

Nước sôi già lắm rồi. Nhưng thói quen vẫn bắt cụ Âm rót thử một chút nước 
xuống đất xem có thực là sôi hay không. Mở đầu cho công việc vụn vặt trong moi 
ngày tàn còn lại, ông già đã sợ nhất cái ẩm trà tàu pha hỏng lúc sớm mai. Từ 
trên bề cao gỗ sập, dòng nước sôi trút mạnh xuống nền đẩt trị, tiếng kêu lộp bộp.

Trên chiếc hỏa lò đế không, cụ đã đặt thêm một ẩm đồng cò bay khác. 
Những người uống trà dùng cách thức trà đạo như cụ Ấm bao giờ cũng có ít ra 
là hai cái ẩm đồng đun nước. Am nước sôi nhắc ra khỏi lò than là đã cỏ chiếc 
ẩm thứ hai đặt lên đấy rồi. Và hai ấm đồng đó cứ được mãi mãi thay phiên nhau 
đặt lên lò than đỏ rực. Bữa nước trà cứ kéo dài không hết hồi, người ta luôn tay 
có một thứ nước sôi đủ độ nóng để pha một ẩm trà ngon.

Nhimg có mẩy khỉ cụ Ăm uổng trà tàu nhiều đến thế. Riêng về phần cụ, chỉ 
hai chén con là đủ rồi. Nhưng hai chén đó đã được cụ săn sóc đến nhiều quả.
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Chưa bao giờ ông già này dám cấu thả trong cải thủ chơi thanh đạm. Pha 
cho mình cũng như pha trà mời khách, cụ Am đã đê vào đấy nhiều công phu. 
Những công phu đó đã trở nên lễ nghi. Trong ẩm trà pha ngon, người ta chịu 
nhận thấy có một mùi thơ và một vị triết lí. ”

{Chén trà trong sương sớm - Nguyễn Tuân)
Câu 1, "Cái thủ chơi thanh đạm ” mà nhà văn Nguyễn Tuân đã gợi lại trong 

văn bản trên là gì?
Câu 2. Đe chỉ một đối tượng là cái ấm pha trà, tác giả đã dùng những cách 

gọi nào? Từ đó anh/chị hãy nhận xét về đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật của 
Nguyễn Tuân?

Câu 3. Tình cảm, thái độ của Nguyễn Tuân được thể hiện trong văn bản trên 
là gì?

II. Phần làm văn

Câu 1.
Từ câu chuyện một nhóm bạn trẻ dù bị khiếm thị vẫn miệt mài làm ra những 

tấm bưu thiếp đẹp với mong ước vưon lên trong cuộc sống, anh (chị) hãy viết bài 
văn trình bày suy nghĩ gì về ý chí và nghị lực sống của con người?

Câu 2.
Phân tích những thành công về nghệ thuật của Thạch Lam trong truyện ngắn 

Hai đứa trẻ.

GỢl Ý LÀM BÀI

I. Phần đọc hiểu

1. Yêu cầu chung
- Có kĩ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

2. Yêu cầu cụ thể
Câu 1. “Cá/ thú chơi thanh đạm ” Nguyễn Tuân gợi lại trong văn bản là thú 

pha trà tàu lúc sớm mai.

Câu 2. Để chi cùng một đối tượng là cái ấm pha trà, nhà văn đã dùng nhiều 
cách gọi: cải ấm con chuyên trà, chiếc ấm màu đỏ da chu, ấm, cải ẩm độc âm, 
cái ẩm trà tầu, ấm đồng cò bay, ẩm đồng.
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Đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật Nguyễn Tuân: Nguyễn Tuân có một kho từ 
vựng hết sức giàu có, phong phú. vốn từ vựng ấy đã giúp nhà văn có những cách 
diễn đạt linh hoạt, biến hóa cho cùng một sự vật, sự việc, hiện tượng.

Câu 3. Nguyễn Tuân luôn gọi người pha trà là cụ, cụ Ấm; miêu tả chi tiết, 
cặn kẽ từng cử chỉ, từng công đoạn pha trà; đặc biệt, nhà văn đã cảm nhận một 
cách tinh tế cái thủ chơi thanh đạm, công phu, lễ nghi, đế nhận thấy có một mùi 
thơ và một vị triết lí.

Tình cảm, thái độ của nhà văn: yêu mến, trân trọng, thích thú, say mê... 
thú thưởng trà tầu sớm mai. Trong cái nhìn của Nguyễn Tuân, việc pha trà, 
thưởng trà đã được nâng lên thành nghệ thuật và ông cụ Ấm như một người nghệ 
sĩ tài hoa.

II. Phần làm văn
Câu 1.

a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội về một hiện tượng đời 

sống. Biết vận dụng tốt các thao tác lập luận giải thích, bình luận, chứng minh. 
Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc; có đủ các ý, các ý liên kết chặt 
chẽ với nhau. Văn viết phải hấp dẫn, thuyết phục, suy nghĩ, tình cảm sâu sắc 
chân thành.

-  về kiến thức: Có nhận thức đúng đắn về ý chí và nghị lực của con người 
trong cuộc sống. Từ đó, học sinh xác định trách nhiệm của bản thân và xã hội 
cũng như rút ra những bài học nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp và có 
ý nghĩa.

b. Yêu cầu cụ thể
Thí sinh có thế bộc lộ quan điếm của riêng mình theo những cách khác nhau, 

nhưng cần chân thành, thiết thực, họp lí, chặt chẽ và thuyết phục, về cơ bản, bài 
viết cần làm rõ được các ý chính sau:

- Ý chí, nghị lực là sự dũng cảm, là bản lĩnh của con người khi đối diện với 
những hoàn cảnh khó khăn và thử thách trong cuộc sống, là sức mạnh phi 
thường của con người vượt qua khó khăn để vươn tới hạnh phúc, thành công 
trong cuộc sống.

- Những tấm gương là biểu tượng của ý chí, nghị lực dám sống, dám thành 
công giống như các bạn trẻ khiếm thị không hiếm trong cuộc sống của chúng ta,
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ví như như chàng trai không tay, không chân Nick Vujicic, thầy giáo Nguyễn 
Ngọc Ký, chàng trai Nguyễn Son Lâm,...

- Ý chí, nghị lực có vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi con người:

+ Thứ nhất, ý chí, nghị lực tạo cho ta bản lĩnh và lòng dũng cảm. Người có ý 
chí và nghị lực là người dám đương đầu với mọi khó khăn thử thách, là người 
dám nghĩ, dám làm, dám sống. Chàng trai Nguyễn Sơn Lâm chỉ cao chưa đầy 
một mét, đi phải chống nạng nhimg lại giỏi ba thứ tiếng, từng thi Việt Nam Idol 
2010. Năm 2011, anh là người đã chinh phục đỉnh Phanxipăng và trở thành 
người khuyết tật Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi này mà không cần đến 
sự giúp đỡ của người khác.

+ Thứ hai, ý chí, nghị lực giúp chúng ta khắc phục nhŨTig khó khăn và thử 
thách, rèn cho ta niềm tin và thúc đẩy chúng ta luôn hưóng về phía trước, vững 
tin vào tương lai. Nick Vujicic từng nói: “Không có mục tiêu nào quả lớn, không 
có ước mơ nào quả xa vời”. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm cũng từng nhắn nhủ: “ĐÒ7 
phải trải qua giông to nhưng không được cúi đầu trước giông to Đó là những 
thông điệp lớn lao về ý chí và nghị lực.

+ Thứ ba, ý chí nghị lực giúp con người luôn tự tin về bản thân, tự tin với 
công việc mình làm, dù thất bại vẫn không nản chí. Câu chuyện Bill Gates bỏ dở 
đại học, lập công ty phần mềm rồi liên tiếp thất bại nhưng ông không lùi bước, 
quyết khắc phục những thất bại đó để vươn lên, trở thành nhà tỷ phú là minh 
chứng cho điều đó.

- Thiếu ý chí, nghị lực, con người sẽ trở nên hèn nhát, bi quan, chán nản và 
tuyệt vọng, trở thành người vô ích trong xã hội.

Xã hội ngày càng phát triển, nhiều cơ hội được mở ra nhưng ta vẫn thấy có 
những biếu hiện trái ngược. Bên cạnh những người có ý chí, nghị lực, đạt được 
thành công, có rất nhiều bạn trẻ thấy khố khăn thì nản chí, gặp thất bại thì suy 
sụp tinh thần, hủy hoại bản thân, sống thiếu niềm tin, thiếu ý chí, hèn nhát và dễ 
gục ngã. Đây là những biểu hiện cần bị lên án.

- Muốn có ý chí và nghị lực, chúng ta phải có tinh thần tự chủ, tự lập và tự 
tin. Được như vậy, chúng ta sẽ tự vươn lên, vượt qua những phong ba của cuộc 
đời. Giống như ngư dân Trần Minh Sang, dù phải đối diện với cái chết, anh nhất 
quyết không chịu bỏ nghề, vẫn bám biển để nuôi sống gia đình.

- Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi khó khăn và thử thách. Neu hèn nhát
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và yếu đuối chắc chắn ta sẽ thất bại và gục ngã, nhưng nếu có ý chí và nghị lực 
chắc chắn chúng ta sẽ vươn tới hạnh phúc và thành công.

Câu 2.

a. Yêu cầu chung
- về kĩ năng: Có kĩ năng cảm nhận, phân tích nghệ thuật của một tác phẩm 

văn xuôi, từ đó biết cách viết bài văn nghị luận văn học, kết cấu đầy đủ, rõ ràng, 
mạch lạc, văn viết lưu lọát, cảm xúc chân thành.

-  về kiến thức: Từ những hiểu biết về nội dung và nghệ thuật truyện Hai đứa 
trẻ của Thạch Lam, bài viết tập trung phân tích để làm sáng tỏ những thành công 
về nghệ thuật của tác phẩm. Bài viết cần thể hiện được những cảm nhận tinh tế, 
phân tích sắc sảo, lí giải hợp lí và thuyết phục.

b. Yêu câu cụ thê
Bài viết cần tập trung làm rõ các ý chính sau:

- Cũng như nhiều truyện ngắn khác của Thạch Lam, Hai đứa trẻ là một 
truyện ngắn không có cốt truyện. Toàn bộ truyện chủ yếu tập trung miêu tả tâm 
trạng thao thức của Liên và An, sự mong mỏi chờ đợi một chuyến tàu đêm đi 
ngang qua. Những trang viết miêu tả tâm trạng nhân vật, miêu tả những cảm xúc, 
cảm giác mơ hồ, mong manh,... rất sâu sắc và tinh tế.

- Trong truyện, Thạch Lam sử dụng khá thành công thủ pháp nghệ thuật đối 
lập, tương phản (giữa một bên là sự nhạt nhoà, buồn tẻ và bên kia là những “toa 
đèn sáng trưng”, là sự ồn ào, náo nhiệt), khiến cho khung cảnh phố huyện càng 
thêm nghèo nàn, vắng lặng.

- Truyện còn đặc sắc ở lối kể chuyện thủ thỉ, tâm tình đưọrn chất thơ của 
Thạch Lam. Ẩn hiện kín đáo, lặng lẽ sau những hình ảnh và ngôn từ là một tâm 
hồn đôn hậu, tinh tế, hết sức nhạy cảm với mọi biến thái của lòng người và tạo 
vật. “//ưi đứa trẻ ” rất tiêu biểu cho loại truyện ngắn tâm tình của Thạch Lam. 
Truyện không có cốt truyện nhưng vẫn hấp dẫn bởi khả năng khai thác, tái hiện 
thế giới nội tâm nhân vật của nhà văn, từ đó khơi dậy sự đồng cảm, sẻ chia ở 
người đọc. Ngôn ngữ giàu chất thơ, lối viết nhẹ nhàng, điềm tĩnh mà lắng đọng, 
dư ba.
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